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Lời người dịch 


Cuôn «Vẽ kỹ thuật» của tác giả I. X. Vưsnepônxki là sách giáo khoa dùng trong 
các trường trung học dạy nghề ở Liên Xô. 

Sách gồm murời chương, bao gồm những vân đề cơ bản về lập và đọc các bản vẽ 
cơ khí: vẽ hình học, vẽ chiều, vẽ quy ớc, bản vẽ chỉ tiêt, bản vẽ lắp, sơ đồ... 

Nội dung cuôn sách rât phong phú, cách trình bày dễ hiểu, các hình vẽ và bản vẽ minh 
họa rõ ràng, sáng sửa. Trong mỗi phần, mỗi chương đều có các câu hỏi kiểm tra, các 
bài tập và các bài vẽ thực hành đa dạng phù hợp với yêu cầu và nội dung chương trình 
môn vẽ kỹ thuật dùng trong các trường dạy nghề của Việt Nam, thuận tiện cho việc 
giảng dạy và học tập môn học này. 

Sách viêt theo các tiêu chuẩn Liên Xô (GOST) và một sô tiêu chuẩn của Hội đồng 
Tương trợ Kinh tê của các nước xã hội chủ nghĩa (TC SEV'). 

O` phân cuôi sách, chúng tôi giới thiệu thêm danh mục một sô tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN) liên quan đền bản vẽ kỹ thuật để bạn dọc có thể đôi chiêu khi sử- dụng cuỗn 
sách này. 

Bản dịch chắc còn nhiều thiêu sót. Rât mong các bạn đọc góp ÿ kiên. 


Người dịch 
HÀ QUẦN 


Chương I 


MỞ ĐẦU VỀ GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT 





Chúng ta hãy nhìn tâm ảnh chiêc máy 
bay hiện đại đang bay trên tầng mây với tôc 
độ siêu âm, với bât kỳ thời tiêt nào nó cũng 
có thể chở hành khách và hàng hóa đên một 
nơi xa của trái đât, theo thời gian đã tính 
trước từng phút (hình I). Chúng ta không 
thể tưởng tượng nỗi, những con tàu như vậy 
hay những máy móc và thiệt bị hiện đại khác 
lại được chê tạo ra, nêu không xây dựng 
một hệ thông bản vẽ. 

Bản vẽ là tiêng nói của kỹ thuật. 

Bán vẽ là tài liệu kỹ thuật, bao gồm các 
hình biểu diễn của vật thể và những sô liệu 
khác cần thiêt cho việc chê tạo và kiểm tra 
vật thể. 

Bản vẽ ngày nay đã trải qua con đường 
phát triển lâu dài. Sự xuât hiện của bản vẽ 
liên quan đên công việc xây dựng các công 
trình, đền đài và thành phô. Buổi đầu, bản 
vẽ dược vẽ ngay trên mặt đât, tại nơi người 
ta cần xây công trình. Sau đó, bản vẽ được 
vẽ lên các phiên đá, các tâm đât sét và các 
tầm da. Những ý nghĩ của con người về 
diễn tả các vật thể xung quanh có trước chữ 
việt. 

Góp phần to lớn vào lý thuyêt biểu ciễn 
có: Lêôna đơ Vanhxi (Leonardo da Vinci), 
nhà họa sĩ thiên tài Ý và nhà bác học của 
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]. Máy bay hiện đại 


thời kỳ Phục hưng; Gira Đêdoc (Girard 
Dezarg), nhà hình học và kiên trúc sư Pháp, 
người đã đặt những luận cứ khoa học đầu 
tiên về phép chiêu phôi cảnh, Rơnê Đêcác 
(René Décart), nhà toán học Pháp thê kỷ 17 
đã để xướng hệ tọa độ thẳng góc. Điều đó 
đã tạo nên phép chiều trục đô. 

Công lao to lớn thuộc về Gaspa MôngIơ 
(Gaspard Monje), kỹ sư người Pháp, với 
công trình (Hình học họa hình» được công 
bô vào năm 1798, công trình đó là cơ sở cho 
phương pháp vẽ chiêu được ứng dụng cho 
đên nay. 

Trong khi đánh giá đúng Gaspa Mông!ơ 
về sự tổng quát hóa phương pháp hình chiêu 
thẳng góc của vật thể trên hai mặt phẳng 
hình chiêu vuông góc nhau, chúng ta chớ 
quên rằng, trước khi xuât hiện Hình học họa 
hình, thì từ lâu trên một sô bản vẽ của Nga 
đã áp dụng một vài quy tắc mà Môngiơ đã 
khái quát một cách khoa học. 

Những bản vẽ của Nga xưa nhât còn lưu 
lại đên nay thuộc vào thê kỷ 16. Song chúng 
đã bắt đầu dùng ở Nga sớm hơn nhiều. 

Ban đầu hình biểu diễn được vẽ bằng tay 
và ước lượng bằng mắt. Những bản vẽ đó 
không có kích thước, người ta phán đoán 
chúng một cách gần đúng theo vật thể được 


biểu diễn. Hình 2 là bản vẽ các côi xay trên 
sông Xem (thê kỷ 17). 

Bản vẽ cần được thuyêt minh bằng lời 
nên người ta mới đề chữ trên đó. 

Dần dần các bản vẽ trở nên hiện đại hơn. 
Hình 3 là bản vẽ cầu và tháp thuộc thê kỷ 17. 
Nó diễn tả khá chính xác hình dạng khái 
quát công trình cần thể hiện, và được vẽ 
bằng dụng cụ vẽ. 

Môn vẽ của Nga đã phát triển rực rỡ ở 
thời đại Piôt đệ nhât. Cho đên nay vẫn còn 
giữ lại được rât nhiều bản vẽ thuộc ngành 
đóng tàu thời đó. 

Các bản vẽ đã được nhiều nhà phát minh 
và kỹ sư Nga nỗi tiêng sử dụng như: bản vẽ 
máy hơi nước đầu tiên của Pônzunôp II. 
(thề kỷ 18), bản vẽ cầu qua sông Nêva của 
Kulibin LP. (thê kỷ 18), bản vẽ đầu máy hơi 
nước Sêrêpanôp đầu tiên của Nga (thê kỷ 19) 
được lập ra với trình độ kỹ thuật cao và với 
sự hiểu biêt sâu sắc về các nguyên tắc câu 
trúc và trình bày. Các nhà bác học Nga đã 
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4Ÿ. Bản vẽ cầu và các tháp 


có những công hiên to lớn vào sự phát triển 
môn vẽ công trình. Người đặt nền móng 
cho môn Hình học họa hình của nước Nga 
là giáo sư Xêvaxtianôp Ia. X. 

Các nhà bác học xô viêt: Đôbriakôp A.I, 
Rưnin N.A, Kaghin Đ.I, Sêtvêrukhin N.P 
đã có những công hiền có giá trị cho ngành 
này. 

Tiên bộ kỹ thuật, sự phát triển mạnh mẽ 
của khoa học và kỹ thuật ở Liên Xô, nhiệm 
vụ phải cải tiên triệt để chât lượng sản phẩm 
đã nêu lên vân để tiêp tục phát triển tiêu 
chuẩn hóa, nhât là những tiêu chuẩn về 
bản vẽ. 

Liên Xô đã lập rât nhiều bản vẽ. 

Chúng ta thử nghĩ rằng, nêu mỗi xí nghiệp 
lập bản vẽ riêng theo kiểu của mình, không 
tuân theo những quy tắc thông nhât, thì 
những bản vẽ như thê làm sao mà người khác 
hiểu được. Để tránh điều đó, năm 1928 ở 
Liên Xô đã áp dụng những tiêu chuẩn nhà 
nước đầu tiên, quy định những quy tắc thông 
nhât về lập và trình bày bản vẽ. 

Tiêu chuẩn là tài liệu quy định những quy 
tắc thông nhât về trình bày bản vẽ và những 
tài liệu kỹ thuật khác. Tiêu chuẩn nhà nước 
(gọi tắt là GOST) bắt buộc mọi xí nghiệp, 
tô chức và cá nhân phải tuân theo. 

Tiêu chuẩn không chỉ quy định cho bản 
vẽ, mà còn quy định cho nhiều dạng sản phẩm 
được sản xuât trong các nhà máy ở Liên Xô. 

Tiêu chuẩn nhà nước có những ký hiệu 
nhât định. Ví dụ, tiêu chuẩn «(Đường nét› 
được ký hiệu GOST 2.303—68§. Chữ sô 2 
đặt trước dâu châm chỉ tiêu chuẩn thuộc Hệ 
thông thông nhât tài liệu thiêt kề (ESKĐ), 
sô 303 chỉ sô hiệu tiêu chuẩn, còn sô 68 viêt 
sau gạch nôi chỉ năm tiêu chuẩn được đăng ký. 

Các tiêu chuân thường được xét lại một 
cách hệ thông, đó là do những yêu cầu của 
sản xuât và khuynh hướng thông nhât tiêu 
chuẩn của Liên Xô với tiêu chuẩn của các 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Công tác tiêu chuẩn hóa đang tiên hành 
trong phạm vi khôi SEV (Hội đồng Tương 
trợ Kinh tê) có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Năm 1974 khóa họp lần thứ 28 của khôi 
SEV đã phê chuẩn «Điều lệ tiêu chuẩn của 
SEV» và đã thông qua nghị định về áp dụng 
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tiêu chuẩn SEV trong tât cả các nước thành 
viên của SEV. 

Sự ban hành tiêu chuẩn của SEV (TC 
SEV) có ý nghĩa chính trị và kinh tê to lớn 
đôi với tât cả các nước thành viên trong 
khôi SEV. Sô tiêu chuẩn SEV đã được quá 
một nghìn. 

Chúng ta cần phân biệt hai trường hợp 
cơ bản áp dụng tiêu chuân SEV sau đây: 

Trường hợp thú nhất, nều tiêu chuẩn 
SEV áp dụng có hiệu lực trực tiệp với tính 
cách là tiêu chuẩn của Liên Xô mà không cần 
sửa đổi hay soạn lại thì tiêu chuẩn GOST 
tương ứng sẽ được hủy bỏ. Chẳng hạn, bắt 
đầu từ I tháng Giêng năm 1978 áp dụng có 
hiệu lực trực tiêp tiêu chuân SEV về ren hệ 
mét (TC SEV 180—75; TC SEV I§1-—-75; 
TC SEV 182—75 ...) với tính cách là tiêu 
chuẩn của Liên Xô. Kẻ từ đó các tiêu chuẩn 
tương ứng của Liên Xô (GOST 8§724— S58, 
GOST 915059 ...) mât hiệu lực. 

Trường hợp thứ hai, nêu tiêu chuẩn 
GOST phù hợp với tiêu chuẩn SEV thì ban 
hành theo hai ký hiệu. Ví dụ: GOST 
2.101—68 (TC SEV 364— 76) ‹ESKĐ. Các 
dạng sản phẩm»; GOST 2.103——6§ (TC SEV 
208—75) ‹ESKĐ. Các giai đoạn lập bản 
vẽ»... Đôi với những trường hợp này trong 
tiêu chuẩn GOST cần thông báo rằng tiêu 
chuân nhà nước phù hợp với tiêu chuẩn SEV. 

Một sô tiêu chuẩn SEV áp dụng trực tiêp 
như là tiêu chuân Liên Xô, nhưng tiêu chuẩn 
của GOST chưa phải hủy bỏ. Ví dụ: TC SEV 
138—74 «ESKĐ SEV. Biểu diễn quy ước 
và ký hiệu môi ghép không tháo được» áp 
dụng có hiệu lực trực tiêp với tính cách là 
tiêu chuẩn Liên Xô từ ngày 01——01—77, 
mặc dù đã có tiêu chuẩn tương ứng GOST 
2.313—68. (ESKĐ. Biểu diễn quy ước và 
ký hiệu môi ghép bằng hàn không tháo được» 
không bị hủy bó. Trong những trường hợp 
đó, theo giải thích của Viện nghiên cứu khoa 
học chê tạo máy toàn liên bang (tổ chức 
cao nhât về công tác tiêu chuẩn SEV) nên 
sử dụng GOST. 

Những quy định đó cũng đã được tác 
giả áp dụng khi viêt giáo trình này. 

Tât cả những tiêu chuẩn nêu trong sách 
này (GOST và TC SEV) được áp dụng có 
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hiệu lực từ 01—01——79. Một sô tiêu chuẩn 
sửa lại áp dụng chậm hơn và có hiệu lực 
từ 01—01—80. 


1. PHÉP CHIỀU 

Người ta chê tạo các chi tiệt và lắp ráp 
các sản phẩm dựa theo các bản vẽ kỹ thuật. 

Qua bản vẽ chúng ta hiểu được hình dạng 
và kích thước của chỉ tiệt biểu diễn, vật liệu 
chê tạo, độ nhám và độ chính xác cần đạt 
được của các bề mặt chỉ tiêt và những yêu 
cầu về gia công nhiệt, lớp phủ v.v.. 

Bản vẽ gồm có các loại hình biêu diễn sau 
đây: hình chiêu, hình cắt và mặt cắt (hình 4). 

Các hình biểu diễn của vật thể trên bản 
vẽ được xây dựng bằng phép chiêu. 

Phép chiêu là quá trình vẽ hình biểu diễn 
của vật thể trên mặt phẳng. (Trong Hình học 
họa hỉnh còn nghiên cứu phép chiêu ở trên 
bề mặt không phẳng). 

Hình biểu diễn nhận được gọi là hừnh 
chiêu của vật thể. 

Từ chỉnh chiêu» gôc tiêng Latinh, có 
nghĩa là (ném ra phía trước, phía xa». Hình 
chiêu gần giông như bóng của vật thê được 
chiêu từ một nguồn sáng mà người quan sát 
thây được trên mặt tường hay mặt đâầt. Nêu 
đặt cuôn vở học sinh song song với bức 
tường đôi diện với cửa số, thì bóng của cuôn 
vở ở trên bức tường là hình chữ nhật. 

Phép chiêu gồm có các yêu tô sau đây: 
(hình 5) ` 

tâm chiêu là điểm từ đó thực hiện phép 
chiêu; 

vật chiều là vật thể được biểu diễn; 

mặt phẳng hình chiều là mặt phẳng trên đó 
thực hiện phép chiêu; 

tia chiêu là đường thẳng tưởng tượng 
theo đó thực hiện phép chiều. 

Kêt quả của phép chiêu gọi là hừih biểu 
điễn hay là hình chiều của vật thể. 

Phép chiêu được chia ra phép chiêu xuyên 
tâm và phép chiêu song song. 

Trong phép chiều xuyên tâm, tầt cả mọi 
tia chiêu đều xuât phát từ một điểm gỌI là 
tâm chiêu, nó nằm cách mặt phẳng hình chiều 
một khoảng nhât định. Trên hình 6ø, tâm 
chiêu giông như bóng điện, những tỉa sáng 


4. Bản vẽ chỉ tiềt máy 
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giông như tia chiêu, bóng trên mặt đât giông 
như hình chiêu xuyên tâm của vật thẻ. 

Phép chiêu xuyên tâm được dùng khi vẽ 
hình chiêu phôi cảnh. Phép chiêu phôi cảnh 
cho ta hình biểu diễn vật thể như ta thây 
được khi quan sát vật thể đó từ một điểm 
nhìn xác định. 

Trong bản vẽ chê tạo cơ khí hầu như 
không dùng phép chiêu xuyên tâm; phép 
chiêu này được dùng trong bản vẽ xây dựng 
và trong vẽ mỹ thuật. 

Trong phép chiêu song song, tầt cả các 
tia chiêu đều song song với nhau. Hình 6,b 
trình bày phép chiều song song, với giả thiêt 
tâm chiêu ở xa vô tận. Lúc đó các tia chiêu sẽ 
song song với nhau và bóng của vật thể ở 
trên mặt phẳng hình chiêu được coi là hình 
chiêu song song của vật thẻ. 

Trong vẽ kỹ thuật thường dùng phép 
chiêu song song, vì phép chiêu này cho ta 
hình trực quan và dễ vẽ so với phép chiêu 
xuyên tâm. 

Trong phép chiêu song song, nêu các tia 
vuông góc với mặt phẳng hình chiêu thì hình 
chiêu song song đó gọi là hừnh chiêu vuông góc 
(hình 6,c). ,: 

Hình chiêu vuông góc còn gọi là hừnh 
chiêu trực giao. Từ (trực giao» có nguồn gôc 
tiêng Hy lạp: «Ór/hos»— nghĩa là thẳng và 
«gonia»—nghĩa là góc. 

Bản vẽ dùng phương pháp các hình chiêu 


^ z z .xA ;À In 
_ Vưỡng góc có nhiều ưu điểm hơn so với 


bản vẽ dùng các phương pháp biểu diễn 
khác. Phương pháp đầu thể hiện một cách 
đầy đủ hình dạng và kích thước của vật thể, 
vì vật thê được biểu diễn từ nhiều phía khác 
nhau. Do đó, bản vẽ dùng trong sản xuât 
thường gồm có một, hai, ba hoặc nhiều 
hình biểu diễn vẽ bằng phép chiêu vuông góc. 


2. BỒ TRÍ CÁC HÌNH CHIÊU 
TRÊN HÌNH VẼ, 
Trong vẽ kỹ thuật cơ khí, hình biểu diễn 
bề mặt nhìn thây của vật thể đôi với người 
quan sát, gọi là hình chiều. 


6. Phép chiều: 
a) xuyên tâm; b) song song; c) thắng góc 


Để hiểu bản vẽ cần biêt rõ vị trí các hình 
chiêu. 

Tên gọi các hình chiêu phụ thuộc vào 
hướng chiêu của vật thể (hình 7). 

Hình chiêu khởi đầu là bừa chiều từ 
trước nó còn được gọi là hành chiều chính. 

Hình chiều từ trái là hình chiêu nhìn từ 
bên trái vật thê, nó vuông góc với hướng 
nhìn khởi đầu. 

Hình chiều tử trên là hình chiêu nhìn từ 
trên xuông vật thể, hướng nhìn vuông góc 
với mặt phẳng hình chiêu bằng. 

Hướng nhìn của mỗi hình chiêu được thể 
hiện bằng một mũi tên và ghi chú như 
hình 7,a. 

Mỗi hình chiêu có một vị trí xác định trên 
bản vẽ. Hình chiêu từ trái được đặt ở bên 
phải hình chiêu chính và đặt ngang với hình 
chiêu chính; hình chiêu từ trên đặt dưới 
hình chiêu chính (hình 7,5). Không được vi 
phạm quy tắc đó, nghĩa là không được đặt 
hình chiêu ở vị trí bât kỳ. 

Hiểu được quy tắc bô trí các hình chiêu 
mới có thể hình dung được hình dạng của 
vật thể theo các hình chiêu của nó. 

Khi đọc bản vẽ cần phân tích hình dạng 
của chi tiêt, nghĩa là so sánh từng bộ phận 
của vật thể tạo nên chỉ tiêt với hình dạng các 
khôi hình học. Chẳng hạn, có thê phân tích 
phôi đai ôc thành khôi lăng trụ sáu cạnh và 
lỗ hình trụ (hình 8,ø). Còn phôi bulông có 
thể phân tích thành phần thân hình trụ và 
phần đầu hình lăng trụ sáu cạnh (hình 8,0). 


CÂU HỎI KIÊM TRA 

1. Thê nào là hình chiêu trong phép chiêu? 

2. Thê nào là hình chiêu trong bản vẽ 
kỹ thuật? 

3. Hình biểu diễn nào trên bản vẽ là hình 
biểu diễn chủ yêu? Nó còn có tên gọi là gì? 

4. Tên gọi các hỉnh chiêu phụ thuộc vào 
cái gì? 

5. Vị trí các hình chiêu ở trên bản vẽ 
như thê nào? 

6. Có cho phép đặt hình chiêu ở vị trí 
bât kỳ hay không? 

7. Trong phép chiêu vuông góc, phương 
các tia chiêu như thê nào đôi với mặt phẳng 
hình chiêu? 





FÃ Các hình chiêu: 
a) hình không gian; b) vị trí các hình chiêu 





8. Phân tích hình dạng chỉ tiềt thành các khôi 
hình học 


BÀI TẬP 1. Trên hình 9,a—e cho ba hình 
chiêu của mỗi chi tiêt máy, nhưng chúng 
không đặt đúng vị trí liên hệ giữa các hình 
chiều. Mỗi hình chiêu được ký hiệu bằng một 
chữ. Hãy ghi vào vở bài tập tên gọi các hình 


II 


Ạ 1© 
“4y 
ñ hg 


C 
Ô, Đề di bài tập 


chiêu đó và xêp đặt các chữ ký hiệu của các 
hình chiêu đúng với vị trí tương ứng của 
các hình chiêu ở trên bản vẽ. 


3. ĐƯỜNG NÉT 


Đẻ biểu diễn vật thể một cách sáng sủa 
rõ ràng trên bản vẽ, người ta dùng các loại 
đường nét khác nhau. 

Tiêu chuẩn nhà nước GOST 2.303—68 
quy định các loại đường nét, cách vẽ và các 
ứng dụng của chúng trong các bản vẽ kỹ 
thuật của tât cả các ngành công nghiệp và 
xây dựng. . 

Trong các loại đường nét đó, có nét thể 
hiện đường bao thây được và có nét thể 
hiện đường bao khuât của bề mặt thực; 
có nét thể hiện đường kích thước và có nét 
thể hiện mặt phẳng đôi xứng của vật thể; 
đó là những nét quy ước không có ở trên 
vật thể. Tât nhiên, những đường nét quy 
ước phải vẽ khác với những đường nét 
thê hiện đường bao bề mặt thực. 

Cách vẽ và ứng dụng của các đường 
nét cơ bản quy định trong GOST 2.303 _—6§ 
được trình bày trên hình 10. 
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NÉT CƠ BẢN. Đẻ biểu diễn đường bao 
thây của vật thể, người ta dùng né: cơ bản. 
Bề rộng của nét đó được ký hiệu bằng chữ 
Latinh s, và bằng 0,5 đên 1,4 mm tùy theo 
độ lớn và mức độ phức tạp của hình biểu 
diễn. Bề rộng của nét phải thông nhât trên 
tầt cả các hình biểu diễn trong cùng một bản 
vẽ. 

Nét cơ bản thể hiện đường bao thây của 
vật thể như hình 10. 

NÉT ĐỨTT. Đề thê hiện đường bao khuât 
của vật thê, người ta dùng né: đứ::. Trên hình 
chiêu bằng của hình 10, hai nét đứt ở bên 
phải và bên trái thể hiện bể mặt khuât ở phần 
dưới và hai nét đứt ở giữa thể hiện bề mặt 
khuât của phần trên. 

Nét đứt gồm những nét gạch ngắn cùng 
một độ dài từ 2 đên 8 mm theo quy định của 
tiêu chuẩn (những bản vẽ tập nên lây 4 mm). 
Độ dài của nét đứt phải thông nhât trên cùng 
một bản vẽ. Khoảng cách giữa các gạch 
trong nét dứt lây từ I đên 2 mm và phải 
thông nhât với nhau trong cùng một bản vẽ. 
Bề rộng của nét đứt phụ thuộc vào bề rộng 
của nét cơ bản đã chọn và lây từ s/2 đên s/3, 
nghĩa là bể rộng của nét đứt bằng 1/2— 1/3 
bề rộng của nét cơ bản. 

Không gọi nét đứt là nét châm châm, vì 
rằng nét châm châm được vẽ bằng các điểm. 

NÉT CHÂM GẠCH MẢNH. Để vẽ 
các đường trục cũng như các đường tâm, để 
xác định tâm của đường tròn hay tâm cung 
tròn, người ta dùng né! châm gạch mảnh. Nét 
này gồm những gạch mảnh và châm giữa các 
gạch đó. Độ dài gạch từ 5 đên 30 mm và 
khoảng cách giữa chúng là 3—5 mm (các 
hình vẽ tập nên lây khoảng 20 mm cho độ đài 
gạch). Bề rộng của nét châm gạch mảnh từ 
#/3 đền s/2. 

Đường trục và đường tâm vẽ quá đường 
bao của hình biểu diễn từ 2 đên 5 mm và 
kêt thúc bằng nét gạch chứ không phải điểm 
châm. VỊ trí tâm của đường tròn được xác 
định bằng giao điểm của hai gạch cắt nhau 
như hình 10. Nêu đường kính của đường 
tròn bé hơn 12 mm, thì nét châm gạch thể 
hiện đường tâm dược thay bằng nét mảnh 
(không vẽ ngắt đoạn). 

Để vẽ các chỉ tiệt, trước hêt cần vạch các 





10. Đường nét 


đường trục và đường tâm, xem đó là những 
đường cơ sở của bản vẽ. Căn cứ vào các 
đường đó mà vẽ các hình đôi xứng, đặt các 
kích thước và từ đó vẽ các đường bao của 
vật thê. 

NÉT LIÊN MẢNH. Ngoài các đường 
nét đã kể trên, ở hình 10 còn có đường ghi 
kích thước và đường gióng. 

Đường gióáng liên kêt giữa hình 
biểu diễn và đường ghi kích thước, và được 
kẻ từ đường bao. Để vẽ đường kích thước 
và đường gióng người ta dùng nét liền mảnh, 
bề rộng từ s/3 đên s/2. 

Đường gióng vạch quá các mũi tên của 
đường kích thước chừng I—5 mm. 

Nét liền mảnh còn dùng đẻ kẻ các đường 
gạch gạch ở trên mặt cắt. Vì thê, bề rộng của 
nét đứt, nét châm gạch mảnh, nét liền mảnh 
lây từ 2 đên 3 lần nhỏ hơn nét cơ bản. Như 
vậy, tên gọi của các nét chỉ tính chât của 
chúng. 

NÉT CẮT. Để vẽ các vêt của mặt phẳng 
cắt, người ta dùng nét cắt (hình 10). Bề 
rộng của nét cắt từ Is đên 1,5s, và độ dài 
của nét lây từ 8 dên 20 mm. Những nét cắt 






Š "(tường *ích Thu) 


ì Vết HỒ mảnh ` 


của cuôn sách này có bề rộng bằng 1,5 lần 
bề rộng của nét cơ bản và độ dài bằng 12mm. 

Nét cắt không được cắt vào đường bao. 
Trên hình 10, nét cắt chỉ vêt mặt phẳng cắt 
A—4. Mũi tên chỉ hướng nhìn và được đặt 
cách đầu mút phía ngoài của nét cắt một 
khoảng 2— 3 mm. 

Bề rộng của đường nét phải thông nhât 
trên toàn bộ các hình biểu diễn của bản vẽ, 
được vẽ theo cùng một tỷ lệ. Như vậy bề 
rộng của các đường nét phụ thuộc vào bề 
rộng s của nét cơ bản. 

Bảng l trình bày các loại đường nét, 
nên chép lại bảng này trong vở bài tập. 

Hình II trình bày các ví dụ về cách vẽ 
các đường nét đúng và sai. 


^ + 
CÂU HỎI KIÊM TRA, 

l. Căn cứ vào cái gì để chọn bể rộng của 
nét đứt, nét châm gạch mảnh, nét liền 
mảnh? 

2. Dựa trên cơ sở nào để gọi tên các nét 
sau: nét cơ bản, nét đứt, nét châm gạch mảnh, 
nét liền mảnh, nét cắt? 
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BẢNG 1 














Đường nét 
Tên gọi Ứng dụng Hình dạng Bề rộng 
Nét cơ bản Đường bao thây —ờờờ 
.05<s< 14 
Nét đứt Đường bao khuât | 
“ 





Đường trục và 
đường tâm 


Nét châm gạch 
mảnh 





Đường kích thước 
và đường gióng 


Nét liền mảnh 


Vêt của mặt 
phẳng cắt 


Nét cắt 


3. Bản vẽ thường bắt đầu vẽ với những 
loại đường nét nào? 

4. Trong nét đứt và nét châm gạch mảnh, 
độ dài gạch và khoảng cách giữa các gạch 
bằng bao nhiêu? 

3. Đường tâm của các vòng tròn có 
đường kính 40 và 10 mm được vẽ như thê 
nào? 

BÀI TẬP 2. Hãy đôi chiêu hình vẽ đúng và 
sai của hình 11 và ghi vào vở bài tập những 
lỗi của hình vẽ sai. 


4. TY LỆ 


Tât cả các vật thể biểu diễn trên bản vẽ 
đều được vẽ theo một tỷ lệ nhât định. Tôt 
nhât là vẽ theo tỷ lệ nguyên hình (1:1), ở 
đây kích thước của hình biểu diễn không 
khác với kích thước của vật thể. Nêu không 
được như vậy thì dùng tỷ lệ thu nhỏ hay 
phóng to. 

GOST 2.302—68 quy định các tỷ lệ 
sau đây: 
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Từ s/2 đên s/3 








TC 
px 
=.. 


Từ s đền 1,5 s 





Tỷ lệ 
1:10; v.v.. 

Tỷ lệ phóng tơ: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 
10:1; v.v.. 

Câm dùng những tỷ lệ không được quy 
định trong tiêu chuẩn. 

Chẳng hạn tỷ lệ 1:5 có nghĩa là kích 
thước vẽ trên bản vẽ nhỏ hơn 5 lần kích 
thước tương ứng của vật thể đó; ngược 
lại tỷ lệ 2:1 có nghĩa là kích thước của hình 
biểu diễn lớn gâp đôi kích thước tương 
ứng của vật thể. 

Ký hiệu của tỷ lệ được ghi bằng sô trong 
ô riêng của khung tên (xem mục 6), phía 
dưới ô chữ «7ÿ /£», ví dụ 1:2, 1:5... (không 
ghi chữ T.L). Khi một hình biểu diễn nào 
của bản vẽ được vẽ theo một tỷ lệ khác với 
tỷ lệ chung của bản vẽ, thì trên hình biểu 
diễn đó được ghi chữ TL kèm theo sô tỷ 
lệ, ví dụ: TL 2:1. 

Cần chú ý rằng với bât kỳ tỷ lệ nào, kích 
thước ghi trên bản vẽ phải là kích thước 
thực, nghĩa là con sô kích thước ghi trên bản 


thu Bổ? 123;: 1c. 154; “l5: 


Đúng 


11, Ví dụ cách vẽ các đường nét đúng và sai 





vẽ chỉ kích thước thực của vật thể, không 
nhỏ hơn cũng không lớn hơn. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 

I. TL 1:2; TL 1:1; TL 2:1 ghỉ trên bản 
vẽ có ý nghĩa như thê nào? 

2. Có thể dùng các tỷ lệ không được quy 
định trong tiêu chuẩn hay không? 

3. Kích thước của hình biểu diễn như 
thê nào so với kích thước thực của vật thể, 
nêu hình biểu diễn được vẽ theo tỷ lệ 1:1 
hoặc 5:1? 

4. Nêu chiều dài của vật thể là 2250 mm 
mà tỷ lệ của hình biểu diễn là 1:10, thì kích 
thước chiều dài được ghi trên bản vẽ là bao 
nhiêu? 


5. KHỎ GIÂY 


Để tiện bảo quản, các bản vẽ phải được 
lập trên những tờ giây có kích thước đúng 
tiêu chuẩn GOST 2.301— 68. 

Khổ giây được xác định bằng các kích 
thước mép ngoài (vẽ bằng nét liền mảnh) 
của bản gôc, bản chính, bản sao, bản in. 

Những khổ giây chính bao gồm: khổ 
giây có kích thước các cạnh là 1189 x §4I 





12. Khô gáy tú 
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mm, diện tích bằng 1 mỶ và các khổ giây 
khác được chia ra từ khổ giây trên. Cách 
chia như sau: chia khổ lớn hơn thành hai 
phần bằng nhau, đường chia song song với 
cạnh ngắn. Ký hiệu mỗi khổ giây gồm hai 
chữ sô: chữ sô thứ nhât là sô thương của 
kích thước một cạnh của khổ giây chia cho 
sô chia là 297 mm, chữ sô thứ hai là sô 
thương của kích thước cạnh còn lại của 
khô giây chia cho sô chia là 210 mm. Khổ bé 
nhât của các khổ chính là khổ I1, với kích 
thước các cạnh là 297 x 210 mm. Thông 
thường chúng ta dùng khổ I1 (hình 12). 

Mỗi ký hiệu tương ứng với kích thước 
xác định của khổ giây chính. Ví dụ khổ 12 
tương ứng với kích thước 297 x 420 mm. 

Sau đây là ký hiệu và kích thước của 
các khổ giây chính: 








Kích thước Ký hiệu tương ứng 
Kýhiệu các cạnh khổ các khổ giây sử dụng 
khổ giây giây tính theo GOST 9327 (để 
bằng tham khảo) 
mm 
44 1189 x 841 AO 
24 594 x 841 ¬ AI 
25 594 x 420 A2 
12 297 x 420 A3 
II 297x210 A4 


Tích của hai chữ sô ký hiệu của khổ giây 
là sô lượng, khô 11 chứa trong khổ giây đó. 
Ví dụ, khổ 24 gồm có 2 x 4= 8 lần khổ 11. 

Ngoài những khổ giây chính, cho phép 
dùng các khổ giây phụ bằng cách tăng độ 
lớn các cạnh của khổ chính lên sao cho kích 
thước cạnh của khổ giây phụ là bội sô của 
kích thước cạnh khổ giây 11. 

Mỗi bản vẽ có khung vẽ, khung này được 
kể bằng nét cơ bản và cách mép tờ giầy một 
khoảng bằng 5 mm, cạnh trái của khung 
được kẻ cách mép trái tờ giầy một khoảng 
bằng 20 mm đê có thể đóng bản vẽ thành tập. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 

k Khung vẽ được kẻ như thê nào? Khoảng 
cách của khung vẽ đền các mép trên, dưới, 
phải, trái của tờ giây bằng bao nhiêu? 


2. Khổ giây II, 12 có kích thước như 
thê nào? 

3. Các chữ sô trong ký hiệu khổ giây có 
ý nghĩa gì? 

4. Khổ 24 bằng bao nhiêu lần khổ 11? 


6. KHƯNG TÊN 


Khung tên đặt trên bản vẽ bao hàm 
những nội dung của sản phẩm được biểu 
diễn và những người có liên quan đên bản 
vẽ. 

Khung tên được đặt dọc theo cạnh của 
khung vẽ ở góc bên phải phía dưới bản vẽ. 
Đôi với khổ giây I1, khung tên luôn luôn 
đặt theo cạnh ngắn, còn đôi với các khổ khác 
thường đặt theo cạnh dài của bản vẽ. 

Trong một sô trường hợp có lý do xác 
đáng cho phép đặt đứng khổ giây, khi đó 
khung tên được đặt theo cạnh ngắn của 
bản vẽ. 

Chiều dài khung tên bằng I§5 mm, chiều 
cao bằng 55 mm đôi với các bản vẽ và sơ 
đồ, và bằng 40 mm đôi với các tài liệu viêt 
(những tờ tiêp theo, bằng 15 mm). 

Hình 13 trình bày khuôn khỏ, kích thước, 
nội dung ghi của khung tên các bản vẽ dùng 
trong sản xuât. 

Chúng ta hãy xem kỹ khung tên đó và 
chép vào vở bài tập: 


13. Khung tên của bản vẽ dùng trong sản xuât 
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a) tên gọi của sản phẩm; 

b) vật liệu chê tạo sản phẩm; 

c) khôi lượng sản phẩm (bằng kilôgam); 

đ) tỷ lệ bản vẽ; 

e) họ và tên người lập bản vẽ, người 
kiểm tra và người duyệt bản vẽ; 

8) ngày duyệt. 

Những nội dung đó ghi trong các ô ở 
hình 13 đã được đánh sô I; 3; 5; 6; 10— 13. 

Ô 1 ghi tên gọi sản phẩm phải chính xác, 
ngắn gọn, phù hợp với danh từ kỹ thuật, 
tôt nhât là dùng những tên gọi gồm một 
vài từ, ví dụ: 7rục, Bánh răng v.v.. : 

Ô 2 ghi ký hiệu bản vẽ. Ký hiệu này— 
sau khi xoay 180°— cũng ghi ở góc trái phía 


- trên bản vẽ (đôi với bản vẽ đặt đọc thì ghi ở 


góc phải phía trên) với đầu các chữ ký hiệu 
hướng về khung tên, như vậy thuận tiện 
cho việc tìm kiêm bản vẽ, và giữ cho bản vẽ 
không bị thât lạc dù bản vẽ không được 
đóng thành tập. . 

Ô 4 ghi ký hiệu của bản vẽ. Bản vẽ dùng 
cho sản xuât đơn chiêc ghi chữ ĐC; loạt 
ôn định ghi chữ A; hàng loạt hay đồng loạt 
ghi chữ B; điều kiện kỹ thuật ghi chữ ĐKKT; 
thiệt kê sơ bộ ghi chữ SB; thiêt kê kỹ thuật 
phi chữ KT... ` 

Ô 7 ghi sô thứ tự tờ. Nêu bản vẽ chỉ có 
một tờ thì ô 7 để trông. 

Ô § ghi tổng sô tờ của bản vẽ, chỉ ghi 
cho tờ đầu. ` 
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14. Khung tên bản vẽ dùng trong học tập 


Ô 9 ghi tên hay phiên hiệu cơ quan phát 
hành ra bản vẽ. 

Ô 14—18 là bảng sửa đổi. Việc sửa đổi 
(dính chính) trên bản vẽ chỉ được giải quyêt 
ở xí nghiệp báo quản bản chính theo 
những quy tắc quy định trong GOST 
2.503—74. 

Ô 14 ghi các ký hiệu sửa đổi (các chữ 
a,b,c....), đồng thời các ký hiệu này cũng ghi 
lại bên cạnh phần được sửa đổi (đã đưa ra 
ngoài lề) của bản vẽ. Các ô l5—1§ cũng 
được điền vào như trên (hình 13). 

Đôi với những bản vẽ dùng trong học 
tập thì dùng khung tên đơn giản, kích thước 
và nội dung ghi trong các ô như trong hình 
14 a,b. 

Chữ và sô viêt trong khung tên cũng như 
trong tât cả các bản vẽ được viêt theo chữ 
vẽ kỹ thuật (xem phụ lục ]). 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


I1. Khung 
nào? 

2. Những nội dung chủ yêu nào của chỉ 
ti được ghi trong khung tên? 


tên bản vẽ đặt ở chỗ 


BÀI TẬP 3. Vẽ lại trong vở bài tập đúng 
hình dạng và kích thước của khung tên dùng 
trong học tập (hình 14,ø). 
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7. KIÊN THỨC CƠ" BẢN 

VỀ GHI KÍCH THƯỚC 

Độ lớn của chỉ tiêt biểu diễn chỉ có thể 
xác định bằng con sô kích thước. Ghi chúng 
phía trên đường kích thước, và nên ghi vào 


.khoảng giữa (hình 15). : 


Đường kích thước được giới hạn bằng 
mũi tên. Đỉnh của mũi tên vẽ chạm vào 
đường gióng (kích thước II0, 30, 15, 
Ø 20... ở hình 15) đường bao (Ø2 40) hay 
đường trục(@Ø 50 hình 22,42). - 

Đường kích thước phải kẻ song song với 
đoạn được ghi kích thước ở trên hình biểu 
diễn. Khoảng cách giữa các đường kích 
thước song song và khoảng cách giữa đường 
kích thước song song với đường bao lây 
từ 6 đền 10 mm (xem ghi chú ở bên phải 
hình 15). 

Đường kích thước không được vẽ cắt 
nhau với đường gióng, và không cho phép 
dùng các đường bao, đường trục, đường 
tâm và đường gióng làm đường kích thước. 

Để tránh đường kích thước cắt đường 
gióng, cần đặt các kích thước bé ở gần và 
các kích thước lớn ở xa hình biểu diễn (kích 
thước 15, 30 và 110 ở hình 15). 

Hình dạng mũi tên như hình 16. Độ lớn 
của mũi tên phụ thuộc vào bể rộng (s) của 
nét cơ bản (đường bao thây); chiều dài mũi 
tên lây từ 6 đên 10s. Chiểu rộng— khoảng 
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1S. Ví dụ về ghi kích thước 


2s. Tât cả các mũi tên cùng một bản vẽ phải 
vẽ theo cùng một kích thước như nhau. 

Mỗi kích thước chỉ được ghi một lần 
trên bản vẽ. 

Con sô kích thước độ dài phải ghi theo 
vị trí của đường ghi kích thước như hình 17. 
Nêu đường kích thước thắng đứng (hình 
17,a), đầu con sô kích thước hướng sang 
trái (để đọc, hãy nhìn từ phải sang trái). 
Đôi với các đường kích thước nghiêng (so 
với đường nằm ngang của bản vẽ), con sô 
kích thước được ghi sáo cho, nêu ta quay 
đường kích thước và con sô kích thước một 
góc nhỏ hơn 90° đền vị trí đường kích thước 
nằm ngang thì đầu con sô kích thước hướng 
lên trên (hình 17 5,e). 

Kích thước độ dài lây đơn vị đo là mm, 
trên bản vẽ không ghi đơn vị đo (các kích 
thước 15, 30, R25... ở hình 15). 

Kích thước góc được ghi như hình 15 
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Hình dạng mũi tên 
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17. Vị trí con sô kích thước theo độ nghiêng 
của đường kích thước 


30° 





lÑ.. Cách ghi kích thước góc 





HÔỠ., Cách phí ký hiệu đường kính 


và 18. Đơn vị đo là độ (°), phút () và 
giây (“) phải ghi rõ trên bản vẽ, ví dụ, kích 
thước 40°12' trên hình I§. Đường kích 
thước của góc là cung tròn có tâm là đỉnh góc. 

Trong mọi trường hợp, trước con sô 
kích thước đường kính phải ghi dâu tròn 
với gạch nghiêng75°(G); cách vẽ như hình 19 
và 20,a. 

Trước con sô kích thước của bán kính 
bao giờ cũng việt chữ R (hình 15 và 20,7), 


20. Ứng dụng và cách vẽ các ký hiệu “ L1,R 








— 
HH, 
[T+TTTTTII1111TỊ111111 









ñ li HT, .g.- 


DJ 222U2 


LIITT TT) 
[HILIITLITLLLT-LLTI 


đường kích thước bán kính chỉ có một mũi 
tên (hình 15). 

Kích thước chỉ cạnh của hình vuông phải 
ghi kèm theo dầu vuông như hình 20,0. Mặt 
phẳng của phần lồi vuông hay của lỗ vuông 
được vạch chéo bằng nét mánh (hình 15). 
Trong những trường hợp cá biệt, cách vẽ 
trên cũng được dùng để vẽ các phần phẳng 


- của chỉ tiết. 


Nhiều chi tiêt có mép vát— đó là mặt 
nón hoặc mặt chóp (hình 21). Nêu mép vát 
có góc nghiêng 45°thì kích thước của nó 
được ghi theo quy ước: con sô đầu chỉ chiều 
cao của mép vát, con sô thứ hai chỉ độ lớn 
của góc vát, ví dụ 5 x 45°(xem hình 15 và 
21,a). Nêu mép vát có góc khác45°thì kích 
thước của mép vát được ghi theo quy tắc 
chung như cách ghi trong hình 21,. 

Nêu chi tiêt có một sô lỗ giông nhau, 
thì kích thước của lỗ chỉ ghi trên một lỗ, 
còn sô lượng lỗ ghi đằng trước con sô kích 
thước; chẳng hạn, 3 /ỗ ØZ 16 (hình 22). Nêu 
chỉ có một hình chiều thì bể dày và chiều dài 
của chi tiêt được ghi như hình 22. Trước 
con sô chỉ bề dày ghi chữ s và trước con sô 
chỉ chiều dài ghi chữ 7. 

Nêu không đủ chỗ để ghi con sô kích 
thước trong đường tròn thì con sô kích 
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thước được ghi ở ngoài theo một trong hai 
cách như hình 19. Trong trường hợp tương 
tự, kích thước bán kính và đoạn ngắn cũng 
ghi như vậy. 

Để tránh nhầm lẫn, cần lưu ý rằng đường 
kích thước được châm dứt bằng các mũi 
tên và con sô kích thước ghi ở phía trên 
đường kích thước. Các kíchthước 30 +01; 
Ø 40_s; và I110_e;ghi trên hình 15 là 
những kích thước ghi kèm với sai lệch giới 
hạn của chúng. Các sô +0,1; — 0,2 chỉ mức 
độ không chính xác cho phép của kích thước 
(danh nghĩa) khi gia công chi tiệt. Ví dụ, kích 
thước 4010: có ý nghĩa như sau: 40 là 
kích thước chính (danh nghĩa) với sai sô 
cho phép khi chê tạo chi tiết là 0,1 mm lớn 
hơn và 0,2 mm nhỏ hơn kích thước chính. 
Như vậy, kích thước giới hạn lớn nhât 
bằng 40 + 0,1 = 40,1 mm; kích thước giới 
hạn bé nhât bằng 40——0,2 = 39,8 mm. 

Kích thước thực tê của chi tiêt không 
được bé hơn 39,8 mm hay lớn hơn 40,1 mm. 

Nêu kích thước chỉ ghi một sai lệch giới 
hạn, ví dụ @Z 5079:® thì sai lệch giới hạn 
thứ hai bằng không (trên bản vẽ, sai lệch 
giới hạn bằng không quy định không ghi). 
Trong ví dụ trên, kích thước giới hạn 
lớn nhât là 50 + 0,05 = 50,05 mm, và kích 
thước giới hạn bé nhât là 50 mm. 

-Kích thước @ 50_s¿; có kích thước 
giới hạn bé nhât là 49,97 mm.. 

Chiều cao con sô sai lệch giới hạn bé 
hơn chiều cao con sô kích thước danh nghĩa. 
Nêu trị sô sai lệch thứ nhât và thứ hai đôi 
nhau thì sau kích thước danh nghĩa ghi dâu 
“-+ “kèm theo trị sô sai lệch. Con sô chỉ trị 
số sai lệch này có chiều cao bằng chiều cao 
con sô kích thước danh nghĩa. 





CÂU HỎI KIÊM TRA 


I. Kích thước độ dài ghi trên các bản 
vẽ cơ khí theo đơn vị gì (nêu đơn vị đo không 
ph")? 

2. Dâu @ ghi trước con sô kích thước 
có ý nghĩa gì? 

3. Chữ R ghi trước con sô kích thước có ý 
nghĩa gì? 

4. Nêu đường kích thước thẳng đứng, 


3x45° 5 





q) b) 
2], Cách ghi kích thước của mép vát 





2Ô Cách ghi bề dày và chiều dài của chỉ tiềt 


thì đầu con sô kích thước chỉ theo hướng 
nào? 

5. Cách ghi con sô kích thước trên đường 
kích thước nghiêng như thê nào? 

6. Con sô kích thước được ghi như thê 
nào đôi với đường kích thước? 

7. Khoảng cách giữa đường kích thước 
và đường bao, giữa các đường kích thước 
song song với nhau được lây bằng bao nhiêu? 

§. Kích thước 5 x 45°là kích thước gì? 
mỗi con sô có ý nghĩa như thê nào? 

2I 


- 


| 
0) ợ) 
23. Hình bài tập 4 


9. Những con sô mang dâu cộng hoặc 
trừ ghi sau con sô kích thước, ví dụ: 4685 
có ý nghĩa gì? 


BÀI TẬP 4. Trên hình 23,a—q có các vòng 
tròn với kích thước khác nhau, các cung, 
các góc, các đường kích thước có vị trí khác 
nhau và các hình biểu diễn của một sô chi 
tiệt. Hãy vẽ vào vở bài tập với tỷ lệ 2: 1 và 
ghi kích thước thực cho các hình trên, 


8. KÝ HIỆU NHÁM BỀ MẶT 


Các bề mặt của chỉ tiệt thường không 
nhẫn tuyệt đôi. Trong quá trình đúc, cán, 
dập, gia công cơ khí thường lưu lại các vêt 
lồi lõm có kích thước khác nhau trên bề 
mặt của chi tiêt. Những chỗ lồi lõm đó có 
thể nhìn thây được bằng kính phóng đại 
(kính lúp) hay bằng những khí cụ chuyên 
dùng. 

Nhám là tập hợp những mâp mô trên 
bề mặt được xét. Nhám bề mặt ảnh hưởng 


9/8) 





đên chât lượng của sản phẩm. Các bể mặt 
càng nhẫn thì chỉ tiêt càng ít ma sát nên càng 
ít mòn, hiệu suât hoạt động càng lớn, bền 
và chông ăn mòn tôt hơn, hình dạng bề ngoài 
đẹp hơn. Nhám bể mặt ảnh hưởng đên độ 
kín khi lắp ghép chi tiêt. Để chọn độ nhám 
bề mặt, không những chỉ căn cứ vào công 
dụng của chi tiêt mà còn phải tính đên giá 
thành chê tạo chúng. Giá thành tăng nhiều, 
nêu độ chính xác gia công càng cao và độ 
nhám bề mặt càng giảm (hình 24). 

Độ lớn mâp mô có thể đo được bằng 
những khí cụ chuyên dùng (xem hình 35, 36). 

Biểu đồ prôfin là hình biểu diễn prôfn 
bề mặt (hình 25). Đường Øx là đường trung 
bình của prôfin. Chiều dài phần prôfmn bề 
mặt được chọn để đo độ nhám bề mặt gọi 
là chiếu đài chuẩn; nó được ký hiệu bằng 
chữ !. 

Để đánh giá nhám bề mặt, người ta dùng 
các chỉ tiêu khác nhau. Có hai chỉ tiêu cơ bản 
là Ra và Rz, chúng thể hiện bằng trị sô nhám 
theo GOST  2789— 73, 

Chỉ tiêu Rø là sai lệch trung bình sô học 
của prôfin bề mặt. 

Chỉ tiêu ÑRz là chiều cao mâp mô trung 
bình của mười điểm. 

Trị sô của chỉ tiêu &a và Rz đo bằng 
micrômét. Theo ý nghĩa vật lý, thì chỉ tiêu 
Ra nêu lên đặc tính chiều cao của tật cả các 
mâp mô của prôfïn, còn chỉ tiêu &z nêu lên 
đặc tính chiều cao của những mâp mô lớn 
nhât của prôfñn. 
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Sự liên quan giữa độ chính xác gia công và 
độ nhám với chỉ phí chê tạo chỉ tiềt 





2Š. Biểu đồ prôfin bề mặt 


BẢNG 2 
Câp nhám bề mặt (GOST 278973) 





Các trị sô nhám, micromét 
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Nhám bề mặt được phân câp theo trị SỐ 
của chỉ tiêu R#ø¿ và Rz ứng với độ dải chuẩn 
như trong bảng 2. 

Ký hiệu nhám bề mặt và quy tắc ghi 
chúng ở trên bản vẽ theo GOST 2. 309——73 
quy định. 


Câu trúc của ký hiệu nhám bề mặt được 
trình bày trong hình 26. Nêu trong ký hiệu 
chỉ có một trị sô của chỉ tiêu Ra hay Ñz thì 
dùng dầu không có giá ngang để ghi ký hiệu 
nhám bề mặt (hình 27). 

Dùng dâu \⁄ ghi nhám bề mặt, nêu 
người thiêt kê không chỉ rõ phương pháp 
gia công (hình 27,4). 

Dùng dâu „ nều bể mặt của sản 
phẩm được gia công bằng phương pháp 
cắt gọt lây đi lớp vật liệu (hình 27,0). 


Dùng dâu \:Á ,„ nêu bề mặt gia công 
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2Ó. Câu trúc của ký hiệu nhám bể mặt 


IS) 
t2) 


không bị lầy đi lớp vật liệu hay giữ nguyên 
như cũ, nghĩa là không gia công thêm (hình 
27,e). 

Chiều cao j của các dâu lây gần bằng 
chiều cao con sô kích thước. Chiều cao 
lầy xâp xi (1,5...3) # (hình 27,ø). Bề rộng của 
nét bằng một nửa bể rộng của nét cơ bản. 

Trị sô của chỉ tiêu ®z và ®z viêt trên dâu. 
Đôi với chỉ tiêu Rø chỉ ghi trị sô mà không 


ghi ký hiệu Ra, ví dụ 1,25. Đôi với chỉ tiêu : 


®z ghi trị sô sau ký hiệu Ñz, ví dụ Rz80. 

Nêu chiểu dài chuẩn tương ứng với trị 
sô của các chỉ tiêu lây theo GOST 2789——73 
thì trong ký hiệu nhám không cần ghi chiều 
dài chuẩn đó. 

Phương pháp gia công bề mặt chỉ được 
phi trong trường hợp nó là phương pháp 
duy nhât sử dụng để đạt được độ nhám cần 
thiêt đó (hình 28). 

Đỉnh của dâu ký hiệu nhám được vẽ 
chạm vào mặt gia công (hình 29), Những 
dầu đó đặt trên đường bao hay đường gióng. 

Để tránh sai sót trong khi ghi ký hiệu 
nhám bề mặt, cần phân biệt rõ vị trí các bể 
mặt khác nhau. Quy tắc ghi ký hiệu nhám 
bề mặt giông như cách ghi con sô kích thước 
đã được trình bày trong mục 7 (xem hình 17). 

Đôi với bề mặt gia công được biểu diễn 
bằng đường thẳng đứng thì đầu con sô của 
ký hiệu nhám hướng sang trái (hình 29,ø). 
Nêu đường đó nằm nghiêng thì đầu con sô 
ký hiệu nhám hướng lên trên, khi ta giả sử 
rằng đường thẳng đó được hạ» xuông 
thành đường nằm ngang (hình 29,7). 

Hình 29,c là các ví dụ về cách ghi ký hiệu 
nhám có vị trí khác nhau và trong trường 
hợp không ghi trên giá ngang. Đề tránh ghi 
sai, ta hãy hình dung rằng các dâu ký hiệu 
được quay theo chiều kim đồng hồ, còn các 
con sô thì ghi theo vị trí của các đường kích 
thước có độ nghiêng khác nhau. 

Nêu tât cả các bể mặt của chỉ tiêt có 
cùng độ nhám thì phải ghi ký hiệu ở ĐÓC 
trên bên phải bản vẽ (hình 30) và cách đường 
khung vẽ một khoảng 5— 10 mm. 

Nêu phần lớn các bề mặt có cùng độ 
nhám thì ký hiệu nhám các bề mặt đó được 
phi ở góc trên bên phải bản vẽ và tiêp theo 
là dâu đặt trong ngoặc đơn, (hình 31). 
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21. 


Hình dạng và kích thước các dâu ký hiệu 
nhám bề mặt 


Đứnh bứng 


067 


28. 


Cách ghi ký hiệu nhám trong trường 
hợp phương pháp gia công là độc nhât 


⁄ 


tứ 
s* 
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Cách ghỉ ký hiệu nhám có vị trí khác nhau 


Điều đó có nghĩa là tât cả những bề mặt 
không ghi ký hiệu nhám ở trên hình biểu 
diễn thì có độ nhám như đã ghi ở trước 
ngoặc. 

Kích thước dâu trong ngoặc đơn phải 
bằng kích thước dâu ghi trên hình biểu diễn. 
Kích thước và bề rộng nét của dầu ghi trước 
ngoặc đơn bằng khoảng 1,5 lần dâu ghi 
trên hình vẽ (hình 31). 

Nêu phần lớn bề mặt giữ nguyên không 
gia công thêm thì ghi ở góc trên bên phải 
bán vẽ dâu ` ÍV} (hình 32). 

Ký hiệu nhám bể mặt trên hình biểu 
diễn của chi tiêt được đặt trên đường bao, 
đường gióng kích thước (đặt gần sát đường 
kích thước) hay trên đường dẫn (hình 32). 
Ký hiệu nhám bề mặt các phần tử lặp lại 
của chi tiêt (lỗ, rãnh ...) chỉ được ghi một 
lần trên bản vẽ (hình 31 và 32). 

Trước năm 1975, nhám bề mặt được 
đánh giá theo 14 câp độ nhăn, và dùng dâu 
có hình dạng tam giác đều để chỉ kí hiệu độ 
nhẫn, con sô chỉ câp độ nhẫn ghi ở bên phải. 

Nhám bề mặt có trị sô từ Rz40 đên Rz320 
đạt được bằng tiện thô, khoan, cưa, giữa... 

Nhám bề mặt có trị sô từ Rz10 đên Rz40 
và từ Rø 1,25 đên Ra 2,5 đạt được bằng tiện 
tính, giữa sạch... Nhám bề mặt có trị sô 
từ Ra 1,25 đên Ra 0,16 đạt được bằng: mài, 
đánh bóng. 

Nhám bề mặt có trị sô rât nhỏ đạt được 
bằng mài doa và bằng các phương pháp 
khác. 

Hình 33 nêu lên các ví dụ về nhám bề 
mặt đạt được bằng các dụng cụ gia công 
khác nhau. 


Phương pháp dùng phỏ biên nhât để đánh ` 


giá chât lượng bề mặt là so sánh với bề mặt 
các mẫu chuẩn (hình 34). Những mẫu chuẩn 
(mẫu chê tạo) có trị sô nhám khác nhau đạt 
được bằng tiện, phay, bào, mài, đánh bóng, 
mài nghiên, thực hiện trên các vật liệu khác 
nhau. Để tiện so sánh các mặt phẳng người 
ta thường dùng kính lúp. Để đánh giá nhám 
bề mặt được chính xác hơn, hãy dùng thước 
do prôfin, máy ghi prôfn và kính hiển vi 
giao thoa (hình 35). Thước do prôfin dùng 
để chỉ trực tiêp sai lệch trung bình sô học 
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Ký hiệu nhám bề mặt khi các bề mặt có 


cùng độ nhám 





Ký hiệu nhám bề mặt khi phần lớn bề mặt 
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Ký hiệu nhám bề mặt khi phần lớn bề mặt 
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Ví dụ về nhám bề mặt đạt được bằng các 
dụng cụ gia công khác nhau 


TIỆN LỖ 





4⁄4. Mẫu chuẩn dẻ kiểm tra nhám bằng phư'ơng 
pháp so sánh 


Ra của prôfñn bề mặt. Máy ghi prôÏñn chép 
lại prôfn bể mặt với dạng biểu đồ prôfïin. 
Hình 36,ø là máy đo ghi prôfn, hình 36,b 
là nguyên lý hoạt động của nó. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


l. Trường hợp nào trên bản vẽ ghi 
dâu V2 
“!zãp 
2. Ký hiệu V ghi trên hình biểu diễn 
có ý nghĩa gì? 
3. Dâu. Q ghi trên bản vẽ có ý nghĩa gì? 
26 
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4. Trường hợp nào thì ghi ký hiệu nhám 
ở góc phải bản vẽ? 


5. Ký hiệu WVWV ghi ở 


phải bản vẽ có ý nghĩa gì? 


Kính hiển vi giao thoa 


góc trên bên 
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Các khí cụ: 

a) máy ghi đo; b) sơ đồ nguyên lý hoạt 
động (1 — kim; 2——cảm biền; 3— bề mặt 
chi tiêt; 4—cuộn cảm) 


6. Kích thước và chiều rộng nét vẽ của 
dầu ký hiệu nhám bề mặt như thê nào? 

7. VỊ trí dâu ký hiệu nhám bề mặt được 
đặt như thê nào đôi với đường bao của bề 
mặt chi tiệt. 

§. Dùng quy tắc nào để kiểm tra cách 
ghi các ký hiệu nhám bề mặt có các vị trí 
khác nhau ở trên bản vẽ? 


9. TRÌNH TỰ ĐỌC BẢN VẼ, 


Những vân đề đã trình bày ở trên cho 
phép đọc được những bản vẽ không phức 
tạp lắm. 

Đọc bản vẽ là hiểu rõ hình dạng khôi của 
chi tiêt theo hình biểu diễn trên bản vẽ, xác 
định kích thước của chi tiêt, nhám bề mặt 
và những sô liệu khác có trên bản vẽ. 

Đọc bản vẽ theo trình tự như sau: 

I. Đọc khung tên của bản vẽ, từ đó 
biêt được tên gọi chi tiệt, tên gọi và mác vật 
liệu, do đó biêt được cách gia công, tỷ lệ 
hình biểu diễn, ký hiệu bản vẽ và những nội 
dung khác. 

2. Xác định xem bán vẽ có hình chiêu nào, 
cái nào là hình chiêu chính. 

3. Phân tích hình chiêu trong sự liên 


quan giữa chúng và thử xác định hình dạng 
chi tiêt một cách tỉ mi. 

Khi làm việc này cần phải phân tích các 
hình biểu diễn. Bởi vì dựa theo bản vẽ, ta 
hình dung được chi tiêt gồm những khôi 
hình học nào tạo thành và kêt hợp những 
sô liệu đã thu được thành một tổng thẻ. 

4. Phân tích theo bản vẽ kích thước của 
chi tiêt và những phần tử của nó. Cần chú ý 
các dâu Ø ,[1 R trước con sô kích thước. 
DâuØchỉ rõ những phần tử của chi tiêt có 
dạng tròn xoay, dâu H xác định phần tử 
chi tiết hình vuông... 

5. Xác định độ nhám bề mặt của chỉ tiêt. 
Nêu trên hình biểu diễn không ghi dâu nhám 
bề mặt thì chúng được ghi ở góc trên bên 
phải bản vẽ. 

.Lầy bản vẽ đầu nôi (hình 37) làm ví dụ 
về đọc bản vẽ. Các câu hỏi được nêu lên 
theo thứ tự phù hợp với trình tự hợp lý 
khi đọc bản vẽ. 


CÁC CÂU HỎI VỀ BẢN VẼ (hình 37) 
I. Tên gọi chi tiết như thê nào? 
2. Bản vẽ được vẽ theo tỷ lệ nào? 
3. Dùng vật liệu gì để chê tạo chỉ tiêt? 
4. Bản vẽ gồm những hình chiêu nào? 
5. Chi tiệt được cầu tạo từ những khôi 
hình học nào? 
6. Hãy mô tả hình dạng của chỉ tiệt. 
7. Kích thước khuôn khổ và kích thước 
từng phần của chi tiệt là những kích thước 
nào? \ 
§. Nhám bề mặt của chi tiêt như thê nào? 


TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ BẢN VẼ 

l. Tên chị tiêt là «đầu nôn (đọc trong 
khung tên). 

2. Tỷ lệ của bản vẽ là 1 :2, nghĩa là kích 
thước hình biểu diễn của bản vẽ bằng một 
nửa kích thước thật của chỉ tiêt. 

3. Chi tiêt chê tạo bằng thép 45 (GOST 
1050— 74). 

4. Bản vẽ gồm hai hình chiêu: hình chiêu 
chính (từ phía trước) và hình chiêu từ trái, 
hình chiều này đặt ngang hàng và ở bên 
phải hình chiêu chính. 

5. Trước hêt phân tích phần bên trái: ở 
hình chiêu chính nó là hình thang, ở hình 
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chiêu từ trái nó là hai đường tròn. Như vậy 
nó thê hiện hình nón cụt. 

Phần thứ hai: ở hình chiêu chính nó là 
hình chữ nhật, ở hình chiêu từ trái nó là 
đường tròn, có dâu. Như vậy nó thể hiện 
hình trụ. 

Hình dạng phần thứ ba cũng được xác 
định theo hai hình biểu diễn. Phần đó là hình 
lăng trụ sáu cạnh đều, ở hai mặt mút có mép 
vát hình côn. Các đường cong ở hình chiêu 
chính và đường tròn lớn ở hình chiêu từ 
trái thê hiện giao tuyên các mặt bên của lăng 
trụ với mặt côn. 
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Hình dạng phần tiềp theo được thể hiện 
ở hình chiêu chính là hình chữ nhật cùng với 
dầu Zgiông như phần bên trái. Hình chữ 
nhật kèm theo đường trục và dầu hiệu đường 
kính đó biểu diễn hình trụ. 

Phần bên phải còn lại có hình thang với 
kích thước I x 45°biểu diễn hình nón cụt 
(mép vát), như vậy hình thang cùng với kích 
thước ghỉ theo qui ước thê hiện hình nón cụt. 

Căn cứ theo nét đứt ở hình chiêu chính và 
đường tròn bé nhât ở hình chiều từ trái ta 
biệt được trong chỉ tiêt có lỗ suôt hình trụ. 

6. Tổng hợp những nội dung trên ta xác 
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định được hình dạng của chỉ tiêt (hình 38). 
Đầu nôi gồm những phần hình nón cụt, hình 
trụ, hình lăng trụ sáu cạnh, hình trụ và hình 
nón cụt liên kêt với nhau cùng ở trên một 
đường trục; dọc theo trục là lỗ suôt hình trụ. 

7. Kích thước khuôn khổ của chỉ tiêt 
là kích thước lớn nhât và bé nhât của chỉ 
tiệt, đó là chiều dài 170 mm, kích thước lớn 
nhât của hình lăng trụ sáu cạnh 72,1 mm, 
đường kính lỗ suôt 20 mm (xem hình 37). 

Đường kính lớn nhât của phần thứ nhât 
bên trái bằng 48 mm, góc 309, chiều dài 
20 mm, đường kính lỗ suôt 20 mm. Đường 
kính phần hình trụ tiêp đó bằng đường kính 
lớn nhât của nón cụt, chiều dài bằng 
55—20 = 35mm. 

Hai kích thước của phần chỉ tiêt có hình 
lăng trụ sáu cạnh được ghi ở hình chiêu từ 


Đầu nôi 


trái là 65 mm (kích thước của clê) và 72,l mm 
(kích thước lớn nhât của hình sáu cạnh đều). 
Chiều dài của phần lăng trụ không ghi, nhưng 
được tính từ các kích thước 170, 5Š và 46mm. 
Đường kính hình trụ bên phải bằng 50 mm 
và chiều dài là 46 mm. 

Đường kính đáy lớn của hình nón cụt 
bằng đường kính hình trụ, nghĩa là bằng 
50 mm. Chiều cao bằng 10 mm và góc đáy 
là 45°. Đường kính lỗ bằng 20 mm. 

8. Nhám bề mặt hình nón cụt đầu trái của 
chỉ tiêt bằng Rz20, nhám bề mặt của hình trụ 
có đường kính 48 mm bằng Rø 2,5, nhám 
bề mặt của hình trụ có đường kính 50 mm 
(ở đầu kia của chi tiêt) cũng bằng Ra 2,5. 
Tât cả các bề mặt còn lại có độ nhám bằng 
Rz40. 

Vì những bề mặt khác không ghi dâu ký 
hiệu nhám nhưng khi nhìn vào ký hiệu ghi 
ở góc trên bên phải bản vẽ trước ngoặc đơn, 
thì ta biêt ngay được phương pháp gia công 
các bề mặt này. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


I. Trình tự đọc bản vẽ như thê nào? 

2. Ký hiệu vật liệu được ghi ở chỗ nào 
trên bản vẽ? Chi tiêt này được làm bằng 
vật liệu gì? 


Chương II 


ỨNG DỤNG VẼ HÌNH HỌC 


10. VẼ HÌNH HỌC NHƯ THÊ NÀO? 


Muôn vẽ bât kỳ bản vẽ nào hay muôn 
vạch dâu mặt phẳng phôi của chỉ tiêt trước 
khi gia công, phải giải quyêt một loạt bài toán 
về vẽ hình học. 

Hình 39 biểu diễn chỉ tiêt phẳng là tâm. 
Muôn lập bản vẽ hay vạch đường bao của 
nó trên thép tâm để chê tạo, cần phải dựng 
hình phẳng. Những chỗ chính cần dựng 
hình được đánh sô và có mũi tên chỉ. S6 /— 
dựng hai đường thẳng vuông góc, sô 2— 
dựng hai đường thằng song song, sô 3— liên 
kêt hai đường song song đó bằng cung tròn 
có đường kính xác định, sô 4— liên kêt cung 
tròn với đường thẳng bằng cung tròn có bán 
kính đã cho là 10 mm, sô 5-— liên kêt hai 
cung tròn bằng cung tròn có bán kính xác 
định R5. Kêt quả dựng hình trên là vẽ được 
đường bao của chi tiệt. 

Vẽ hình học là phương pháp giải các bài 
toán bằng cách dựng hình không cần tính 
toán. Khi dựng hình bằng các dụng cụ vẽ, 
nên hêt sức cần thận, như vậy kêt quả mới 
chính xác. 

Khi vẽ những đường đã cho và tật cả 
những đường dựng hình thì vẽ bằng nét 
liền mảnh, còn kêt quả thì vẽ bằng nét cơ bản. 

Khi vẽ hình học hoặc lây dâu, trước hêt 
phải xác định những chỗ nào cần áp dụng vẽ 
hình học, nghĩa là phải phân tích hình vẽ. 

Phản tích hình vẽ là quá trình vẽ hình bằng 
cách phân chia hình vẽ ra nhiều phần khác 
nhau. 

Phân tích hình rât cần cho việc lập bản vẽ, 
nó làm giảm nhẹ việc chọn phương pháp 
dựng. Chẳng hạn, vẽ tâm phẳng trên hình 39, 
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ta phân tích hình biểu diễn thành các phần 
để áp dụng được cách vẽ hình học; có năm 
trường hợp vẽ các đường tâm vuông góc 
(sô 7); bôn trường hợp vẽ các đường song 
song (sô 2); hai vòng tròn đồng tâm ( 50 
và 2 70) mm; sáu trường hợp liên kêt hai 
đường thẳng song song bằng các cung tròn 
có bán kính đã cho (sô 3); bôn trường hợp 
liên kêt cung tròn và đường thẳng bằng cung 
tròn khác bán kính 10 mm (sô 4); bôn chỗ 
liên kêt hai cung tròn bằng cung tròn khác 
bán kính 5 mm (sô 5). Sau khi hiểu rõ các 
cách dựng ở trên và các quy tắc dựng theo 








39, 


Dùng phương pháp vẽ hình học để vẽ tâm 
phẳng 


cách này, chúng ta áp dụng chúng để vẽ 
những phần tử thích ứng của bản vẽ. Đồng 
thời nên chọn phương pháp lập bản vẽ hợp 
lý và chọn phương pháp giải bài toán ngắn 
gọn để giảm bớt thời gian. Ví dụ, để dựng 
hình tam giác đều nội tiêp trong đường tròn, 
bằng cách dùng thước T và êke 60°, không 
cần phải xác định đỉnh tam giác (hình 49,a,U) 
là hợp lý hơn so với phương pháp dùng 
compa và thước T, vì cách này phải xác 
định đỉnh của tam giác đều (hình 49c). 


11. CHIA VÀ DỰNG ĐOẠN THẮNG 
VÀ GÓC | 

DỰNG GÓC VUÔNG. Để dựng góc 
90°, thường dùng thước T và êke (hình 40). 
Đầu tiên dùng thước T vạch một đường, sau 
đó dùng êke vạch đường vuông góc với nó 
(hình 40,ø). Muôn dựng góc vuông với 
đường nghiêng ta đặt cạnh góc vuông (hay 
đường huyền) của êke trùng với đường đó, 
và đặt thước sát đường huyền (hay cạnh góc 
vuông) của êke. Sau đó trượt êke đên vị 
trí 2 như hình 40,0, hoặc lật ngược êke như 
hình 40,c. Trong hai trường hợp trên thước 
phải áp sát giây vẽ và không thay đổi tư 
thê của nó. 

DỰNG GÓC TÙ VÀ GÓC NHỌN. 
Phương pháp dựng hợp lý các góc 1200, 30 
và 150°, ó0° và 120”, 15°và 165”, 75° và 105°, 
45° và 135“ đã trình bày trên hình 41, trong 
đó nêu lên các vị trí của êke dùng để dựng 
các góc này. 

CHIA GÓC THÀNH HAI PHẦN 
BẰNG NHAU. Vẽ cung tròn bán kính bât 
kỳ có tâm ở đỉnh góc (hình 42). Từ các giao 
điểm 4 và N của cung với hai cạnh của góc, 
vẽ hai cung tròn có bán kính bằng nhau và 
lớn hơn nửa cung M⁄M, hai cung này cắt 
nhau tại điểm 4. Đường thẳng nôi đỉnh với 
điểm 4 là đường chia đôi góc (đường phân 
giác). 

CHIA GÓC VUÔNG THÀNH BA 
PHẦN BẰNG NHAU. Lây đỉnh góc vuông 
làm tâm, vẽ cung tròn có bán kính 8 tùy ý 
(hình 43), cung này cắt hai cạnh của góc 
vuông tại hai điểm. Lây hai điểm đó làm tâm 
vẽ hai cung tròn cùng bán kính và bằng R, 





40. 


chúng cắt cung tròn ban đầu tại hai điểm 
M và N. Các đường thẳng nôi đỉnh với Ä⁄ 
và chia góc vuông thành 3 phần bằng nhau. 
Phương pháp này chỉ có thể chia được góc 
vuông thành ba phần bằng nhau. 
DỰNG MỘT GÓC BÁNG GÓC 
CHO TRƯỚC. Lây đỉnh O của góc đã 
cho làm tâm vẽ cung tròn có bán kính ® tùy 
ý (hình 44,2), cung này cắt hai cạnh tại hai 
điểm 4⁄ và ẤW. Sau đó vẽ một đoạn thẳng là 
một cạnh của góc phải vẽ, và lây một điểm 
ÓO;làm tâm vẽ cung tròn có bán kính bằng 8 
cắt đường thẳng tại điểm N,(hình 44,0). 
Tiêp đó lây điểm N; làm tâm vẽ cung tròn 
có bán kính R, bằng đoạn 4⁄XM, cắt cung 
tròn có bán kính ®& tại điểm M,. Ta 


Cách vẽ góc vuông bằng thước T và êke 
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Wj trí †hú› nhất 
Vị trí thú hai 


ĐỤ?ng góc 7%°vữ f05° 


41. Cách dựng các góc nhọn và góc tù bằng 
thước T và êke 


có góc M,O;:N, là góc cần dựng 
(hình 44,;). 

CHIA ĐÔI MỘT ĐOẠN THẲNG. 
Lây hai điểm mút của đoạn thẳng đã cho 
làm tâm vẽ hai cung tròn có bán kính bằng 
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Dựng góc 45°và 035° 


nhau và lớn hơn một nửa độ dài đoạn thẳng 
(hình 45). Hai cung này cắt nhau tại hai điểm 
M và N. Đường thẳng nôi hai điểm AM và W 
vuông góc với đoạn thẳng 4Ö và chia đôi 
đoạn thẳng đó. 





W 
4⁄2, Cách chia góc thành hai phần bằng nhau 





43. Cách chia góc vuông thành ba phần bằng 
nhau bằng compa 


2/2 
0 q) 





0 b) 


ÁÁ. cách dựng một góc bằng góc cho trước 


3-993 





Ỉ 
4A. Cách chia đôi một đoạn thằng 





46, Cách dựng đường vuông góc với một 
đoạn thẳng 





7, Cách chia đoạn thẳng thành nhiều phẩn 
bằng nhau 

DỰNG ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VỚI 
MỘT ĐOẠN THẲNG QUA ĐIÊM MÚT 
CỦA ĐOẠN THẮNG ĐÓ. Từ điểm bât 
kỳ O lây trên đoạn thẳng 4, vẽ một đường 
tròn đi qua điểm 4 (mút của đoạn thẳng) 
và cắt đoạn thắng 417 tại điểm A⁄ (hình 46). 

Qua điểm Ä⁄/ vẽ đường kính A/X của 
đường tròn. Nôi điểm X với 4, ta có WA 
vuông góc với 4Ö, 

CHIA ĐOẠN THẮNG THÀNH 
NHIỀU PHẦN BẰNG NHAU. Qua một 
điểm mút của đoạn thẳng, ví dụ qua 4, về 


& 


tr) 
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Ví dụ về ứng dụng cách chia đoạn thẳng 
thành nhiều phần bằng nhau 


đường thẳng tùy ý hợp với đoạn thẳng đã 
cho một góc nhọn. Cần chia đoạn thăng trên 
ra bao nhiêu phẩn thì đặt lên đường thẳng 
vừa vẽ bây nhiêu đoạn thắng bằng nhau 
(hình 47). Sau đó nôi điểm cuôi 9 với điểm 
mút Ö và từ các điểm chia dùng thước và êke 
kẻ các đường song song với các đường 98, 
chúng sẽ chia đoạn 4Ö thành những phần 
bằng nhau như đã cho. 

Hình 48 là một ví dụ về ứng dụng cách 
chia trên để vạch dâu tâm các lỗ bô trí đều 
theo đường thẳng. 


12. CHIA ĐƯỜNG TRÒN . 
THÀNH NHIỀU PHẦN BẰNG 
NHAU 


CHIA ĐƯỜNG TRÒN THÀNH BA 
PHẦN BẰNG NHAU. Điều chỉnh êke 
có góc 30° và 60° sao cho cạnh lớn của góc 
vuông song song với một trong hai đường 
tâm. Từ điểm / (điểm chia thứ nhât) dọc 
theo cạnh huyền, vạch dây cung (hình 49,4) 
ta được điểm chia thứ hai là điểm 2. Lật 
ngược êke và vạch dây cung thứ hai qua 
điểm 7 sẽ được điểm chia thứ 3— điểm 2 
(hình 49,). Nôi các điểm 7,2, 3, ta được tam 
giác đều. 

Cũng bài toán đó có thể vẽ được bằng 
compa. Đặt chân cắm của compa vào điểm 
mút trên hoặc dưới của đường kính, . vẽ 
cung tròn có bán kính bằng bán kính đường 
tròn R (hình 49,e), ta được các điểm chia 
thứ nhât và thứ hai. Điểm chia thứ ba là 
điểm mút kia của đường kính. 

CHIA ĐƯỜNG TRÒN THÀNH SÁU 
PHẢN BĂNG NHAU. Lây hai điểm đầu 
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49. 


Cách chia đường tròn thành ba phần 
bằng nhau: 


a,b) dùng êke; c) dùng corapa 





50. 


Cách chia đường tròn thành sáu phần 
bằng nhau bằng compa 





51. 


Cách chỉa đường tròn thành sáu phần 
bằng nhau bằng êke 





Cách chỉia đường tròn thành tám phần 
bằng nhau bằng êke 


mút 7 và 4 đôi xứng nhau của đường kính 
làm tâm vẽ các cung tròn có bán kính bằng 
bán kính của đường tròn, ta được các điểm 
chia 2, 6 và 3, 5 (hình 50,ø,b). Các điểm 
1,2,3,4,5,6 chia đường tròn thành sáu phần 
bằng nhau. Nôi các điểm đó ta được một 
hình sáu cạnh đều (hình 50,). 

Cũng bài toán trên có thể dùng thước và 
êke có góc 30° và 60° để vẽ (hình 51). Cần 


đặt cạnh huyền của êke qua tâm đường tròn. 

CHIA ĐƯỜNG TRÒN THÀNH 
TÁM PHẦN BẰNG NHAU. Các điểm 7, 
3,5,7 là các điểm mút của hai đường kính 
vuông góc nhau (hình 52). Dùng êke có góc 
45° để xác định bôn điểm còn lại 2, ó, #, ở 
bằng cách đặt cạnh huyền của êke đi qua 
tâm đường tròn. 

CHIA ĐƯỜNG TRÒN THÀNH MỘT 
SỐ PHẦN BÂT KỲ BẰNG NHAU. 

Để chia đường tròn thành một sô phần 
bât kỳ bằng nhau có thể dùng hệ sô ở bảng 3. 

Độ dài dây cung / (bằng cạnh của đa 
giác đều) được tính theo công thức sau: 

t=#, 


/— độ dài dây cung; đ— đường kính của 
đường tròn đã cho, k— hệ sô lây theo bảng 3. 
Chẳng hạn, để chia đường tròn có đường 
kính 90 mm thành 2l phần bằng nhau ta 


làm như sau: 


Theo bảng 3, ứng với sô phần cần chia ø 
trong cột thứ nhât là 21, ta tìm ra hệ sô k 
BẢNG 3 


Hệ sô chia đường tròn thành nhiều 
phần bằng nhau 


Sô phần chia m Hệ sô *k 
3 0,86603 
4 0,70711 
bộ 0,58779 
6 0,50000 
7 0,43388 
8 0,38268 
9 0,34202 

10 0,30902 
I1 0,28173 
12 0,25882 
13 0,23932 
14 0,22252 
lộ 0,20791 
lồ 0,19509 
17 0,18375 
18 0,17365 
19 0,16460 
20 0,15643 
21 0,14904 
22 0,14232 
23 0,13617 
24 0,13053 
25 0,12533 





trong cột thứ hai là 0,14904. Theo công thức 
tính dây cung / = đk, ta có: /= 90 x 0,14904 
+ 134 mm.Lây khẩu độ compa bằng 13,4 
mm đặt lên đường tròn 21 lần, ta sẽ được 
các điểm chia ở trên đường tròn. 

TÌM TÂM VÀ XÁC ĐỊNH BÁN 
KÍNH CUNG TRÒN. Cho cung tròn có 
tâm và bán kính đều chưa biêt. Để xác định 
chúng, hãy vạch hai dây cung không song 
song với nhau (hình 53,ø) và vạch đường 
vuông góc với hai dây cung qua trung điểm 
của chúng. Giao điểm của hai đường vuông 
góc của hai dây cung trên là tâm cung tròn Ớ. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 
1. Thê nào gọi là phân tích hình vẽ? 
2. Phân tích hình vẽ để làm gì? 
3. Các đường phụ dựng hình được vẽ 
bằng nét gì? : 


Bài tập mục 10 và I1 


BÀI TẬP 5. Dùng thước và êke dựng các 
góc 30”, 60°, 120°, 75°, 15° và 1507. 
BÀI TẬP 6ó. Chia một đoạn thẳng thành 4, 
8, 12 phần bằng nhau. 
BÀI TẬP 7. Chia một góc tù thành 4 phần 
bằng nhau. 
BÀI TẬP 8. Dùng thước và compa chia 
góc vuông thành 3 phần bằng nhau. Hãy 
dựng góc 30°. Hãy chia đường tròn thành 3 
phần bằng nhau. 
BÀI TẬP 9. Chia đường tròn thành 6, 12 
phần bằng nhau bằng thước và compa; 
sau đó chỉ chia bằng compa. 
BÀI TẬP 10. Chia đường tròn thành 8 phần 
bằng nhau theo phương pháp hợp lý nhât. 
BÀI TẬP 11. Hãy tính độ dài dây cung của 
một phần đường tròn trong các trường 
hợp sau đây: 

a) đường tròn có đường kính 100 mm 
được chia thành 5 phần bằng nhau; 

b) đường tròn có đường kính 120 mm 
được chia thành 14 phần bằng nhau; 

c) đường tròn có đường kính 200 mm 
được chia thành 19 phần bằng nhau. 
BÀI TẬP 12. Vẽ lại hình vẽ của thước góc 
(hình 54) và kẻ các đường kích thước của nó, 
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0) 


Cách xác định tâm cung tròn 


=Ắ 





54. 


BÀI TẬP 13. Vẽ một trong các tâm đệm 
trên hình 55,ø—g bằng cách chia đường 
tròn thành nhiều phần bằng nhau và ghi các 
kích thước của chúng. 


Hình bài tập 12. Thước góc 


Ss. 





Hình bài tập 13 


13. VẼ NI TIẾP 


Khi lập bản vẽ chê tạo cơ khí cũng như khi 
vạch dâu phôi các chi tiêt trước khi chê tạo, 
người ta thường vẽ nôi liền một cách trơn 
tru đường thẳng với cung tròn hay cung tròn 
này với cung tròn khác, như vậy gọi là vẽ 
nội tiêp. 

Muôn vẽ nôi tiêp, cần tìm tâm của cung gọi 
là tâm nổi tiêp (hình 56). Sau đó tìm điểm 
chuyển tiêp từ đường này sang đường khác 
gọi là điển nổi tiêp. 

Để vẽ nôi tiêp, cần tìm chính xác các 
điểm nôi tiệp. 

Điểm nôi tiêp (tiêp xúc) của cung tròn 
với đường thằng nằm trên đường vuông góc 
hạ từ tâm cung tròn đên đường thẳng (hình 
57,a), hay là nằm trên đường nôi hai tâm 
của hai cung nôi tiêp (hình 57,ð). Vì vậy, để 
vẽ cung nôi tiêp với bán kính cho trước, cần 
tìm âm nôi tiềp và điểm nỗi tiếp. 

_NÔI TIÊP HAI ĐƯỜNG THẮNG 
CẮT NHAU BĂNG CUNG TRÒN CÓ 
BÁN KÍNH CHO TRƯỚC. Cho hai 
đường thẳng cắt nhau dưới một góc vuông, 
góc nhọn hay góc tù (hình 58,ø). Hãy vẽ nôi 
tiêp chúng bằng một cung tròn có bán kính 
R cho trước. 

Có thể dùng phương pháp chung sau đây 
để vẽ cả ba trường hợp trên. 

1. Tìm điểm Ø là tâm cung nôi tiêp. 
Tâm O phải nằm trên đường vuông góc kẻ 
từ điểm tiêp xúc và cách điểm đó một khoảng 
bằng bán kính cung nôi tiêp R. Do đó ta 
vạch hai đường thẳng song song với hai 
cạnh của góc và cách chúng một khoảng 
bằng ñ (hình 58,)). 

2. Tìm điểm nôi tiêp (hình 5§,c), bằng 
cách hạ đường vuông góc từ @ đên các 
đường thằng đã cho. 

3. Vẽ cung tròn tâm Ó bán kính ®, cung 
này giới hạn bởi hai điểm nôi tiêp (hình 
58,e). 

NÔI TIÊP HAI ĐƯỜNG THẮNG 
SONG SONG. Cho hai đường thẳng song 
song và một điểm tiêp xúc Ä4⁄ (hình 59,2). 
Hãy vẽ nôi tiệp giữa hai đường thẳng đó 
bằng cung tròn. Cách vẽ như sau: 

l)tìm tâm và bán kính cung nôi tiêp 
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Tâm cung nối tiễn 







„2 ...x 
Đi8m nổi fiển 
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56. 


Những yêu tô của vẽ nôi tiêp 





Điểm nổi †i 
!E Sa St 
Ễ Điểm nổi tiến 


q) 


S7. 


(hình 59,5) bằng cách từ điểm tiêp xúc Ä⁄ 
hạ đường vuông góc đên đường thẳng kia. 
tại điểm w. Sau đó chia đôi đoạn Ä⁄ZN (cách 
chia xem hình 45); 

2) vẽ cung tròn tâm Ó bán kính ÓA⁄ = 
ON, cung được giới hạn bởi hai điểm Ä⁄ và W 
(hình 59,c). 


Xác định điểm nồi tiêp 


BÀI TẬP 14. Vẽ theo tỷ lệ 1 : 1 mẫu dưỡng 
(hình 60) bằng cách dùng các quy tắc vẽ nôi 
tiệp, không tây xóa các đường dựng hình. 


VẼ TIÊP TUYÊN VỚI ĐƯỜNG 
TRÒN. Cho đường tròn tâm Ø và một 
điểm 4 ở ngoài đường tròn. Yêu cẩu: từ 
điểm 4 dựng tiềp tuyên với đường tròn. 





: C) 
A9. Phương pháp chung vẽ nôi tiêp hai đường 
thẳng cắt nhau 


#„#„——— 





60. Hinh bài tập 14 


A9, Cách vẽ nôi tiêp hai đường thẳng song 
song 











b) 


Vẽ tiềp tuyên với đường tròn 


61. 


I. Nôi điểm 4 với tâm O và vẽ đường 
tròn đường kính Ø4 (hình 61,ø). Tìm tâm 
O,bằng cách chia đôi đoạn thẳng Ø4 (xem 
hình 45). 

2. Các điểm #⁄ và là giao điểm của 
hai đường tròn, đó là hai tiêp điểm cần tìm. 
Nôi điểm 4 với điểm #⁄ hoặc X (hình 61,;). 
Đường thẳng 4ÄZ vuông góc với đường 
thắng O1, vì góc 43⁄O chắn nửa đường 
tròn. 

VẼ TIÊP TUYÊN CHUNG CHO HAI 
ĐƯỜNG TRÒN. Cho hai đường tròn có 
bán kính là Ñ và R;. Vẽ tiêp tuyên chung 
cho hai đường tròn đó. 

Ta chia làm hai trường hợp: tiêp xúc 
ngoài (hình 62,Ù) và tiêp xúc trong (hình 
62,e). 

Trường hợp ii? xúc ngoài Cách vẽ 
như sau: 

1) từ tâm Ó vẽ đường tròn phụ có bán 
kính bằng hiệu hai bán kính của hai đường 
tròn, nghĩa là bằng R — R; (hình 62,a). Từ 
tâm Ø, vẽ tiệp tuyên O,N;, cho đường tròn 
phụ; 
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2) bán kính ON cắt đường tròn tâm @ 
ở Xí, từO;, vẽ bán kính O,P//OM. Đường 
MP là tiềp tuyên ngoài chung cho hai đường 
tròn đã cho (hình 62,?). 

Trường hợp /iêp xúc trong. Cách vẽ 
tương tự như trường hợp trên. Từ tâm O 
vẽ đường tròn phụ có bán kính bằng tổng 
hai bán kính R+ R; (hình 62,c). Sau đó từ 
tâm O; vẽ tiêp tuyên cho đường tròn phụ 
(xem hình 6l). Bán kính ON cắt đường 
tròn tâm Ó ở M, kẻ O,P/JON. 


62. 


Vẽ tiềp tuyên với hai đường tròn 
a,b) tip xúc ngoài; c) tiệp xúc trong 








63. 


Cách vẽ nôi tiêp giữa đường thẳng và 
đường tròn 


MP là tiềp tuyên trong chung cho hai 
đường tròn đã cho. 

VẼ NÔI TIÊP CUNG TRÒN VỚI 
ĐƯỜNG THẮNG BẰNG CUNG TRÒN 
CÓ BÁN KÍNH ĐÃ CHO. Cho cung tròn 
bán kính & và một đường thẳng, vẽ nôi tiêp 
chúng bằng cung tròn có bán kính R¿. 

Vẽ nôi tiêp hai cung tròn: 


a, b) tip xúc ngoài; c) tiêp xúc trong 


#y 
—— 


l. Tìm tâm cung nôi tiêp (hình 63,a). 
Tâm này cách đường thẳng và cung tròn đã 
cho một khoảng bằng R, .Vì vậy ta vẽ đường 
thằng phụ song song và cách đường thẳng 
đã cho một khoảng bằng bán kính cung 
nôi tiêp R,(hình 63,ø), và vẽ cung tròn phụ 
có bán kính bằng tổng hai bán kính R + R¿, 
tâm O, cung tròn phụ cắt đường thằng phụ 
tại điểm Ó,; đó là tâm cung nôi tiêp. 

2. Theo quy tắc chung tìm điểm tiêp xúc 
(hình 63,Ù): nôi tâm Ó với O;, từ tâmO; hạ 
đường vuông góc xuông đường thẳng đã 
cho. Ta được hai điểm Ä⁄ và W đó là hai 
tiếp điểm. 

3. Từ tâmO, giữa hai điểm nôi tiêp Ä⁄/ 
và N ta vẽ cung tròn có bán kính; (hình 
63,). 

VẼ NÔI TIÊP HAI CUNG TRÒN 


BẰNG CUNG TRÒN KHÁC. Cho hai 


cung tròn có bán kính R; và R;. Vẽ nôi 
tiêp chúng bằng cung tròn có bán kính đã 
cho Â;. 

Chia làm ba trường hợp tiêp xúc: tiêp 
xúc ngoài (hình 64,), tiêp xúc trong (hình 
64,c) và tiêp xúc hỗn hợp (vừa tiêp xúc 
trong vừa tiêp xúc ngoài, xem hình 66). 
Trong cả ba trường hợp, các tâm cung nôi 
tiêp phải cách các cung đã cho một khoảng 
bằng bán kính cung nôi tiệp R;. Cách 
dựng như sau: 











65. 


Vẽ nôi tiềp hai cung tròn tiêp xúc ngoài và 
tiÊp xúc trong 

Trường hợp riép xúc ngoài: 

1) từ tâm Ó¡ và O; vẽ hai cung tròn phụ 
có bán kính bằng tổng hai bán kính 
Rị+R; và R;+R; (hình64,2); giao điểm 
O; của hai cung tròn phụ là tâm cung nôi 
tiêp; 

2) nôi điểm O; và Ø; và điểm O, với 
O;, tìm được các điểm nôi tiêp Ä⁄ và W 
(hình 64,5); | 

3) lây tâmO„;vẽ cung nôi tiêp éM⁄M, bán 
kính R;. 

Trường hợp íiêp xúc trong: cách vẽ như 
trên, các cung tròn phụ có bán kính bằng 


hiệu hai bán kínhR¿—R, và R¿—R¿. 


Điểm tiêp xúc P và K nằm trên các 
đường nôi tâm Ó¿ với O;, và O;(hình 64,c). 

Trường hợp riêệp xúc hỗn hợp (vừa tiêp 
xúc ngoài vừa tiềp xúc trong) (trường hợp 
thứ nhât): 

1) vẽ cung tròn phụ có bán kính bằng 
tông hai bán kínhR, +R;và tâm O, (hình 
65,4); 

2) vẽ cung tròn phụ có bán kính bằng 
hiệu hai bán kính R¿ —R;, tâmO; .Hai 
cung tròn phụ cất nhau tại điểm O, 
(hình 65,5); 

3) nôi các tâmO, với Ó; và O, vớiO; 
ta được các tiêp điểm ÄX⁄ và NW (hình 
65,). 

ĐiểmO, là tâm cung nôi tiêp, Ä⁄/ và M 
là hai điểm nồi tiêp; 
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66. 


Vẽ nôi tiềp hai cung tròn tiêp xúc hỗn hợp 


}X 





67. 


Đường thân khai của đường tròn 


Đường thân khai 





68. 


Prôfin thân khai của răng 


4) lây điểm O; làm tâm bán kính R¿, vẽ 
cung nôi tiêp Ä⁄N (hình 65,3). 

Trường hợp /iêp xúc hỗn hợp (trường 
hợp thứ hai): 

l)cho nôi tiêp hai cung tròn bán kính 
R, và R; (hình 66); 

2) khoảng cách giữa hai tâmO; và Ó;; 

3) bán kính cung nôi tiêp Rạ. 

Yêu cầu: 

l) xác định vị trí tâm cung nôi tiêÊpO; ; 

2)tìm các điểm tiêp xúc trên các cung 
nôi tIÊp; 

3) vẽ cung nôi tiêp. 

CÁCH VẼ. Vẽ cung tròn phụ tâmO, 
bán kính bằng tống hai bán kính R, + R¿, 
và cung tròn phụ tâm Ó; bán kính bằng hiệu 
hai bán kính RÑ;— R;. Hai cung tròn phụ 
cắt nhau tại điểm Ó;, đó là tâm cung nôi 
tiệp cần phải tìm (hình 66). 

Các điểm nôi tiêp được xác định theo 
quy tắc chung, nôi các tâm O;với Ở; và 
O; với O;.Chúng cắt các cung tròn tại các 
điểm M và N, đó là các điểm nôi tiêp. 


14. ĐƯỜNG CONG VẼ BẰNG 
THƯỚC CONG 


Trong kỹ thuật thường gặp những chi 
tiêt có đường bao bề mặt là các đường cong: 
elíp, thân khai của đường tròn, xoáy ôc 
Acsimét và nhiều đường cong khác. Những 
đường cong đó không vẽ được bằng compa, 
mà dùng thước cong để nôi các điểm của 
chúng thành đường cong trơn tru. Chúng 
được gọi là những đường cong vẽ bằng 
thưỚC COHE. - : 

Đường thân khai của dường tròn được 
vẽ như hình 67. Mỗi điểm của đường tiêp 
tuyên khi tiêp tuyên đó lăn không trượt 
trên đường tròn sẽ vẽ thành đường thân 
khai. 

Mặt làm việc của bánh răng phần nhiều 
có dạng hình thân khai của đường tròn 
(hình 68). 

Đường xoáy ôc Acsimét được vẽ như 
hình 69. Đó là đường cong phẳng. Một 
điểm chuyển động thắng đều trên một bán 
kính bắt đầu từ tâm Ø đồng thời bán kính 








70. 


Rãnh xoáy ôc Acsimét trên mâm cặp 


\ l2 .^ 
của máy tiện 





71. 


Cách vẽ clíp 


quay tròn đều quanh tâm, thì điểm đó sẽ vẽ 
thành đường xoáy ôc Acsimét. Rãnh mâm 
cặp máy tiện để chuyển dịch các vâu có dạng 
đường xoáy ôc Acsimét (hình 70). Trên mặt 
sau của bánh răng côn có làm thành rãnh 
đường xoáy ôc Acsimét để khi bánh 
răng quay các vầu mâm cặp được siết 
chặt lại. 

Khi dùng thước cong để vẽ các đường 
cong trên bản vẽ cẩn xem sách tra cứu. 

VẼ ELÍP. Kích thước của elip được 
xác định bằng trục dài 4Z và trục ngắn CD 
(hình 71). Vẽ hai đường tròn đồng tâm có 
đường kính bằng trục dài và trục ngắn của 
elp. Chia đường tròn lớn thành nhiều 
phần bằng nhau, ví dụ thành 12 phần. Nôi 
các điểm chia với tâm, được các điểm chia 
tương ứng trên đường tròn nhỏ. Từ các 
điểm chia trên đường tròn lớn kẻ các đường 
song song với trục ngắn và từ các điểm chia 
trên đường tròn nhỏ kẻ các đường song 
song với trục dài như hình 71. Giao điểm 
của các cặp đường thẳng này là điểm nằm 
trên elíp. Nôi các điểm này bằng tay với 
nét mảnh, sau đó tô đậm bằng thước cong 
(hình 7). 


15. ỨNG DỤNG THỰC TẾ 
CỦA VỀ HÌNH HỌC 


Vẽ hình vẽ của cơlê như hình 72. 

Trước hêt hãy phân tích hình vẽ, xem 
hình vẽ đã ứng dụng những trường hợp 
vẽ hình học nào. Hình 72 chỉ dẫn cách 
vẽ chúng. 

Đầu tiên vẽ các đường thẳng vuông góc, 
vẽ các dường tròn và các hình sáu cạnh đều, 
vẽ hai đường nghiêng nôi các đỉnh trên và 
dưới của hình sáu cạnh, sau đó vẽ nôi tiêp 
cung tròn và đường thẳng bằng cung tròn 
có bán kính đã cho. 

Các công việc trên được tiên hành theo 
một trình tự như sau: 

Đầu tiên vạch những đường, có vị trí 
đã được xác định bằng các kích thước đã 
cho, mà không cần phải vẽ thêm đường 
phụ nào khác (hình 73,2), nghĩa là vạch 
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T2. 


Phân tích hình vẽ của cơlê 





0) 


Trình tự: vẽ cơlê 


T5. 


đường trục và đường tâm, vẽ bôn đường 
tròn theo kích thước đã cho và nôi các đầu 
mút hai đường kính thẳng đứng. 

Tiệp theo, dùng cách vẽ hình học ở mục 
I1 và 12 để vẽ. Trong trường hợp này cần 
vẽ hình sáu cạnh đều và vẽ nôi tiêp đường 
thẳng với cung trỏn (hình 73,2). 





"TẢ. Hình bài tập 15 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


1. Để chia đường tròn thành sáu phần 
bằng nhau, cẩn lây khẩu độ compa bằng 
bao nhiêu? 

2. Làm thê nào để xác định tâm và bán 
kính cung tròn đã cho? 

3, Cách xác định điểm nôi tiêp giữa hai 
cung như thê nào? 


BÀI TẬP 15. Áp dụng qui tắc vẽ nôi tiềp 
để vẽ hình biểu diễn của chỉ tiêt đã cho trên 
hình 74, theo sự chỉ định của giáo viên. Không 
tây xóa những đường dựng hình. Ghi đầy 
đủ kích thước. 


Chương IH 


HÌNH CHIỀU TRỤC 


16. KHÁI NIỆM CHUNG 


Bằng phép chiêu song song đã trình bày 
trong chương l chúng ta được một loại 
hình biểu diễn trực quan của vật thể— đó 
là hình chiêu trục đo. 

Dùng các tia chiêu song song chiêu vật 
thể cùng hệ tọa độ thẳng góc của nó lên 
trên một mặt phẳng (xem hình 77), ta được 
hình biểu diễn gọi là hình chiêu trục đo. Mặt 
phẳng hình chiêu được gọi là mặt tranh (vẽ). 


Từ chình chiêu trục đo» có gôc từ tiêng 


Hy lạp nó do hai từ —«øxcon» là trục và 
(n„eireo» là đo—ghép lại. Từ này có nghĩa 
là đo thco trục hay đo song song theo trục. 


R 
NHA 


So sánh hình chiêu thẳng góc và hình chiêu 
trục đo 


“TỐ 
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ĐO 


Kích thước cửa vật thể biểu diễn ở trên bản 
vẽ được đặt song song với các trục x, y, z 
là các tọa độ trục đo. 

Hình chiêu trục đo được dùng trong bản 
vẽ các máy, cơ cầu và các chi tiệt của chúng. 
Nó thẻ hiện một cách trực quan hình dạng 
vật thê biêu diễn. Hãy so sánh bản vẽ gồm ba 
hình chiêu (hình 75,ø) và hình chiêu trục đo 
(hình 75,) của khôi đa diện thì thây rõ. 
Nêu không có hình chiêu trục đo thì khó 
hình dung được hình dạng của vật thẻ. 

Ký họa kỹ thuật được xây dựng trên cơ 
sở hình chiêu trục đo. : 

Căn cứ vào góc nghiêng của trục tọa độ 
của vật thể và góc của tia chiêu đôi với mặt 


CS 


b) C) 


76. Các loại hình chiều trục đo: 
a) đứng cân; b) đều; e) cân 


tranh để chia ra các loại hình chiêu trục đo. 

Nêu tia chiêu thẳng góc với mặt tranh, 
ta có hình chiêu trục đo vuông góc. Nêu 
tia chiêu nghiêng với mặt tranh, ta có hình 
chiêu trục đo xiên góc. Chúng ta nghiên cứu 
các loại hình chiêu trục đo sau đây được 
dùng nhiều trong kỹ thuật (GOST 2.317— 
69): loại hình chiêu trục đo xiên đứng cân 
(hình 76,ø), loại hình chiêu trục đo vuông 
góc đều (hình 76,U) và loại hình chiêu trục 
đo vuông góc cân (hình 76,c). 


17. HÌNH CHIÊU ` 
TRỤC ĐO ĐỨNG CÂN 


CÁCH DỰNG HÌNH CHIÊU TRỤC 
ĐO ĐỨNG CÂN. Hình 77 nêu lên cách 
dựng hình chiêu trục đo đứng cân. Đặt 
hình lập phương cùng với các tọa độXo; ÿo› 
Zọ trước mặt phẳng chiêu đứng W (mặt 
tranh) sao cho các mặt trước và mặt sau 
của hình lập phương song song với mặt 
phẳng Ứ. Chiêu hình lập phương đó lên 
mặt phẳng V với các tia chiêu song song 
làm với mặt phẳng W một góc nhọn. 
Chúng ta được hình biểu diễn của hình 
lập phương cùng hệ tọa độ thẳng góc x, y, 
z trên mặt phẳng chiêu V gọi là hình chiêu 
trục đo đứng cân. 

Để vẽ hình chiêu trục đo đứng cân, trước 
hêt phải chọn vị trí các trục đo x, y, z như 
hình 78. Theo các góc xuât phát từ điểm Ø 
là gôc tọa độ đục đo*. Trục nằm ngang ký 
hiệu bằng chữ la tỉnh x, trục thẳng đứng 
ký hiệu là z và trục làm với trục nằm ngang 
một góc 45° ký hiệu là y. Trục y làm với trục 
x một góc 45° được kẻ theo đường chéo 
của ô vuông trên giầy kẻ ly, hoặc kẻ theo 
đường phân giác của góc 90° bằng cách dùng 
compa và thước hay bằng êke 459. 

Những kích thước đo theo hướng trục 
x và z bằng kích thước thật của vật thể, 
những kích thước do theo hướng trục y 
bằng một nửa kích thước thật. 

BÀI TẬP 1ó. Dựng các trục của hình chiêu 


*@—là chữ đầu tiêềng latinh “Órige” 
có nghĩa là “bắt đầu”. 





T7, Hình chiều trục đo đứng cân 





7Ñ. Các trục của hình chiêu trục đo đứng cân 


trục đo đứng cân: a) bằng êke; b) bằng compa 
và thước. 

TRÌNH TỰ VẼ HÌNH CHIÊU TRỤC 
ĐO ĐỨNG CÂN. Chúng ta hãy nghiên 
cứu trình tự vẽ hình chiêu trục đo đứng cân 
của hình lăng trụ bị cắt một phần được biểu 
diễn bằng ba hình chiêu như hình 79,a. 

Đầu tiên vẽ các trục (hình 79,”) rồi trong 
mặt phẳng xÓz dựng hình dạng mặt trước 
(hình 79,c) bằng cách kẻ các đoạn thẳng 
đứng song song với trục z và những đoạn 
thẳng nằm ngang song song với trục x. Chiều 
rộng của vật thể đo từ Ó theo trục x bằng 
50mm. Chiều cao đo từ Ó theo trục z bằng 
90 mm. Các kích thước khác như 20 và 40 mm 
được vẽ tương tự và giông như hình chiều 
đứng. : 
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hi H N-. 
nữa 


Tủ, 


Trình tự vẽ hình chiêu trục đo ng cân 
hình lăng trụ bôn cạnh bị cắt một phần 


Sau đó kẻ các đường song song với trục 
y xa dần đôi với người quan sát (hình 79,2). 
Trục y chỉ hướng vuông góc với mặt xÓz. 
Vì vậy, độ dày của vật thể nằm theo hướng 
trục y, trục này được vẽ dưới góc 45°. Độ 
dài các cạnh bên của lăng trụ bằng nhau và 
đều làm với đường nằm ngang một góc 459, 
Vì các kích thước đo theo trục y đều rút 
ngắn một nửa, nên kích thước các cạnh bên 
của lăng trụ được vẽ bằng 30 mm (hình 79,e). 
Nôi các điểm vừa vẽ bằng các đường thẳng 
(hình 79,ø). 

Có thể kiểm tra cách dựng một cách dễ 
dàng. Các cạnh đôi diện của các mặt song 
song với nhau, do đó trên hình chiều trục 
đo chúng cũng song song với nhau. 

Vì các cạnh của các mặt đôi song Song 
với nhau, nên kích thước 30 mm chỉ cần 
đo một lần, những đường khác cũng lây 
theo đó. 

Kẻ các nét đứt thể hiện cạnh khuât, tô 
đậm các đường bao thây và ghi kích thước 
(hình 79,7”). Các đường gióng và đường 
ghi kích thước trên hình chiêu trục đo, hãy 
kẻ song song với các trục đo. 
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Trình tự' vẽ hình chiêu “. đo hình lăng 
trụ tam giác “ 


80. 


Chúng ta nghiên cứu cách vẽ hình chiêu 
trục đo đứng cân của hình lăng trụ tam giác 
biểu diễn bằng hai hình chiêu trên hình 
80,a. Cách vẽ như sau: vẽ các trục (hình S0,), 
sau đó vẽ mặt đáy là tam giác đều (hình §0 ›Ẳ). 
Muôn vậy đặt theo trục x về hai phía của 
điểm Ø một nửa độ dài cạnh đáy của tam giác 
là 40 mm. 

Đặt theo trục y kể từ điểm Ø đoạn thẳng 
bằng nửa độ dài chiều cao của tam giác. 
Nôi ba điểm đã tìm, ta được hình chiêu trục 
đo của tam giác đều. Sau đó từ các đỉnh của 
tam giác đều kẻ các đường thẳng biểu 
diễn các cạnh đứng của lăng trụ (hình 
80,2). Trên một trong các đường thẳng 
đứng này đặt chiểu cao của lăng trụ 
là 100 mm. Các cạnh của mặt đáy trên kẻ 
Song song với các cạnh tương ứng của mặt 
đáy dưới. Cạnh khuât được kẻ bằng nét 





91. Trình tự' vẽ hình chiêu trục đo đứng đều 
của hình lăng trụ sáu cạnh đều 


đứt, tô đậm đường bao thầy và ghi kích 
thước (hình 8§0,e). 

Cách vẽ hình chiêu trục đo đứng cân 
của hình lăng trụ sáu cạnh đều như sau (hình 
81,a). Trong hình tròn tâm Ø vẽ hình sáu 
cạnh đều nội tiêp với chiều đài cạnh bằng 
40 mm. Cạnh bên nghiêng 45°, nghĩa là kẻ 
song song với trục y (hình 81,5). Trên một 
trong các cạnh đó đặt chiều cao (của lăng 
trụ) thu ngắn lại một nửa, bằng 50 mm; sau 
đó, ở khoảng cách này, vẽ mặt đáy bằng 
cách vẽ các cạnh tương ứng song song với 
mặt đáy đã vẽ (hình 81,2). Cuôi cùng tô đậm 
và ghi kích thước (hình 6],e). 

Hình 82,ø là hai hình chiêu của hình chóp 
tứ giác đều. Cách vẽ hình chiêu trục do đứng 
cân của nó như sau: trước hêt vẽ đáy, đặt 
theo trục x về hai phía của điểm Ø một nửa 
độ dài cạnh, và đặt theo trục y kích thước 
cạnh bị thu ngắn một nửa (hình 82). Từ 


4-993 





82. 


Trình tự vẽ hình chiêu trục đo đứng đều 
của: hình chóp tứ: giác đều 


các điểm đó kẻ các đường song song với 
trục x và y, ta được hình chiêu trục đo của 
hình vuông là đáy của hình chóp. 

Theo trục z từ điểm @ đặt chiều cao của 
hình chóp, ta được đỉnh, sau đó nôi đỉnh 
với các đỉnh của đáy (hình §2,c). Cuôi cùng 
tô dậm và vẽ cạnh khuât (hình 82,2). 

Qua cách dựng ta thây rõ: chiều cao của 
hình chóp trùng với trục z. Những vật thể 
biểu diễn có chiều cao, các cạnh đáy, cạnh 
bên và các yêu tô khác song song với các 
trục x, y, z thì hình chiều trục đo của nó vẽ 
dễ dàng. 

Vẽ hình chiêu trục đo của chỉ tiêt-có vầu 
có những dặc điểm riêng (hình §3,ø). Trong 
trường hợp này điều quan trọng là chọn 
trình tự vẽ hợp lý. Không phải bắt đầu vẽ 
từ phần lồi mà tôt nhầt là vẽ phần chính 
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của chi tiệt, sau đó vẽ phần lồi như hình 
§3,b—e. 

Qua một sô trường hợp vẽ hình chiêu 
trục đo đứng cân như đã nêu ở trên, có thể 
kêt luận rằng để chọn trình tự vẽ thích hợp 
phải căn cứ theo hình dạng của chỉ tiêt; có 
trường hợp thì vẽ mặt trước đầu tiên là 
hợp lý, trường hợp khác lại vẽ mặt đáy trước, 
cũng có khi nên bắt đầu từ mặt sau. Nhưng 
tât cả các trường hợp trên cần dựa theo 
những nguyên tắc sau: 

— cạnh chiều sâu vẽ song song với trục y; 

—những phần tử song song thì trên 
hình chiêu trục đo chúng cũng song song 
với nhau; 

—tât cả các đoạn thẳng song Song với 
các trục tọa độ x, y hay z thì chúng sẽ Song 
Song với các trục đo tương ứng. 

BÀI TẬP 17. Vẽ hình chiêu trục đo đứng 
cân hình hộp có kích thước như bao diêm. 
BÀI TẬP 18. Vẽ hình chiêu trục đo đứng 
cân lăng trụ tam giác biểu diễn ở hình 80,ø. 
Lăng trụ đặt nằm ngang, đáy tam giác quay 
về phía người quan sát. 

BÀI TẬP 19. Vẽ hình chiêu trục đo đứng 
cân lăng trụ sáu cạnh đều biểu diễn trên hình 
61,a.. 

BÀI TẬP 20. Vẽ hình chiêu trục đo đứng 
cân chỉ tiệt biểu diễn trên hình 83,z (giữ 
đúng trình tự vẽ). 


18. BIÊU DIỄN HÌNH TRÒN 
TRONG HÌNH CHIỀU 


Trong mục trước chúng ta nghiên cứu 
cách dựng hình chiêu trục đo đứng của 
những vật thể không có mặt tròn xoay. 
Nhưng thực tê một sô lớn chỉ tiết lại có mặt 
tròn xoay. Chúng ta hãy nghiên cứu cách 
vẽ hỉnh tròn có mặt phẳng VuÔng góc với 
các trục x, y, z trong hình chiêu trục đo 
đứng cân. 

Trên hình 84 là hình chiêu trục đo của 
hình lập phương có các vòng tròn nội tiệp 
trong các mặt. Mặt trước của hình lập 
phương song song với mặt tranh nên giữ 
nguyên là hình vuông, còn hình tròn nội 
tiêp thì không bị biên dạng, vẫn vẽ thành 
hình tròn. Mặt trên và mặt cạnh của hình 
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33. 


Trình tự vẽ hình chiều trục đo đứng cân 
chỉ tiêt có vâu 





4. 


Hình chiêu trục đo đứng cân của hình lập 
phương có đường tròn nội tiềp trong 
các mặt bên 


lập phương vẽ thành các hình bình hành. 
Do đó, các hình tròn nội tiêp vẽ thành các 
hình elíp. Thường các hình elíp đó được 
về thành hình ôvan, vì dựng hình ôvan đơn 
giản hơn. Ôvan là đường cong khép kín 
tạo bởi các cung tròn. 





66. 


Trình tự vẽ hình chiêu trục đo đứng cân 
của ông lót 


Hình bài tập về hình chiêu trục đo đứng cân 


Trong hình chiêu trục đo đứng cân, nêu 
chi tiêt tròn xoay có vị trí thích hợp thì hình 
tròn không bị biên dạng mà vẫn vẽ thành 
đường tròn (dùng compa). 

Trên hình 85 là hình chiêu trục đo đứng 
cân của ông lót. 

Từ điểm O, theo trục y, đặt độ đài (chiều 
cao) ông đã rút ngắn một nửa (hình 85,2). 
Lầy O vàO; làm tâm vẽ hai đường tròn có 
bán kính bằng bán kính ngoài của ông, vẽ 
hai tiêp tuyên (song song với trục y) cho 
hai đường tròn đó (hình 85,5). Cũng lây ÓØ 
và Ó, làm tâm vẽ hai đường tròn có bán 
kính bằng bán kính lòng ông (hình 8§5,e). 
Cuôi cùng tô đậm đường bao thây (hình 


85,4). 


BÀI TẠP 21. Vẽ hình chiêu trục đo đứng 
cân của ông lót có đường trục nằm theo 


trục y. Đường kính ngoài 120 mm, đường 


kính trong 90 mm và chiều dài 90 mm. 
BÀI TẠP 22. Vẽ hình chiêu trục đo 
đứng cân của chỉ tiêt biểu diễn trên hình 
&6,a,b,c,đ và ghi kích thước. 





19. HỈNH CHIỀU TRỤC _ 
ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU 


CÁCH DỰNG HÌNH CHIÊU TRỤC 
ĐO ĐỀU. Nêu một hình lập phương có 
ba cạnh cùng nghiêng một góc với mặt tranh 
và được chiêu vuông góc với mặt tranh, thì 
ta được hình chiêu trục đo vuông góc đều 
(hình 87). 

(Đo đều» nghĩa là đo như nhau, 
Để vẽ hình chiêu trục đo đều, ta qui 
định các kích thước theo ba trục không bị 
rút ngắn, nghĩa là bằng độ lớn thật. 

VỊ trí các trục x, y, z của hình chiêu trục 
đo đều và phương pháp vẽ được trình bày 
trên hình 88. Trục z vẽ thằng đứng, trục x 
và y làm với đường nằm ngang một góc 30°. 

Cách vẽ các trục bằng compä và thước 
như sau: 

—lầy ÓO làm tâm vẽ đường tròn có bán 
kính tùy ý; 

—từ giao điểm của đường tròn với 
trục z đặt hai dây cung liên tiêp, mỗi dây 
cung có độ dài bằng bán kính đường tròn. 
Nôi điểm O với các điểm tìm được, ta có 
các trục đo. 

Có thể dùng êke 30° và 60° để vẽ :các 
trục đo. 





` 


0 
Sự hình thành hình chiêu trục do đều 
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TRÌNH TỰ VẼ HÌNH CHIÊU TRỤC 
ĐO ĐỀU. Hình §9 trình bày cách dựng 
hình chiêu trục đo đều của hình phẳng. Căn 
cứ vào kích thước thực của hình sáu cạnh 





88. 


Cách vẽ các trục hình chiêu trục đo đều 
bằng compa 





99. 


Cách dựng hình chiều trục do đều của hình 
sáu cạnh đều 


đều (hình 89,4) để dựng hình chiêu trục đo 
đều (hình 89,0). Trước hêt vẽ các trục x, y, z. 
Từ điểm Ø,, trên trục x đặt đoạn O1; và 
O;4, bằng đoạn thẳng O7 và O4. Cũng 
trên trục đó đặt đoạnO,7 và O;đ,bằng 
đoạn Ó7 và Ø8. Qua các điểm 7; và 8; kẻ các 
đường thẳng Song song với trục y và đặt trên 
đó đoạn 7¡— 2¡, ổ;—;v.v.. bằng đoạn 
7—2,8—3v.v.. Nôi sáu điểm đã tìm được, 
ta có hình chiêu trục đo đều của hình 
sáu cạnh đều. 

Cách vẽ hình chiêu trục đo đều của hình 
phẳng dễ dàng đưa đên cách dựng hình 
chiêu trục đo của hình lăng trụ có đáy là 
hình phẳng đó. Tương tự như cách vẽ hình 
chiêu trục đo đứng cân của lăng trụ tam giác 
(xem hình 80), dựng các đường thẳng từ 
các đỉnh của đáy (ví dụ, các điểm 1;, 2,, 3;, 
4,, 5, 6;)và vẽ các cạnh của đáy trên 
tương ứng song song với các cạnh của đáy 
dưới. 

Hình 90 nêu lên trình tự dựng hình chiều 
trục đo đều của vật thể được biểu diễn bằng 
ba hình chiêu thẳng góc trên hình 79,a. Cách 
dựng như sau. Kẻ các trục x, y, z. Trong mặt 
xÓz dựng mặt trước của vật thể (hình 90,4). 
Sau đó, từ các đỉnh kẻ các đường thẳng 
song song với trục y (hình 90,0). Như vậy 
các cạnh bên của lăng trụ vuông góc với 
mặt đáy trước. Đặt trên trục y đoạn thẳng 
60 mm và kẻ các đường song song với mặt 
đây trước. Cuôi cùng tô đậm đường bao 
thây và ghi kích thước. 

BÀI TẬP 23. Vẽ hình chiêu trục đo đều 
của hình lập phương có cạnh bằng 40 mm. 
BÀI TẬP 24. Vẽ hình chiều trục đo đều 
của chỉ tiêt được biểu diễn trên hình 83,z 
với kích thước đo trên hình vẽ; tỷ lệ 2 : 1. 


20. DỰNG HÌNH CHIỀU TRỤC 
ĐO ĐỀU CỦA HÌNH TRÒN 


Chúng ta nghiên cứu cách dựng hình 
chiêu trục đo đều của đường tròn bằng cách 
dựng hình chiêu trục đo đều của hình lập 
phương có các đường tròn nội tiêp trong 
các mặt bên (hình 91). Các đường tròn nằm 
trong các mặt phẳng vuông góc với các 
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90. 


Trình tự' dựng hình chiều trục đo đều của 
lăng trụ bôn cạnh bị cắt một phần 





ĐO]. mình chiêu trục đo đều của đường tròn nội 
tiêp trong các mặt của khôi lập phương 


trục x, y, z có hình chiêu trục đo đều là ba 
hình elíp giông nhau. 

Để đơn giản hơn, hãy thay hình elip 
bằng hình ôvan tạo bởi các cung tròn (hình 
92). Vẽ hình thoi ngoại tiêp hình ôvan bằng 
cách đặt trên các trục đo (từ điểm OÓ) bồn 
đoạn thằng bằng bán kính đường tròn 
(hình 92,ø). 

Qua 4 điểm tìm được 4a, b, c, đ kẻ các 
đường song song với trục đo ta được hình 
thoi, cạnh hình thoi bằng đường kính 
đường tròn. 

Lầy các điểm 4, Z (đỉnh của góc tù) làm 
tâm vẽ các cung tròn c¿ và øb có bán kính 
R bằng đoạn Bø hay Öb (hình 92). 

Giao điểm € và D của các đường Öa 
và Bb với đường chéo của hình thoi là tâm 
của cung tròn bé tiêp giấp với cung tròn 
lớn. Bán kính cung tròn bé R;bằng đoạn 


.Ca hay Dồ. 
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b) 8 
2ˆ Giácl `.về - ình";Ôvan 


Trình tự: vẽ hình chiều trục đo đều của chỉ 
tiềt 


BÀI TẬP 25. Vẽ hình ôvan biểu diễn hình 
chiêu trục do đều của đường tròn đường 
kính 60 mm nằm trong mặt phẳng vuông 
góc với trục z. Không tây xóa các nét dựng 
hỉnh. 

BÀI TẬP 26. Vẽ hình chiêu trục đo đều 
của khôi lập phương cạnh bằng 70 mm có 
các đường tròn nội tiêp trong các mặt như 
hình 91. 


21. DỰNG HÌNH CHIÊU TRỤC 
ĐO ĐỀU CA CHI TIÊT 


Để nghiên cứu cách dựng hình chiêu 
trục đo đều của chỉ tiêt, ta lây chi tiêt cho 
bằng hai hình chiêu ở hình 93,ø làm ví dụ. 

Trình tự vẽ như sau: trước hêt vẽ hình 
dạng ban đầu của chi tiết — hình góc. Sau 
đó, vẽ các hình ôvan biểu diễn nửa hình 
tròn (hình 93,0) và các đường tròn (hình 93,e). 








94, Bài tập dựng hình chiều trục đo đều 


Muôn vậy, trên mặt đứng tìm tâm Ó của 
đường tròn và nửa hình tròn. Qua Ó vẽ các 
trục đo x và z. Tiêp đên, vẽ hình thoi ngoại 
tiêp nửa hình ôvan (hình 93,;). 

Bằng cách dời tâm nửa hình ôvan đã 
vẽ dọc theo hướng (rục y một đoạn bằng 
độ dầy của chi tiêt, ta vẽ được nửa hình 
ôvan thứ hai nằm trên mặt phẳng song song 
với nửa hình ôvan thứ nhât. Trên hình 
93,b điểm được thể hiện bằng hai vòng tròn 
đồng tâm là tâm của hình ôvan. 

Cũng theo trục x và z vẽ hình thoi có 
cạnh bằng đường kính đ của đường 
tròn. Trong hình thoi vẽ ôÔvan nội tiệp 
(hình 93,c). 

Cách vẽ hình ôvan trên mặt nằm ngang 
cũng tương tự như trên; trước hêt xác định 
tâm, qua tâm kẻ trục x và y rồi vẽ hình thoi 
ngoại tiêp, cuôi cùng vẽ hình ôvan (hình 
93,4). 

BÀI TẬP 27. Dựng hình chiêu trục đo đều 
của lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy 50 mm, 
chiều cao lăng trụ 35 mm, đường kính lỗ 


đọc theo chiều cao bằng 2l mm, trục của 
lỗ đi qua tâm đáy. 
BÀI TẬP 28. Dựng hình chiêu trục đo đều 
của các chi tiêt biêu diễn trong hình 94,a,b,e,d 
và ghi kích thước. 


22. KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIỀU 
TRỤC ĐO VUÔNG GÓC CÂN 


Hình chiêu trục do vuông góc cân cũng 
tương tự như hình chiêu trục đo đứng cân. 

VỊ trí và cách vẽ các trục đo của hình 
chiêu trục đo vuông góc cân được trình bày 
ở hình 95. 

Trục z là đường thắng đứng, trục x 
làm với đường nằm ngang một góc 7°10, 
trục y làm với đường nằm ngang một góc 
41°25 (hình 95,z). Cũng có thể vẽ các trục 
đo bằng thước và compa theo tg7°10 + 
+ l/§ và tg4l1°25x 7/§ như hình 95. 

Trong hình chiêu trục đo vuông góc cân, 
các kích thước đo theo trục p bị rút ngắn 
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96. 


Hình chiều trục đo vuông góc cân của các 
đường tròn nội tiêp trong các mặt bên của 
khôi lập phương 


một nửa, còn đo theo trục x và z thì vẫn giữ 
nguyên. 

Hình 96 là hình chiều trục đo vuông góc 
cân của một khôi lập phương trên các mặt 
có các đường tròn nội tiêp. Như đã thây 
trên hình vẽ, các đường tròn trong hình chiêu 
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trục đo vuông góc cân được vẽ thành hình 
elíp. 

Trục lớn của elíip nằm ở mặt trên của 
khôi lập phương vẽ nằm ngang. Trục lớn 
của elíp nằm ở mặt cạnh làm với trục z một 
góc 7°. Trục dài và trục ngắn của elíp thứ 
ba nằm theo các đường chéo của hình thoi. 


23. KỸ HỌA KỸ THUẬT 


Ký họa kỹ thuật là một cách vẽ hình chiêu 
trục đo của vật thể mà khi vẽ không dùng 
dụng cụ vẽ (vẽ bằng tay) và ước lượng kích 
thước bằng mắt thường. Ký họa kỹ thuật 
dùng để thể hiện một cách trực quan và 
nhanh chóng hình dạng của vật thể. Nó 
thường dùng nhiều trong thiêt kê, sáng chê 
hay hợp lý hóa cũng như trong khi đọc 
bản vẽ. 

Ký họa kỹ thuật tuân theo các quy tắc 
về dựng hình chiêu trục đo như cách xác 
định vị trí các trục đo, cách xác định hệ sô 
biên dạng của các trục đo, cách vẽ các elíp 
và trình tự dựng hình nói chung. 

CHỌN LOẠI HÌNH CHIÊU TRỤC 
ĐO. Căn cứ vào đặc điểm về hình dạng của 
vật thể và trên cơ sở ký họa kỹ thuật để chọn 
loại hình chiêu trục đo thích hợp (loại hình 
chiêu trục đo đều hay loại hình. chiêu trục 
đo đứng cân) sao cho hình biểu diễn dễ vẽ 
và có nhiều tính trực quan. 

Trong hình chiều trục đo đứng cân, các 
đường tròn và các phần tử khác thể hiện 
trên các mặt phẳng song song với mặt đứng 
sẽ không bị biên dạng (xem hình 81, 84, 85). 
Vì vậy, loại hình chiêu trục đo này thích 
hợp với những chỉ tiêt có nhiều đường tròn 
hay phần lớn là đường tròn nằm trên các 
mặt phẳng song song. 

Hình chiêu trục đo đều dùng cho những 
chi tiêt có nhiều phần hình trụ ở trên các 
mặt khác nhau. 

Về ưu khuyêt điểm của các loại hình 
chiều trục đo có thể xem xét qua sự so sánh 
giữa các hình 97,a,b,e. 

Khuyêt điểm của hình chiêu trục do 
vuông góc đều là ở chỗ hình biếu diễn của 
vật thể được vẽ không thu nhỏ nên trông 
lớn hơn kích thước thật một ít. Ưu điểm 





97, 


Các loại hình chiêu trục đo của - (HÁO 
bích: 

a) đứng cân; b) vuông góc đều; c) vuông 
góc cân 


của nó là elíp ở các mặt đều dựng như nhau 
và tương đôi đơn giản. 


Ưu điểm của hình chiêu trục đo đứng 


cân là các trục đo đễ xác định và dùng compa 
để vẽ các đường tròn nằm trong mặt phẳng 
song song với mặt đứng như hình 97,ø nghĩa 
là hình không bị biên dạng. 

Để ký họa kỹ thuật nhanh chóng, cẩn 
tập vẽ bằng tay các đường thẳng nghiêng 
30° và 45°, các đường tròn, hình sáu cạnh 
và hình elíp. 

PHƯƠNG PHÁP PHÁC HỌA. Hình 
98 là ví dụ phương pháp phác họa bằng tay 
và phỏng chừng (dùng mắt ước lượng) 
các góc và các hình. 

Để vẽ phỏng chừng góc 45°, cần chia 
đôi góc vuông (hình 98,ø). Để vẽ góc 30° 
cần chia ba góc vuông (hình 98,5). Đường 
tròn không khó vẽ, nêu biêt cách vẽ (như 
hình 98c,2. Hình sáu cạnh đều trong hình 
chiêu trục đo vuông góc đều (hỉnh 98,e) 
được vẽ như sau: trục của hình làm với 
đường nằm ngang một góc 30? và trên trục 
đó đặt bôn đoạn bằng nhau (22) và trên 
trục đứng đặt 3,5¿. Từ đó tìm được các đỉnh 
của hình sáu cạnh, độ dài cạnh bằng 2a. Dĩ 
nhiên. đoạn z lây bằng một nửa cạnh của 
hình sáu cạnh đều. Để vẽ elíp (hình 98,g,J) 


J7° 




















00. Cách vẽ các trục của hình chiêu trục đo 
trên giầy kẻ ô 


ta chia trục dài thành năm phần bằng nhau, 
trục ngắn thành ba phần. 

Nêu ký họa kỹ thuật được vẽ trên giây 
kẻ ô vuông thì các trục đo được vẽ theo 
các ô như hình 99, 

Trên hình 99,ø kẻ các trục của hình chiêu 
trục đo đứng cân. Để có góc 45° hãy vẽ 
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đường chéo của hình vuông. Trên hình 99, 
trình bày cách vẽ các trục của hình chiêu 
trục đo vuông góc cân. Tỷ sô giữa hai cạnh 
của tam giác vuông bằng 7:4 tương ứng 
với góc 307. 

Bằng cách tô bóng kẻ gạch gạch, hình ký 
họa kỹ thuật sẽ rât nỗi. Khi tô bóng, ta giả sử 
vật thế được chiêu sáng từ trái và từ trên 
xuông. Những mặt được chiêu sáng thì 
để trắng, còn phần tôi được kẻ dày hơn. Để 
làm nổi rõ hình dạng của vật thể, chỉ tô 
bóng những chỗ làm nổi sự tạo hình của 
những phần hình trụ, hình xuyên và các 
phần tử khác (hình 100). 

Để thể hiện hình dạng bên trong của 
vật thể trên hình chiêu trục đo và ký họa 
kỹ thuật, cũng dùng cách cắt (hình 101,2). 
Mặt cắt được kẻ gạch gạch như hình 101,ö. 
Các mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng 
chiêu. 


BÀI TẬP 29. Kẻ bằng tay các đường thẳng 
nghiêng 30”, 45° và 60°so với đường nằm 
ngang. 

BÀI TẬP 30. Vẽ ba hình clip biểu diễn 
đường tròn trong hình chiều trục đo vuông 
góc đều, có mặt phẳng chứa đường tròn 
vuông góc với các trục x, J, z. 
BÀI TẠP 31. Ký họa kỹ thuật khôi lập 
phương có cạnh bằng 40 mm. 

BÀI TẬP 32. Ký họa kỹ thuật chỉ tiêt được 
thể hiện trong hình 86 và 94, 


CÂU HỎI KIÊM TRA 

1. Vị trí các trục của hình chiêu trục đo 
đứng cân như thê nào? Kích thước được 
thu ngắn theo trục nào? 

2. Trình tự vẽ hình chiêu trục đo đứng 
cân như thê nào? 

3. Hình chiêu trục đo đứng cân của đường 

.tròn nội tiÊp trong các mặt của khôi lập 

phương có hình dạng gì? Điều đó có ảnh 
hưởng gì đền việc chọn vị trí của chỉ tiêt 
khi chiêu? 





1Õ. Tô bóng đơn giản trên hình chiêu trục đo 
của chỉ tiêt 





Chu hình chiếu trục đọ 


Cho hình chiếu frục 


vuông gúc đều u đứng củn 


U) 
1Ú, cát trên hình chiêu trục đo 


4. VỊ trí các trục của hình chiêu trục đo 
vuông góc đều như thê nào? Kích thước 
có bị thu ngắn theo các trục không? 

5. Cách vẽ hình ôvan thay cho hình elip 
trong hình chiêu trục đo vuông góc đều như: 
thê nào? 

6. Thê nào là ký họa kỹ thuật? 

7. VỊ trí các trục đo trong ký họa kỹ 
thuật vẽ như thê nào? 


Chương IV 


HÌNH CHIỀU VUÔNG GÓC 


24. PHÉP CHIÊU VUÔNG GÓC 


Như trong chương I đã trình bày trong 
trường hợp nêu tia chiêu vuông góc với 
mặt phẳng hình chiêu thì phép chiêu song 
song được gọi là phép chiêu vuông góc. 

Trên bản vẽ, hệ thông các hình chiêu 
vuông góc biểu diễn một cách đẩy đủ hình 
dạng của vật thê, vì vật thể đó được chiêu 
từ nhiều mặt khác nhau. Bản vẽ được vẽ 
bằng phương pháp các hình chiêu vuông 
góc dễ hơn vẽ bằng phương pháp hình chiêu 


trục đo. Các hình chiêu vuông góc thường, 


thể hiện rõ ràng hình dạng và kích thước 
của vật thể. Vì vậy trong thực tê sản xuât 
bản vẽ thường gồm hai, ba hay nhiều hình 
biểu diễn được xây dựng bằng phép chiêu 
vuông góc. 

Vật thể có các mát phẳng được giới 
hạn bởi các đỉnh, các cạnh và các mặt (hình 
102). 

Vì vậy, để nghiên cứu cách biểu diễn 
các vật thể trên bản vẽ, trước hêt cần biêt 
cách biểu diễn các đỉnh (điểm), các cạnh 
(đoạn thẳng), các mặt (miêng phẳng) bằng 
phép chiêu vuông góc. 

Để hiểu hình chiêu vuông góc được xây 
dựng như thê nào, chúng ta hãy đặt một tờ 
giây song song với mặt tường và đôi diện 
với cửa số. Mặt tường được xem như là 
mặt phẳng hình chiêu ánh sáng đi từ cửa 
số đên mặt tường và xem như là các tia 
chiêu vuông góc với mặt tường. 

Trên hình 103, các tia chiêu được kẻ 
bằng nét mảnh có mũi tên. Bóng của tờ giây 
lên mặt tường xem như là hình chiêu vuông 
góc của tờ giây (hình 103,ø). Chúng ta dễ 


dàng nhận thây rằng hình chiều đó có đường 
bao và kích thước tương ứng với vật thể 
được chiêu là tờ giây. Nêu tờ giây xoay quanh 
cạnh dài 4D, thì bóng của nó sẽ thay đổi. 
Khi đó chiều rộng bóng của tờ giây thu ngắn 
lại (đường aÖ“ và eể#' trong hình 103,). 
Nếu tờ giây đền vị trí vuông góc với mặt 
tường thì bóng của nó trở thành một đoạn 
thẳng (hình 103,e). 

Do đó, chúng ta nhận thây rằng cạnh 
đài của tờ giây trong các trường hợp trên 
được thê hiện bằng độ lớn thật của nó, nghĩa 
là độ dài đđ và be không thay đổi. 

Từ thực nghiệm đó chúng ta có thê rút 
ra các kêt luận quan trọng sau đây về phép 
chiêu. vuông góc: 

— nêu hình phẳng đặt song song với 
mặt phẳng hình chiêu thì nó được biểu diễn 
bằng độ lớn thật (hình 103,2); 

—nêu hình phẳng nghiêng với mặt phẳng 
hình chiêu thì nó được biểu diễn với kích 
thước thu ngắn lại (hình 103,;); 





12, Vật thẻ gồm có đỉnh, cạnh và mặt 





1Ú. Hình chiêu của tờ giây 


—nêu hình phẳng vuông góc với mặt 
phẳng hình chiêu thì nó được thể hiện bằng 
một đoạn thẳng (hình 103,e); 

Những kêt luận trên có liên quan đên 
cách biểu diễn hình phẳng (mặt giới hạn 
vật thê). 

Trong phép chiêu vuông góc, các cạnh 
của vật thể tức là các đoạn thắng được biểu 
diễn như thê nào? 

Đoạn thẳng song song với mặt phẳng 
hình chiêu được biểu diễn bằng độ lớn thật 
(xem đoạn 4D và 8C trong hình /03, 
ab,c và đoạn 4B và CD trong hình 
103,a); 

—đoạn thẳng nghiêng với mặt phẳng 
hình chiêu được biểu diễn bằng đoạn thẳng 
ngắn hơn (xem đoạn 4Ö và CD trong hình 
103,0); 

—đoạn thẳng vuông góc với mặt phẳng 
hình chiêu được biểu diễn bằng một điểm 
(xem đoạn 4 và CD vuông góc với mặt 
phẳng hình chiêu trong hình 103,e); 

—hình chiêu của điểm là chân đường 
vuông góc hạ từ điểm đã cho trong không 
gian đên mặt phẳng hình chiêu (xem các 
điểm z, b,c, j# là hình chiêu của các 
điểm 4, 8, C, D). 

Các điểm trong không gian được ký 
hiệu bằng chữ lớn (chữ hoa) latinh 4, B8, C,D 
v.v., còn hình chiêu của điểm được ký hiệu 
bằng chữ con (chữ thường) tương ứng 
d,Ðb,c, đ... 

Hai điểm trùng nhau trên hình vẽ (hình 
103,e) thì một điểm biểu diễn đỉnh thây và 
một điểm biểu diễn đỉnh khuât; đỉnh khuât 
thường ghi trong ngoặc. 
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25. CÁC MẶT PHẲNG HÌNH CHIỀU 


Chỉ dựa vào hình biểu diễn của vật thể 
trên một mặt phẳng hình chiêu thì chưa 
thể biêt được hình dạng và kích thước của 
vật thể đó. Trên hình 104, các vật thể như 
tâm hình chữ nhật, khôi lăng trụ tam giác, 
khôi hình hộp chữ nhật và khôi hình hộp 
có phần mặt trụ đều có hình chiêu là các 
hình chữ nhật như nhau. 

Mỗi hình chiêu chỉ có thể cho biêt được 
hai kích thước của vật thẻ. 

Nhưng ngay cả hai hình chiêu của vật 
thể thường cũng chưa phản ánh đầy đủ 
hình dạng của vật thể. Chẳng hạn, hai hình 
chiêu của khôi hỉnh hộp chữ nhật (hình 
104,z,c) vẫn chưa xác định được hình dạng 
của nó. Vì hai hình chiêu đó cũng thể hiện 
hình dạng của khôi lăng trụ tam giác (hình 
104,0) và khôi lăng trụ có mặt cong (hình 
104,2). 

Do đó đề thẻ hiện một cách đầy đủ hình 
dạng và kích thước của vật thể cần phải 
chiêu chúng lên hai, ba hay nhiều mặt phẳng 
hình chiêu. Để xây dựng hình chiêu một 
cách đơn giản, ta đặt các mặt phẳng hình 
chiêu vuông góc với nhau từng đôi một. 
Như vậy, ba mặt đó tạo thành một góc tam 
diện vuông (hình 105,z). Mỗi mặt phẳng 
có tên gọi và ký hiệu riêng của nó (hình 
105,a,)). 

Mặt thắng đứng ở phía trước, gọi là 
mặt phẳng hình chiêu đứng, ký hiệu bằng 
chữ latinh V. Mặt nằm ngang vuông góc với 
mặt đứng gọi là mặt phẳng hình chiêu bằng, 
ký hiệu bằng chữ latinh HM. Mặt đứng 





1Ú. Hình chiêu trên một mặt phẳng của các 
vật thể khác nhau 

vuông góc với hai mặt trên gọi là mặt 
phẳng hình chiêu cạnh, ký hiệu bằng 
chữ latinh W⁄. Ba mặt đó cắt nhau tại 
điểm O. Giao tuyên từng đôi một của các 
mặt của góc tam diện vuông đó là đường 
thẳng, gọi là trục hình chiêu xuât phát từ 

_ điểm O. 

Giao tuyên của mặt phẳng hình chiêu 
đứng và hình chiêu bằng là trục x, của mặt 
phẳng hình chiêu đứng và hình chiêu cạnh 
là trục z, của mặt phẳng hình chiêu cạnh và 
hình chiêu bằng là trục y (hình 105,c). 

Hình 105, biểu diễn góc tam diện. Các 
mặt của chúng vuông góc với nhau và không 
cùng nằm trên một mặt phẳng. Thông 
thường bản vẽ được thực hiện trên một 
mặt phẳng. Vì vậy, gập hai mặt của tam 
diện cho trùng với mặt còn lại của tam diện, 
nghĩa là cả ba mặt của tam diện đều cùng 
nằm trên một mặt phẳng. Mặt phẳng quay 
xuông dưới quanh trục x một góc 90/, 
mặt cạnh quay sang phải quanh trục z một 
góc 90° theo hướng mũi tên. Như vậy hai 
mặt phẳng này trùng với mặt phẳng hình 
chiêu đứng là mặt đứng yên (hình 105,Ù). 

Trục y được chia làm đôi: y và yy. 

Các đường giới hạn các mặt phẳng hình 
chiêu là quy ước, chúng không có giá trị 

øì nên thường không vẽ. Các mặt phẳng 
nói trên được vẽ như hình 105,c. 





y 


105. Các mặt phẳng hình chiều 


26. BẢN VẼ CHIÊU 
CỦA VẬT THÊ 

Việc nghiên cứu vẽ hình chiêu của điểm, 
đoạn thẳng và hình phẳng, tức là các yêu 
tô tạo nên các vật thê khác nhau (sản phẩm 
hay những phần câu thành của nó) đưa đền 
việ nghiên cứu phương pháp biểu diễn 
các vật thê. 

Hình 106,ø là góc tam diện vuông. Trước 
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106. Bản vẽ chiều của cái nêm 


các mặt phẳng của nó, vật thể được biểu 
diễn là cái nêm. Nhiều bề mặt của cái nêm 
song song hay vuông góc với các mặt phẳng 
hình chiêu, nhờ vậy quá trình vẽ chiêu đơn 
giản đi nhiều. 

Đẻ có các hình chiêu biểu diễn vật thể, 
cần vẽ các tia chiêu vuông góc với các mặt 
phẳng hình chiêu. Chiêu cái nêm lên mặt 
phẳng hình chiêu đứng ƒ. Giao điểm của 
các tia chiêu với mặt đó cho ta hình chiêu 
các dinh của cái nêm. Nôi các điểm lại với 
nhau ta được hình chiêu đứng hay hình 
chiêu từ trước. Hình chiêu này còn gọi là 
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q! q1 
: =; 


c) 


a(0) 


hình chiêu chính. 

Để vẽ hình chiêu của cái nêm lên mặt 
phẳng hình chiêu bằng # tức là hình chiêu 
từ trên, ta kẻ các đường vuông góc từ các 
đỉnh của cái nêm xuông mặt phẳng hình 
chiêu bằng. Các giao điểm là hình chiêu của 
các đỉnh. Nôi các điểm đó lại, ta được hình 
chiêu từ trên của cái nêm. 

Cách vẽ hình chiêu trên mặt phẳng hình 
chiêu cạnh I cũng tương tự như trên. Hình 
chiêu đó của vật thể biểu diễn gọi là hình 
chiêu từ trái. 

So sánh cái nêm với các hình chiều của 


nó và nhớ lạt những điều đã nghiên cứu, ta 
có thể nhận thây như sau: 

Thứ nhât, hình chiêu của cái nêm trên 
mỗi mặt phẳng hình chiêu E, #7, W không 
chỉ biểu điễn một mặt của chỉ tiêt mà biểu 
diễn toàn bộ vật thể, tât cả các đỉnh, các 
cạnh và các mặt. Những nét đứt trên mặt 
phẳng hình chiêu bằng và hình chiêu cạnh 
thể hiện đường bao khuât phía dưới và 
bên phải của chi tiêt. Trên mặt phẳng hình 
chiêu đứng chỉ thể hiện mặt trước của cái 
nêm. Bởi vì các mặt bên vuông góc với mặt 
phẳng hình chiêu đứng, nên hình chiêu 
của chúng là các đoạn thăng. Những mặt 
song song với mặt phẳng hình chiêu được 
biểu diễn với kích thước không bị thu ngắn. 

Thứ hai, cạnh vuông góc với mặt phẳng 
hình chiêu có hình chiêu trên mặt đó là điểm 
(ví dụ, cạnh 4# trên mặt phẳng hình chiêu 
bằng), còn cạnh song song với mặt phẳng 
hình chiêu thì hình chiêu trên mặt đó thể 
hiện độ lớn thật (ví dụ, cạnh 44 trên mặt 
phẳng hình chiêu đứng và hình chiêu cạnh). 

Thứ ba, mặt nghiêng của cái nêm có hình 
chiêu không thẻ hiện độ lớn thật. Kích thước 
thật của một cạnh của mặt phẳng nghiêng 
thể hiện trên mặt phẳng hình chiêu đứng. 
Còn kích thước thật của cạnh kia của mặt 
nghiêng thê hiện trên mặt phẳng hình chiêu 
bằng và mặt phẳng hình chiêu cạnh. 

Trải các mặt phẳng hình chiêu như đã 
chỉ dẫn trong hình 105, cho trùng với mặt 
phẳng bản vẽ (hình 106,). Mặt phẳng hình 
chiêu đứng ƒ giữ nguyên vị trí, mặt bằng # 
quay xuông quanh trục x một góc 90°, mặt 
cạnh W quay sang phải quanh trục z một 
góc 90°. Lúc này vị trí các hình chiêu như 
sau: hình chiêu từ trên ở dưới hình chiêu 
chính, còn hình chiêu từ trái ở bên phải 
và thắng hàng với hình chiêu chính. Hình 
chiêu đứng và hình chiêu bằng của một điểm 
nằm trên đường vuông góc với trục x (ví 
dụ hình chiêu dứngz¿' và hình chiêu bằng a 
của điểm 4*), còn hình chiêu đứng và hình 


* Hình chiêu bằng của điểm ký hiệu bằng 
chữ nhỏ không có dâu phẩy (z), hình chiêu đứng 
có một dâu phẩy (4), hình chiêu cạnh có hai 
dầu phẩy (4). 


chiêu cạnh nằm trên đường vuông góc với 
trục z (ví dụ, hình chiêu đứng z và hình 
chiêu cạnh a” của điểm A). Các đường vuông 
góc đó gọi là đường gióng. Như vậy, tât 
cả ba hình chiêu của cái nêm có liên quan 
với nhau. Vị trí của hai trong ba hình chiêu 
xác định hình chiêu thứ ba. 

Trên bản vẽ không vẽ các đường giới 
hạn của mặt phẳng hình chiêu và các đường 
gióng (xem hình 105,0). Chúng được biểu 
diễn như hình 106,c. Bản vẽ biểu diễn vật 
thê bằng các hình chiêu như thê gọi là bản 
vẽ chiêu. Như vậy, bản vẽ được xây dựng 
theo hệ thông các hình chiêu vuông góc. 
Nhưng điều làm cho chúng ta lưu ý không 
chỉ là vẽ bản vẽ mà còn là đọc bản vẽ, nghĩa 
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109, Him bài tập 35 





11. Hinh bài tập 36 


là quá trình thể hiện hình dạng vật thê không 
gian bằng hình biểu diễn trên mặt 
phẳng. 
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BÀI TẬP 33. Đôi chiêu các hình chiêu vuông 
góc với các hình chiêu trục đo (hình 107), 
tìm đúng các hình tương ứng và ghi trong 
vở bài tập cặp ký hiệu tương ứng của chúng. 
BÀI TẬP 34. Xác định và ghi trong vở bài 
tập các mặt của chỉ tiệt ghi bằng chữ trong 
hình chiêu trục đo tương ứng với các đường 
hoặc hình ghi bằng sô trong hình chiêu vuông 
góc (hình 108). 

BÀI TẬP 35. Tìm và ghi trong vở bải tập 
những bể mặt vuông góc với mặt phẳng 
hình chiêu đứng hay mặt phẳng hình chiêu 
bằng (hình 109). 

Ví dụ ghi: mặt W vuông góc với mặt 
phẳng hình chiêu đứng và mặt phẳng hình 
chiêu bằng, mặt 3⁄ chỉ vuông góc với mặt 
phẳng hình chiêu đứng. 

BÀI TẬP 36. Vẽ lại hình 110 và tô màu các 
mặt trên hình chiêu vuông góc tương ứng 
với các mặt trên hình chiêu trục đo. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


I. Trong phép chiêu vuông góc, phương 
các tia chiêu như thê nào? 

2. Hình chiêu vuông góc có những ưu 
điểm gì? 

3. Thê nào gọi là bản vẽ chiêu? 

4. Tên gọi và vị trí của các mặt phẳng 
hình chiêu như thê nào? 

5. Thê nào là hình chiêu của điểm? 

6. VỊ trí và hình chiêu ở trên bản vẽ 
như thê nào? 

7. Trong trường họp, nào cạnh của vật 
thẻ có hình chiêu là một điểm và trong trường 
hợp nào hình chiêu của nó thể hiện độ lớn 
thật? 

6. Trong trường hợp nào mặt của vật 
thê chiêu thành đường thẳng Vả trong trường 
hợp nào hình chiêu của nó thể hiện độ lớn 
thật? 


27. HÌNH CHIÊU, 
CỦA VẬT THẺ HÌNH HỌC 


Trong kỹ thuật chúng ta thường gặp 
các chi tiêt có hình dạng là sự kêt hợp của 
các khôi hình học hay các phần của khôi 
hình học. 


Muôn lập và đọc các bản vẽ chỉ tiệt, 
cần biêt các quy tắc biểu diễn các khôi hình 
học đó. : 

Vẽ hình chiều vuông góc của hình trụ 
đứng (hình 111,2). Trước hêt vẽ hình chiêu 
của đáy trụ là hình tròn. Vì hình tròn nằm 
trong mặt phẳng song song với mặt phẳng 
hình chiêu 7, cho nên hình chiêu bằng 
của nó không bị biên dạng: đó là hình 
tròn. 

Hình :chiêu đứng và hình chiêu cạnh 
của đáy là những đoạn thẳng nằm ngang, 
bằng đường kính đáy. Hình chiêu đứng 
và hình chiêu cạnh của mặt trụ là các đoạn 
thẳng thể hiện hình chiêu của đáy và các 
đường sinh biên. Trên tât cả các hình chiêu 
vẽ các trục đôi xứng. Kích thước của khôi 
trụ được xác định bởi đáy và chiều cao. 

Hình chiêu đứng và hình chiêu cạnh 
của khôi trụ giông nhau, vì vậy trong trường 
hợp này vẽ hình chiêu cạnh là thừa. 

Hình 111 là bản vẽ của các vật thẻ hình 
học được vẽ bằng ba hình chiêu. Nó cho ta 


biêt các hình chiêu của vật thể hình học như. 


thê nào. 

Cách biểu diễn hình nón tròn xoáy 
(hình II1,b) cũng giông như hình trụ, 
nghĩa là hình chiêu bằng của hình nón cũng 
là hình tròn, có kể các đường tâm. Đường 
kính của hình tròn bằng đường kính đáy 
hình nón. Hai hình chiêu kia là hai tam giác 
cân. Trên các hình chiêu đó kẻ các đường 
trục đôi xứng. Kích thước của hình nón 
được xác định bằng đường kính đáy và 
chiều cao. 

Hình I1II1,e là bản vẽ và hình chiêu trục 
đo của hình cầu. Ba hình chiêu của nó đều 
là hình tròn có đường kính bằng đường 
kính của hình cầu. Mỗi hình chiêu đều có 
vẽ các đường tâm. 

Cũng như hình cầu, hình lập phương 
cũng có ba hình chiêu giông nhau (hình 111,2. 
Các mặt đều là hình vuông. Kích thước 
của hình lập phương được xác định bằng 
chiều dải, chiều rộng và chiều cao, chúng 
đều bằng nhau. 

Khi vẽ các hình biểu diễn của hình lăng 
trụ tam giác đều (hỉnh III,e), đầu tiên vẽ 
đáy là tam giác đều. Ở” hình chiêu đứng vẽ 
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hình chiêu của mặt trước bằng độ lớn thật, 
còn hai mặt bên bị thu hẹp lại. Hình chiêu 
cạnh là hình chữ nhật có chiều rộng bằng 
chiều cao của đáy hình lăng trụ. Trên hình 
chiêu bằng và đứng vẽ các trục, hình chiêu 
cạnh không có trục đôi xứng. Kích thước 
của hình lăng trụ tam giác đều được xác 
định bởi chiều dài cạnh và góc của đáy và 
chiều cao lăng trụ. 

Cách dựng hình chiêu của hình lăng trụ 
sáu cạnh đều (hình II1,ø) cũng bắt đầu vẽ 
từ hình chiêu bằng, nó là một hình sáu cạnh 
đều. Trên hình chiêu chính mặt giữa thể 
hiện độ lớn thật, còn hai mặt hai bên bị 
thu hẹp lại. Trên hình chiêu cạnh các mặt 
bị thu hẹp lại theo chiều rộng. Kích thước của 
hình lăng trụ sáu cạnh đều được xác định 
bởi chiều cao và chiều dài, chiều dài bằng 
hai lần độ dài của cạnh đáy. 

Hình 111,2 là các hình chiêu vuông góc và 
hình chiêu trục đo của hình chóp tứ giác đều. 
Mặt đáy song song với mặt phẳng hình chiêu 
bằng có hình chiêu trên mặt đó là một hình 
vuông thê hiện độ lớn thật. Các cạnh bên nôi 
từ đỉnh chóp đền đỉnh đáy có hình chiêu bằng 
là đường chéo của hình vuông. Hình chiêu 
chính và hình chiêu cạnh là hai tam giác 
cân, có chiều cao bằng chiều cao của hình 
chóp. Trên các hình chiêu đều vẽ các trục 
đôi xứng. Kích thước của hình chóp tứ 
giác đều được xác định bằng chiều dài 
hai cạnh đáy và chiều cao của hình chóp. 

Cách vẽ hình chóp sáu cạnh đều cũng 
tương tự như trên (hình 111,?). Hình chiêu 
bằng là hình sáu cạnh đều với các đường 
chéo là hình chiêu của các cạnh bên của 
hình chóp. Trên hình chiêu đứng có ba mặt, 
còn hình chiêu cạnh có hai mặt. Trên các 
hình chiêu phải vẽ các trục đôi xứng. Kích 
thước của hình chóp sáu cạnh đều được 
xác định bởi kích thước chiều cao và chiều 
đài, chiều dài bằng hai lần cạnh đáy. 


BÀI TẬP 37. 1— Đọc các bản vẽ trong hình 
112,a,b,c và trả lời những câu hỏi sau đây 
cho từng bản vẽ: 
l. Bản vẽ gồm những hình chiêu nào? 
2. Chi tiết gồm những khôi hình học 
nảo tạo thành? 
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3. Từng khôi hình học đó có những 
kích thước nào? 

4. Chi tiêt có nhám bề mặt như thê nào? 

2—Theo sự chỉ định của giáo viên hãy 
vẽ các hình chiêu vuông góc và ký họa kỹ 
thuật một vài khôi hình học tạo thành chi 
tiết trong hình 112. 

BÀI TẬP 38. Biêu diễn và ghi kích thước 
của chỉ tiêt được mô tả sau đây: 

Phần trước của chỉ tiêt là hình trụ đường 
kính 35 mm có lỗ hình trụ dọc theo trục 
với đường kính 20 mm, sâu 30 mm. Phần 
cuôi của chi tiêt là hình lăng trụ có đáy hình 
vuông 24 x 24 mm, chiều cao lăng trụ 30 mm. 
Chiều dài toàn bộ chi tiêt bằng 90 mm. Tât 
cả các bề mặt của chi tiêt có nhám bằng 
Rz60. 

BÀI TẬP 39. Vẽ bản vẽ chiêu và hình chiêu 
trục đo và ghi các kích thước của các khôi 
hình học sau đây: 

1. Hình trụ chiều cao 90 mm và đường 
kính 60 mm. 

2, Hinh nón chiều cao 100 mm và đường 
kính 50 mm. 

3. Hinh lập phương có cạnh 110 mm 
tỷ lệ 1 :2). 

4. Hình lăng trụ tam giác đều, chiều 
cao 60 mm và cạnh đáy 45 mm. 

5. Hình lăng trụ sáu cạnh đều, chiều 
cao 120 mm và cạnh đáy 50 mm (tỷ lệ 1 :2). 

6. Hình chóp tứ giác đều, chiều cao 30 mm 
và cạnh đáy 20 mm (tỷ lệ 2 : l). 


s* 


28. ĐƯỜNG PHỤ TRỢ 

CỦA BẢN VẾ CHIÊU 

Hình 113,z trình bày bản vẽ với các 
trục hình chiêu và đường gióng giữa các 
hình chiêu. Hình chiều bằng và hình chiêu 


cạnh nôi với nhau bằng các cung tròn có 


tâm O là giao điểm của các trục hình chiêu. 

Trong thực tê, các bản vẽ thường không 
vẽ trục. Trên các bản vẽ không trục đó, 
các hình chiêu cũng đặt đúng theo sự liên 





8) 
1Í. Vị trí các hình chiều trên bản vẽ 
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hệ chiêu. Tuy nhiên, hình chiêu thứ ba có 
thể đặt gần hay xa hình chiêu đứng. Ví dụ, 
hình chiêu cạnh có thể đặt dịch sang phải 
nhiều hơn (hình 113,ö, vị trí 77) hay dịch 
sang trái (hình 113,¿, vị trí 7). Điều đó có ý 
nghĩa là tiêt kiệm diện tích và tiện cho việc 
ghi kích thước. 

Nêu bản vẽ không dùng trục chiêu, khi 
cần vẽ đường gióng liên hệ giữa hình chiêu 
bằng và hình chiêu cạnh, ta dùng đường 
phụ trợ. Đường này được kẻ bên phải hình 
chiêu bằng và phía dưới hình chiêu cạnh, 
nghiêng 45° đôi với đường nằm ngang 
của bản vẽ (hình 114,2). Trình tự vẽ bản 
vẽ bằng đường phụ trợ được trình bày 
trên hình 114,b,c. 

Nêu ba hình chiêu đã được xác định 
(hình 114,2) thì vị trí của đường phụ trợ 
không còn là bât kỳ nữa. Trước hêt tìm 
điểm mà từ đó vẽ đường phụ trợ, bằng cách 
kéo dài trục đôi xứng của hình chiêu bằng 
và hình chiêu cạnh để chúng cắt nhau tại 
điểm K. Đó là điểm mà đường phụ trợ 45° 
đi qua (hình 114,e). Nêu không có trục đôi 
xứng thì có thể kéo dài hình chiêu bằng 
và hình chiêu cạnh của một đường bao nào 
đó để chúng cắt nhau tại một điểm K, 
(hình 114,e). 


1 14, Cách dùng đường phụ trợ 


lữ: 
EEHI 
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C) 


Không cần vẽ đường gióng, nhưng dĩ 
nhiên là dùng đường phụ trợ để vẽ hình 
chiêu thứ ba và vẽ các hình chiêu của bản 
vẽ, xác định các hình chiêu của điểm và làm 
sáng tỏ hình chiêu từng phần tử của chỉ tiệt. 

Cách thức dùng đường phụ trợ xem ở 
chương sau. 


BÀI TẬP 40. Căn cứ vào hình chiêu trục 
đo của chi tiêt ở hình 115,a——øg, vẽ bản vẽ 
chiêu với các hình chiêu vuông góc cần 
thiệt và ghi kích thước. Khi vẽ dùng đường 
phụ trợ. 


29. HÌNH CHIÊU CỦA ĐIÊM NĂM 
TRÊN BỀ MẶT CỦA VẬT THỂ 


Để vẽ hình chiêu của các phần tử khác 
nhau của chi tiêt, cần biêt cách tìm trên 
tât cả các hình biểu diễn hình chiêu của các 
điểm khác nhau. Ví dụ, khó mà vẽ được 
hình chiêu bằng của chỉ tiêt ở hình 116, 
nêu không dùng hình chiêu của các điểm 
khác nhau (4, Ö, C, D, E, v.v..). 

Biêt cách tìm các hình chiêu của điểm, 
cạnh, mặt tạo thành vật thể ở trên các hình 
biểu diễn sẽ tạo điều kiện cho ta vẽ đúng 
bản vẽ. 


g) 





ÍỖ Hinh bài tập 40: vẽ các hình chiêu vuông 
góc theo hình chiều trục đo 


Nêu trên bản vẽ cho một hình chiêu 
của điểm thì trước hêt cẩn tìm bể mặt chứa 
điểm đó, sau đó dùng một trong hai phương 
pháp sau đây để tìm các hình chiêu khác. 

PHƯƠNG PHÁP THỨ NHẬT. Dùng 
cho trường hợp một hình chiêu của mặt 
chứa điểm cẩn tìm là một đoạn thẳng. 

Hình 117,4 biểu diễn một hình trụ, 
trên hình chiêu đứng cho hình chiêu a' của 
điểm 4 nằm trên phần thây của mặt trụ 
(các hình chiêu cho trước được đánh dâu 
bằng vòng tròn kém tô màu). Hình chiêu 
bằng của mặt trụ là đường tròn, như vậy hình 
chiêu bằng của điểm 44 phải nằm trên đường 
tròn đó. Vẽ đường gióng từ 4 đên nửa 
dưới đường tròn ta được hình chiêu bằng 
a của điểm 4A. 

Hình chiêu cạnh a“ được vẽ theo các 
đường gióng qua z và a. Cho hình chiêu 
bằng ð của điểm Ö, biêt điểm # nằm ở đáy 
trên của mặt trụ, bằng cách gióng đên hình 
chiêu đứng và hình chiêu cạnh của đáy trên 
là đoạn thẳng, ta được hình chiêu” và b“ 
của điểm B, 





Hình 117, biểu diễn chi tiêt cữ chặn. 
Biêt hình chiêu bằng z của điểm 4 nằm ở 


mặt trên của cữ chặn, bằng cách gióng từ ~ 


œ đền hình chiêu đứng và hình chiêu cạnh, 
ta tìm được hình chiêu a và a“. Điểm 
nằm trên mặt đứng bên trái của cữ chặn, 
C(g') d(') 


d;(c') h;(0? 





Ố. Cách vẽ hình chiều thứ: ba 
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] Ï.. vẽ hình chiêu của điểm nằm trên bề mặt của 
vật thể 

như vậy hình chiêu của điểm Ö phải nằm 
trên các hình chiêu của mặt đứng đó. Biêt 
hình chiêu cạnhb” bằng cách dùng các đường 
gióng kẻ từ b“đên các hình chiêu đứng và 
hình chiêu bằng của mặt bên (là các đoạn 
thẳng) ta tìm được hình chiêu b và b. 

Biệt điểm Œ nằm trên mặt nghiêng của 
khôi tựa và hình chiêu bằng của nó là điểm e. 
Bằng cách kẻ các đường gióng từ c đên hình 
chiêu đứng của mặt bên (là đoạn thẳng) 
ta tìm được hình chiêu đứng c và bằng 
cách kẻ các đường gióng từ e và c, ta xác 
định được hình chiêu cạnh c”. Điểm c” không 
nằm trên cạnh của hình chữ nhật biểu diễn 
hình chiêu cạnh của mặt nghiêng mà nằm 
trong hình chữ nhật đó. 

Cách vẽ hình chiêu của điểm Ð nằm ở 
mặt trước của cữ chặn theo chỉ dẫn của các 
mũi tên trên đường gióng trong hình 117,ö. 

PHƯƠNG PHÁP THỨ HAI. Khi 
phương pháp thứ nhât không dùng được 
thì dùng phương pháp này: 


70 


—trước hêt kẻ qua hình chiêu của điểm 
đã cho hình chiêu của đường thẳng phụ 
trợ nằm trên bề mặt của vật thẻ; 

—sau đó tìm hình chiêu thứ hai của 
đường thẳng và xác định hình chiêu thứ 
hai của điểm; 

—cuôi cùng tìm hình chiêu thứ ba (nêu 
yêu cầu) bằng cách kẻ các đường gióng. 

Hình 117,e cho hình chiêu đứng a' của 
điểm 4 nằm trên phần thây (phía trước) 
của mặt nón. Để tìm hình chiêu bằng a 
ta vẽ hình chiêu đứng của đường phụ trợ 
qua đỉnh s và điểm 4, điểm ở là hình chiêu 
đứng của chân đứng thẳng đó trên mặt đáy 
nón. Bằng cách gióng, ta tìm được hình 
chiêu bằng sở của đường phụ trợ. Hình 
chiêu bằng s của đỉnh đã được xác định, 
còn hình chiều bằng » nằm trên đường 
tròn. Từ hình chiêu đứng a' gióng xuông 
đường sở ta xác định được điểm a. Hình 
chiêu thứ ba a“của điểm 4 là giao điểm của 
các đường gióng kẻ từ z và a'. 


Các hình chiêu của điểm 4 ở trên có 
thể vẽ bằng cách khác sau đây (hình 117,2). 

Vẽ qua điểm 4 không phải là đường 
thẳng phụ trợ như trên mà là đường tròn 
phụ trợ. Đường tròn này là giao tuyên 
của mặt phẳng song song với đáy của mặt 
nón qua điểm 4 như đã vẽ trên hình chiêu 
trục đo. Mặt phẳng chứa đường tròn vuông 
góc với mặt phẳng hình chiêu đứng nên hình 
chiêu đứng của đường tròn là đoạn thẳng. 
Hình chiêu bằng của đường tròn là đường 


11§. Hình bài tập 41, 42, 43 


tròn có đường kính bằng độ dài đoạn thẳng 
nói trên. Vẽ đường tròn đó ở hình chiêu 
bằng và vẽ đường gióng từ điểm 4“ đền 
đường tròn, ta tìm được hình chiêu bằng 
a của điểm 44. Hình chiêu cạnh a“ của 4 
nằm trên các đường gióng kẻ từ ø và a. 
Cách vẽ trên cũng có thể áp dụng để 
tìm điểm nằm trên mặt khôi chóp, chỉ khác 
nhau ở chỗ là mặt phẳng cắt song song với 
đáy khôi chóp cho ta hình đa giác đồng 
dạng với đáy chứ không phải hình tròn. 
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BÀI TẬP 4I. Trên hình 118,a,ð cho một 
hình chiêu của đỉnh ký hiệu bằng chữ. 
Tìm các hình chiêu khác của các đỉnh còn 
lại bằng cách ghi các ký hiệu tương ứng. 
BÀI TẬP 42. Vẽ lại các hình vẽ 118, và 
tìm hình chiêu còn lại của các điểm nằm 
trên các bề mặt của vật thể đã cho như trong 
hình chiêu trục đo. Các điểm tìm được tô 
bằng bút chì màu. 

BÀI TẬP 43. Vẽ lại các hình 118,đ,e,g và 
tìm hình chiêu còn lại của các điểm, các 
điểm này nằm trên bể mặt nhìn thây của 
vật thể. Các điểm tìm được tô màu và ghi 
ký hiệu bằng chữ tương ứng. Vẽ hình chiêu 
trục đo của vật thể và xác định các điểm đo 
trên hình chiêu trục đo. 


30. VẼ HÌNH CHIÊU CỦA RÃNH XÈ 
TRÊN VẬT THÊ HÌNH HỌC 


Trong kỹ thuật thường gặp rât nhiều 
chi tiêt có rãnh xẻ khác nhau, chẳng hạn 
phần đầu của vít hình chỏm cầu có xẻ rãnh 
để vặn vít (hình 119). 

Hình chiêu của rãnh thường có hình 
dạng tương đôi phức tạp. Việc nghiên cứu 
cách vẽ hình chiêu của điểm và của đường 
thẳng trên bể mặt của vật thể. ở chương 
trước có thể dùng để vẽ hình chiêu của 
rãnh xẻ trên chỉ tiêt. Nhưng không cẩn phải 
xem xét nhiều ví dụ, mà chỉ tìm hiểu các 
phương pháp vẽ hình chiêu của rãnh trên 
một sô khôi hình học cơ bản. Bởi vì tât 
cả chỉ tiềt dùng trong kỹ thuật đều được 
cầu tạo từ những khôi hình học đó. 

Trên hình 120,0 trình bày cách vẽ hình 





119, Chí gát có rãnh xẻ 
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2U. Cách vẽ hình chiều của hình trụ có rãnh 
chiêu của khôi trụ tròn có rãnh chữ T, 
giông như rãnh trên thân mâm cặp trong 
hình 119. Rãnh có bôn mặt đứng và ba 
mặt nằm ngang (hình 120,ø) Chúng ta 
nghiên cứu cách vẽ hình chiêu thứ ba của 
rãnh. Trong trường hợp này có thể dùng 
phương pháp thứ nhât đã trình bày ở mục 
28. Để vẽ, ta dùng đường phụ trợ của các 
hình chiêu. Kích thước của rãnh chúng 
ta đã biêt. Vì vậy, có thể xem xét các điểm 
d,b',e,d' là hình chiều của các điểm 4,B,C,D 
xác định vị trí các đoạn thẳng 4ð và CD. 
Hình chiêu bằng của các điểm đó nằm trên 
hình chiêu bằng của mặt trụ. Bằng cách kẻ 
các đường gióng từ các hình chiêu đứng 
của điểm đên đường tròn ở hình chiêu bằng, 
ta xác định được các điểm ø, b, e, đ. 

Các điểm ø và ö, c và đ trùng nhau, 
vì các đường 4 và CD vuông góc với 
mặt phẳng hình chiêu bằng. Hình chiều 
cạnh của các điểm đó được xác định theo 
nguyên tắc vẽ hình chiêu thứ ba của điểm. 
Nôi điểm a“ với b“ và “với d”, b“ với c” 


2Ï. Hìm bài tập 44: vẽ hình chiều bằng 


và từ điểm d“ kẻ đường nằm ngang đên 
đường bao ngoài của hình chiêu cạnh. 
Phần kia của rãnh cũng được vẽ tương tự. 


BÀI TẬP 44. Vẽ hình chiêu bằng của chỉ 
tiêt biểu diễn trên hình 121,g,. 


31. TRÌNH TỰ VẾ CÁC HÌNH 
CHIỀU VUÔNG GÓC CỦA CHI 
TIẾT 


Chi tiệt xem như được câu tạo bởi 
nhiều vật thể (khôi) hình học khác nhau mà 
hình dạng của chúng đã biêt, còn các đỉnh, 
các cạnh và các mặt của chi tiêt xem như 
các điểm, các đường thẳng, các miêng phẳng 
mà ta đã nghiên cứu. Vì vậy, vẽ chỉ tiêt là 
vẽ các yêu tô tạo nên chi tiêt đó. 

Hình 122,z¿ là hình chiêu trục đo của 
chi tiêt được câu tạo bởi ba khôi hình học: 





12⁄2. Chi tiết cầu tạo bởi những vật thể hình học 


khôi hình hộp, khôi lăng trụ tam giác và 
khôi nửa hình trụ nằm trong khôi hình 
hộp (hình 122,). Hình chiêu của các khôi 
hình học đó như thê nào, chúng ta đã biêt. 
Do đó ta có thể dễ dàng vẽ hình chiêu của chỉ 
tiệt. Trước hêt vẽ khôi hình hộp, rồi đên 
khôi lăng trụ tam giác ở trên khôi hình hộp, 
cuôi cùng vẽ khôi nửa hình trụ ở trong 
khôi hình hộp. Trình tự đó được dùng để 
vẽ mỗi phần tử của chỉ tiêt, đồng thời trên 
các hình chiêu của bản vẽ. Cách vẽ các hình 
chiêu vuông góc theo trình tự sau đây: 

1. Khảo sát chi tiêt và chọn vị trí để vẽ 
hình chiêu chính. Cần đặt vật thể như thê 
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nào để hình chiêu đứng thể hiện được đầy 
đủ nhât hình dạng và kích thước của nó. 
Giả sử hình biểu diễn chính được vẽ ở mặt 
phẳng hình chiêu bằng (hình 122,c) thì theo 
đó khó xác định hình dạng của chỉ tiêt. Cần 
đặt vật thể sao cho phần lớn các phần của 
chi tiêt được biếu diễn thây. Hình 122,e cho 
ta thây khôi lăng trụ tam giác được thể hiện 
trên hình chiêu cạnh. Trong trường hợp 
ngược lại, trên hình chiêu từ trái, phần 
trên của khôi lăng trụ sẽ không thây. 

2. Chọn vị trí hình biếu diễn chính và 
xác định những hình chiêu cần thiệt. Đồng 
thời cô gắng với sô lượng hình biểu diễn ít 
nhât mà thẻ hiện được rõ ràng ở trên bản vẽ. 

3. Xác định những sô liệu ban đầu, chọn 
tỷ lệ, bô trí các hình vẽ bằng cách dùng nét 
mảnh vẽ các đường bao của các hình biểu 
diễn sẽ vẽ (hình vuông, hình tròn, hình tam 
giác). Bô trí các hình biểu diễn sao cho còn 
chỗ cần thiêt để ghi kích thước, đặt khung 
tên v.v.. 

4. Sau đó bắt tay vào vẽ các hình biểu 
diễn. Tưởng tượng chia vật thể thành nhiều 
khôi hình học, rồi vẽ khôi chủ yêu trên các 
hình chiêu như thân chỉ tiêt chăng hạn. Muôn 
vậy, quan sát vật thể từ phía trước (hình 
122,4) ta vẽ hình chiêu chính của vật thẻ 
(hình 122,e). Tiêp đó, nhìn vật thể từ phía 
trên, ta vẽ hình chiêu bằng của vật thể ở 
dưới hình chiêu chính. Cuôi cùng nhìn vật 
thê từ bên trái, ta vẽ hình chiêu cạnh ở bên 
phải hình chiêu chính và đặt ngang với hình 
chiêu này. 

Trong trường hợp cần thiệt, chi tiêt 
được biểu diễn nhiều hơn ba hình chiêu. 

Bằng cách như vậy, lần lượt vẽ những 
khôi vật thể hình học tạo thành chỉ tiệt, 
và điều quan trọng là phải nắm vững những 
quy tắc biểu diễn cạnh, mặt của chi tiêt đã 
trỉnh bày ở mục 23. 

Cạnh vuông ĐðÓC với mặt phẳng hình 
chiêu được biểu diễn bằng một điểm. Cạnh 
song song với mặt phẳng hình chiêu được 
biêu diễn bằng độ lớn thật. Hình (mặt) 
phẳng vuông góc với mặt phẳng hình chiêu 
được biểu diễn bằng đoạn thằng và hình 
(mặt) phẳng 30RE song với mặt phẳng hình 
chiêu được biểu diễn bằng độ lớn thật. 
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Bước đầu, tât cả các hình chiêu đều vẽ 
bằng nét mảnh. Vẽ trục đôi xứng cho những 
hình chiêu là hình đôi xứng. 

Nêu chỉ tiêt có rãnh mà hình chiêu riêng 
biệt của nó khó thể hiện, hoặc có những 
phần tương tự khác thì vẽ chúng bằng cách 
dựng các điểm. 

5. Sau khi đã vẽ xong các hình biểu diễn 
cần thiêt, hãy kiểm tra lại chúng. Muôn 
vậy, cần quan sát chi tiêt không phải là 
chia cắt ra từng phần, mà trái lại, trong sự 
liên kêt chúng với nhau vào một thẻ thông 
nhât. Nhìn từ trước, kiểm tra hình chiêu 
đứng, nhìn từ trên, kiểm tra hình chiêu 
bằng và nhìn từ trái, kiểm tra hình chiêu 
cạnh. Kiểm tra từng phần, phát hiện những 
nét sai hay thừa. Ví dụ, trên hình chiêu cạnh 
hình 122,c có thể có nét thể hiện đường 
kính nằm ngang của nửa hình trụ. Theo 
hướng nhìn từ trái của vật thể ta thây rõ 
nét đó không có. 

Xem xét bản vẽ, có thể thây chiều cao 
của chỉ tiêt thể hiện trên hình chiêu chính 
và hình chiêu cạnh bằng nhau. Chiều rộng 
của chi tiêt thể hiện trên hình chiêu bằng 
và hình chiêu cạnh bằng nhau. Chiều đài 
của chi tiêt thể hiện trên hình chiêu đứng 
và hình chiều bằng cũng bằng nhau. Cũng có 
thể nói như vậy về hình chiêu của các phần 
tử khác nhau của chỉ tiêt. Vì vậy mỗi kích 
thước chỉ được ghi một lần trên bản vẽ. 


32. VẼ HÌNH CHIỀU THỨ BA 
TỪ HAI HÌNH CHIỀU ĐÃ CHO 


Ở trên đã nghiên cứu cách tìm hình 
chiều thứ ba của điểm theo hai hình chiêu 
đã cho. Để vẽ tôt bản vẽ, đặc biệt là để đọc 
bản vẽ, cần tập vẽ hình chiêu thứ ba của 
vật thể từ hai hình chiêu đã cho. 

Khi bắt tay vào vẽ hình chiêu thứ ba 
của vật thể, trước hêt cần hình dung được 
hình dạng của nó theo hai hình chiêu đã cho. 
Muôn vậy nhât thiệt phải đôi chiều hai hình 
chiêu. Nêu chỉ xem xét một hình chiều sẽ 
dẫn đên sai sót nghiêm trọng, vì một hình 
chiêu không xác định được hình đạng của 
chi tiệt. Sau khi đã hình dung được hình 
dạng chỉ tiệt, tôt nhât là về phác hình chiều 


8) 








223. ve hình chiêu thứ: ba từ hai hình chiến 
đã cho 


trục đo. Chỉ sau khi hình dạng của chi tiêt 
đã hoàn toàn rõ ràng mới bắt đầu vẽ hình 
chiêu thứ ba. 

Hình 123,ø là ví dụ cho hai hình chiêu 
của chi tiêt, yêu cầu vẽ hình chiêu thứ ba. 

Phân tích các hình chiêu đã cho, ta nhận 
thây chỉ tiêt do hai khôi lăng trụ tứ giác tạo 
thành, một khôi là lăng trụ chữ nhật bị cắt 
một phần, khôi kia là lăng trụ hình thang. 
Từ hình chiêu bằng dễ dàng xác định chỉ 
tiệt có dạng chữ T. «Chân» chữ T thể hiện 
trên hình chiêu đứng, đoạn thẳng đứng 
có chiều dài bằng chiều cao của chi tiết. 
Chân» chữ T bị cắt một góc, độ lớn của 
nó được xác định trên hình chiêu đứng. 
Phần bị cắt của khôi lăng trụ hình chữ nhật 


l2. mình bài tập 45 





125. Hinh bài tập 46 


ở bên phải phía dưới chi tiêt được thê hiện 
bằng nét đứt trên hình chiêu bằng, nghĩa 
là phần đó bị che khuât khi-nhìn từ trên 
xuông. Hình dạng của chi tiêt được sáng 
tỏ thêm bằng hình chiêu trục đo (hình 
123). 

Để vẽ các đường gióng hãy vẽ đường 
phụ trợ nghiêng 45° (hình 123,c). Muôn 
vẽ đường bao của hình chiêu cạnh ta vẽ 
hình chiêu cạnh của mặt trên, nó là một 
đường nằm ngang có độ dài bằng chiều 
rộng của hình chiêu bằng. Hình chiêu cạnh 
của mặt dưới cũng như vậy. Mặt nghiêng 
có hình chiêu cạnh là các đường thẳng đứng 
có độ dài bằng chiều cao của chi tiệt. Các 


2Ó. Hình bài tập 47: vẽ hình chiều thứ: ba 


TLiệT 
TH 
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) 


đường thẳng đó nằm trên các đường gióng 

tương ứng. Đó cũng là hình chiêu cạnh của 

chân» T. Phần bị cắt bên phải được vẽ. 
bằng nét đứt (vì nhìn từ trái không thây) 

có độ dài bằng chiều rộng của chi tiêt, đó 

cũng là chiều dài của phần bị cắt. Sau cùng, 

tây sạch các đường dựng hình và tô đậm các 

đường bao thây bằng nét cơ bản. 

Có thê dùng cách vẽ hình chiêu của điểm 
để vẽ hình chiêu thứ ba của chỉ tiệt. Sau khi „ 
tìm xong các điểm, nôi chúng lại bằng cá€ 
đoạn thẳng. Phương pháp đó thường dùng 
để vẽ các phần tử đặc biệt của chỉ tiệt, khi 
thây chúng khó vẽ. Toản bộ chi tiêt nêu vẽ 
theo điểm là không hợp lý. 








Z2Ÿ7. Hình bài tập 48: bổ sung thêm nét vẽ 


BÀI TẬP 45. Ö hình 124 phần trên là năm 
bài tập 4,B,C,D và E, mỗi bài có hai hình 
chiêu, thay cho hình chiêu thứ ba là dâu hỏi. 
Phần dưới là năm hình chiêu thứ ba của các 
bài tập trên. Hãy đôi chiêu và ghi vào trong 
vở bài tập các cặp ký hiệu chữ và sô tương 
ứng của bài tập và hình chiêu thứ ba của nó. 
BÀI TẬP 4ó. Trên hình 125 có ba bài tập, 
mỗi bài tập cho hai hình chiêu và năm hình 
chiêu thứ ba, một trong năm hình chiêu 
thứ ba là đúng, còn lại là sai. Hãy đôi chiêu 
và ghi trong vở bài tập ký hiệu hình chiêu 
thứ ba phù hợp với hai hình chiêu kia và chỉ 
rõ chỗ sai cơ bản của các hình chiêu thứ ba 
còn lại. 
BÀI TẬP 47. 1. Vẽ lại hai hình chiêu vuông 
góc của hình 126,ø với tỷ lệ phóng to và vẽ 
hình chiêu thứ ba. Có thể xem hình chiêu 
trục, nêu thây khó hình dung vật thể. 

2. Vẽ lại hai hình chiêu vuông góc 
(hình 126,0) với tỷ lệ phóng to và vẽ hình 
chiêu thứ ba. Vẽ hình chiêu trục đo đứng 
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cân hay vuông góc đều của chỉ tiêt tùy theơ” 
hình dạng của chỉ tiêt. \ 
BÀI TẬP 48. Trên hình 127 cho một sô bài 
tập, trong đó có vẽ thiêu một sô nét. Hãy 
vẽ lại một bài tập do giáo viên chỉ định với 
tỷ lệ phóng to, dùng bút chì màu vẽ thêm 
các đường trục và các đường bao (khuât và 
thây) còn thiêu. Vẽ phác hình chiêu trục 
đo của vật thẻ. 


33. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 
ĐỘ LỚN THẬT 
CỦA ĐOẠN THẲNG VÀ HÌNH 
PHẲNG 


Những bộ phận của chi tiêt nằm nghiêng 
đôi với mặt phẳng hình chiêu thì hình chiêu 
bị biên dạng và kích thước bị thu hẹp lại 
trên mặt phẳng hình chiêu đo. 

Nhưng trong một sô trường hợp cần 
thê hiện trên bản vẽ độ lớn thật của đoạn 
thằng hay hình phẳng, đặc biệt là khi vẽ 


hình khai triển. Độ lớn thật của đoạn thẳng 
và hình phẳng được thể hiện trên mặt 
phẳng hình chiêu song song với chúng. 

Vì vậy, để xác định độ lớn thật của đoạn 
thẳng hay hình phẳng, cần đảm bảo độ song 
song giữa phần vật thể được biểu diễn và 
mặt phẳng hình chiêu. Muôn vậy dùng 
phương pháp xoay hay phương pháp thay 
mặt phẳng hình chiêu. 

PHƯƠNG PHÁP XOAY. Thực chât 
của phương pháp này là đoạn thẳng hay 
hình phẳng quay quanh một trục cho đên 
khi nó song song với mặt phẳng hình chiêu. 

Hình 128 trình bày cách xác định độ lớn 
thật của đoạn thẳng 4 nghiêng với mặt 
phẳng hình chiêu bằng phương pháp XOay. 

Hình chiêu trục đo (hình 128,2) cho ta 
thây đoạn thẳng 41 không song song với các 
mặt phẳng hình chiêu và tât nhiên hai hình 
chiêu của nó là a' và b'và ab không thể hiện 
độ lớn thật. Ta xoay đoạn 4Ö quanh trục 
4a vuông góc với mặt phẳng #7 theo hướng 
mũi tên đền vị trí nó trở thành song song với 
mặt phẳng V, nghĩa là đên vị trí 4B,. Khi 
đó hình chiêu bằng øð của đoạn 4ð đên vị trí 
ab, (song song với trục x) và hình chiêu 
đứngz'b/thê hiện độ lớn thật của đoạn 4. 

Trên bản vẽ, ta bắt đầu vẽ từ hình chiêu 
bằng (hình 128,b). Lây điểm z làm tâm, bán 

kính a0, vẽ cung trònbj, ,cung tròn này cắt 


128. Xác định độ lớn thật của đoạn thẳng bằng 
phương pháp xoay 


Độ dùi thật 





đường thẳng ab, song song với trục x tại 
điểm b, .Đó là hình chiêu bằng mới của điểm 
B. Hình chiêu đứng mới b/ của điểm 8 nằm 
trên đường gióng vuông góc với trục x kẻ 
từb,.Nôi hai điểma/ và b/(hình chiêu của 
điểm Ö sau khi xoay), ta được đoạn thẳng 
thể hiện độ lớn thật của đoạn 48. 

Hình 128, là ví dụ về cách xác định độ 
lớn thật cạnh S4 của hình chóp bằng phương 
pháp xoay. 

PHƯƠNG PHÁP THAY MẶT 
PHẲNG HÌNH CHIÊU. Phương pháp này 
khác với phương pháp xoay ở chỗ là các 
đoạn thẳng và hình phẳng giữ nguyên vị 
trí, còn một trong hai mặt phẳng V hay H 
thì thay bằng một mặt phẳng khác phụ để 
mặt phẳng này song song với đoạn thẳng 
hay hình phẳng. Chẳng hạn, thay mặt 
phẳng #7 bằng H,. Giao tuyên của mặt 
phẳng H; với mặt phẳng V (hình 129,a) cho 
ta trục mới x,. Trong hệ mặt phẳng chiêu 
mới H;/V, hãy bô trí mặt phẳng H; vuông 
góc với mặt phẳng Ƒ (hình 129,a) và song 
song với đoạn thẳng hay hình. phẳng, 
nhờ. vậy dễ dàng xác định độ lớn thật của 
chúng. Khi đó hình chiêu của đoạn thẳng 
hay hình phẳng trên mặt phẳng chiêu H, 
không bị biên dạng. Trục mới x; song song 
với hình chiểu đứng của mặt nghiêng 
(hình 129,7). : 


Ạ Độ dài thật 





Ầ) 
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129. xác định độ lớn thật của hình phẳng bằng 
phương pháp thay mặt phẳng hình chiêu 


Xét điểm 44 trên hình chiêu trục đo của 
hình 129,a,b có thể nhận thây rằng khi thay 
mặt phẳng hình chiêu bằng ⁄ bằng mặt 
mới H; thì khoảng cách của hình chiêu mới 
của một điểm bât kỳ đên trục mới Xị SẼ 
bằng khoảng cách từ hình chiêu bằng cũ 
của điểm đó đên trục cũ x, nghĩa là khoảng 
cách từ điểm 4 đên mặt không thay đổi. 
Điều đó được dùng để vẽ hình chiêu của 
hình phẳng trên mặt phẳng phụ. Sau khi 
chiêu hãy gập mặt phẳng phụ này cho trùng 
với mặt phẳng bản vẽ. 
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Hình chiếu trên mặ! 


SE S2 
g) q 


Hình chiếu trên mứt 





Trên hình 129,z chiêu điểm 4 lên mặt 
V và H ta có các hình chiêu là a' và z. Dùng 
mặt phẳng phụ H; vuông góc với mặt phẳng 
V. Đẻ chiêu điểm 4 lên mặt phẳng phụ |. ## 
từ hình chiêu đứng a' của điểm 44, ta kẻ 


đường gióng vuông góc với trục Xx¡,đường 


này cắt trục x; tại điểm a.;. Sau đó đặt từ 
điểma, một đoạn thẳng bằng đoạn aa, ta tìm 
được hình chiêu ø, của điểm 44 trên mặt 
phẳng hình chiêu H,. 

Đường nghiêng x, trên bản vẽ là trục 
mới của hình chiêu. Một nhận xét quan trọng 


là hình chiêu đứng và mới của điểm 4 nằm 
trên cùng một đường thẳng vuông góc với 
trục mới xạ. 

Hình 129,5 là hình biểu diễn trực quan của 
khôi lăng trụ tứ giác có mặt trên là mặt 
nghiêng. Để xác định độ lớn thật của mặt 
nghiêng đó cần chiêu nó lên mặt phẳng phụ. 
Trình tự vẽ như sau: vẽ hình chiêu đứng 
và hình chiêu bằng của khôi lăng trụ. Với 
khoảng cách tùy ý, vẽ ở trục hình chiều 
mớix;song song với hình chiêu đứng thể 
hiện mặt nghiêng. Từ các điểmz, b, c, ở 
là hình chiêu đứng của mặt nghiêng kẻ các 
đường vuông góc với trục x;. Trên đó kê 
từ trục x; đặt một đoạn bằng khoảng cách 
từ hình chiêu bằng của những điểm đó đên 
trục x. Nôi các điểm tìm được ø¡, bị, c¡, 
đ, ta sẽ có độ lớn thật của mặt nghiêng. 

Hình biểu diễn của chi tiêt trên mặt 
phẳng phụ gọi là hình chiêu phụ. 

Hình chiêu phụ được ký hiệu ở trên bản 
vẽ dưới dạng Hừnh chiều A, Hình chiêu B 
có gạch ngang mảnh ở dưới. Trên hình 


chiêu có liên quan với hình chiêu phụ có ' 


mũi tên chỉ hướng chiêu và ký hiệu bằng 


nh chiếu A 





€) 
130. vị trí và ký hiệu hình chiêu phụ 
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chữ tương ứng (hình 130,2). Cho phép xoay 
hình chiêu phụ, nhưng vẫn giữ được liên 
hệ với hình biểu diễn chính của bản vẽ. 
Lúc đó cùng với ký hiệu Hừnh chiêu 4 ghì 
chữ Đã xoay cùng một dòng (hình 130,/). 
Nêu hình chiêu phụ đặt ở vị trí liên hệ trực 
tiêp với hình biêu diễn tương ứng thì không 
cần vẽ mũi tên và các ký hiệu trên hình chiêu 
phụ (hình 130,e). 


34. VẼ HÌNH KHAI TRIÊN 
CỦA BỀ “MẶT 
VẬT THÊ HÌNH HỌC 


Muôn chê tạo vỏ máy, nắp che máy, 
bộ phận thông gió, ông và những sản phẩm 
khác từ các vật liệu tâm cần phải khai triển 
chúng. 

Hình khai triển của một khôi đa diện là 
hình phẳng, là kêt quả khi ta tuần tự trải 
tât cả các mặt của khôi đa diện lên mặt 
phẳng bản vẽ. 

Vẽ hình khai triển của khôi đa diện là 
xác định độ lớn thật các mặt của khôi đa 
diện và vẽ chúng theo một trình tự hợp lý 
lên mặt phẳng bản vẽ. ' 

Nều kích thước các mặt không thẻ hiện 
độ lớn thật trên các mặt phẳng hình chiêu 
thì ta phải dùng phương pháp xoay hay 
thay đổi mặt phẳng đã trình bày trong phần 
trước để tìm. 

Chúng ta nghiên cứu cách vẽ hình khai 
triên của một sô vật thể đơn giản. 

Hình khai triển của khôi lăng trụ thẳng 
là hình gồm các mặt bên là các hình chữ nhật 
và hai mặt đáy là hai hình đa giác bằng nhau. 
Ví|dụ, khôi lăng trụ sáu cạnh đều (hình 
131,4); các mặt bên là những hình chữ nhật 
bằng nhau, chiều rộng là ø và chiều cao là Z7, 
còn hai mặt đáy là hai hình sáu cạnh đều 
có cạnh là ø. Kích thước các mặt đó ta đã 
rõ, có thể dễ dàng vẽ hình khai triển. Muôn 
vậy, trên đường nằm ngang, ta đặt liên 
tiệp sáu đoạn thằng, mỗi đoạn có độ dài 
bằng cạnh của đáy (hình sáu cạnh đều), 
tức là 6ø, ta vẽ hình chữ nhật chiều dài là 
6a và chiều rộng bằng chiều cao #7 của lăng 
trụ. Đó là hình khai triển của các mặt bên. 
Sau đó, trên cùng một đường trục ta vẽ 


S1 


Hình khai triển. ‡?riễn 






Đường Z¡ 





số -Vÿ 
Hình khai triển 
¡=8 lễ 





131. Hình khai triền của một sô vật thể hình học 


thêm hai hình sáu cạnh đều cạnh là a. Đó 
là hai mặt đáy. Tô đậm các đường bao bằng 
nét cơ bản, còn các đường gập vẽ bằng nét 
liền mảnh. 

Dùng cách vẽ tương tự để vẽ hình khai 
triên của khôi lăng trụ thẳng có đáy là hình 
bât kỳ. Chỉ khác nhau ở sô lượng và chiều 
rộng của các mặt bên. 

Hình khai triển các mặt của khôi chóp 
đứng là hình phẳng gồm các mặt bên là 
những hình tam giác cân hay tam giác đều 
và đáy là hình đa giác đều. Chăng hạn hình 
chóp tứ giác đều (hình 131,5). Giải bài toán 
này có điểm khó ở chỗ là chưa biêt độ lớn thật 
của mặt bên, vì các cạnh bên không song 
song với bât cứ mặt phẳng hình chiêu nào. 
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Do đó, trước hêt ta tìm độ lớn thật của cạnh 
bên S4 bằng phương pháp xoay (xem hình 
128,c). Sau khi tìm được độ lớn thật của 
S4 (SA = sa/), từ điểm Š bât kỳ làm tâm vẽ 
cung tròn bán kính bằng độ lớn thật của S4. 
Trên cung tròn liên tiêp đặt bôn đoạn bằng 
độ dài cạnh của đáy hình chóp. Cạnh của 
đáy đã thể hiện độ lớn thật trên hình chiêu. 
Nôi các điểm tìm được với điểm Š ta được 
hình khai triển của các mặt bên của khôi 
chóp, vẽ thêm hình vuông (bằng đáy của 
khôi chóp) vào đáy của một trong các hình 
tam giác. 

Hình khai triển của bề mặt hình nón 
tròn xoay là hình quạt tròn và hình tròn 
(hình 131,c). 

Cách vẽ như sau: trên đường trục lây 
một điểm Š làm tâm vẽ cung tròn bán kính 
R¡ bằng độ dài của đường sinh sz' của hình 
nón. Độ dài của đường sinh tính theo định 
lý Pitago gần bằng 38 mm(L = |/152 + 352 = 

1450 ~ 38 mm). 

Sau đó tính góc hình quạt theo công thức: 

360°-R 
Săn ủi, 

® là bán kính đường tròn đáy; L là 

độ dài đường sinh mặt nón. Trong ví dụ này 
-~50U +15 
38 

Góc này hãy vẽ từ điểm Š và đôi xứng 
với đường trục. Vẽ tiêp đường tròn có 
tâm nằm trên đường trục có bán kính bằng 
bán kính của đáy hình chóp, đường tròn 
này tiêp xúc với hình quạt đã vẽ. 
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Ko GIAO TUYÊN CỦA CÁC BỀ MẶT 
CỦA VẬT THÊ HÌNH HỌC 


Trên các bản vẽ chỉ tiêt máy thường gặp 
các giao tuyên của các bề mặt. Vì vậy, cần 
phải nghiên cứu cách vẽ các giao tuyên đó. 

GIAO TUYỂN CỦA CÁC ĐA DIỆN. 
Hình 132,ø là ba hình chiêu của hai lăng trụ 
giao nhau: lăng trụ tứ giác và lăng trụ tam 
giác. Hình chiêu đứng vẽ chưa đầy đủ và giao 
tuyên chưa vẽ. Cần phải vẽ giao tuyên đỏ. 

Từ hình chiêu bằng và hình chiều cạnh 
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C) 
2. vẽ giao tuyên của hai khôi lăng trụ 


ta thây các mặt bên của lăng trụ đứng, 
vuông góc với mặt phẳng hình chiêu bằng, 
do đó hình chiêu bằng của giao tuyên trùng 
với hình chiêu bằng của các mặt bên của 
lăng trụ tứ giác, tức là với các đoạn thẳng. 
Tương tự như vậy hình chiêu cạnh của giao 


tuyên trùng với hình chiêu cạnh của các 
mặt bên của lăng trụ tam giác (hình 132,)). 
Để vẽ hình chiêu đứng của giao tuyên, phải 
tìm giao điểm cạnh của lăng trụ thứ nhât 
với mặt của lăng trụ thứ hai và ngược lại. 

Trước hêt, xác định những cạnh không 
cắt mặt của lăng trụ, đó là những cạnh không 
có ký hiệu bằng sô ở hình 132,Ù. Sau đó, 
từ hình chiêu cạnh và hình chiêu bằng ta có 
thể thây cạnh 1——2 và 3—4 cắt mặt nghiêng 
của lăng trụ tam giác. Hình chiều cạnh của 
giao điểm là các điểm a”, b“, c“ thây được 
trên bản vẽ. 

Ký hiệu hình chiêu của điểm ở sau được 
đặt trong dâu ngoặc. Hình chiêu bằng 
a,b,cd của các điểm 4,B,C,D nằm trên 


.hình chiêu bằng của các cạnh l—2 và 3—4. 


Hình chiêu đứng a/, be, dj' được xác định 
bằng các đường gióng. Tiêp tục xác định 
giao điểm của các cạnh 5—6 và 7—§ của 
lăng trụ tam giác với mặt của lăng trụ tứ 
giác. Hình chiêu bằng là các điểm thây 
e/„g,h Hình chiều đứng của các điểm 
E,FE,G,H là giao điểm của các đường gióng 
kẻ từ hình chiêu bằng của các điểm đó với 
hình chiêu đứng của các cạnh 5—6 và 7—8 
của lăng trụ tam giác. 

Để vẽ giao tuyên, ta nôi các điểm bằng 
đoạn thẳng. Nôi hai điểm cùng nằm trên 
một mặt của mỗi lăng trụ. Nghĩa là nôi các 
điểm theo thứtự a, b, g, h, đ, œ, ƒ, e. 
Đoạn ƒ“ và gh' không thây được trên 
hình chiêu đứng, vì bị các mặt nghiêng 
của lăng trụ tam giác che khuât, nên 
chúng được vẽ bằng nét đứt. 

Hình 132,c là hình chiêu trục đo của hai 
lăng trụ giao nhau. 

Hình 133 trình bày cách vẽ giao tuyên 
của khôi chóp cụt tứ giác và lăng trụ tứ giác. 
Cách vẽ tương tự như ví dụ ở hình 132. 
Hình chiêu đứng của giao tuyên trùng với 
hình chiều đứng của các mặt bên của lăng 
trụ vì các mặt này vuông góc với mặt phẳng 
hình chiêu đứng. Cạnh trên và cạnh dưới 
của lăng trụ cắt cạnh trước và cạnh sau của 
chóp cụt tại các điểm 7,2,3, hình chiêu cạnh 
của chúng là 1”, 2”, 3“, 4“ nằm trên giao điểm 
của hình chiêu cạnh của các cạnh đó. Bằng 
cách dùng đường nghiêng phụ trợ ta tìm 
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O3. vẽ giao tuyên của lăng trụ và chóp cụt 


được hình chiêu bằng từ hình chiêu đứng 
và hình chiêu cạnh của điểm như chỉ dẫn 
của các mũi tên trong bản vẽ. Giao điểm 
của hai cạnh khác của lăng trụ với các mặt 
bên của chóp cụt nêu không dùng phương 
pháp mặt phẳng phụ trợ thì không tìm được. 
Để xác định các giao điểm đó, ta dùng mặt 
phẳng P cắt lăng trụ và chóp cụt như hình 133 
đã chỉ. Mặt phẳng P cắt chóp cụt theo hình 
thoi có cạnh song song với đáy. 

Ta dễ dàng vẽ hình chiêu của nó bằng 
cách từ điểm z ở hình chiêu bằng kẻ các 
đường song song với cạnh của đáy hình 
chóp. Mặt phẳng P cắt lăng trụ theo hình 
chữ nhật có kích thước bằng hình chiêu 
bằng của lăng trụ. Các điểm 5,6,7,8 là glao 
điểm của hình thoi và hình chữ nhật. Đó là 
giao điểm cần tìm. Hình chiêu Canh”, 6y 7% 
8” của các điểm đó được xác định theo 
các đường gióng có mũi tên như trên hình 
vẽ. Các hình chiêu của điểm có ký hiệu 
ở trong dâu ngoặc là điểm khuât ở sau. 
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Nôi các điểm cùng nằm trên một mặt 
của mỗi khôi lăng trụ và khôi chóp cụt bằng 
các đoạn thẳng theo thứ tự 1, ố, 2, 5; 3, 8, 4, 7; 
U, 5, 2" và 3, 7, 4” ta được các hình 
chiêu của giao tuyên. 

Về phương pháp này ta hãy xem ví dụ 
cụ thể đưới đây. : Ầ - R 

GIAO TUYÊN CỦA CÁC VẬT THÊ 
XOAY. Hình 134 trình bày cách vẽ giao 
tuyên của hai khôi trụ có đường kính khác 
nhau. Trục của hai khôi trụ cắt nhau và 
vuông góc với nhau. 

Hình 134, biểu diễn chỉ tiêt (khuỷu 
ba nhánh dùng để nôi các ông) thể hiện hai 
khôi trụ giao nhau. Giao tuyên của các mặt 
trụ đó là đường cong không gian. Hình chiêu 
bằng của giao tuyên trùng với hình chiêu 
bằng của khôi trụ thẳng đứng là đường 
tròn (hình 134,7). Hình chiêu cạnh của giao 
tuyên cũng trùng với hình chiêu cạnh của 
khôi trụ nằm ngang là đường tròn. Lây các 
điểm đặc biệt /,2,3 và từ hình chiêu bằng và 
hình chiêu cạnh của chúng vẽ hình chiêu đứng 
1, 2, 3.Bằng cách tìm các hình chiêu của 
điểm ta xác định hướng của giao tuyên. 
Trong nhiều trường hợp một sô điểm như 
vậy là chưa đủ. Vì vậy, phải dùng phương 
pháp mặt cắt phụ trợ để tìm các điểm khác 
bổ sung. : 

PHƯƠNG PHÁP MẶT CẮT PHỤ 
TRỢ. Phương pháp này như sau: mặt phẳng 
phụ trợ cắt các mặt của vật thể giao nhau tạo 
thành các hình phẳng của mặt cắt, đường 
bao của các hình phẳng đó cắt nhau tại các 
giao điểm. Đó là những điểm chung cho các 
mặt của hai vật thể giao nhau, chúng nằm 
trên giao tuyên của hai vật thẻ. 

Trong trường hợp đã cho hai lăng trụ 
cắt nhau ở trên, dùng mặt phẳng P làm mặt 
phẳng cắt phụ trợ (hình 134,z,b). Khi cắt 
hình trụ đứng tạo thành đường tròn, còn khi 
cắt hình trụ nằm ngang thì tạo thành hình 
chữ nhật. 

Giao điểm 4 và 5 của đường tròn và hình 
chữ nhật nằm trên mặt hai hình trụ, do đó 
chúng nằm trên giao tuyên của hai hình trụ 
đó (hình 134,2). 

Từ hình chiêu cạnh của điểm 4 và 5, 
kẻ đường gióng, ta xác định được hình 


135. Giao tuyên của hình cầu và hình trụ 





136. cmi tất có lã 


chiêu bằng là giao điểm của đường gióng 
với đường tròn và từ hai hình chiêu đó của 
điểm ta xác định được hình chiêu đứng 
4, 5.Cách vẽ như mũi tên chỉ trong hình 
134,c. 

Sau khi đã được 5 điểm trên, hãy nôi 
thành đường cong. Khi cần tìm thêm một 
số điểm nữa của giao tuyên ta có thể dùng 
các mặt phẳng cắt phụ trợ song song. 

Trong trường hợp trên, nêu cả hai hình 
trụ có đường kính bằng nhau thì hình chiêu 
đứng của giao tuyên là hai đường thẳng 
cắt nhau (hình 134,2,e), bản thân giao tuyên 
đó là hai hình elíp. 

Giao tuyên của hình cầu và hình trụ 
tròn có trục đi qua tâm hình cầu (như ở 
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237. Hình trụ có lỗ xuyên ngang 


86 


hình 135) là đường tròn, có hình chiêu bằng 
cũng là đường tròn và hình chiêu đứng là 
đoạn thẳng. _ 

HÌNH CHIÊU CỦA VẬT THÊ CÓ LỖ 
XUYÊN. Trong kỹ thuật thường gặp nhiều 
chi tiêt có lỗ hình tròn, hình chữ nhật, hình 
tam giác hay hình hộp (hình 136). Khi các 
lỗ giao nhau với các bề mặt của chỉ tiêt sẽ 
tạo thành các giao tuyên. Hình dạng của 
các giao tuyên đó cần được thẻ hiện trên bản 
vẽ. 

Phương pháp giải bài toán đó trong 
trường hợp chung là cách vẽ giao tuyên 
của hai vật thể hình học. Trong mỗi trường 
hợp, lỗ có thể xem như là một vật thể ở 
trong chi tiệt. 

Hình 137,z là hình trụ có lỗ hình trụ. 
Trục của hình trụ và của lỗ vuông góc nhau. 
Giao tuyên của chúng là đường cong. 
Cách vẽ như hình 134. Hình 137,z nêu lên 
cách tìm các điểm đặc biệt của giao tuyên. 

Giao tuyên của hình trụ với lỗ hình chữ 
nhật có trục vuông góc với nhau như hình 
137,b. Để vẽ hình chiêu bằng, ta lây các 
điểm đặc biệt /,2,3,4,5,6. Hình chiêu cạnh 
là 1“, 2", 3, 4, 5,6” nằm trên đường 
tròn là hình chiêu của hình trụ. Hình 
chiêu đứng là ƒ', 2, 3, 4, 5, ố xác định 
được từ hai hình chiêu bằng và cạnh. 
Nội các điểm ƒ', 2, 3, 4, 5, ó bằng các 
đoạn thẳng, ta được hình chiêu đứng của 
giao tuyên ở dạng hình chữ nhật lõm. 
Hình chiêu của giao tuyên ở phần dưới 
của lỗ cũng có hình dạng như vậy. 

Hình 137,c là hình chiêu của hình trụ 
có lỗ kêt hợp hình dạng của hai lỗ tròn và 
chữ nhật ở trên. Đó là hình dạng rãnh then. 


BÀI TẬP 49. Vẽ hình chiêu thứ ba theo hai 
hình chiêu đã cho (hình 138). Tìm hình chiêu 
của các điểm 4 và B nằm trên mặt của chỉ 


tiệt, biêt các hình chiêu nhìn thây ø vàP. 


Vẽ hình chiêu trục đo, ghi kích thước và 
xác định các điểm 4 và B. 


Trả lời các câu hỏi sau: 

l. Bản vẽ có những hình chiêu nào? 

2. Kích thước bao ngoài của chỉ tiêt là 
những kích thước nào? 





1439, Hmìm bài tập 50 


3. Những kích thước nào là của rãnh 
chữ nhật trên chỉ tiêt? 

4. Bề mặt thể hiện bằng nét đứt ở hình 
chiêu đứng có nhám bề mặt như thê 
nào? 

5. Mặt đáy và các mặt bên của chi tiêt 
có gia công hay không? 

6. Mặt nghiêng phía trên của chi tiêt 
có gia công hay không? 


BÀI TẬP 50. Làm bài tập (hình 139). Cho 
hai hình chiều, vẽ hình chiêu thứ ba (tỷ lệ 
1:2). Về hai hình chiêu của điểm 4 nằm 
trên mặt nhìn thây của vật thẻ, biềt hình 
chiêu đứng z. 


Š7 


l4(). Hìm bài tập 51 


Trả lời các câu hỏi sau (hình 139): 

1. Bản vẽ gồm những hình chiêu gì? 

2. Hình dạng ban đầu của chi tiêt như 
thê nào? 

3. Các nét đứt ở hình chiêu đứng thể 
hiện cái gì? 

4. Hai nét đứt thằng đứng trên hình 
chiêu cạnh thể hiện cái gì? hai nét đứt nằm 
ngang? 

5. Đường cong ở hình chiêu đứng thể 
hiện cái gì? 

6. Có thể không dùng cách dựng đường 
phụ trợ mà vẫn xác định được hình chiêu 
cạnh của điểm ÿ từ hình chiêu đứng 
hay không? 

7. Kích thước khuôn khổ của chi tiêt 
như thê nào? 
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8. Vị trí của lỗ khoan có đường kính 
40 mm được xác định như thê nào? 

9. Có cho phép tiện chi tiêt theo kích 
thước 119,9§ mm hay không? 

10. Có cho phép tiện chi tiệt theo kích 
thước 119, mm hay không? Nêu không 
thì sửa chữa chỗ sai như thê nào? 

II. Có cho phép gia công rãnh có chiều 
rộng 60 mm theo kích thước 60_ạ¿ 
không? Nêu không, thì chữa chỗ sai như 
thê nào? 

12. Có nên ghi kích thước giữa hai 
đường được ký hiệu bằng sô I khoanh tròn 
không? Các đường đó được hình thành 
như thê nào? 

13. Phần lớn các bề mặt của chi tiêt có 
nhám như thê nào? 


14. Hai mặt song song của rãnh có 
nhám như thê nào? 


BÀI TẬP 51. Vẽ các hình chiêu vuông góc 
theo các hình chiêu trục đo cho trong hình 
140,a,b,c,d. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


I. Vị trí các hình chiêu trên bản vẽ 
như thê nào? 

2. Cách ký hiệu hình chiều phụ trên bản 
vẽ như thê nào? 

3. Hình chiêu của các khôi hình học: 
hình trụ, nón, cầu, lập phương, lăng trụ 


và chóp có hình dạng như thê nào? 

4. Trình tự vẽ bản vẽ chi tiêt như thê nào? 

5. Xác định các hình chiêu của một điểm 
nằm trên bề mặt của vật thể từ một hình 
chiêu của nó theo trình tự như thê nào? 

6. Đường phụ trợ của các hình chiêu 
được vẽ như thê nào? 

7. Sự khác nhau giữa phương pháp 
xoay và phương pháp thay mặt phẳng hình 
chiêu như thê nào? Các phương pháp đó 
dùng để làm gì? 

8. Phương pháp mặt phẳng cắt phụ 
trợ có tác dụng gì? Khi nào thì dùng phương 
pháp đó? 


Chương V 


MẶT CẮT VÀ HÌNH 


36. MẶT CẮT 


Trong chương I, chúng ta đã biêt rằng 
các hình biểu diễn trên bản vẽ gồm có hình 
chiêu, hình cắt và mặt cắt. Nêu chỉ dùng 
các hình chiêu không thôi thì chưa thể hiện 
đẩy đủ hình dạng của một sô chi tiêt. Ví 
dụ, hình dạng của một sô sản phẩm thông 
thường không phức tạp như clê không thể 
hiện được rõ ràng, nêu chỉ dùng hai hình 
chiêu như hình 14l,a. Căn cứ vào các hình 
chiêu đó chưa xác định được hình dạng 
ngang của thân: nó có thê là hình chữ nhật, 
hình ôvan hay có cung tròn ở góc. Kìm 
dẹt cũng như vậy (hình 141,), hình dạng 
ngang của thân không thể hiện rõ ở hình 
chiêu thứ ba, vì nó bị uôn cong và thay đổi 
theo chiều dài của thân. Nêu vẽ hình chiêu 
thứ ba, thì có rât nhiều nét cắt nhau làm cho 
hình dạng của chỉ tiêt không rõ ràng. 

Đẻ thê hiện hình dạng ngang thân của 
chỉ tiêt cần dùng loại hình biểu diễn gọi là 


4Í. Chi tiêt đòi hỏi mặt cất đẻ thể hiện hình 


mặt cắt (hình 142). Muôn vậy, ta giả sử 
rằng chỉ tiêt được cắt bằng mặt phẳng cắt 
tưởng tượng tại chỗ cần thê hiện hình dạng 
của nó. 

Hình nhận được trên mặt phẳng cắt 
khi cắt chỉ tiêt được biểu diễn trên bản vẽ. 

Vậy, mặt cắt là hình phẳng nhận được, 
khi tưởng tượng cắt vật thể bằng mặt 
phẳng (hay một sô mặt phẳng). Mặt cắt 
chỉ thể hiện phần trực tiêp nhận được trên 
mặt phẳng cắt. ‹ 

CÁCH VẼ MẶT CẮT. Hình 142,z là 
trục bậc có hai chỗ vạt phẳng (phay phẳng 
hai bên) và rãnh then (hình chữ nhật hai 
đầu tròn). Theo bản vẽ của nó (hình 142,e), 
nêu không có các mặt cắt thì rât khó xác 
định hình dạng và chiều sâu của rãnh then, 
sô lượng phần vạt phẳng (một hoặc han) 
và hình dạng của chúng (dẹt hay không). 
Hình chiều từ trái giúp trả lời các câu hỏi 
này, nhưng không rõ ràng bởi vì các đường 
nét trùng nhau, còn rãnh then được vẽ bằng 










Mặt phẳng cốt 





142. Cách vẽ mặt cát 
nét đứt. Điều đó sẽ gây khó khăn cho việc 
ghi kích thước vì không được ghi kích thước 
ở đường bao khuât. 

Để bản vẽ được rõ ràng, phải vẽ mặt cắt. 


Ta giả sử cắt vuông góc với trục bằng hai ' 


mặt phẳng 4 và Ö (hình 142,7). Mặt phẳng 
4 cắt ngang chỗ vạt phẳng và thẻ hiện hình 
dạng của chi tiêt ở chỗ cắt ngang đó. Mặt 
phẳng Ö cắt ngang rãnh then để thể hiện 
chiều sâu và hình dạng của nó. Trên bản vẽ, 
mặt cắt nhận được là các hình phẳng, nghĩa 
là hình ở trên mặt phẳng cắt. 

Để hình vẽ thêm rõ ràng, mặt cắt được 
kẻ gạch gạch. Các đường gạch gạch là những 
đường song song nghiêng 45° so với khung 
tên (hình 142, 143). Nêu chúng trùng với 
hướng của đường bao hay đường trục thì 
được vẽ nghiêng 30° hoặc 60° (xem hình 142). 

VỊ TRÍ CỦA MẶT CẮT. Căn cứ vảo 
vị trí của mặt cắt, người ta chia ra hai loại: 
mặt cắt rời và mặt cắt chập. 

Mặt cắt rời là mặt cắt được đặt 
ở ngoài đường bao của hình biểu diễn của 
bản vẽ (hình 141,”). 

Mặt cắt chập là mặt cắt được đặt 
ngay trên hình chiêu (xem hình 141,3). 

Mặt cất rời dùng cho những chỉ tiêt có 
hinh dạng phức tạp, vì nêu vẽ chập sẽ làm 
tôi bản vẽ và không tiện cho việc ghi kích 
thước. 

Đường bao của mặt cắt rời vẽ bằng nét 
cơ bản, bề rộng s giông như các đường bao 
thây. 
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143. Vị trí của mặt cắt 


Đường bao của mặt cắt chập vẽ bằng 
nét mảnh (từ s/2 đền s/3). 

Mặt cắt chập được đặt tại chỗ mặt 
phẳng cắt đi qua và ngay trên hình chiêu 
có liên quan (hình 143,2), nghĩa là đặt ở 
hình biểu diễn sinh ra mặt cắt chập đó. 

Mặt cắt rời có thể đặt ở chỗ bât kỳ trên 
bản vẽ. Có thể đặt nó trên đường kéo dài 
của nét cắt (hình 143,ð) hay bên cạnh đường 
đó. Mặt cắt rời cũng có thể đặt ở vị trí của 
một trong các hình chiêu (hình 143,c) hay 
đặt giữa hai phần cắt lia của hình chiêu 
(hình 143,2). : 

KÝ HIỆU MẶT CẮT. Vị trí của mặt 
phẳng cắt được thể hiện trên bản vẽ bằng 
nét cắt. 

Trục đôi xứng của mặt cắt chập hay mặt 
cắt rời phải vẽ bằng nét châm gạch mảnh 
không có chữ ký hiệu, mũi tên và nét cắt đi 
qua (hình 143,z,b; 144,0). Trong mọi trường 
hợp còn lại cần vẽ nét cắt (xem hình 142”; 
144,4). 

Nét cắt vẽ bằng các đoạn gạch ngắn, 
không cắt đường bao của hình biểu diễn. 
Bề rộng của nét cắt lây từ s đên I,5s, độ 
đài từ § đền 20 mm, và cách đều nét cắt 
một khoảng từ 2—3 mm vẽ mũi tên vuông 
góc với nét cắt để chỉ hướng nhìn. Hình 
dạng, kích thước, vị trí của mũi tên và nét 
cắt được trình bày trên hình 145. 

Ở' đầu và cuôi nét cắt ghi cùng một chữ 
ký hiệu theo vần chữ cái (4,B,C,D ...), chữ 
việt cạnh mũi tên chỉ hướng nhìn (xem hình 
144, a,b). Ở phía trên mặt cắt ghi ký hiệu 
tương ứng, ví dụ 4—44, giữa hai chữ ký 
hiệu có gạch nôi và phía dưới có gạch chân 
bằng nét mảnh. 

Nêu mặt cắt đặt ở chỗ cắt lìa và có trục 
đôi xứng thì không vẽ nét cắt mũi tên và 
ký hiệu (xem hình 143,2). 

Nêu mặt cắt không có trục đôi xứng 
và đặt ở chỗ cắt lia (hình 144,e) hay cắt chập 
(hình 144,g) thì vẽ nét cắt và mũi tên mà 
không ghi ký hiệu. 

Mặt cắt có thê đặt ở vị trí đã xoay, khi 
đó cần ghi chú chữ «Ðã xoay» ở cạnh ký 
hiệu mặt cắt (xem hình 144,e). 

QUY ƯỚC VẼ MẶT CẮT. Trên bản 
vẽ của một chỉ tiêt có thể vẽ nhiều mặt cắt 
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4Š. Kích thước, vị trí của mũi tên và nét cắt 


khác nhau, đề thể hiện một cách đây đủ, rõ 
ràng hình dạng của chỉ tiêt đó. 

Đôi với những mặt cắt giông nhau của 
một vật thẻ, thì chữ ký hiệu các mặt cắt phải 
như nhau và ghi trên một trong những mặt 
cắt đó (hình 146). 

Mặt phẳng cắt chọn vuông góc với phần 





4Á. ký hiệu các mặt cát giông nhau 


bị cắt, như vậy mặt cắt thu được là mặt cắt 
vuông góc (xem hình 144,e,đ). Trong trường 
hợp cần thiêt có thể dùng không chỉ một mặt 
phẳng cắt mà dùng đên hai hay nhiều mặt 
phẳng cắt. Khi đó mặt cắt được vẽ rời ra 
từng phần (xem hình 144,2). 

Nêu mặt phẳng cắt đi qua các lỗ hay chỗ 
lõm tròn xoay như chỗ lõm hình nón và lỗ 
suôt hình trụ (hình 147) thì đường bao của 
chỗ lõm hay lỗ tròn xoay đó được vẽ đầy 
đủ trên mặt cắt. Cần nhớ rằng qui định trên 
chỉ dùng để thể hiện lỗ hay chỗ lõm tròn 
xoay (hình trụ, hình nón và hình cầu) mà 
không dùng để thể hiện rãnh then. 

Nêu mặt phẳng cắt đi qua lỗ không tròn 
và mặt cắt được vẽ rời từng phần, thì khi 
đó có thể dùng hình <ắt. 

Mặt cắt thường được vẽ theo cùng một 
tỷ lệ với hình chiêu có liên quan. Lúc đó lỗ, 
chỗ lõm và các phần tử khác ở trên mặt cắt 
có kích thước giông như trên các hình chiêu 
của bản vẽ (xem hình 142 và 143). 

Mặt cắt được vẽ và đặt theo hướng mũi 
tên. Đôi với mặt cắt không đôi xứng, nên 
chọn hướng nhìn như sau: nêu mặt phẳng 
cắt thẳng đứng thì hướng nhìn từ trái sang 
phải (xem hình 142,c; 143,c; 146; 147); 
nêu mặt phẳng cắt nằm ngang thì hướng 
nhìn từ trên xuông (xem hình 144,2). 

Hình 148 nêu lên ví dụ một mặt cắt vẽ 
sai, mặt cắt này vẽ không cùng tỷ lệ với hình 
chiêu, không đúng theo hướng của mũi tên 
(rãnh then ở bên phải mặt cắt mới đúng), 
phía trên mặt cắt không ghi ký hiệu 4— A. 

Trên các mặt cắt thường ghi các kích 
thước cần thiệt, ví dụ chiều rộng và độ sâu 
của rãnh then, đường kính và độ sâu của 
chỗ lõm v.v.. : 

ĐỌC BẢN VẼ CÓ MẶT CẮT. Hình 








147. vi dụ về quy định vẽ lỗ và chỗ lõm tròn 
xoay 


Sơi 


148. Ví dụ về mặt cắt vẽ sai một cách phô biên 


149 trình bày ví dụ về một bản vẽ có mặt cắt. 

Bản vẽ có một hình chiêu và bôn mặt cắt 
khác nhau có hướng nhìn từ trái sang phải 
như là các hình chiêu cạnh. Hình dạng chỉ tiêt 
và các phần tử của nó có thể dễ dàng xác 
định nhờ bôn mặt cắt đó. Đây là một trục 
bậc, phần thứ nhât, thứ hai và thứ ba kẻ 
từ trái sang phải có dạng hình trụ và phần 
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151. Hình bài tập 53 


thứ tư có dạng hình lăng trụ tứ giác. 

Mặt cắt 4—44 thể hiện hình dạng phần 
thứ nhât là hình trụ có rãnh chữ nhật và chỗ 
lõm hình nón. Chiều rộng và độ sâu của rãnh 
và chỗ lõm thẻ hiện rõ trên mặt cắt. Rãnh chỉ 
có một phía nhìn thây ở đầu trục, vì trên mặt 
cắt rãnh đó chỉ thể hiện ở bên phải. 

Mặt cắt B— PB có rãnh chữ nhật ở bên 
trái, nó thể hiện hình dạng, chiều rộng và độ 
sâu của rãnh then nằm phía sau trục. Trên 
hình chiêu, rãnh then được vẽ bằng nét đứt. 

Mặt cắt C—C thể hiện phần chỉ tiết 
có đường kính lớn nhât, trên đó có ba lỗ 
hình trụ, cách đều nhau và làm với nhau 
một góc 120?. Độ sâu, đường kính và vị 
trí của các lỗ thể hiện rõ trên mặt cắt C—Œ 
này. Đường bao của các lỗ ở trên mặt cắt 
được vẽ đầy đủ, không gián đoạn vì các lỗ 
đó là lỗ hình trụ tròn xoay. Đường tròn ở 
tâm mặt cắt C—C thể hiện lỗ hình trụ 
ở giữa chạy dọc theo trục của chỉ tiêt. 

Mặt cắt có dạng hình vuông không ghi ký 
hiệu; mặt phẳng cắt được vẽ bằng nét châm 
gạch mảnh không có mũi tên và chữ, vì 
mặt cắt đó là hình đôi xứng và trục đồi 
xứng của hình trùng với vêt mặt phẳng 
cắt. Giữa mặt cắt có hình tròn không gạch 
gạch thẻ hiện lỗ hình trụ chạy dọc theo trục 
của chỉ tiệt. Đường gạch gạch trên mặt cắt 
được kẻ nghiêng 30° chứ không phải 45°, vì 
đường bao của mặt cắt cũng nghiêng 45°, 


BÀI TẬP 52. Trên hình 150 cho hai hình 
chiêu của chỉ tiêt, và bôn mặt cắt 4—4. 
Hãy chọn một trong bôn mặt cắt 4—4 
(1,2,3 và 4) làm lời giải. Ghi sô hiệu của lời 
giải đó trong vở bài tập và nói rõ những chỗ 
sai trong các mặt cắt còn lại. 

BÀI TẬP 53. Trên hình 151 cho một hình 
chiêu chính và sáu mặt cắt. Hãy ghi trong 
vở bài tập ký hiệu mặt cắt 4—4; B—, 
v.v. tương ứng với các sô 1,2,3... 

_BÀI TẬP 54. L) Vẽ các mặt cắt đã được chỉ 
định của các chỉ tiêt biểu diễn bằng hình 
chiêu vuông góc trong hình 152,a—đ. 

2) Vẽ các mặt cắt đã được chỉ định của 
các chi tiêt biểu diễn bằng một hình chiêu 
vuông góc và hình chiêu trục đo trong hình 
153,a—đ. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


1. Mặt cắt là hình biểu diễn như thê nào? 

2. Trên bản vẽ, mặt cắt dùng để làm gì? 

3. Tên gọi các mặt cắt phụ thuộc vào 
vị trí của nó trên bản vẽ như thề nào? 

4. Đường bao của mặt cắt chập và mặt 
cắt rời có độ dày như thê nào? 

5. Trường hợp nào thì không cần ghi 
ký hiệu trên mặt cắt và dùng những chữ gì 
để ký hiệu? 

6. Nêu mặt phẳng cắt qua các lỗ hay 
chỗ lõm tròn xoay thì đường bao mặt cắt 
được quy định vẽ như thê nào? 


37. HÌNH CẮT 


Hình dạng bên trong của vật thể có thể 
biểu diễn bằng nét đứt. Nhưng nêu sô 
lượng nét đứt quá nhiều, chúng giao nhau 
hay cắt các đường bao quanh sẽ làm cho bản 
vẽ không rõ ràng, khó hiểu. Vì vậy, để thể 
hiện một cách rõ ràng câu tạo bên trong 
của chi tiêt, người ta dùng một loại hình 
biểu diễn gọi là hình cắt. 

Hình cất là hình biểu diễn của vật thể, 
sau khi tưởng tượng cắt vật thể bằng mặt 
phẳng cắt (hay một sô mặt phẳng cắt). 

Hình cắt thế hiện phần trên mặt phẳng 
cắt và phần sau mặt phẳng cắt. Nói một cách 
khác, hình cắt bao gồm mặt cắt và hình biểu 
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1441. Hình cắt đứng 


diễn sau mặt phẳng cắt. 

Hình 154, biểu diễn vật thể có phần 
câu tạo bên trong cần thể hiện bằng hình 
cắt. Hình 154,5 là ba hình chiêu của vật thể 
đó. Trên hình chiêu chính, rãnh chữ nhật và 
các lỗ bậc hình trụ được vẽ bằng nét đứt. 

Trên hình 154,c, hình cắt được vẽ như 
sau: dùng mặt phẳng cắt song song với mặt 
phẳng hình chiêu đứng, cắt chỉ tiêt dọc theo 


trục. Mặt phẳng cắt đi qua rãnh chữ nhật 
và các lỗ bậc hình trụ ở giữa chi tiêt. Sau 
đó lây đi (tưởng tượng) phần vật thể nằm 
giữa mặt phẳng cắt và người quan sát. Chiêu 
phần vật thể còn lại lên mặt phẳng hình chiêu 
đứng, nghĩa là chiêu phần nằm trên mặt 
phẳng cắt (mặt cắt) và phần nằm sau mặt 
phẳng cắt. Hình cắt được đặt ở vị trí hình 
chiêu chính. 

So sánh hình 154,b và e, có thể rút ra 
kêt luận sau đây: 

—các nét đứt ở hình chiêu chính thể 
hiện rãnh chữ nhật và lỗ bậc hình trụ vẽ 
thành nét cơ bản vì sau khi tưởng tượng 
cắt vật thể, chúng trở nên thây được; 

— đường bao của hình chiêu đứng vẽ 
bằng nét cơ bản thể hiện phần sau mặt 
phẳng cắt, vì phần trước của chi tiêt không 
được biểu diễn nữa; 

—trên hình cắt kẻ đường gạch gạch 
cho phần mặt cắt; 

— đường gạch gạch chỉ kẻ cho phần 
mặt phẳng cắt tiêp xúc với vật liệu của chỉ 
tiết. Do đó lỗ bậc hình trụ và rãnh chữ nhật 
ở sau mặt phẳng cắt không kẻ đường gạch 
gạch; 

— trên hình chiêu đứng, đường nằm 
ngang vẽ bằng nét cơ bản, thể hiện mặt 
bằng chia đôi của lỗ bậc hình trụ; 

—hình cắt đặt ở vị trí hình biểu diễn 
chính, không ảnh hưởng gì đên hình chiêu 
từ trên và hình chiêu từ trái. 

Như vậy, khi vẽ hình cắt trên bản vẽ, 
ta kẻ nét cơ bản thay cho những nét đứt 
của phần câu tạo bên trong bị che khuât; 

—không vẽ những nét cơ bản thể hiện 
phần vật thể nằm trước mặt phẳng cắt; 

—kẻ đường gạch gạch cho phần mặt cắt 
của hình cắt; 

— việc tưởng tượng cắt vật thể chỉ liên 
quan đên hình cắt đó mà thôi, nó không 
ảnh hưởng gì đên các hình biểu diễn khác 
của vật thể đó. : 

SỰ KHÁC NHAU GIỮA MẶT CẮT 
VÀ HÌNH CẮT. Giữa mặt cắt và hình cắt do 
cùng một mặt phẳng cắt ra có sự khác nhau, 
như hình 7 và hình /7 của hình 15Š trình bày. 
Hình 7 là hình cắt, hình 7/7 là mặt cắt. Mặt 
cắt chỉ thể hiện phần nằm trên mặt phẳng 


7-993 





Á: 


6. Hinh chiêu ản của bộ phận trước mặt 
phẳng cắt 





cắt, còn hình cắt, thể hiện cả phần sau mặt 
phẳng cắt. Ắ. 

HÌNH CHIỀU ẤN. Khi vẽ hình cắt, có 
một sô bộ phận của chi tiệt ở trước mặt 
phẳng cắt, nghĩa là ở giữa người quan sát 
và mặt phẳng cắt, không thể hiện được. 
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Trong một sö trường hợp cần thiêt phải 
thể hiện chúng, ví dụ, trong hình 156, trước 
mặt phẳng cắt 4— 44 có mặt bích. Nều trên 
hình cắt 4—4 không thể hiện bộ phận đó 
thì hình dạng của chỉ tiêt chưa được biểu 
diễn một cách rõ ràng. GOST 2.303——68 
quy định dùng nét châm gạch để vẽ những 
phần ở trước mặt phẳng cắt như mặt bích 
š “ SN 1A 1+ DA. 

trong hình cắt 4——44 (gọi là hình chiêu ân). 

Bề rộng của nét châm gạch lây từ s/2 đên 
s/3 và độ dài của gạch lây từ 3 đên § mm. 


38. PHÂN LOẠI HÌNH CẮT 


Căn cứ vào sô lượng mặt phẳng cắt, 
hình cắt được chia ra hình cắt đơn giản và 
hình cắt phức tạp. 

Hình cắt đơn giản là hình cắt dùng một 
mặt phẳng cắt (xem hình 154,e). 

Hình cắt phức tạp là hình cắt dùng hai 
hay nhiều mặt phẳng cắt (xem mục 43). 

Căn cứ vào vị trí của mặt phẳng cắt đôi 
với mặt phẳng hình chiêu bằng, hình cắt 
được chia ra hình cắt thăng đứng, hình cắt 
bằng và hình cắt nghiêng. 

Hình cắt thắng đứng là hình cắt có mặt 





157. Hình cát bằng 
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15§. Hình cắt nghiêng 


phẳng cắt vuông góc với mặt phẳng hình 
chiêu bằng (xem hình 154 và 159). 

Hình cắt bằng là hình cắt có mặt phẳng 
cắt song song với mặt phẳng hình chiêu 
bằng (hình 157). 

Hình cắt nghiêng là hình cắt có mặt 
phẳng cắt làm với mặt phẳng hình chiều 
bằng một góc khác góc vuông (hình 158). 

Mặt phẳng cắt thắng đứng có thể song 
song với mặt phẳng hình chiêu đứng hay 
mặt phẳng hình chiêu cạnh, tạo nên hình 
cắt đứng hay hình cắt cạnh tương ứng. 

Nêu mặt phẳng cắt song song với mặt 









1. Hình cắt cạnh 


phẳng hình chiêu đứng thì hình cắt thẳng 
đứng đó gọi là hừuh cắt đứng (hình 154,6). 

Nêu mặt phẳng cắt song song với hình 
chiêu cạnh thì hình cắt thắng đứng đó gọi 
là hình cắt cạnh (hình 159). 

Nêu mặt phẳng cắt dọc theo chiểu dài 
hay chiều cao của vật thể thì gọi là cắ dọc 
(xem hình 154,e). 

Nêu mặt phẳng cắt vuông góc với chiều 
đài hay chiều cao của vật thể thì gọi là 
cắt ngang (xem hình 155). _ 

Hình cắt riêng phẩn là hình cắt chỉ thê 
hiện câu tạo của một bộ phận riêng biệt của 
vật thể (hình cắt riêng phần được trình bày 
trong mục 40). 


39. VỊ TRÍ VÀ KÝ HIỆU 
CỦA HỈNH CẮT 
Trên bản vẽ có thể có một sô hình cắt, 
chẳng hạn hình cắt đứng, hình cắt bằng và 
hình cắt cạnh (hình 160). 
Sô hình cắt của bản vẽ được xác định 
theo nguyên tắc là với sô lượng ít nhât mà 


7* 


6. các hình cát khác nhau-trên một bản vẽ 


8-8 dữ xoay 


6Ï. vị trí các hình cát 


thể hiện đầy đủ rõ ràng hình dạng của chỉ 
tiệt. . 

Hình cắt đứng thường đặt ở vị trí hình 
chiêu chính, hình cắt cạnh đặt ở vị trí hình 
chiêu từ trái và hình cắt bằng đặt ở vị trí 
hình chiêu bằng (nhìn từ trên xuông). 

Nêu mặt phẳng cắt trùng với mặt phẳng 
đôi xứng của vật thể, đồng thời hình cắt 
và hình chiêu có liên quan đặt cùng trong 
một tờ giây và đặt ở vị trí trực tiêp với hình 
chiêu đó, không bị một hình biểu diễn nào 
khác ngăn cách thì trên hình cắt đứng, 
hình cắt bằng và hình cắt cạnh không cần 
ghi vị trí mặt phẳng cắt và không cần ký hiệu 
(xem hình 154,e; 157; 159). 
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162. Hinh bài tập 55 về hình cắt 


Trong các trường hợp còn lại, mặt 
phẳng cắt được vẽ bằng nét cắt (xem hình 
156). Œ nét cắt đầu và cuôi có vẽ mũi tên 
chỉ hướng nhìn. Nét cắt đầu và cuôi không 
được cắt đường bao. Bên cạnh nét cắt đầu 
và cuôi phải ghi cùng một chữ ký hiệu theo 
thứ tự vần chữ cái, ví dụ: 4—A, B—Đ, 
v.v.. Cách phi cũng giông như trường hợp 
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mặt cắt. Chữ ký hiệu lớn hơn con sô kích 
thước trong cùng một bản vẽ. Ký hiệu hình 
cắt ghi theo kiểu 4—44 (ở giữa có cạnh 
nôi và phía dưới có gạch ngang) (xem hình 
156). 

Ký hiệu của hình cắt và mặt cắt ghi theo 
chiều song song với khung tên của bản vẽ, 
ở hình cắt thẳng đứng, nêu mặt phẳng cắt 


không song song với mặt phẳng hình chiêu 
đứng hay hình chiêu cạnh thì cũng như 
trong hình cắt nghiêng, hình cắt được đặt 
ở vị trí theo mũi tên đã chỉ ở nét cắt (hình 161, 
hình cắt 4—44). Trong trường hợp cần 
thiêt, cho phép đặt hình cắt ở vị trí bât kỳ 
hay xoay đi một góc; lúc đó, sau ký hiệu 
hình cắt ghi thêm chữ (Đã xoay» (hình 161, 
hình cắt 8—). Hình cắt 4—44 thể hiện 
phần hình trụ nhô ra có lỗ khoan xuyên 
qua. Đó là mặt cắt nghiêng được đặt theo 
hướng mũi tên đã chỉ với đường cắt 4— 4. 

Hình cắt ÐB— B được đặt ở vị trí không 
phù hợp với hướng mũi tên, nó đã được 
xoay đi, do đó sau ký hiệu hình cắt ghi chữ 
(Đã xoa). 


BÀI TẬP 55. Vẽ các hình cắt của các chỉ 
tiêt trình bày trong hình 162, a—g. 


40. KÝ HIỆU VẬT LIỆU 
TRÊN MẶT CÁT BĂNG HÌNH VẼ 
VÀ QUY TẮC VỆ 


Để bản vẽ được rõ ràng, mặt cắt (kê 


cả mặt cắt thuộc hình cắt) được kẻ gạch gạch. . 


GOST 2.306—68 quy định ký hiệu của 
các vật liệu khác nhau, trên mặt cắt. Hình 
163 trình bày một sô ký hiệu đó. 

Những đường gạch gạch của kim loại, 
gạch xây dựng và một sô vật liệu khác là 
các nét mảnh song song (từ s/2 đền s/3) 
nghiêng 45° so với khung tên của bản vẽ. 
Khoảng cách giữa các đường song song 
phải thông nhât cho tât cả các mặt cắt 
của một chi tiêt được vẽ cùng một tỷ lệ. 
Khoảng cách đó từ I đền 10 mm, tùy theo 
diện tích kẻ gạch gạch. Đường gạch gạch 
có thể kẻ nghiêng sang trái hay sang phải 
nhưng phải thông nhât cho tât cả các mặt 
cất cùng một chỉ tiêt. 

Đôi với mặt cắt hẹp, có chiều rộng trên 
bản vẽ bằng hay nhỏ hơn 2 mm thì cho phép 
tô đen. Đôi với mặt cắt có diện tích lớn, 
đường gạch gạch nên kẻ ở phần đường bao 
chung quanh, phần giữa còn lại của mặt cắt 
không kẻ gạch gạch. Ký hiệu của gỗ, gỗ dán, 
kính, đât tự nhiên trên mặt cắt vẽ bằng tay. 
Dùng thước chữ T và êke có góc 45° để kẻ 
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1Ó, Ký hiệu của một sô vật liệu trên mặt cắt 


Í 
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các đường gạch gạch. Nêu sô lượng bản 
vẽ lớn, có thể dùng thước kẻ gạch gạch 
chuyên dùng. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


1. Hình cắt ở trên bản vẽ có tác dụng gì? 

2. Hình cắt là hình biểu diễn như thê nào? 

3. Hình cắt và mặt cắt khác nhau ở chỗ 
nào? 

4. Thê nào là hình cắt đơn giản? 

5. Cách phân loại hình cắt theo vị trí 
của mặt phẳng cắt đôi với mặt phẳng hình 
chiêu bằng như thê nào? 

6. Thê nào gọi là cắt dọc và cắt ngang? 

7. Hình cắt được ký hiệu như thề nào 
ở trên bản vẽ? 

§. Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt bằng 
hình vẽ như thê nào? 


I0 


41. HÌNH CẮT RIÊNG PHẦN 


Đôi với những chi tiêt đặc (không rỗng) 
không dùng hình cắt để biểu diễn. Nhưng 
nêu chỉ tiêt đặc có phần nào đó có chỗ lõm 
hay lỗ cần phải thể hiện, chẳng hạn như 
trục có rãnh then, trục có lỗ định tâm, biên 
v.v.. (hình 164) thì dùng hình cắt riêng phần 
để thể hiện câu tạo của chi tiêt tại riêng 
chỗ đó. 

Hình 165 nêu cách vẽ hình cắt riêng 
phần. Đó là trục bậc có lỗ không lớn lắm 
ở phần đầu. Nêu dùng hình cắt toàn phần 
thì không hợp lý, vì như vậy bản vẽ cũng 
không rõ ràng và tôn công. Trong trường hợp 
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này dùng hình cắt riêng phần. Ta tưởng tượng 
dùng mặt phẳng cắt dọc theo trục của phần 
có lỗ (mà không cắt dọc theo toàn bộ chi 
tiết), đường giới hạn của phần cắt vẽ bằng 
nét lượn sóng. Trên hình biểu diễn của chỉ 
tiêt, phần lỗ được vẽ theo quy tắc của hình 
cắt đã trình bày ở phần trước. 

Nét lượn sóng giới hạn của hình cắt 
riêng phần vẽ bằng tay có bề rộng từ s/2 
đên s/3. Không được vẽ trùng với bât kỳ 
đường nào khác. Hình 166 nêu lên hình vẽ 
đúng và hình vẽ sai của hình cắt riêng phần. 
Trong hình vẽ sai, đường giới hạn vẽ trùng 
với đường bao làm ta hiểu lầm rằng chỉ tiêt 
đó gồm hai phần được ghép lại với nhau. 


Đứng Sai 


1ÓÓ. Hình vẽ đúng và vẽ sai của hình cắt riêng 
phần 
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q) 
1Ñ. Hình bài tập 56: vẽ hình cắt riêng phần 


Hình 167 là một ví dụ về hình cắt riêng 

phần. Trục bậc được biểu diễn bằng hai 
hình chiêu. Trục có lỗ cụt định vị, rãnh then, 
và lỗ chôt hình nón. Trường hợp này dùng 
hình cắt toàn phần không hợp lý. Đẻ thể 
hiện rõ hình dạng các chỉ tiêt đặc trên, ta 
dùng hình cắt riêng phần. 
BÀI TẬP 56. Vẽ lại hình 168 và vẽ hình cắt 
riêng phần cho rãnh và lỗ giới hạn bằng nét 
lượn sóng. Ghi kích thước của chi tiêt 
(kích thước được xác định bằng cách đo 
trực tiêp trên hình). 


42. KẼT HỢP PHẦN HÌNH CHIỀÊU 

VỚI PHẦN HÌNH CẮT 

Đôi với nhiều chỉ tiêt, nêu chỉ dùng hình 
chiêu hoặc chỉ dùng hình cắt để biểu diễn, 
thì chưa thể hiện một cách đầy đủ hình dạng 
của chỉ tiết. Song nêu dùng cả hai, thì vừa 
mât công vừa tôn giây. Vì vậy cho phép 
ghép phần hình chiêu với phần hình cắt trên 
cùng một hình biểu diễn và dùng nét lượn 
sóng để làm đường phân cách giữa hai phần 
đó. Bề rộng và cách vẽ nét lượn sóng cũng 


giông như trường hợp hình cắt riêng phần. : 


Ví dụ, trong hình 169, nêu dùng hình 
cắt toàn phần thì không thể hiện được vị 
trí và hình dạng của phần lồi phía trước. 
Vì vậy, phần bên trái được biểu diễn bằng 
hình chiêu, còn phần bên phải của chi tiêt 
được biểu diễn bằng hình cắt. Phần hình 
cắt thể hiện câu tạo bên trong của chỉ tiêt 
như bể dày của thành và đáy lỗ hình trụ 
của hai tai hai bên. Ví dụ này nêu lên cách 
lập bản vẽ hợp lý. 

KÊT HỢP MỘT NỬA HÌNH CHIÊU 
VÀ MỘT NỬA HÌNH CẮT. Kêt hợp 
một nửa hình chiêu và một nửa hình cắt, 
trong đó mỗi hình là một hình đôi xứng, là 
trường hợp đặc biệt của qui tắc trước đây. 

Hình 170,ø là bản vẽ chỉ tiêt không có 
hình cắt và có hình cất. Bản vẽ như vậy 
đòi hói nhiều thời gian. 

Hinh 170,5 là bản vẽ có một nửa hình 
chiêu và một nửa hình cắt, nửa còn lại của 
hình chiêu và hình cắt được đánh dâu hỏi 
có hình dạng như phần đôi xứng của chúng. 
GOST 2.305—68 giới thiệu cách kêt hợp 
nửa hình chiêu và nửa hình cắt để thu hẹp 











170. ket hợp nửa hình chiều và nửa hình cắt 
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kích thước của bản vẽ trong trường hợp 
hình cắt và hình chiêu đều là hình đôi xứng. 
Ta được hình biểu diễn vừa thể hiện hình 
dạng bên ngoài vừa thể hiện cầu tạo bên 
trong của chỉ tiêt (hình 170,). 

Khi vẽ hình biểu diễn kêt hợp nửa hình 
chiêu với nửa hình cắt, cẩn theo quy định 
dưới đây (xem hình 170,c): 

—đường phân cách nửa hình chiêu 
và nửa hình cắt là trục đôi xứng vẽ bằng nét 
châm gạch mảnh, không phải là nét lượn 
sóng như trường hợp kêt hợp hình chiêu 
và hình cắt của hình không đôi xứng. Cũng 
không vẽ bằng đường bao vì quy ước không 
cho phép dùng bât cứ đường gì thay cho 
đường phân cách; 

— đường kích thước của các phần tử 
có liên quan của chỉ tiêt kẻ đền trục đôi 
xứng và chỉ vẽ một mũi tên ở một đầu đường 
kích thước, nhưng con sô kích thước phải 
ghi toàn bộ chiều dài. 

Cũng cho phép kêt hợp nửa hình chiêu 
với nửa hình cắt đôi với một phần của chi 
tiêt, nêu phần đó là hình tròn xoay. Đường 
phân cách là trục của hình tròn xoay vẽ 
bằng nét châm gạch. Hình I71.là một ví dụ: 
đầu biên là hình trụ tròn xoay, phần hình 
cắt được vẽ đền trục đôi xứng. 

Một sô chỉ tiệt tuy hình biểu diễn của 
chúng là hình đôi xứng, nhưng không dùng 
kêt hợp nửa hình chiêu với nửa hình cắt 
như các hình 172,ø,b, vì chúng có đường 
bao thây hoặc đường bao khuât trùng với 
trục đôi xứng. 

Hình 172,ø là chi tiêt hình trụ có lỗ hình 
vuông, cạnh bên của lỗ trùng với trục đôi 
xứng. Nêu dùng nửa hình chiêu kêt hợp 
với nửa hình cắt thì đường phân cách là 
trục đôi xứng, như vậy cạnh bên của lỗ chưa 
được thể biện rõ. Trong trường hợp đó 
dùng kêt hợp hình chiêu với hình cắt có 
đường phân cách là nét lượn sóng (xem 
hình 169). 

Vị trí của nét lượn sóng được xác định 
tùy theo cạnh của vật thể trùng với trục 
đôi xứng là khuât hay là thây. Nêu cạnh đó 
khuât thì phần hình cắt lớn hơn phần hình 
chiêu (hình 172,¿) và nêu cạnh đó thây 
(hình 172,5) thì ngược lại. 
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Í 7Í. Kêt hợp nửa hình chiêu với nửa hình cắt 
đôi với một phần (là hình tròn xoay) của 
chỉ tiêt 
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72. Kết hợp hình chiêu và hình cắt đôi với hình 
có trục đôi xứng 


BÀI TẬP 57. Vẽ kêt hợp nửa hình chiêu 
với nửa hình cắt của các chỉ tiêt trong hình 
173,a—g và kẻ các đường kích thước. Đôi 
với các bài tập 173,—đ, nửa hình cắt 
được vẽ ở dưới trục đôi xứng. Đôi với các 


bài tập 173,c—g, nửa hình cắt được vẽ ở 


bên phải trục đôi xứng. 


43. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

CA HỈNH CÁT 

Khi vẽ hình cắt cần theo các quy tắc 
đặc biệt dưới đây: 

I. Đôi với thành mỏng, nêu mặt phẳng 
cắt dọc theo thành mỏng dạng gân tăng 
cứng thì phần thành mỏng không kẻ gạch 
gạch, đường phân cách giữa phần thành 
mỏng và các phần khác vẽ bằng nét cơ bản. 

Hình 174 là chi tiệt có gân tăng cứng. 
Mặt phẳng cắt đi qua trục của chi tiêt và 
cắt dọc gân (hình 174,e). Do đó trên hình 
cắt đứng, phần gân không kẻ gạch gạch. 
Đường phân cách vẽ bằng nét cơ bản, nó 
không phải là giao tuyên của thành mỏng 
với hình trụ mà là đường sinh của hình trụ 
(hình 1274,ø). _„ 





174. Hình bài tập 57: vẽ nửa hình cắt kêt hợp 
với nửa hình chiều 


Nêu không tuân theo quy tác đó mà kẻ 
gạch gạch cho phần thành mỏng là sai như 
hình 174, ta không phân biệt được rõ 
giới hạn của phần thành mỏng với phần 
hình trụ ở giữa và phần đáy hình chữ nhật 
ở dưới vì chúng đã liên kêt thành một khôi. 

Nêu mặt phẳng cắt ngang thành mỏng hay 
gân tăng cứng thì chúng vẫn được kẻ gạch 
gạch theo quy định chung về hình cắt. 


Í 7Á. Hình cát dọc theo thành mỏng (gân tăng 
cứng) 
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175. Hình cắt của puli có nan hoa: 
a) khi sô nan hoa là chăn; b) khi sô nan 
hoa là lẻ : 





Í 77. Hinh bài tập 58: vẽ hình cắt của chỉ tiêt có 
gân tăng cứng 


2. Đôi với bánh răng, puli, bánh đà 
và những chi tiêt khác có nan hoa cũng 
dùng quy tắc đặc biệt như đôi với thành 
mỏng, nghĩa là không kẻ gạch gạch cho nan 
hoa, nêu mặt phẳng cắt dọc theo chiều dài 
của nó (hinh 175,ø,). Muôn vậy, ta giả sử 
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mặt phẳng cắt đi qua trục hình học của nan 
hoa trong trường hợp nan hoa làm với 
mặt phẳng cắt một góc nào đó. Trong hình 
175,, do nan hoa của puli làm với mặt 
phẳng hình chiêu cạnh một góc, nên hình 
chiêu cạnh của nó không bị biên dạng. 

Hình 175, có hình chiêu từ trái vẽ sai 
quy tắc nói trên, nan hoa được kẻ gạch gạch 
liền một khôi với vành ngoài của puli làm 
cho câu tạo của chúng không phân biệt được. 
Hình chiêu từ phải là hình vẽ đúng. 

Hình 175,b có hình chiêu từ trái vẽ sai, 
vì ở hình chiêu của một nan hoa không bị 
cắt đã bị biên dạng về chiều dài. Hình chiêu 
từ phải là hình vẽ đúng, ta giả sử mặt phẳng 
cắt đi qua cả hai nan hoa. 

3. Đôi với puli, bánh đả, bánh răng và 
vô lăng ... chỉ dùng mặt phẳng cắt dọc theo 
trục quay để vẽ hình cắt. 


BÀI TẬP 58. Về lại hình 176 và vẽ hình cắt 
đứng, vẽ hình cắt riêng phần cho lỗ có đường 
kính 20 mm. Vẽ thêm hình chiêu cạnh và 
ghi kích thước. 


44. HÌNH CẮT PHỨC TẠP 


KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CẮT PHỨC 
TẠP. Một sô chỉ tiêt có lỗ, phần rỗng, rãnh 
không thế dùng hình cắt đơn giản với một 
mặt phẳng cắt để vẽ. Chăng hạn, hình 177 
là tâm dẫn có lỗ và rãnh không nằm trên 
cùng một mặt phẳng, nên không thể dùng 
một mặt phẳng cắt để thể hiện chúng được. 
Giả sử nêu dùng một mặt phẳng cắt qua lỗ 
hình chữ nhật thì các lỗ và rãnh khác chưa 
thể hiện rõ. Song nều dùng nhiều hình cắt 
khác nhau thì không thích hợp. Vì vậy, 
GOST 2.305 — 68 quy định trong các trường 
hợp đó dùng hình cắt phức tạp thực hiện 
bằng hai hay nhiều mặt phẳng cắt. 

Căn cứ vào vị trí giữa các mặt phẳng 
cắt, hình cắt phức tạp được chia thành hình 
cắt bậc và hình cắt xoay. 

Hình cắt bậc là hình cắt phức tạp có các 
mặt phẳng cắt song song với nhau (hình 177). 

Hình cắt xoay là hình cắt phức tạp có các 
mặt phẳng cắt giao nhau (hình 178). 

CÁCH VẼ HÌNH CẮT PHỨC TẠP. 
Hình 177 là hình cắt bậc. Dùng ba mặt 


A-À 








) 
177. Hình cắt phức tạp (cắt bậc) 


178. Hình cắt phức tạp (cắt xoay) 


phẳng cắt song song với nhau để cắt dọc 
tầm đỡ (hình 177,): mặt phẳng cắt thứ 
nhât đi qua lỗ hình trụ, mặt phẳng cắt 
thứ hai đi qua lỗ chữ nhật và mặt phẳng 
thứ ba đi qua rãnh. Ba hình cắt đó được 
gập trùng với mặt phẳng bản vẽ đề tạo thành 
một hình biểu diễn gọi là hình cắt bậc (xem 
hình 177,2). 

Trên hình 178, để thể hiện hình dạng của 
rãnh các lỗ hình trụ của chỉ tiềt phải dùng 
hai mặt phẳng cắt giao nhau để cắt. 

Mặt phẳng cắt nghiêng đôi với mặt 
phẳng hình chiêu, sau khi cắt, được xoay 
quanh giao tuyên của hai mặt phẳng cắt 
đên song song với mặt phẳng hình chiêu 
(tức là trùng với mặt phẳng kia), đó là vị 
trí để vẽ hình cắt xoay. 

Trong ví dụ đã cho, mặt phẳng cắt 
nghiêng được xoay theo hướng mũi tên 
đên vị trí thẳng đứng. Đó là vị trí đề vẽ hình 
cắt xoay ở mặt phẳng hình chiêu cạnh. 

Nhờ cách xoay mặt phẳng cắt (hình 178,2) 
mà hình chiêu của phần vật thể trên mặt 
đó không bị biên dạng, nghĩa là thể hiện độ 
lớn thật. Nêu không dùng loại hình cắt như 
vậy, thì hình chiêu của vật thê bị biên dạng 
(hình 178,). 

Ví dụ về hình cắt xoay trên hình 179 có 
một mặt phẳng cắt qua lỗ hình trụ song song 
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179. Hình cắt xoay 


với mặt phẳng hình chiêu đứng và một mặt 
phẳng qua gân tăng cứng nghiêng với mặt 
phẳng hình chiêu đứng. Mặt phẳng cắt 
nghiêng được xoay về song song với mặt 
phẳng hình chiêu đứng. Như vậy hình chiêu 
của gân tăng cứng thể hiện độ lớn thật. 
Vì mặt phẳng cát dọc theo gân tăng cứng 
nên theo qui định, nó không kẻ gạch gạch. 
Do đó lỗ trên gân tăng cứng được vẽ theo 
hình cắt riêng phần. - 

KÝ HIỆU HÌNH CẮT PHỨC TẠP. 
Vị trí các mặt phẳng cắt của hình cắt phức 
tạp được vẽ bằng nét cắt ở chỗ đầu, chỗ 
cuôi và chỗ giao nhau (xem hình 177; 176; 
179). Ở' nét cắt đầu và nét cắt cuôi vẽ mũi 
tên chỉ hướng chiêu và ghi cùng một chữ 
ký hiệu. Trường hợp cần thiêt ghi thêm chữ 
ký hiệu ở nét cắt giao nhau. Phía trên hình 
cắt phức tạp ghi ký hiệu tương ứng, như 
A-—A. Như vậy cách ký hiệu hình cắt phức 
tạp cũng giông như cách ký hiệu hình cắt 
đơn giản (xem mục 38) và mặt cắt. Chỉ 
khác nhau ở chỗ hình cắt phức tạp có thêm 
nét cắt giao nhau. 


BÀI TẬP 59. Chép các bài tập trên hình 
180,a—d, vẽ hình cắt đơn giản và vẽ hình 
chiêu thứ ba. Ghi kích thước. Ghi ký hiệu 
hình cắt nêu cần. 
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c) đ) 
18(. Hinh bài tập 59: vẽ hình cắt đơn giản và 
hình chiều thứ: ba 


BÀI TẬP 60. Chép lại bài tập hình 181; 
vẽ hình chiêu kêt hợp với hình cắt theo 
đường phân cách đã cho trên hình chiêu 
đứng (phần hình cắt ở bên trái); vẽ hình cắt 
riêng phần cho lỗ hình trụ có đường kính 
16 mm trên phần hình chiêu còn lại. Vẽ hình 
cắt bằng 4—44 và ghi kích thước. 
BÀI TẬP 61. Vẽ nửa hình chiêu kêt hợp với 
nửa hình cắt thay cho hình cắt toàn phần 
(hình 182). Vẽ hình chiêu cạnh, ghi kích 
thước và ký hiệu nhám bề mặt. 
BÀI TẬP 62. Vẽ hình cắt phức tạp theo các 
mặt phẳng cắt đã chỉ định trong hình 183,a,b. 
Ghi kích thước và ký hiệu hình cắt. 
BÀI TẬP 63. Đọc các bản vẽ của hình 184 
và 185. Trả lời các câu hỏi sau: 

Bản vẽ trục (hình 184): 

1, Các hình biểu diễn của bản vẽ có 
tên gọi là gì? 

2. Hình dạng của chỉ tiêt như thê nào? 

3. Hai nét nằm ngang trên hình chiêu 
cạnh thể hiện cái gì? 

4. Hình cắt trên bản vẽ có tên gọi là gì? 

5. Hình cất đó thể hiện cái gì? 





1Ñ§Í. Hinh bài tập 60: vẽ hình cắt kêt hợp và 
hình cắt đơn giản 


6. Mặt cắt trên bản vẽ thể hiện cái gì? 

7. Vì sao phía trên mặt cắt không ghi 
ký hiệu? 

§. Hình dạng và chiều rộng của rãnh 
có £Z 20,5 mm như thê nào? Nhám bề 
mặt của nó như thê nào? 

9. Kích thước 10†9:95 có ý nghĩa gì? 

10. Tính các kích thước giới hạn của 
kích thước @Ø 20.5_g¡s. 

11. Nhám bề mặt của bề mặt có đường 
kính 20 mm như thê nào? 

l2. Nhám bề mặt của rãnh then như 
thê nào? 

Bản vẽ moayơ (hình 185%): 

I. Tên gọi hình cắt của bản vẽ là gì? 

2. Hình dạng của chỉ tiêt như thê nào? 

3. Tại sao trên hình cất 4-—4 phần 
lỗi ¿Z 56, phía dưới có kẻ gạch gạch mà 
phía trên lại không kẻ? 

4. Phần chỉ tiêt có kích thước ZZ 45như 
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182. Hình bài tập 61: vẽ nử-a hình cắt kêt hợp 
với nửa hình chiêu và vẽ hình chiều cạnh 






b) 
1Ñ. Hình bài tập 62: vẽ hình cất phúc tạp 


thê nào? vì sao kích thước 46 không có 
dầu @ ? 
5. Nhám bề mặt của chỉ tiêt như thê nào? 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


l. Trong trường hợp nào dùng hình 
cắt kêt hợp với hình chiêu? 
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184. Trục 
185. Moayơ 
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2. Hình cắt riêng phần dùng để làm gì? 6. Trong trường hợp nào trên hình 
Nó được vẽ như thênào? _ cắt dùng hình chiêu ấn? 

3. Quy tắc vẽ kêt hợp nửa hình cắt với 7. Thê nào gọi là hình cắt phức tạp? 
nửa hình chiêu như thê nào? §. Trường hợp nào dùng hình cắt phức 

4. Quy định đặc biệt khi vẽ hình cắt tạp? 
của thành mỏng như thê nào? 9. Hình cắt phức tạp được phân loại 


5. Quy định đặc biệt khi vẽ hình cắt của như thê nào? 
nan hoa của bánh xe như thê nào? 


Chương VI 


BẢN VÉ CHỀ TẠO CƠ KHÍ 
VÀ BẢN VẼ PHÁC CHI TIÊT 


45. CÁC DẠNG SẢN PHẨM 
VÀ TÀI LIỆU THIÊT KỂÊ 


Việc áp dụng các biện pháp lắp lẫn, tiêu 
chuẩn hóa, thông nhât hóa, chuyên môn 
hóa và hợp tác hóa sản xuât tạo điều kiện 
cho việc nâng cao hiệu suât lao động và cải 
tiên chât lượng sản phẩm. 

Nền công nghiệp của Liên Xô chia ra 
bôn hình thức cơ bản về chuyên môn hóa 
xí nghiệp (hình 186). Việc xây dựng các xí 
nghiệp chuyên môn hóa loại dần được lao 
động thủ công, tăng cường áp dụng rộng 
rãi cơ khí hóa và tự động hóa sản xuât, do 
đó đưa đền hạ giá thành sản phẩm rât nhiều. 

Nhờ thông nhât hóa và tiêu chuấn hóa 
mà có thể tiên hành chuyên môn hóa và hợp 
tác hóa. Hiệu quả cao kinh tê kỹ thuật về 
chê tạo sản phâm được quy định trong các 
hệ thông tiêu chuẩn sau đây: 

Hệ thông thông nhât tài liệu thiêt kê: 
ESKĐ; 

Hệ thông thông nhât tài liệu công nghệ: 
ESTĐ; 

Hệ thông thông nhât kiểm tra chât lượng, 
ESKK v.v.. 

Đôi tượng sản xuât của xí nghiệp gọi 
là sản phẩm. Sản phẩm được chia ra sản 
phẩm sản xuât chính và sản xuât phụ. 

Sản phẩm sản xuât chính là đôi tượng 
sản xuât chỉ nằm trong danh mục mặt hàng 
của xí nghiệp dùng để cung cầp (bán). Chẳng 
hạn, đôi với nhà máy ôtô sản phẩm sản xuât 
chính là ôtô, đôi với nhà máy động cơ ôtô 
là động cơ ôtô, đôi với nhà máy chê tạo các 
chỉ tiêt kẹp chặt là đai ôc, bulông, vít cây 
V.V.. 


Sản phẩm sản xuât phụ là sản phẩm dùng 
riêng ở xí nghiệp chê tạo chúng. Sản phẩm 
sản xuât phụ là những đôi tượng sản xuât 
của xí nghiệp được sản xuât ra nhằm cung 
cầp những trang bị công nghệ cho sản xuât 
của bản thân xí nghiệp. Chẳng hạn, dụng 
cụ gá lắp, khuôn dập, dao cắt, dụng cụ đo 
V.V.. 

Để chê tạo sản phẩm sản xuât chính, 
xí nghiệp có thể mua sản phẩm của xí nghiệp 
khác dưới dạng thành phẩm. Thành phẩm 
nằm trong sản phẩm sản xuât chính đó ĐỌI 
là sản phẩm mua (trừ những sản phẩm nhận 
được trong quá trình hợp tác sản xuât). 
Như vậy, động cơ ôtô là sản phẩm sản xuât 
chính của nhà máy động cơ ôtô, nhưng đôi 
với nhà máy sửa chữa ôtô, nhận được dưới 
dạng thành phẩm không phải là hợp tác 
sản xuât thì nó là sản phẩm mua. 

Các dạng sản phẩm được qui định như 
sau: chỉ tiêt, đơn vị lắp, tổ hợp và bộ. 

Ngoài ra, các sản phẩm, căn cứ vào việc 
chúng có hay không có các phần câu thành, 
được chia ra: sản phẩm không có bảng kê 
(chi tiêt) là sản phẩm không có bộ phận câu 
thành, và sản phẩm có bảng kê (đơn vị lắp, 
tô hợp, bộ) là sản phẩm gồm từ hai bộ phận 
cầu thành trở lên. 

Chỉ tiềt là sản phẩm được chê tạo từ 
một loại vật liệu có cùng tên gọi và mác vật 
liệu, mà không dùng các nguyên công 
lắp. 

Đơn vị lắp là sản phẩm mà các phần cầu 
thành của nó được lắp với nhau ở xí nghiệp 
chê tạo bằng nguyên công lắp, ví dụ: ôtô, 
máy công cụ, máy điện thoại, hộp giảm tôc 
V.V.. 


III 


ĐHG VỊ 


BẢN VÉ CHỀ TẠO CƠ KHÍ 
VÀ BẢN VẼ PHÁC CHI TIÊT 


45. CÁC DẠNG SẢN PHẨM 
VÀ TÀI LIỆU THIÊT KỀ 


Việc áp dụng các biện pháp lắp lẫn, tiêu 
chuẩn hóa, thông nhât hóa, chuyên môn 
hóa và hợp tác hóa sản xuât tạo điều kiện 
cho việc nâng cao hiệu suât lao động và cải 
tiên chât lượng sản phẩm. 

Nền công nghiệp của Liên Xô chia ra 
bôn hình thức cơ bản về chuyên môn hóa 
xí nghiệp (hình 186). Việc xây dựng các xí 
nghiệp chuyên môn hóa loại dần được lao 
động thủ công, tăng cường áp dụng rộng 
rãi cơ khí hóa và tự động hóa sản xuât, do 
đó đưa đên hạ giá thành sản phẩm rât nhiều. 

Nhờ thông nhât hóa và tiêu chuẩn hóa 
mà có thê tiên hành chuyên môn hóa và hợp 
tác hóa. Hiệu quả cao kinh tê kỹ thuật về 
chê tạo sản phẩm được quy định trong các 
hệ thông tiêu chuẩn sau đây: 

Hệ thông thông nhât tài liệu thiệt kê: 
ESKĐ; 

Hệ thông thông nhât tài liệu công nghệ: 
ESTĐ; 

Hệ thông thông nhât kiểm tra chât lượng, 
ESKK v.v.. 

Đôi tượng sản xuât của xí nghiệp gọi 
là sản phẩm. Sản phẩm được chia ra sản 
phẩm sản xuât chính và sản xuât phụ. 

Sản phẩm sản xuât chính là đôi tượng 
sản xuât chỉ nằm trong danh mục mặt hàng 
của xí nghiệp dùng để cung câp (bán). Chẳng 
hạn, đôi với nhà máy ôtô sản phẩm sản xuât 
chính là ôtô, đôi với nhà máy động cơ ôtô 
là động cơ ôtô, đôi với nhà máy chê tạo các 
chi tiêt kẹp chặt là đai ôc, bulông, vít cây 
V.V.. 


Sản phẩm sản xuât phụ là sản phẩm dùng 
riêng ở xí nghiệp chê tạo chúng. Sản phẩm 
sản xuât phụ là những đôi tượng sản xuât 
của xí nghiệp được sản xuât ra nhằm cung 
câầp những trang bị công nghệ cho sản xuât 
của bản thân xí nghiệp. Chẳng hạn, dụng 
cụ gá lắp, khuôn dập, dao cắt, dụng cụ đo 
V.V.. 

Để chê tạo sản phẩm sản xuât chính, 
xí nghiệp có thể mua sản phẩm của xí nghiệp 
khác dưới dạng thành phẩm. Thành phẩm 
nằm trong sản phẩm sản xuât chính đó gọi 
là sản phẩm mua (trừ những sản phẩm nhận 
được trong quá trình hợp tác sản xuât). 
Như vậy, động cơ ôtô là sản phẩm sản xuât 
chính của nhà máy động cơ ôtô, nhưng đôi 
với nhà máy: sửa chữa ôtô, nhận được dưới 
dạng thành phẩm không phải là hợp tác 
sản xuât thì nó là sản phẩm mua. 

Các dạng sản phẩm được qui định như 
sau: chỉ tiêt, đơn vị lắp, tổ hợp và bộ. 

Ngoài ra, các sản phẩm, căn cứ vào việc 
chúng có hay không có các phần câu thành, 
được chia ra: sản phẩm không có bảng kê 
(chi tiêt) là sản phẩm không có bộ phận cầu 
thành, và sản phẩm có bảng kê (đơn vị lắp, 
tổ hợp, bộ) là sản phẩm gồm từ hai bộ phận 
cầu thành trở lên. 

Chị riêt là sản phẩm được chê tạo từ 
một loại vật liệu có cùng tên gọi và mác vật 
liệu, mà không dùng các nguyên công 
lắp. 

Đơn vị lắp là sản phẩm mà các phần cầu 
thành của nó được lắp với nhau ở xí nghiệp 
chê tạo bằng nguyên công lắp, ví dụ: ôtô, 
máy công cụ, máy điện thoại, hộp giảm tôc 
V.V.. 


IH 







CHI TIẾT 


Mha máy sản xuất cúc phần 
cấu #hùnh sùn nhấm 
(chỉ tiết, đan vị tắn ) 





186. Các hình thức chuyên môn hóa trong nền 
công nghiệp Liên Xô 


Tổ hợp là hai hay nhiều sản phẩm không 
lắp với nhau ở xí nghiệp bằng các nguyên 
công lắp, nhưng dùng để thực hiện các chức 
năng sử dụng có liên quan với nhau. Mỗi 
sản phẩm trong tổ hợp dùng để thực hiện 
một hay vài chức năng cơ bản của tô hợp, 
ví dụ: dây chuyền tự động của máy công cụ, 
trạm điện thoại tự động v.v.. 

Bộ là hai hay nhiều sản phẩm không lắp 
với nhau ở xí nghiệp bằng các nguyên công 
lắp mà bao gồm cả bộ có công dụng chung 
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VẬT THỂ 


Nhà máy sản xuất sản 
£ ? 
phảm để #U› sử' dụng 


Ahq máy sản xuất dụng cụ, đồ 
chứa và sửu chữa Thiết bj 





FÔNE_ NGHỆ 


Nha mấy sản xuẩtphôi 
(rèn, đúc, dân...) 








theo chức năng. phụ, ví dụ: bộ các chi tiết 
dự phòng, bộ dụng cụ và phụ tùng, bộ thiệt 
bị đo v.v.. 

Câu trúc các dạng sản phẩm được trình 
bày trong hình 187. Tât cả các tài liệu thiết 
kê đều lập theo những quy tắc đã quy định 
trong hệ thông thông nhât tài liệu 
thiết kê. 

Tài liệu thiêt kê là tài liệu xác định thành 
phần và cầu tạo sản phẩm, và bao hàm những 
nội dung cần thiết cho việc nghiên cứu, chề 





-Sửn nhấm 








Ñ7. Câu trúc các dạng sản phẩm 


tạo, kiểm tra, nghiệm thu, sử dụng và sửa 
chữa. 

Căn cứ vào nội dung, các tài liệu thiêt 
kê chia thành các dạng chính như sau: 

Bản vẽ chỉ tiêt bao gồm hình biểu diễn 
chỉ tiêt và các sô liệu cần thiêt để chê tạo 
chúng. 

Bản vẽ lắp bao gồm hình biểu diễn sản 
phẩm và các sô liệu cần thiệt khác để chê 
tạo (lắp) chúng. 

Bản vẽ chung xác định kêt cầu sản phẩm, 
sự tác động giữa các phần câu thành chính 
và thuyêt minh nguyên lý làm việc của sản 
phẩm. 

Bán vẽ nguyên lý xác định hình dạng hình 
học (đường bao) của sản phẩm và tọa độ 
phân bô các phần câu thành. 

Bán vẽ choán chỗ gồm hình biểu diễn đơn 
giản của sản phẩm với các kích thước choán 
chỗ, lấp đặt và ghép nôi. 

Bản vẽ lắp dặt gồm hình biểu diễn đơn 
giản của sản phâm và những sô liệu 
cẩn thiệt để hiệu chính nó khi lắp ráp. 

Sơ đổ biểu diễn các phần câu thành của 


8~993 


TỔ hợ?p 


Ø0 v/ tốp rúp 


Chỉ fIÉT 





sản phẩm và sự liên hệ giữa chúng ở dạng 
ký hiệu quy ước. 

Bảng kê là tài liệu xác định thành phần 
của đơn vị lắp, tổ hợp hoặc bộ. 

Bản thuyêt mỉnh là tài liệu mô tả cầu tạo, 
nguyên lý làm việc của sản phẩm và trình - 
bày cơ sở của các giải pháp kỹ thuật và kinh 
tê kỹ thuật được sử dụng. 

Điều kiện kỹ thuật là tài liệu gồm những 
chỉ dẫn về sử dụng sản phẩm và phương 
pháp kiểm tra chât lượng sản phẩm. 

Ngoài ra, trong tài liệu thiêt kê còn có 
các bảng kê khác nhau, các bảng, các bản 
tính, các tài liệu sử dụng và sửa chữa. 

Theo phương pháp lập và đặc điểm sử 
dụng, tài liệu thiêt kê, và riêng bản vẽ, được 
chia ra các dạng sau: 

Bản gôc là bản vẽ dùng để lập bản chính. 

Bản chính là bản vẽ đảm bảo lập được 
bản in nhiều lần và làm đúng thẻ thức, và 
có chữ ký thật của những người có trách 
nhiệm. 

Bản sao là bản vẽ sao từ bản chính dùng 
để in ra các bản in, 
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Bản in là bản vẽ đồng nhât với bản chính 
hay bản sao, dùng trực tiêp trong sản xuât 
khi thiêt kê hoặc sử dụng. 

Nêu tài liệu (bản vẽ) kể trên chỉ dùng 
một lần trong sản xuât, thì cho phép lập ở 
đạng tài liệu bản vẽ thiêt kê sơ bộ. 

Căn cứ theo các giai đoạn lập, tài liệu 

thiêt kê chia ra ểài liệu thiêt kê và tài liệu chê 
tạo. 
Tài liệu thiệt kê gồm có: 
Dự" án kỹ thuật cần phải lập luận về mặt 
kinh tê, kỹ thuật tính chât hợp lý của 
việc chê tạo sản phẩm trên cơ sở phân 
tích nhiệm vụ kỹ thuật do khách hàng 
nêu ra. 

Thiêt kề sơ b2 gồm có quyêt định về kêt 
câu nguyên -:, các chỉ tiêu, xác định chức 
năng, thôn sô cơ bản và kích thước choán 
chỗ của sản phầm thiêt kê. 

Thiêt kê kỹ thuật gồm có quyêt định kỹ 
thuật cuôi cùng và các sô liệu ban đầu để 
lập tài liệu chê tạo. 

Tài liệu chê tạo được lập cho chỉ tiết, 
đơn vị lắp, tổ hợp và bộ... Mỗi một sản phẩm 
có ký hiệu riêng, nó không thể dùng cho sản 
phẩm khác. 

Tât cả các tài liệu thiêt kê của một sản 
phẩm có cùng một ký hiệu phù hợp với ký 
hiệu của sản phẩm. 

Hình 188 trình bày các ký hiệu cơ bản 
của sản phẩm và tài liệu thiệt kê trong hệ 
thông ký hiệu theo câu trúc. 

Mã hiệu cơ quan lập tài liệu do Cơ quan 
(hay tổ chức) phân câp xí nghiệp toàn liên 
bang quy định có thể bằng chữ hay bằng 
chữ và sô. Tât cả các sản phẩm công nghiệp 
và nông nghiệp chia ra hệ. Hệ chia ra loại, 
nhóm, kiểu và đạng. 

Ký hiệu của hệ dùng hai bậc sô, còn ký 
hiệu của loại, nhóm, kiểu và dạng thì dùng 
một bậc sô. Như vậy ký hiệu của hệ mang 
đặc tính gồm sáu bậc sô. 

Sô thứ tự đăng ký do cơ quan lập tài 
liệu quy định gồm ba con sô từ 001 đên 999 
(một sô sản phâm đặc biệt có sô đăng ký gồm 
bôn con sô). 

Sau mã hiệu của cơ quan lập tài liệu và 
sau ký hiệu phân biệt hệ có dâu châm, còn 
hai bậc sô của hệ viêt cách quãng phân biệt 
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Ký hiệu phân nhớm 





Số thứ tụ› đừng ký 
188. Hệ thông ký hiệu tài liệu thiệt kê 
với sô các loại, nhóm... còn lại, ví dụ 
ABCD.85 2128.012. 

Ngoài ra, để ký hiệu tài liệu thiêt kê còn 
có hai ký hiệu chỉ sô tài liệu do GOST quy 
định, chẳng hạn, «BL› là bản vẽ lắp; đCC»—— 
bản vẽ choán chỗ. 

Lầây ký hiệu ôtô («Jipguli» (VAZ-2101) 
làm ví dụ. Theo sự phân loại toàn liên bang,' 
sản phẩm công nghiệp ôtô được chia ra 45 
hệ. Hệ thứ 45 có 9 loại: ôtô thông dụng có 
ký hiệu 45—I; ôtô chuyên dùng,. ôtô điện, 
ôtô kéo moóc... ký hiệu 45—2; tổng thành, 
bộ phận, chi tiệt của ôtô chở hàng kéo 
rơmooc, ôtô tự trút... ký hiệu 45——3; tổng 
thành và bộ phận của ôtô du lịch ký hiệu 
45—5 v.v. Ôtô du lịch thuộc nhóm 5 
(45— 15). Ở' bậc sô thứ năm chúng được 
chia thành các kiểu theo dung tích của động 
cơ: kiểu I—đên 1,2/; kiểu 2—hơn 1,2), 
kiểu 3——hơn 2 đên 3/; kiểu 4—hơn 3 đên 
5; kiểu 5—hơn 5. Ở bậc sô thứ sáu mỗi 
một nhóm ôtô con (du lịch) lại chia theo 
các dạng sau: dạng l—công dụng chung; 
dạng 2—chở hàng; dạng 3—tắcxi... 

Hạng bảy dùng để phân loại tÌ mỉ hơn 
dựa theo tính năng vượt chướng ngại của 
ôtô. Ba hạng cuôi cùng là đăng ký và dùng 
để ký hiệu kiểu cụ thể có tính dên việc cải 
biên chức năng sử dụng và tính hoàn 
chỉnh. 

Như vậy, ôtô du lịch VAZ-2101 «Jiguli› 
có ký hiệu 45. 1521.2001, nghĩa là: ôtô du 
lịch có công dụng chung, với dung tích làm 
việc của động cơ lớn hơn 1,2 đền 2 lít, có 
công thức cuôi cùng (vượt chướng ngại) 
4x2. 


46. VỊ TRÍ CÁC HÌNH CHIÊU 
CƠ' BẢN Ở TRÊN BẢN VẼ 

Như đã trình bày ở trên (chương 4 và 
5), bản vẽ gồm có các hình biểu diễn phụ 
thuộc vào nội dung: chúng được chia ra 
hình chiều, hình cắt và mặt cắt. Chúng ta 
nghiên cứu tỉ mi vị trí các hình chiêu cơ bản 
trên bản vẽ. Theo GOST 2.305—68, vẽ 
các mặt phẳng hình chiêu cơ bản mà chúng 
ta đã biêt (xem hình 105) có ba mặt phẳng 
1, 2, 3 vuông góc nhau (hình 189) và ba mặt 
phẳng 4, 5, ố song song với chúng. Tât cả 
các mặt phẳng đó tạo thành các mặt của 
một hình lập phương. Các mặt 7, 2, và 3 
gọi là mặt phẳng hình chiêu đứng, mặt 
phẳng hình chiêu bằng và mặt phẳng hình 
chiêu cạnh. 

Các mặt của hình lập phương được gập 
trùng vào một mặt phẳng (hình 190). 

Hình biểu diễn trz; mặt phẳng hình 
chiêu đứng được xem ¡1a hình chiều chính. 
Vật thể được đặt sao cho hình chiêu ở trên 
mặt phẳng hình chiêu đứng biểu diễn một 
cách đầy đủ nhât về hình dạng và kích thước 
của vật thể để việc sử dụng bản vẽ khi chê 
tạo sản phẩm được dễ dàng (xem mục 30). 


189, Hệ thông vị trí các hình chiêu cơ bản ở 
trên bản vẽ 





190. VỊ trí các hình chiêu cơ bản 


Hình chiêu là hình biểu diễn phần thây 
của bề mặt vật thê đôi với người quan sát. 

Phần không nhìn thây của bề mặt vật 
thể được phép vẽ ở trên hình chiêu bằng nét 
đứt (hình 189 và 190). 

Cho phép dùng nét đứt để giảm bớt sô 
lượng hình biểu diễn và không làm cho bản 
vẽ mât sáng sủa. 

Hình chiêu nhận được trên các mặt phẳng 
hình chiêu cơ bản gọi là hình chiêu cơ bản. 
Tên gọi của chúng như sau (hình 189): hình 
chiêu từ trước (hình chiêu chính); hình 
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chiêu từ trên; hình chiêu từ trái; hình chiêu 
từ phải; hình chiêu từ dưới; hình chiêu từ 
sau. ị 

Các hình chiêu cơ bản thường được 
đặt theo vị trí liên hệ chiêu với nhau (hình 
190). Trong trường hợp đó không cần ghi 
chú gì và không ghi tên hình chiêu. Hình 
chiêu từ sau có thể đặt ở bên trái hình chiêu 
từ phải. 

Nêu hình chiêu nào đó thay đổi vị trí 
liên hệ chiêu ở bản vẽ thì trên hình chiêu 
đó ghi chú theo kiểu Hờuh chiêu 4 (hình 191) 
có gạch dưới bằng nét liền mảnh. Đồng thời, 
trên hình chiêu liên quan cần có mãi tên chỉ 
hướng chiêu và ghi cùng một chữ ký hiệu 
theo vần chữ cái. Hình dáng và kích thước 
mũi tên vẽ theo hình 192. Cần ghi chú trên 
hình chiêu nêu hình chiêu đó đặt ở giữa các 
hình chiêu có liên hệ chiêu với nhau. 

Trong trường hợp các hình chiêu vẽ 
trên những tờ giây khác nhau thì trên các 
hình chiêu đó cũng cần có ghi chú. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


I. Thê nào là hình chiêu cơ bản? 
2. Vị trí các hình chiêu cơ bản như thê 
nào? 


47. HÌNH CHIỀU PHỤ - Ẵ 
VÀ HÌNH CHIỀU RIÊNG PHÁN 


Nêu một bộ phận nào đó của vật thể 
khi biểu diễn trên một trong những hình 
chiêu cơ bản bị thay đổi về hình dạng và 
kích thước thì dùng hình chiêu phụ. Mặt 
phẳng hình chiêu phụ không song song với 
một trong các mặt phẳng hình chiêu cơ bản 
(hình 193, 5, c và hình 194). Như đã trình 
bày (xem hình 130), hình chiêu phụ có ghi 
ký hiệu như nh chiêu 4 (hình 193,0), còn 
trên hình chiêu có liên quan thì có vẽ mũi 
tên chỉ hướng chiêu và chữ ký hiệu (mũi 
tên 44, hình 193,0). 

Hình chiêu phụ phải đặt như hình 193 
và 194 chỉ dẫn. 

Cho phép hình chiêu phụ xoay đi một 
góc, nhưng giữ được sự liên hệ với hình 
chiêu chính. Khi đó cần ghi thêm chữ Đế 
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Lich 


Hình chiếuA 


ØÍ, ký hiệu hình chiêu thay đổi vị trí liên hệ 
chiêu 





1Ø2/, Hình dạng và kích thước mũi tên chỉ 


hướng chiêu 
4 


Hình chiếu A 


Hình chiếu B 


ạ 





——> 
q) 


Mình chiếu B 





195. Hình chiêu phụ và hình chiêu riêng phần 


xoay không có gạch dưới (hình 193,c). 
Hình biểu diễn một phần riêng của bề 
mặt vật thể gọi là hình chiêu riêng phần như 
Hình chiều B và Hình chiều C (hình 193.ư, 3). 
Hình chiếu riêng phần có thể giới hạn 
bằng nét lượn sóng (Hình chiều B, hình 


Ø4, Hinh chiều phụ 


193,a) hay không có đường giới hạn. Cách - 


ký hiệu hình chiêu riêng phần tương tự như 
hình chiêu phụ. Trong ký hiệu có thể ghi 
tên phần tử của chỉ tiêt, ví dụ: mặt bích. Nêu 
hình chiêu phụ đặt ở vị trí liên hệ chiêu trực 
tiệp thì cho phép không ghi ký hiệu và vẽ 
mũi tên chỉ hướng chiêu (hình 194). 

Sự khác nhau giữa hình chiêu phụ và 
hình chiêu riêng phần là hình chiêu phụ được 
vẽ ở trên mặt phẳng hình chiêu phụ (không 
song song với mặt phẳng hình chiêu cơ bản), 
còn hình chiêu riêng phần được vẽ ở trên 
mặt phẳng hình chiêu cơ bản là một phần 
của hình chiêu cơ bản. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


I.Hình chiêu phụ dùng để làm gì? 

2. Hình chiêu phụ được vẽ như thê nào? 

3. Hình chiêu phụ và hình chiêu riêng 
phần khác nhau ở chỗ nào? 


48. HÌNH TRÍCH 

Nêu phần nào đó của vật thê biểu diễn 
theo tỷ lệ chung của bản vẽ có hình vẽ quá 
bé, không thê hiện rõ đường bao thì dùng 
hình trích. 

Hình trích là hình vẽ bỗ sung của một 
phần của vật thể được trích ra từ hình chiêu 
cơ bản để làm sáng tỏ hình dạng và kích 
thước. Trên hình 195 là hình trích của lỗ 
và góc lượn. : 

Hình trích thường được vẽ theo tỷ lệ 
phóng to và giới hạn bằng nét lượn sóng. 
Trên hình chiêu cơ bản phần trích được 





⁄⁄⁄Z Ị 
+ Z4 


4v 








195. Hình trích 


giới hạn bằng đường tròn hay đường ôvan 
vẽ bằng nét liền mảnh và ký hiệu bằng chữ 
sô La mã trên giá đường gióng bằng. Trên 
hình trích ghi ký hiệu tương ứng và tỷ lệ 
hình vẽ. Ví dụ 





TL4:1 

Hình trích có thể gồm cả những chỉ 
tiêt không thể hiện ở trên hình biểu diễn 
liên quan, nhưng phân biệt được theo nội 
dung (chẳng hạn hình biểu diễn là hình chiêu, 
song hình trích là hình cắt và ngược lại). 

Nên đặt hình trích gần hình biểu diễn 
có liên quan. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


1. Hình trích dùng để làm gì? 
2. Hình trích được vẽ như thê nào? 


49. BÔ TRÍ BẢN VẼ 

Trên bản vẽ, ngoài phần hình ra còn có 
phần chữ. Khi bô trí bản vẽ, cần chú ý sắp 
đặt cả phần hình lẫn phần chữ. 

Bản vẽ giới hạn bằng khung vẽ, trong 
trường hợp chung ngoài hình biểu diễn có 
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kèm theo kích thước còn có: 

— khung tên (đặt ở góc dưới bên phải); 

—yêu cầu kỹ thuật (đặt ở ngay phía 
trên khung tên); 

—ký hiệu quy ước nhám bề mặt (đặt 
ở góc trên bên phải); 

—ký hiệu (đã xoay 180°) bản vẽ đặt ở 
góc trái (hay phải) phía trên; 

—bảng các thông sô nêu lên đặc tính 
của sản phẩm (ví dụ, các bản vẽ bánh răng, 
trục vít và đĩa xích ăn khớp). 

Các hình biểu diễn trên bản vẽ phải 
thể hiện đầy đủ hình dạng của sản phẩm. 
Các hình biểu diễn cần bô trí hợp lý, tiêt 
kiệm diện tích bản vẽ và thuận tiện cho VIỆC 
đọc bản vẽ. 

Hình 196 và hình 197 thể hiện cách bô 
- trí các hình biểu diễn có ghi kích thước trên 
khổ giây 12 và I1. 

Trong từng trường hợp cụ thể, các hình 
biểu diễn bô trí sao cho chúng có khoảng 
cách với các bên phải, trái, trên, dưới tương 
đôi bằng nhau. Yêu cầu kỹ thuật viêt theo 
thứ tự đã được quy định trong GOST 
2.316—68. 

Đầu tiên viêt các yêu cầu về vật liệu, 
cách gia công (đúc, cán, rèn v.v..), các chỉ 
sô về kêt quả xử lý nhiệt và các dạng gia 
công khác đôi với chi tiêt, chẳng hạn: độ 
cứng (HRC) hay độ sâu thâm cacbon, có 
thê là những chỉ dẫn về các dạng gia công 
không phải kiểm tra kêt quả (ví dụ: uôn 
cong), cũng như các dạng gia công duy nhât 
bảo đảm được tính chât cần thiêt của chỉ 
tiệt (thâm nitơ, dòng cao tần) v.v.. 

Tiêp đó là những yêu cầu về chât lượng 
bề mặt chi tiệt, lớp phủ, gia công lần cuôi 
v.v.. Sau đó là những yêu cầu về độ chính 
xác gia công như sai lệch kích thước, hình 
dạng và vị trí các bề mặt của chỉ tiêt, điều 


kiện và phương pháp kiểm tra chỉ tiêt, các ` 


chỉ dẫn về mác hiệu. 

Trong mục cuôi cùng phi chỉ dẫn các 
tài liệu khác bao gồm các yêu cầu kỹ thuật 
chung của chỉ tiêt. 

Nều yêu cầu kỹ thuật chỉ có một điều 
khoản thì không ghi sô thứ tự, nêu có nhiều 
điều khoản thi ghi sô thứ tự và ở phía trên 
không ghi tiêu đề Yêu cẩu kỹ thuật. 


I18 





Ký hiệu đã xoay 


Ký hiệu nhắm 





—_- Chỗ phi kích thuc. 


^ 


197. Bồ trí các hình biểu diễn trên bản vẽ khổ 11 


Bảng thông sô lập theo kích thước được 
quy định trong tiêu chuẩn cho các bản vẽ 
chi tiêt như những bản vẽ bánh răng, thanh 
răng, trục răng (then hoa) những chi tiệt 
có lỗ lắp với trục răng. Bảng thông sô cũng 
lập cho các bản vẽ chỉ tiêt có phần tử bánh 
răng, chẳng hạn: trục chính máy khoan có 
thanh răng, trục có vành răng côn v.v.. 


50. VẼ QUY ƯỚC VÀ ĐƠN GIẢN 
HÓA TRÊN BẢN VẼ 


Việc hợp lý hóa và đơn giản hóa công 
việc lập bản vẽ có vai trò quan trọng trong 
việc nâng cao hiệu suât lao động. Nhằm mục 
đích đó, Tiêu chuẩn nhà nước ESKD quy 
định vẽ quy ước và đơn giản hóa khi lập 
bản vẽ. 

Sau đây là một sô quy định về vẽ quy 
ước và đơn giản hóa cơ bản. 


VẼ QUY ƯỚC VÀ ĐƠN GIẢN HÓA, 
GIẢM BỚT HÌNH BIÊU DIÊN 


1. Dùng các dâu quy ước @Øvà 1 thay 
cho một hình biểu diễn (hình chiêu, hình 
cắt) của phần tử có dạng hình trụ, hình nón 
và hình hộp đáy vuông (hình 198,ø); cũng 
như dùng dâu Ø và L1 có thê thay cho một 
hình biểu diễn chi tiêt có phần tử tương tự 
(hình 198,7). 

Nêu những chi tiêt thể hiện trên hình 


198,2 không ghi dâu Z và [1,thì cần phải. 


có hai hình chiêu như hình 199. 


032. 
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19. Dùng dâu(và F1giảm bớt hình biểu diễn: 
a) hình trụ, hình nón, hình hộp; b) chỉ tiêt 
gồm có nhiều khôi hình học 


2. Một hình chiêu có thể biểu diễn mặt 
cầu, theo điều 2.37 GOST 2.307—68, nêu 
ghi trước dâu @Ý (R) chữ Cẩu (nghĩa là 
trong trường hợp này, nêu không ghi chữ cầu 
thì không phân biệt được mặt biểu diễn là 
mặt cầu hay là mặt khác) (hình 200). 

3. Để chỉ rõ phần mặt phẳng của chỉ 
tiệt trên hình biểu diễn, dùng hai nét mảnh 
gạch chéo ở trên phần đó như hình 198,. 

4. Dùng ký hiệu qui ước chỉ bể dày (s3) 
và độ dài (/300) để thể hiện bề dày và độ dài 
của các chỉ tiêt trên một hình biểu diễn (xem 
hình 22). 


VẼ QUY ƯỚC VÀ ĐƠN GIẢN HÓA 
GIẢM BỚT KÍCH THƯỚC HÌNH BIÊU 
DIỄN 

5. Nêu hình biểu diễn là hình đôi xứng, 
thì cho phép không biểu diễn toàn bộ, mà 
chỉ biểu diễn một nửa và được giới hạn bằng 





199. Các chỉ tiệt của hình 198 được biểu diễn 
bằng hai hình chiêu không dùng dầu GỐ và L] 


Hình câu 


24 “1/) 


20. Hinh câu biểu diến bằng một hình chiều 
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` À 
Nữnh cũu 





2(ÌỔ. Hình cát ha của chỉ tiết có mặt cát thay 
đổi đều đặn 


(Ó)E 


204. Biảu diấn những phẩn tử giông nhau 
120 


¬.àớv.`°— 






206. Gmi chú số lượng và vị trí của các phần tử: 
giông nhau 


trục đôi xứng (hình 201), hoặc biểu diễn lớn 
hơn một nửa và được giới hạn bằng nét 
lượn sóng (bề dầy của nét từ s/2 đên s/3). 

6. Để biểu diễn chỉ tiêt dài mà không 
dùng tỷ lệ rút nhỏ thì dùng hình cắt lìa (hình 
202). Chỗ cắt lìa vẽ bằng nét lượn sóng. 
Hình cắt lia dùng cho các chỉ tiêt có mặt cắt 
đồng nhât (hình 202) hay mặt cắt thay đổi 
đều đặn (hình 203). 

7. Đôi với hình cắt lìa, khi ghi kích thước 
phải ghi chiều dài toàn bộ (hình 202). 


VẼ QUY ƯỚC VÀ ĐƠN GIẢN HÓA 
GIẢM NHẸ CÔNG VIỆC VẼ 

§. Nêu vật thể có một sô phần tử giông 
nhau, thì vẽ đầy đủ một vài phần tử, còn các 
phần tử khác được vẽ quy ước hay đơn giản 
hóa (hình 204 và 205). 
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2) 
27. Biểu diến giao tuyến các mặt: 
a) biểu diễn đơn giản giao tuyên và lỗ 
trên mặt bích; b) không biểu diễn đường 
chuyển tiêp giữa các mặt 


9, Cho phép ghi chú sô lượng và vị trí 


các phần của chỉ tiệt ở trên hình biểu diễn - 


(hình 209). 

10. Nêu không cần thể hiện chính xác 
giao tuyên các mặt, cho phép vẽ đơn giản 
hóa, ví dụ thay đường cong không tròn 
bằng đường cong tròn hay đường thẳng 
(hình 207). 

11. Cho phép thay giao tuyên các mặt 
là đường cong bằng đường thằng như hình 
208. 

12. Đường chuyển tiêp từ mặt này sang 
mặt kia được vẽ quy ước bằng nét liền mảnh 
(hình 207,a) hay hoàn toàn không vẽ (hình 
207,b). 

13.Cho phép thể hiện một phần lưới 
bọc, khía nhám của chi tiêt trên bản vẽ 
(hình 209). 

14. Dùng hình chiêu riêng phần để thể 
hiện lỗ có rãnh then của bánh răng (hình 
210)... cũng như rãnh then trên trục (hình 
208). 

CÁC TRƯỜNG HỢP VẼ QUY ƯỚC 
VÀ ĐƠN GIẢN HÓA KHÁC 

15. Đôi với những độ côn hay độ dôc 
nhỏ cho phép vẽ tăng lên. Trên hình biểu 
diễn đó chỉ vẽ một đường ứng với phần có 
kích thước nhỏ (hình 211). 
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208. Thay đường cong giao tuyên bằng đường 


thẳng 
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21. Biêu diến đường bao của lỗ và rãnh then 
(không đầy đủ) 


_L 


. 21Ï. Biảu diến quy ước độ dồc 













16. Cho phép biểu diễn lỗ nằm trên phần 
tử hình trụ vào trong hình cắt, ngay cả khi 
mặt phẳng cắt không cắt qua (hình 207). 


CÂU HỎI KIÊM TRA 

I1. Dùng dâu gì và ghi chú như thê nào 
để giảm bớt sô lượng hình biểu diễn? 

2. Trong trường hợp nào cần phân biệt 
phần mặt phẳng ở trên hình biểu diễn? 

3. Trong những trường hợp nảo dùng 
một nửa hình biểu diễn hay lớn hơn một 
nửa hình biểu diễn? Chúng được giới hạn 
bằng nét gì? 

4. Hình cắt lia dùng để làm gì? Những 
chỉ tiết nào được phép dùng hình cắt lìa? 

5. Trong trường hợp nảo vật thể có một 
sô phần tử giông nhau được vẽ đơn giản 
hóa? 

6. Giao tuyên của các mặt được vẽ đơn 
giản hóa như thê nào? 

7. Đường chuyển tiêp từ mặt này sang 
mặt khác được thể hiện bằng nét gì? 


51. GHIVÀ ĐỌC CÁC KÍCH THƯỚC 
TRÊN BẢN VẼ CHI TIẾT 


Muôn ghi một cách hợp lý và đọc đúng 
các kích thước, cần nghiên cứu những điều 
quy định trong GOST 2.307—68, nghiên 
cứu công nghệ chê tạo chỉ tiêt và đặc điểm 
câu tạo của chúng. 

Kích thước trên bản vẽ phải ghi đầy 
đủ để thuận tiện cho việc gia công chỉ tiêt 
và kiểm tra chúng sau khi gia công. 


212. kích thước và vị trí các lỗ và mặt nghiêng 
7x23 = /§Í 





122 


Phần này nêu lên một sô quy tắc ghi 
trên bản vẽ, bổ sung cho phần «Các khái 
niệm cơ bản về ghi kích thước» đã trình 
bày ở mục 7. 

Nêu chi tiêt có một sô nhóm lỗ có kích 
thước gần bằng nhau thì mỗi nhóm lỗ được 
đánh dâu riêng, bằng cách tô đậm các phần 
hình tròn và ghi kích thước cùng vị trí các 
lỗ của mỗi nhóm (hình 212). 

Cho phép không ghi kích thước cùng 
sô lượng lỗ của mỗi nhóm ở trên hình biểu 
diễn mà ghi trong một bảng riêng (hình 212). 

Nều các phần tử của một chi tiêt có hình 
dạng, kích thước giông nhau và có vị 
trí đôi xứng nhau thì chỉ ghi các kích thước 
ở một chỗ cho một phần tử mà không cần 
ghi sô lượng phần tử, trừ các lỗ giông nhau 
cần ghi rõ sô lượng còn kích thước thì chỉ 
ghi một lần (hình 213). 

Trong chi tiêt biểu diễn trên hình 212, 
các lỗ có khoảng cách đều nhau, thì chỉ ghi 





) 
2]. Kích thước của các phần tử phân bô 
không đều trên bề mặt 





một lần (xem kích thước 23) và ghi dưới 
dạng một tích sô: thừa sô thứ nhât là sô 
khoảng cách, thừa sô thứ hai là độ dài 
khoảng cách giữa hai lỗ (xem kích 
thước 7x 23 = lốIl trên hình 212). Cách 
ghi như vậy dùng cho bản vẽ các chỉ tiêt có 
khoảng cách đều nhau giữa các phần tử 
giông nhau như các lỗ, rãnh, vâu v.v.. 
— Nêu các lỗ hay các phần tử giông nhau 
đó có khoảng cách không đều nhau theo 
đường tròn thì xác định kích thước góc 
giữa chúng (hình 213,2). Nhưng nêu khoảng 
cách giữa các phần tử đều nhau theo đường 
tròn thì không ghi khoảng cách mà ghi 
sô lượng phần tử (hình 213,). 

Những kích thước của cùng một phần 
tử của chi tiêt (lỗ, vâu, rãnh v.v..) nên ghi 
cùng một chữ trên hình biêu diễn mà phần 
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+, ft 'theêu wóe đh niệt nghlbngi 
a) trường hợp thứ nhât; b) trường hợp 
thứ hai 


tử đó thể hiện rõ nhât (hình 214). 

Vị trí các mặt nghiêng được xác định 
bằng kích thước góc và hai kích thước 
thẳng (hình 215,ø) hoặc bằng ba kích thước 
thẳng (hình 215,).. Nêu mặt nghiêng và 
mặt khác không cắt nhau mà có mặt cong 
chuyên tiêp (hình 212) thì cần kéo dài các 
đường thẳng để xác định giao điểm, rồi 
từ các giao điểm đó kẻ các đường gióng 
kích thước. 

GOST 2.307—68 quy định các quy tắc 
biểu diễn và ghi kích thước của lỗ trên hình 
chiêu và trên hình cắt (hình 216). Những 
quy tắc đó giảm bớt sô hình cắt thể hiện 
hình dạng lỗ. Trên hình chiêu, sau kích 
thước đường kính của lỗ ghi: kích thước 
chỉ độ sâu của lỗ (hình 216,”), kích thước 
chiều cao mép vát và góc (hình 216,e), kích 
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2. Kích thước của lỗ ghi trên hình chiều và 
hình cắt 
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thước đường kính mép vát và góc (hình 
216,3), kích thước đường kính và độ sâu 
của lỗ đầu (hình 216,e). 
Nêu sau kích thước đường kính lỗ không 
ghi gì nữa thì lỗ đó là lỗ suôt (hình 216,2). 
Khi ghi kích thước cần lưu ý đền phương 


pháp đo và quá trình công nghệ chê tạo chi - 


tiêt. 
Ví dụ: độ sâu của rãnh then hở nằm trên 
mặt trụ được đo từ mặt đầu, do đó trên bản 


vẽ ghi như hình 217,a. Kích thước độ sâu. 


của rãnh then kín thì ngược lại, được ghi 
như hình 217,0. Độ sâu rãnh then nằm trong 
bể mặt trụ ghi như hình 218. 

Kích thước nên ghi sao cho khi chê tạo 
không cần làm phép tính. Vì vậy không cần 
ghi chiều rộng của phần vát phẳng trên mặt 
trụ (hình 219). Kích thước xác định phần 
vát phẳng được ghi như hình 219 bên phải. 

Hình 220 là ví dụ về cách ghi kích thước 
theo chuỗi, theo tọa độ và cách ghi kêt hợp. 

Trong phương pháp ghi theo chuỗi, các 
kích thước được đặt liên tiêp trên đường 
kích thước như hình 220,4. 

Nêu ghi kích thước chung (kích thước 


217. Kích thước độ sâu của rãnh then: 
a) rãnh then hở; b) rãnh then kín 
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218. Kích thước độ sâu của rãnh then ở mặt 
trong lỗ 


bao) thì chuỗi trở nên khép kín. Chuỗi khép 
kín chỉ ghi trong trường hợp một trong các 
kích thước được ghi là kích thước tham 
khảo, như kích thước bao (hình 220,z) hay 
kích thước khâu thành phần (hình 220,)). 

Kích thước tham khảo là kích thước 
không dùng trong quá trình chê tạo theo 
bản vẽ đó mà chỉ giúp cho việc sử dụng bản 
vẽ được thuận tiện. Kích thước tham khảo 
trên bản vẽ được đánh dâu sao ở bên phải 
con sô kích thước. Trong yêu cầu kỹ thuật 
ghi lại dầu đó và viêt Kích thước tham khảo. 

Nêu kích thước tham khảo là chuỗi 
khép kín thì không ghi sai lệch kích thước. 





Đứng 


2ÏÔ. Kích thước xác định phần vát phẳng 
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C 
220. Ghi kích thước của trục: 
a,b) theo phương pháp chuỗi; c) theo 
phương pháp tọa độ; d) theo phương 
pháp kêt hợp 


Phần lớn chuỗi kích thước là không khép 
kín. Trong các chuỗi không khép kín, không 
ghi khâu có kích thước kém chính xác nhât 
hoặc khâu kích thước choán chỗ. 

Ghi theo phương pháp tọa độ, các kích 
thước được xuât phát từ một gôc chung. 
Ví dụ trên hình 220,c, gôc tọa độ là mặt đầu 
bên trái trục. 

Thường dùng nhât là phương pháp ghi 
kêt hợp cả hai phương pháp chuỗi và tọa 
độ (hình 220,2. 

Trên các bản vẽ chê tạo ghi bán kính góc 
lượn cho những mép sắc cạnh (thường ghi 
trong yêu cầu kỹ thuật), ví dụ: Bán kính góc 
lượn 4 mm, hay Bán kính không ghỉ 8 mm. 

Khi ghi kích thước xác định vị trí rãnh 
then cần tính đên quá trình công nghệ. Trên 
hình biểu diễn rãnh then bán nguyệt (hình 
221,a), ghi kích thước xác định tâm dao 
phay đĩa, còn rãnh then bằng được xác định 
bởi các kích thước bao ngoài (hình 221,) 
vì rãnh đó được phay bằng dao phay ngón. 

Một sô phần tử của chỉ tiêt có hình dạng 
của dụng cụ cắt. Ví dụ, đáy lỗ hình trụ kín 
có dạng hình côn, vì đầu mũi khoan có dạng 
hình côn. Kích thước chiều sâu của các lỗ 
đó, trừ trường hợp ngoại lệ, chỉ ghi cho 
phần hình trụ (hình 222), 





22Ï. Kích thước rãnh the: 
a) then bán nguyệt; b) then bằng 
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Saï Đúng 
22 . Ghi kích thước độ sâu của lỗ khoan 








2 ni Kích thước bên trong và bên ngoài của chỉ 
tiêt 


Trên các bản vẽ của chi tiêt có hộc 
(khoang), các kích thước bên trong (chiều 
cao) cần ghi tách riêng với kích thước bên 
ngoài. Ví dụ, trên bản vẽ của chỉ tiêt ông, 
các kích thước bên ngoài phi ở phía trên, 
còn các kích thước bên trong ghi ở phía 
dưới hình biếu diễn (hình 223), 

Nêu chỉ có một phần bể mặt của chỉ 
tiêt được gia công cơ, mà các phần còn lại 
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vẫn giữ nguyên, nghĩa là các phần này do 
đúc, rèn, dập v.v.. tạo thành thì các kích 
thước ghi theo quy tắc đã quy định trong 
GOST 2.307—68. Nhóm kích thước của 
các bề mặt gia công (lây đi lớp vật liệu) cần 
có sự liên hệ với nhóm kích thước của các 
bề mặt giữ nguyên (không lây đi lớp vật 
liệu), với mỗi hướng tọa độ chỉ cần ghi một 
kích thước. 

Chỉ tiệt này chỉ có hai bề mặt có gia công 
cơ. Kích thước liên hệ nhóm kích thước 
bên ngoài với bên trong được ghi chữ 4. 
Nêu các kích thước của hôc trong được 
ghỉ từ mặt mút bên trái, thì, trong khi gia 
công, cần phải duy trì đồng thời các sai 
lệch giới hạn cho một sô kích thước là điều 
thực tê không thể làm được. 


52. ĐỘ CÔN VÀ ĐỘ DỒC 

Kích thước của các phần tử hình côn 
của chỉ tiêt được ghi bằng nhiều cách khác 
nhau: kích thước đường kính hai đáy và 
chiều cao của hình côn; góc nghiêng của 
đường sinh hay góc đỉnh cùng với các kích 
thước khác, hoặc trị sô độ côn. 

ĐỘ CÔN (K) là tỷ sô giữa hiệu hai đường 
kính của hai mặt cắt vuông góc (D—4) 
với khoảng cách / giữa hai mặt cắt đó của 
hình côn (hình 224,4): 

li 

Ví dụ, phần tử hình côn của chỉ tiêt có 
đường kính đáy lớn 25 mm và đáy nhỏ 
15 mm, chiều cao 50 mm có độ côn là: 
D-d 25-151 
-.ưnN mm 

Khi thiệt kê sản phẩm mới, phải dùng 
trị sô độ côn quy định trong GOST §593— 57 
như sau: I:3; ]:5: ] xa i 65ý l1: ƒ x12- 
1315) 1250 1 t0. 

Độ côn tiêu chuẩn hóa tính theo góc đỉnh 
côn như sau: 


K= 


30? tương đương với độ côn ] : 1,866; 


để _~ ` =— 1;1,207; 
60° — Nên A I:0,866; 
13" —”— 1:0/652; 
90° —”— 1:0,5. 


Trên các bản vẽ dụng cụ cắt gọt kim loại, 
độ côn được xác định theo độ côn moóc. 
Kích thước của các phần tử hình côn quy 
định trong GOST 10079-——71, v.v.. 

Trên bản vẽ độ côn ghi theo quy định 
của GOST 2.307—68. Trước con sô xác 
định trị sô độ côn có đầu quy ước độ côn. 
Dâu này có dạng hình tam giác cân, đỉnh 
của tam giác cân hướng về phía đỉnh côn. 
Dâu và con sô chỉ độ lớn của độ côn ghi 
trên đường song song với trục hình học 
của phần tử hình côn. 

Chúng có thể ghi trên trục của hình côn 
(224,0) hay trên giá ngang (hình 224,e). Đầu 
đường gióng của giá ngang có mũi tên chỉ 
vào mặt côn. 


BÀI TẬP ó4. Tính trị sô của độ côn biêt 
đường kính đáy lớn của hình côn là 60mm, 
đường kính đáy nhỏ là 40 mm và chiều cao 
là 80 mm. Vẽ và ghi kích thước cho độ côn đó. 


ĐỘ DÔC. Mặt phẳng của chỉ tiết có 
vị trí nằm nghiêng trên bản vẽ được thể 
hiện bằng độ dôc. Trị sô của nó tính theo 
ví dụ sau. Hình 225,z là cái nêm có mặt 
nghiêng, độ đôc của nó có thể xác định được 
bằng các kích thước đã cho. Hiệu giữa hai 
chiều cao là 5040 = I0 mm. Trị sô độ 
dôc bằng tỷ sô giữa hiệu hai độ cao với 
khoảng cách giữa chúng, đó là tỷ sô giữa 
hai cạnh của góc vuông (hình 225,). Trong 
trường hợp đã cho bằng I0:100. Vậy trị 
sô độ đôc của cái nêm là l : 10. 

Trên bản vẽ độ dôc được ghi dưới dạng 
tỷ sô. Ví dụ 1:50; 3:5, hay ghi theo phần 
trăm: 12%, 8%. 

Muôn vẽ độ dôc ở trên bản vẽ, chẳng 
hạn độ dôc 3:20, ta làm như sau: Vẽ tam 
giác vuông có một cạnh góc vuông bằng 
ba đơn vị độ dài và cạnh góc vuông thứ hai 
bằng 20 đơn vị độ dài (hình 226). 

Để vẽ hay lây dâu các chỉ tiết có độ dôc 
ta vẽ các đường phụ. Ví dụ vẽ độ dôc 1 :4 
(hình 227), ta lây độ dài 10 mm làm đơn vị 
và đặt trên đường nằm ngang (đường đáy 
đồc) 4 đơn vị (nghĩa là 40 mm) rồi nồi các 
điểm mút ta được độ dôc cần vẽ. 

Mặt nghiêng được xác định bằng dâu 


225. Xác định độ lớn của độ dôc 


⁄3:20 





T?3a 
2 2Ï. Vẽ độ: dồc theo kích thước đã chủ 





độ đôc < và trị sô của nó. Đỉnh dầu độ dôc 
hướng về đỉnh góc của mặt nghiêng với 
đáy đôc. Dâu và trị sô độ đôc ghi trên đường 
song song với đường đáy dôc. 


BÀI TẬP 65. Vẽ một đường nghiêng có độ 
dôc bằng 1:5 đôi với đường nằm ngang. 
Ghi kích thước của các độ dôc đó. 


53. KÝ HIỆU DUNG SAI 
VÀ LẮP GHÉP TRÊN BẢN VẼ 


Do những sai sô xuât hiện trong quá 
trình gia công nên khi đo đạc, kích thước 
thực của chỉ tiêt (kích thước đo được với 
sai sô cho phép) luôn luôn khác với kích 
thước danh nghĩa (kích thước đã cho). 
Nhưng để bảo đảm tính đổi lẫn của việc 
gia công không chính xác, cần xác định 
giới hạn sai sô không được vượt quá. Vì 
vậy. để chê tạo hàng loạt chi tiêt theo kích 
thước danh nghĩa, cần xác định hai kích 
thước giới hạn mà kích thước thực tê bằng 
hay nằm trong hai kích thước giới hạn đó 
(hình 228). 

Hiệu giữa hai kích thước giới hạn lớn 
nhât và bé nhât đó gọi là dung sai kích thướ‹c. 
Trên sơ đồ người ta quy ước miền dung sai 
nằm cùng một phía. 

Miền dung sai được xác định bởi trị 
sô dung sai và vị trí của nó so với kích thước 
danh nghĩa. 

Vị trí của miền dung sai liên quan với 
kích thước danh nghĩa (đường không) được 
ký hiệu bằng chữ la tỉnh (4, B, C...) hay 
bằng hai chữ (ƑŒ, Zð,..) (hình 229)*, 

Đường không là đường tương ứng với 
kích thước danh nghĩa, từ đó đặt các sai 
lệch kích thước khi biểu diễn miền dung 
sai theo hình vẽ. 

Đôi với mỗi kích thước danh nghĩa tiêu 
chuẩn TC SEV 145—75 quy định dãy dung 
sai và các sai lệch cơ bản đặc trưng cho vị 
trí của các dung sai đó với đường không. 
Sử dụng một trong hai sai lệch (sai lệch 


* Ký hiệu miền dung sai và sai lệch cơ bản 
của lỗ bằng chữ hoa, còn của trục bằng chữ 
thường (ø, , c....zc), sai lệch trên (es), sai lệch 
dưới (ei). 
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229. Hệ thông dung sai 


trên EŠ hay sai lệch dưới E7) làm sai lệch 
cơ bản. 

Trị sô dung sai phụ thuộc vào kích thước 
danh nghĩa và hệ sô không thử nguyên xác 
định các cầp chính xác khác nhau. 

Tiêu chuẩn TC SEV 145—75 quy định 
19 câp chính xác ký hiệu bằng sô. thứ tự 
ỦE; 0: L.i7, 

Độ chính xác là tập hợp các dung sai 


cùng một câp dđằấn xác cho tât cả các kích 
thước danh nghĩa. 

Như vậy, đôi với mỗ: kích thước cần 
quy định miền dung sai, được ký hiệu bởi 
con sô kèm theo ký hiệu uy ước gồm một 
chữ cái (hay hai chữ ‹4ï) và một chữ sô 
(hay hai chữ sô). 

Ví dụ: 50K5, 70P6, 50CD!I. 30N6, 8k6, 
12e8. 

Ví dụ 30M6 có ý nghĩa như sau: kích 
thước danh nghĩa của lỗ trên chỉ tiêt là 30 mm, 
vị trí miền dung sai đôi với kích thước danh 
nghĩa ký hiệu là N, trị sô sai lệch trên 
(ES=—lIlnm) trị sô sai lệc: dưới 
(EI= —24 uụm) trị sô dung sai (13 mm) xác 
định bằng câp chính xác (sô 6). 

30N6 tương ứng với 30-0921 
GOST 2.307—6§ ESKD. 

Tương tự, 8k6 tương ứng với 
và 12e§ tương ứng với l2~go;s. 

Trên bản vẽ lắp, ký hiệu dung sai gồm 
có kích thước danh nghĩa chung cho môi 
ghép trục và lỗ, tiêp theo là ký hiệu miền 
dung sai: chữ hoa đôi với lỗ, chữ thường 
đôi với trục. 


Ví dụ, 


theo 


§†0, 010. 
+0,001 + 
0,032 


kích thước Ø 100 “2 có ÿ 
e 

nghĩa như sau: kích thước danh nghĩa của 

đường kính của trục và lỗ bằng 100 mm, 

miển dung sai của lỗ là 7, miền dung sai 

của trục là e8. 


H7 A 
c ?i Ø 100-— 
4 100 8 với Dị 


dung sai theo hệ thông lỗ (GOST 2. 307— 


tương ứng 


HI 
68). Tương tự, lŠ—— tương ứng với 


k6 
A E9 
15 ì ^ Z b‹ ^ TÔ 
n" dung sai theo hệ thông lỗ, và m 


x3 : 
tương ứng với 70—; dung sai theo hệ 
thông trục. 

Đôi với những kích thước không lắp 
ghép không quan trọng, tiêu chuân khuyên 
dùng sai lệch giới hạn theo độ chính xác 
12, 14, 16. Trong những trường hợp này, 
trên bản vẽ cần ghi chú. Ví dụ: không ghi 
sai lệch giới hạn đôi với kích thước: HI4, 
W, Sai lệch #714 


ứng với kích thước của tât cả các lỗ (mặt 





t2 
hoc + - 


9-993 


-bảo vệ—trang trí, 


bao), còn sai lệch ¡14 ứng với kích thước 





của các trục (mặt bị bao). Ghi + 


t2.„ mY... . ; 
hoặc + —— ứng với các kích thước còn lại. 


54. GHI KÝ HIỆU CÁC LỚP PHỦ, 
GIA CÔNG NHIỆT : 
VÀ CÁC DẠNG GIA CÔNG KHÁC 


Để tăng tuôi thọ, chông mài mòn, bảo 
vệ chông tác dụng của nước, axít, kiểm 
v.v.. trên bề mặt chi tiệt thường có lớp phủ. 

Phần lớn các lớp phủ được gia công 
bằng phương pháp mạ điện, phương pháp 
hóa học, hay phương pháp khuêch tán. 

Các loại lớp phủ bề mặt chỉ tiêt được xác 
định bằng các ký hiệu quy ước và ghi trong 
yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ hay ở trên hình 
biểu diễn (hình 230). 

Ký hiệu các lớp phủ thuộc GOST 2. 310— 
68 (TC SEV 367— 76); GOST 9.032—74 
(sơn); GOST 9.073—77 và GOST 21484— 
76 (phủ kim loại hay phi kim loại (vô cơ). 

Trước ký hiệu các loại lớp phủ (bảo vệ, 
chông mòn v.v..) ghi 
chữ Phủ ở hình vẽ hay trong yêu cầu kỹ thuật. 

Nêu trên một sô bề mặt có cùng một lớp 
phủ thì chúng được ký hiệu cùng một chữ 
hoa và ghi theo kiêu Phủ mặt 4 (hình 230,2). 

Nêu trên một sô bề mặt của chỉ tiêt có 
các lớp phủ khác nhau thì các bề mặt đó 
được ký hiệu bằng những chữ hoa khác 
nhau và ghi theo kiểu Phủ mặt A, mặt B 
(hình 230,0). 





243. củi các lớp phủ 


Nêu trên một phần bề mặt có lớp phủ 
thì ký hiệu bằng một chữ hoa và ghi kích 
thước để xác định hình dạng và vị trí phần 
bể mặt đó (hình 230,e). 


KÝ HIỆU CÁC LỚP PHỦ KIM LOẠI 
HAY PHI KIM LOẠI (VÔ CƠ) 

Ký hiệu các lớp phủ như sơn, mạ, trang 
trí, chông mòn và các dạng khác được ghi 
theo sơ đồ sau: 

Vị trí thứ nhât: ghi chữ P»¿, vị trí thứ 
hai ghi phương pháp phủ, vị trí thứ ba: loại 
lớp phủ (vật liệu phủ trên chỉ tiêt), vị trí thứ 
tư: công nghệ lớp phủ, vị trí thứ năm: bề 
đày lớp phủ, vị trí thứ sáu: độ sáng, vị trí 
thứ bảy: dạng gia công thêm lớp phủ. 

Sơ đồ trên nêu lên thứ tự thành phần 
các ký hiệu, chứ không phải quy định sự 
cần thiêt phải có tât cả các ký hiệu đó. 

Phương pháp phủ được ký hiệu bằng 
chữ đầu của tên gọi, ví dụ: hóa học— Hóa; 
oxi hóa ở anôt—Anôt; nhiệt— Nhiệt; 
khuêch tán— Khuêch; mạ kim loại—Mạ. 
Phương pháp phủ bằng điện phân dùng 
rât phổ biên, nên không ký hiệu. 

Loại lớp phủ được đặc trưng bởi vật 
liệu phủ trên bề mặt chỉ tiêt, ký hiệu bằng 
một hay hai chữ đầu của tên gọi vật liệu, 
ví dụ: Nhôm — AI, đồng — Cu, Niken—Ni, 
vônam—W, (Oxi—(O, vàng —Au, Ca- 
dimi—Cd, bạc— Ag, fotfo—P, Rôđi— Rh. 
Vật liệu bằng hợp kim cũng được ký hiệu 
như trên, ví dụ: hợp kim vàng, kẽm, niken: 
Au—Zn—NI. 

Công nghệ lớp phủ được ký hiệu bằng 
chữ thường, ví dụ: đen, cứng, sữa, xÔp, 
crôm (diện phân), fotfat, florua, cách điện, 
tráng men. 

Độ sáng lớp phủ cũng được ghi bằng 
chữ thường: mờ, sáng, bóng, nhãn. 

Gia công thêm lớp phủ bể mặt được 
ký hiệu bằng chữ tắt, ví dụ: fotfat hóa——P 
hóa, mạ crôm—mạ Cr, oxi hóa-—O hóa. 
Bề dày lớp phủ được ghi bằng trị sô với 
đơn vị là micrômét. Tât cả các ký hiệu được 
phân cách với nhau bằng dâu châm, trừ 
ký hiệu vật liệu, bể dày và công nghệ lớp 
phủ. 

Trong ký hiệu lớp phủ gồm nhiều 
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_—_ 


ớp 


phải ghi tên vật liệu và bề dày của mỗi lớp. 
Ví dụ: Phủ Cuố. Ni9. Cr3 sáng (mạ crôm 
bằng điện nhiều lớp có bề dày lớp đồng 6 um, 
niken 9 im, crôm 3 um, sáng). 

Ví dụ: lớp phủ trơ bằng phương pháp 
hóa học và tắm dầu thêm được ký hiệu 
như sau: Phú, Hóa, Trơ, tắm dầu. Lớp 
phủ oxi hóa anôt, oxi, cứng được ký hiệu: 


_ Phú. Anôt O.cứng. Lớp phù mạ kim loại, 


kẽm được ký hiệu: Phú. KI. Zn. 
Câầu trúc ký hiệu lớp phủ được thể hiện 
bằng hình vẽ như hình 231. 


QUY TẮC GHI CÁC CHỈ DẪN VỀ CÁC 
TÍNH CHÂT CỦA VẬT LIỆU SAU KHI 
GIA CÔNG NHIỆT HAY CÁC DẠNG 
GIA CÔNG KHÁC (HÓA-NHIỆT, LÀM 
CỨNG NGUỘI...) 


Nêu sản phẩm được gia công nhiệt hay các 
dạng gia công khác, thì tính chât của vật 
liệu thay đồi, trên bản vẽ cần ghi chỉ dẫn về các 
tính chât vật liệu sau khi gia công. Ví dụ: 
trong yêu cầu kỹ thuật ghi RC 42...48 hay 
Thám than h 0,7...0,9; HRC 56..60. 

Khi đọc các ghỉ chú đó, nên hiểu rằng 
tât cả các bể mặt của sản phẩm sau khi gia 
công cần có những chỉ dẫn về các tính chât 
của vật liệu (trong ví dụ ở trên là độ cứng). 
Ghi chữ và sô chỉ độ sâu gia công. 

Tên gọi các dạng gia công chỉ ghi trong 
trường hợp đó là phương pháp duy nhât 
đạt được yêu cầu về tính chât của vật liệu. 

Trên bản vẽ sản phẩm, ở phần bể mặt 
gia công phải vẽ bằng nét châm gạch để phân 
biệt với các phần khác và kẻ đường gióng 
để ghi tính chât của vật liệu (hình 232). 

Cách ghi như vậy cũng áp dụng cho phần 
bề mặt có lớp phủ. Nét châm gạch đậm ở 
đây có độ dài từ 3—§ mm, khoảng cách từ 
3—4 mm và vẽ cách đường bao từ 0,§— 
l mm. 


KÝ HIỆU LỚP PHỦ BẰNG SƠN 


Trong ký hiệu lớp phủ bằng sơn, cần 
ghi vật liệu cơ sở, loại và nhóm lớp phủ. 
Loại lớp phủ đặc trưng cho hình dạng bên 
ngoài của nó. Có bôn loại, và được ký hiệu 
bằng chữ sô la mã. Nhóm lớp phủ được 


“`: 
Chỗ ghi ký hiệu ghu"øng ` 
phúp phủ — 

Chữ ghỉ ký iệu vật liệu 

phú (Zn—kem) 
Chỗ ghi ký hiệu độ day 
lún phử (băng mừrrôâmét) 
Chỗ qghỉ ký hiệu mú»r dệ bống của 

tớp phủ (8- búng) 


Chỗ ghi ký hiệu gig công thêm dùng __ _ _ J 
cho một số !dp phú 


2Ï. Câu trúc ký hiệu lớp phủ 


` W) 


phử CrCu 





PK Y5 Ký hiệu lớp phủ và gia công nhiệt 


ký hiệu bằng chữ cái và xác định theo môi 
trường sử dụng. 

Lớp phủ chịu được trong phòng, ký 
hiệu là P, chịu được ngoài trời —T, môi 
trường hóa học—H (chông ăn mòn của 
khí và hơi), môi trường axit—A, dung dịch 
kiểm—K, nước ngọt—N, nước mặn— 
NM, nhiệt —T°, dầu mỡ——D, xăng —X, 
cách điện—Ð. 

Ví dụ về ký hiệu lớp phủ bằng sơn: 
Phú M.NXH-25, xanh, IIP có nghĩa là: lớp 
phủ bằng men, mác NXH-25, màu xanh, 
hình dạng bên ngoài thuộc loại 2P dùng 
trong phòng; Phú M. KHV-I24, nâu, IID 
có nghĩa là: lớp phủ bằng men, mác KHYV- 
124, màu nâu, loại 2D chịu được dầu mỡ. 


55. GHI DUNG SAI HÌNH DẠNG 
VÀ VỊ TRÍ CÁC BỂ MẶT 
Ở TRÊN BẢN VẼ 

Để chê tạo các chi tiêt, không những 
phải biêt sai lệch kích thước đã cho mà còn 
phải biêt sai lệch về hình dạng hình học 
(chẳng hạn, mặt phẳng hay mặt trụ) và sai 
lệch về vị trí giữa các bề mặt với nhau (chẳng 
hạn, song song hay đôi xứng). 

Dung sai về hình dạng và vị trí của các 
bề mặt quy định theo GOST 2.308——79 
(TC SEV 368—76) được thể hiện trên 
hình vẽ bằng các ký hiệu quy ước hay bằng 
lời văn ghi trong yêu cầu kỹ thuật. Bảng 
4 là những ví dụ về cách ghi ở trên bản vẽ 
các ký hiệu dung sai về hình dạng và về vị 
trí của các bề mặt. 

Hình 233 nêu lên hình dạng và kích 
thước của các ký hiệu quy ước của dung 
sai về hình dạng và vị trí các bề mặt: 

a—mặt phẳng; b— đường thẳng; e— 
hình trụ; đ—hình tròn; e—song song; 
ø—vuông góc; h—đồng tâm; ¡—độ đảo 
mặt đầu; độ đảo hướng kính; k—cắt nhau 
của trục; /— đôi xứng. 

Trong bảng 4 nêu lên một sô hình vẽ thể 
hiện ký hiệu quy ước các loại dung sai theo 
GOST 2.308——68. 

Ký hiệu dung sai và trị sô bằng sô ghi 
trong khung hình chữ nhật. Khung được 





2343. Các dâu hiệu dung sai về hình dạng và vị 
trí các bề mặt 


lãI 


BẢNG 4 


Cách thể hiện dung sai và vị trí của các bề mặt 
















Thẻ hiện dung sai trên bản vẽ 





















































Loại Bản 
dung sai vẽ phác bằng ký hiệu bằng chữ theo yêu cầu 
quy ước kỹ thuật 
Đệ không phững 
Mẹt phẳng đ? 
HN H KG. 
Dung sai 
độ phẳng 
Độ không phẳng của øỀ mặt 
TT] tì khẩn phẳng A không lớn han 0,2 mm 
` v2 Z 
Đường thăng án 
Độ không thẳng [=1207] 
Dung sai 
độ thẳng 
 ỦÀ. h6 Š Độ không ?hẳng của bề mặt 
=—— ĐÔ không /hững A fñeu hướng ngang không 
tớn bon 0,03mm 
8ề mặt thự›c 
/Mặt frụ dp 
Dung sai 
độ trụ 
ĐỘ &hông frụ cua bề mặt 
A “hông tén Èønn 0,01 mm 
Độ không tròn 
, A 
Dung sai 
độ tròn 
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ĐỘ không tròn của 6ề mặt 
A không lún hon 0,01 mm 








BỀ mặt fhực| Độ không tròn 





(Tiềp theo bảng 4) 





Loại 
dung sai 


Dung sai 
prôfn của 
mặt phẳng 
đọc 


Dung sai độ 
Song song 


Dung sai độ 
đồng trục 


Dung sai độ 
đảo 
mặt mút 








Bản 
vẽ phác 


mặt phống dục 


Ữ 


hẾế 


Chiều dui đã cho 





MẶP phẳng dp 
ĐỘ không søng søng =t-L 


ĐỆ không đồng 


ØÊ. đứo mặt mú/ trên 


2 
lrục chuan 





Thể hiện dung sai trên bản vẽ 





bằng ký hiệu 
quy ước 


: 


— Sai tệch prôfin của mặt| 5d lệch prôfin của mất „ 
— ,phẩng, đục (†uonng đổi phẳng đục của bÊ mặt A kh?ng 
VØ/ mặt 1frụ) (ứn ha°n 0,02 mm 


bằng chữ theo yêu cầu 
kỹ thuật 


//]zø⁄_] 


ĐỘ không song song tủa ?rục 

(ễ luong, đổi VỮ?/ sồ mặt 
„ A không lớn hon 0,04 mm 
f#†ƒ Độ không song song 


ĐỘ không đồng trục các tổ 
tương đổi vớ! trục chính 
không tơ hơn 0,01m 


Độ đứa mặt mút của bề mặt 

8y C tung đổi vớ? †rục 

của bề mặt A không tún đơn 
0,1 mm trên ø40 


ĐỘ đỉo (mặt mút và 
⁄ \ hư›ứng †ẩm) 





chia thành hai hoặc ba ô: ô thứ nhât ghi 
đầu hiệu dung sai, ô thứ hai ghi trị sô dung 
sai tính bằng milimét, ô thứ ba ghi chữ ký 
hiệu chuẩn hoặc bề mặt liên quan với dung 
sai (bảng 4). 

Chiều cao của dâu hiệu, con sô và chữ 
ghi trong khung bằng con sô kích thước 
ghi trên bản vẽ đó, chiều cao của khung lớn 
hơn hai lần chiều cao con sô. 

Khung được nôi với phần tử của chi 
tiết có ghi ký hiệu dung sai bằng đường 
gióng thẳng hay đường gióng gãy khúc, ở 
đầu đường gióng có mũi tên chỉ vào phần 
tử liên quan; ở đầu đường gióng nôi khung 
với chuẩn có tam giác tô đen. Tam giác 
này có chiều cao gần bằng chiều cao con sô 
kích thước ghi trong bản vẽ. 

Khung chữ nhật, đường gióng vẽ bằng 
nét liền mảnh. VỊ trí của khung đặt nằm 
ngang. 


56. BẢN VẼ PHÁC 

Bản vẽ phác là tài liệu dùng tạm thời 
trong sản xuât, bao gồm các hình biểu diễn 
của sản phẩm và các sô liệu khác để chê tạo. 
Bản vẽ phác dùng rộng rãi trong thiêt kê 
hay trong cải tiên. Bản vẽ phác cũng sử dụng 
trực tiêp trong việc sửa chữa sản phâm, nó 
thường dùng để lập các bản vẽ khác. 

Yêu cầu đôi với bản vẽ phác cũng giông 
như yêu cầu đôi với các bản vẽ nói chung. 
Chỉ khác nhau ở chỗ bản vẽ phác thường 
không dùng dụng cụ vẽ mà được vẽ bằng 
tay và không theo một tỷ lệ chính xác. Trên 
hình 234, a, ở, là ví dụ so sánh bản vẽ phác 
và bản vẽ chi tiêt của cùng một chỉ tiêt. 

Bản vẽ phác thường được vẽ trên giây 
kẻ ô vuông và vẽ bằng bút chì mềm. 

Bản vẽ phác chỉ tiệt thường vẽ theo các 
bước sau: 

NGHIÊN CỨU CHI TIÊT. Khi vẽ 
phác chi tiệt thật, cần chú ý nghiên cứu chỉ 
tiệt, phân tích các khôi hình học tạo thành 
chi tiêt. Phải biệt tên gọi chỉ tiêt, chức năng 
và vị trí của nó ở trong sản phẩm khi làm 
việc hay vị trí trong nguyên công chính khi 
gia công, mác vật liệu của chỉ tiêt, phương 
pháp chê tạo (dúc, rèn v.v..). 
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) 
234. So sánh bản vẽ phác và bản vẽ chỉ tiêt: 
a) bản vẽ phác; b) bản vẽ chỉ tiêt 


CHỌN VỊ TRÍ ĐỀ VẼ HÌNH BIÊU 
DIỄN CHÍNH. Đặt chỉ tiêt sao cho hình 
biểu diễn của nó trên mặt phẳng hình chiêu 
đứng (hình biểu diễn chính) thể hiện rõ 
ràng nhât hình dạng và kích thước của nó. 

Những chi tiêt thân (giá, ụ trước và ụ 
sau, thân khóa vòi và van, ông dẫn, bơm, 
hộp giảm tôc...) trên hình biểu diễn chính 
(hình chiêu hay hình cắt) thể hiện ở vị trí 
làm việc, nghĩa là vị trí của chi tiêt khi sử 
dụng. Những chi tiết có những vị trí làm 
việc khác nhau khi gia công, thì khi vẽ hãy 
chọn vị trí gia công nào chiêm ưu thê nhât 
trong quá trình gia công. Do đó các chi tiêt 
như trục, trục chính, bánh đai, chôt, 
có dạng hình trụ hay hình côn và được 
gia công trên máy tiện ở vị trí nằm 
ngang, thì khi vẽ biểu diễn chúng cũng 
ở vị trí nằm ngang. 

Phải đặt chỉ tiêt sao cho có nhiều phần 
tử của nó được biêu diễn thây rõ trên bản vẽ. 

XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG HÌNH BIÊU 
DIÊN. Nên chọn vị trí để vẽ hình chiều 
chính và xác định sô lượng hình biểu điền, 
sao cho với sô lượng ít nhât, mà thể hiện 
đầy đủ hình dạng của vật thẻ, 


Cùng với việc xác định sô lượng hình 
biểu diễn ở trên, cần phải xác định trường 
hợp nào thì dùng hình chiêu và trường hợp 
nào thì dùng hình cắt vả mặt cắt. 

Trên hình 235,ø là chi tiệt mà với một 
hình biểu diễn cũng đã thể hiện được đẩy 
đủ hình dạng của nó. Đôi với chỉ tiệt đầu 
nôi như hình 235,b, cần có hai hình biểu 
diễn : hình biểu diễn chính (kêt hợp nửa hình 
chiêu với nửa hình cắt) và hình chiêu từ 
trái. Đôi với chi tiêt như hình 235,e, cần có 
ba hình biểu diễn: hình cắt đứng, hình chiêu 
từ trên và hình chiêu từ trái có hình cắt 
riêng phần. , ` R ¬¬ 

CHỌN KHÔ: GIAY, BỐ TRÌ CÁC 
HÌNH TRÊN BẢN VẼ. Xác định sô lượng 
hình biểu diễn, chọn gần đúng tỷ lệ (bằng 
mắt) và khổ giây. Sau đó bô trí các hình bằng 
cách. vẽ các đường trục và đường tâm và vẽ 
đường bao bằng nét mảnh để xác định diện 
tích cho mỗi hình biểu diễn. 

Khi bô trí như vậy, nhớ chừa chỗ cần 
thiệt để ghi kích thước, ghi nhám bề mặt, 
và những ghi chú khác. Diện tích bản vẽ 
phải được sử dụng một cách hợp lý. 

Hình 236 trình bày các ví dụ về cách bô 
trí đúng và không đúng các hình biểu diễn 
trên bản vẽ. Ở hình 236, các hình vẽ quá 
bé, còn ở hình 236, thì quá lớn. Ở hình 
236, tỷ lệ các hình là vừa phải, song bô trí 
quá xa nhau, còn ở hình 236,đ các hình được 
bô trí đúng. _ : ` 

VE CÁC HINH BIEU DIEN. Vẽ các 
hình biểu diễn theo một trình tự hợp lý. 
Không nên bắt đầu vẽ các đường bao ngoài 
trước, vì như vậy dễ bỏ sót các đường 
nét. 

Cần phân tích chi tiêt thành các khôi 
hình học, vẽ từng phần, sau đó liên kêt các 
phần này với nhau. 

Hợp lý hơn cả là vẽ phần chính trước 
ở tât cả các hình biểu diễn rồi bổ sung dần 
các phần khác còn lại. Í 

Đề giữ đúng kích thước của các phần, 
nên đánh dâu chiều dài trên êke và vẽ đường 
bao của chỉ tiệt, 

Khi đã có một hình biểu diễn của một 
phần tử nào rồi thì cần vẽ ngay phần tử đó 
ở các hình biêu diễn khác. 
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235. Sö lượng hình biểu diễn để thẻ hiện đầy đủ -` 
hình dạng của chỉ tiêt: 
a) một hình; b) hai hình; c) ba hình =Ý 


q) 





Khung †ên 
€) 
236. Bồ trí các hình biểu diễn trên bản vẽ 


Khung tên 





GHI KÍCH THƯỚC. Đẻ trả lời câu 
hỏi, cần phải ghi kích thước nào và đặt ở 
chỗ nào trên bản vẽ phác, thì phải phân 
tích hình dạng của vật thể. Vật thể được 
phân tích thành nhiều khôi hình học. Trong 
mục 26 đã cho ta biêt cách đo và ghi kích 
thước của từng khôi hình học, điều này 
sẽ áp dụng cho bản vẽ phác. Sau đó, ghi 
kích thước xác định vị trí tương đôi giữa 
các phẩn khác nhau của vật thể. 

Ví dụ về cách ghi kích thước của chỉ 
tiết ở hình 237 đưa từ những kêt luận sau 
đây: 
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237. Trình tự vẽ 
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Chi tiêt gồm có khôi hình hộp và hình 
trụ hợp thành (hình 238). Khôi hình học 
bị cắt bôn góc thành bôn hình lăng trụ tam 
giác, hai rãnh thẳng đứng có dạng hình hộp 
và một rãnh nằm ngang cũng có dạng hình 
hộp. Vì vậy ghi kích thước của khôi hình 
hộp (chiều dài, rộng và cao, xem hình 238) 
và khôi hình trụ (đường kính đáy và chiều 
cao, xem hỉnh 237,a—c). Sau đó, ghi kích 
thước của các phần bị cắt và các rãnh. Hình 
lăng trụ tam giác cần ghi ba kích thước. 
Nhưng vì các phần bị cắt dưới góc 45°, nên 
dùng cách ghi kích thước theo mép vát. 


TẦÑ- Ghi kích thước của hình tạng chỉ tHY 
Ø9 


Ch 
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Chiều cao của hình lăng trụ tam giác 
bằng chiều cao khôi hình hộp. Rãnh ngang 
cũng cần ghi ba kích thước, trong đó có một 
kích thước là chiều dài rãnh bằng chiều 
dài khôi hình hộp (hình 238). 

Để ghi kích thước của chỉ tiêt, trước 
hêt kẻ đường kích thước (hình 237,4, đo 
chi tiêt, sau đó ghi con sô kích thước và các 
sai lệch giới hạn của kích thước (hình 
237,e). 

Cuôi cùng, ghi kích thước khuôn khô. 
Cần điều chỉnh lại kích thước đề tránh chuỗi 
kích thước đóng kín, hoặc ghi lặp lại. 





GHI NHÁM BỀ MẶT. Dựa vào các 
mẫu chuẩn để xác định nhám bề mặt chỉ 
tiêt và ghi bằng ký hiệu ở trên bản vẽ phác 
(hình 237,g). 

Nhám bề mặt được xác định theo công 
dụng của bề mặt và theo sự tính toán độ 
chính xác gia công. 

Biểu đồ hình 239 dùng để xác định sơ 
bộ nhám tôi thiểu cần thiêt của bề mặt chỉ 
tiệt theo dung sai đã cho. Ví dụ, trị sô sai 
lệch giới hạn của trục được biểu diễn ở 
phía trên góc trái biểu đồ hình 239 là 25 và 
85 im. Dung sai bằng85 — 25 = 60 um, từ đó 
xác định được nhám bể mặt tôi thiểu cần 
thiết theo biểu đồ. Tìm trên cột dọc bên phải 
vạch dung sai 60 im (giữa khoảng 40 và 75), 
kẻ đường ngang (đường kẻ màu trên biểu 
đồ) đên cắt đường nghiêng giới hạn. Từ 
giao điểm tìm được, kẻ đường thẳng đứng 
xuông, ta xác định được nhám bề mặt cần 
thiệt với trị sô &z20. Để đánh giá gần đúng 
nhám, cần tìm theo cách sau đây: 

Khi bề mặt có độ hở hay độ dôi đôi với 
bề mặt khác mà mặt này có nhám trong 
khoảng từ 8z 320 đên #z40, thì bề mặt 
tip xúc (của các trục) được lây từ z40 
đền 1,25 hm. Nêu các bề mặt tiêp xúc hoặc 
dịch chuyển đôi với nhau thì nhám được 
lây từ 1,25 đên 0,16 um. 

Sau khi ghi ký hiệu nhám bề mặt, hãy 
ghi khung tên, kiểm tra bản vẽ và vẽ chúng 
bằng những nét có độ dày cần thiệt. Bản 
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23, xác định nhám theo dung sai đã cho 






Trị số, Lm 


vẽ phác phải vẽ cẩn thận. Hình 98 giúp ta 
nhớ lại phương pháp vẽ chì bằng tay. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 

1. Bản vẽ phác khác với bản vẽ chỉ tiêt 
ở chỗ nào? 

2. Vẽ phác được tiên hành theo các bước 
như thê nào? 

3. Đặt chi tiêt như thê nào để chọn hình 
biểu diễn chính? 

4. Thê nào gọi là vị trí làm việc của chỉ 
tiêt? 

5. Vẽ các hình biểu diễn được tiễn hành 
theo trình tự như thê nào? 


Chương VH 


BIÊU DIỄN VÀ KÝ HIỆU REN 
VÀ CÁC MÔI GHÉP REN 


57. PHÂN LOẠI REN 


Ren và các môi ghép bằng ren được 
dùng rộng rãi trong kỹ thuật. Ưu điểm của 
chúng là vạn năng, chắc chắn, dễ tháo lắp, 
dễ chê tạo. 

Ren được phân loại như hình 240. 
Như trong sơ đồ, ren được phân loại theo 
các dầu hiệu sau đây: 

Căn cứ vào hình dạng bề mặt hình thành, 
ren được chia ra ren trụ và ren côn. 

Căn cứ vào vị trí của ren trên bề mặt 
trục hay lỗ, ren được chia ra ren ngoài và 
FeH fFOHE. 

Căn cứ vào hình dạng prôfn, ren được 
chia ra ren fam giác, ren vuông, ren hình 
thang, ren tròn và ren có prôfin khác. 

Căn cứ vào mục đích sử dụng, ren được 
chia ra ren thông dụng và ren chuyên dùng. 
Nói chung, ren thông dụng chia ra ren vít 
siêt (hệ mét, hệ Anh), ren siêt kín (ông, côn) 
và ren ví dẫn (hình thang, ren đỡ). Ren 
chuyên dùng có ren tròn và các loại ren 
khác. 

Căn cứ vào hướng xoắn, ren được chia 
ra ren phải và ren trái. 

Căn cứ theo sô đầu môi, ren được chia 
ra ren một đầu môi và ren nhiều đầu môi 
(hai, ba đầu môi v.v..). 

Ngoài ra, tât cả các loại ren được chia 
ra hai nhóm. 

Ren tiêu chuẩn là ren có các thông sô: 
prôfin, bước và đường kính được quy định 
theo tiêu chuẩn. 

Ren không tiêu chuẩn là ren cô các thông 
sô không theo tiêu chuẩn như ren vuông 
chẳng hạn. 
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Theo GOST 11708—66 các phần tử 
cơ bản và thông sô của ren được quy định 
như sau: 

Ren trái là ren có đường bao tạo thành 
chuyển động ngược chiều kim đồng hồ theo 
hướng xa dần người quan sát. 

Ren phải là ren có đường bao tạo thành 
chuyển động cùng chiều kim đồng hồ theo 
hướng xa dần người quan sát. 

Prôfin ren là đường bao của mặt cắt 
ren nằm trong mặt phẳng đi qua trục ren. 

Góc prôfn œ là góc giữa hai cạnh kề 
của prôfin. 

Bước ren P là khoảng cách theo chiều 
trục giữa hai cạnh cùng một phía của hai 
prôfin ren kề nhau (hình 241). 

Bước xoắn P„ là khoảng cách theo chiều 
trục giữa hai cạnh cùng một phía của hai 
prôÏin ren kề nhau trên cùng một mặt xoắn 
(xem hình 241). Bước xoắn* là khoảng cách 
theo chiều trục giữa hai điểm đầu và cuôi 
của một vòng xoắn. 

Đường kính ngoài của ren (d— đôi với 
trục, xem hình 242; D_— đôi với lỗ, xem hình 
246) là đường kính của mặt trụ đi qua đỉnh 
của ren ngoài hay đáy của ren trong. 

Đường kính trong của ren (dị —đôi với 
trục; Dị — đôi với lỗ) là đường kính của mặt 
trụ đi qua đáy của ren ngoài hay đỉnh của 
ren trong. 

Đường kính trung bình của ren (dạ — đồi 
với trục; D;— đôi với lỗ) là đường kính 
của mặt trụ đồng trục với ren và có đường 


* Đôi với ren một đầu môi, bước xoắn 
bằng bước ren, đôi với ren nhiều đầu môi, bước 
xoắn bằng tích của bước ren ? với sô đầu môi ø. 





Tơm giác. 


Mặt cân 











240. Sơ đồ phân loại ren 





241. Mẫu ren ba đầu môi 


sinh cắt prôfñn ren ở điểm mà chiều rộng 
phần đỉnh ren bằng chiều rộng phần rãnh 
ren (đều bằng một nửa bước ren). 

Ở Liên Xô dùng các loại ren sau đây: 

Ren hệ mét có góc prôfin œ= 60°. Ren 
hệ mét có ren bước lớn và ren bước nhỏ. 

Ren ông trụ có góc prôfn 559. 

Ren ông côn có hai loại: loại có góc prôfin 
55 tông côn) và loại có góc prôfin 60° (ông 
côn hệ Anh). 

Ren hình thang có prôfin là hình thang 
cân với góc œ= 30°., 

len dỡ (ren răng cưa) có prôfin là hình 





NW/ÊU đầu 
mữn 


Động fruyŠn 





Chuyên dùng 


& 
à 


thang thường với góc cạnh làm việc là 39 
và cạnh không làm việc là 309. 

Ren tam giác vuông và ren vuông là ren 
không tiêu chuân. 

Ngoài ra, còn dùng hai ren chuyên dùng 
như ren đồng hồ và ren hệ mét của các chi 
tiêt chât dẻo, ren vật kính của kính hiển vi, 
ren thị kính, ren tròn của đui đèn, chuôi 
đèn, của phụ tùng đèn điện v.v.. 


58. BIÊU DIỄN REN 


Trên bản vẽ ren được biểu diễn quy ước, 
nghĩa là không biểu diễn theo hình dạng 
thật thể hiện prôfin và đường cong của ren 
vít (hình 242,ø và 246,a) mà biểu diễn theo 
qui tắc đặc biệt quy định trong GOST 
2.311—68 (TC SEV 248—76). 

REN TRÊN TRỤC. Theo các quy tắc 
đó thì ren trên trục không phụ thuộc vào 
prôfin của ren, được biểu diễn bằng đường 
đỉnh ren (đường kính ngoài) vẽ bằng nét cơ 
bản, và đường chân ren (đường kính trong) 
vẽ bằng nét liên mảnh (hình 242,Ò). 

Nét liên mảnh của chân ren kẻ suôt chiều 
dài của ren, kể cả mép vát. Trên hình chiêu 
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mà ren được chiêu thành đường tròn thì 
đường ngoài (đỉnh ren) là đường tròn vẽ 
bằng nét cơ bản, còn đường trong (chân 
ren) thì vẽ 3/4 đường tròn bằng nét liền mảnh, 
phần hở của đường tròn đó có thể ở vị trí tùy 
ý, song không được đặt cân đôi giữa đường 
tâm (hình 242,0). 

Nét liền mảnh vẽ cách nét cơ bản một 
khoảng không nhỏ hơn 0,§ mm, nhưng 
không lớn hơn bước ren. 

Đường giới hạn ren vẽ bằng nét cơ bản 
và vẽ đên đường kính ngoài (hình 243,4). 
Đường giới hạn chỉ tính đoạn ren có prôfin 
dày, nghĩa là không kể đoạn ren cạn. 

Đoạn ren cạn là đoạn ren có prôfin không 
đầy đủ, nó chuyển tiêp từ phần ren sang 
phần không có ren trên bể mặt của chỉ tiêt 
(hình 243,). Thông thường, ren được biểu 
diễn dưới dạng không có đoạn ren cạn (hình 
243,a). Nhưng khi cần thiêt nó được biểu 
diễn bằng nét liền mảnh nghiêng với trục 
ren (hình 243,5, e). Có thể ghi chiều dài đoạn 
ren cạn (hình 243,c) hoặc ghi chiều dài ren 
kể cả đoạn ren cạn (hình 243,;). 

Khi biểu diễn ren trục trong hình cắt 
thì đường giới hạn ren có thể vẽ bằng nét 
đứt (hình 244). c. , 

REN TRONG LỔ. Ren trong lỗ không 
nhìn thây được vẽ bằng nét đứt (hình 245). 

Trên hình cắt dọc, ren trong lỗ được 
biểu diễn thây, đường đỉnh ren (đường 
kính trong) vẽ bằng nét cơ bản, đường 
chân ren (đường kính ngoài) vẽ bằng nét 
liên mảnh (hình 246,b), đường giới hạn ren 
vẽ bằng nét cơ bản đền đường kính ngoài 
của ren. 


Trên hình chiêu mà ren được chiều thành . 


đường tròn, đường ngoài là 3/4 đường tròn 
vẽ bằng nét liền mảnh, phần hở có thể đặt 
ở vị trí tùy ý (nhưng không đặt cân đôi giữa 
đường tâm), đường trong là đường tròn 
vẽ bằng nét cơ bản (hình 246,Ù). 

Các đường gạch gạch trên hình cắt kẻ 
đền đường kính trong nghĩa là đên né? cơ: 
bản (hình 246,b). Quy tắc đó cũng áp dụng 
để vẽ các đường gạch gạch ở hình cắt của 
ren trên trục. Các đường gạch gạch luôn 


luôn kẻ đên nét cơ bản (xem hình 245 và 
246,b). 
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242. Biêu diễn ren trên trục : 
a) thật; b) quy ước 
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243. Kích thước chiều đài ren: 
a) không có đoạn ren cạn; b) có đoạn 
ren cạn 





| 
2 max 


22 








2Á. niảu diến ren ngoài trên hình cắt 


2ÁO. Biêu diễn ren trong lỗ trên hình cắt: 
a) thật; b) quy ước 


2T. Biểu diễn lỗ ren không xuyên suôt 
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248. em độ sâu của lỗ ren không xuyên suôt: 
a) đúng; b) sai 
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Sai 
249. Vẽ sai đầu lỗ khoan 


Nêu lỗ ren không xuyên suôt thì được 
biểu diễn như hình 247. Trên các bản vẽ 
mà các lỗ ren không đòi hỏi biêu diễn chính 
xác, thì phần lỗ mũi khoan cuôi ren cho 
phép biểu diễn như hình 247,5, c. Chiều 
dài phần lỗ không có ren (hình 247,a) thường 
vẽ bằng một nửa đường kính ngoài của ren. 
Phần cuôi lỗ thể hiện đầu mũi khoan có 
dạng hình côn, có góc đỉnh bằng 120° (gần 
bằng của mũi khoan). Trên bản vẽ, trị sô“ 
của góc đó cũng không ghi (hình 248). Kích 
thước của lỗ thường không tính phần hình 
côn đó. Cần lưu ý rằng đường kính đáy 
hình côn bằng đường kính trong của ren 
(hình 248). Không được biểu diễn sai như 
hình 249. Trong hình này đường kính mũi 
khoan lớn hơn đường kính lỗ. 

Mép vá. Nêu không có ý nghĩa gì đặc 
biệt về kêt câu, thì mép vát mặt mút ren 
trên trục và trong lỗ quy ước không thể 
hiện trên mặt phẳng hình chiêu vuông góc 
với trục của ren (xem hình 242 và 246). Làm 
như vậy là để đường tròn vẽ bằng nét cơ bản, 
thể hiện một trong hai đường kính của mép 
vát, không che khuât hình biểu diễn của ren. 

Ren côn cũng được biểu diễn như ren 
trục (hình 250, ø, bì. 

Để xác định đường kính trong của ren 
(khi vẽ) lây đường kính ngoài của ren nhân 
với 0,85 nghĩa là d, =0,85đ (khi cần kích 
thước chính xác của đường kính trong của 
ren thì tìm trong tiêu chuẩn liên quan). 

Đôi với ren có prôfin không tiêu chuẩn 
thì phải thể hiện prôfin, kích thước và sai 
lệch giới hạn trên hình cắt (hình 251,ø) hay 
trên hình trích (hình 251,). Đôi với ren 
nhiều đầu môi, ngoài kích thước và sai lệch 
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250. Biểu diễn ren côn: 
a) trên trục; b) trong lỗ 
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25. Biảu diễn ren phi tiêu chuẩn 
giới hạn cần ghi sô đầu môi, còn đôi với 
ren xoắn trái thì ghi chữ 7rđi. Trong tât 
cả mọi trường hợp, ký hiệu ren không 
tiêu chuẩn đều có ghi chữ Ren. ` 
MỖI GHÉP CÁC CHI TIẾT BĂNG 
REN. Biểu diễn môi ghép bằng ren là biểu 
diễn các chỉ tiêt tạo thành môi ghép đó. 
Hình 252, biểu diễn hai chi tiêt: trục 
có ren ở đầu và lỗ có ren. Cần chú ý đên 
đường đỉnh ren và đường chân ren. Hình 
252,b thê hiện hai chỉ tiêt ghép với nhau 
(bằng hình cắt), trục ren ở trong lỗ ren. 
Ren của trục che khuât ren của lỗ. Phần 
ren của lỗ ở phía dưới không bị trục che 
khuât vẫn được thể hiện (hình 252). Do 
đó, nét cơ bản thể hiện đường kính ngoài 
của ren trên trục nằm trên đường kéo dài 


144 


€) 
23. Môi ghép ren: 
a) những chi tiệt ghép; b) trục ghép với 
lỗ; c) lỗi sai điển hình khi kẻ đường 
gạch gạch 
của nét liền mảnh thể hiện đường kính ngoài 
của ren trong lỗ và ngược lại (hình 252,)). 

Đường gạch gạch trên hình cắt của lỗ 
phải kẻ đền nét cơ bản chứ không kẻ đên 
nét liền mảnh. Lỗi thường gặp khi kẻ đường 
gạch gạch là chỉ kẻ đền nét liền mảnh như 
hình 252,c. 

Cần nhớ rằng khi biểu diễn môi ghép 

ren bằng hình cắt thì trục ren không kẻ gạch 
như hình 252,, vì quy định các chi tiêt đặc 
không bị cắt khi cắt dọc, nên không kẻ gạch 
gạch. 
BÀI TẬP 66. Vẽ lại trong vở bài tập hình 
252,b và hình 256,b. Tự chọn tỷ lệ sao cho 
hình vẽ đủ lớn phù hợp với diện tích của 
tỜ gIây. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


1. Trên bản vẽ ren được biểu diễn như 
thê nào? 

2. Ren trên trục được vẽ như thê nào 
(trên các hình chiêu)? 

3. Ren trong lỗ được vẽ như thê nào 
trên hình cắt? 

4. Những đường nào của ren trong lỗ 
thê hiện bằng nét đứt? 

5. Những đường nào thể hiện ren trên 
















hình chiêu vuông góc với đường trục ren? 
Mép vát có được biểu diễn trên hình chiêu 
hay không? 

6. Trên hình cắt, các đường gạch gạch 
được vẽ đên nét nào? 

7. Phần cuôi lỗ ren thể hiện đầu mũi 
khoan có góc bằng bao nhiêu? 

8. Kích thước chiều dài ren có kể đoạn 
ren cạn không? Đoạn ren cạn được thể 
hiện như thê nào trên bản vẽ? 

9, Trên hình cắt môi ghép giữa trục ren 
và lỗ ren được biểu diễn như thê nào? 


59. KÝ HIỆU REN 


⁄A h ° x s3 .* 
Tât cả các loại ren đều được biêu diễn 


giông nhau trên bản vẽ. Theo quy ước biểu 


diễn thì không xác định được loại ren của 
chi tiêt ở trên hình vẽ. Ghi chú riêng về loại 
ren và các kích thước cơ bản của nó trên 
bản vẽ gọi là ký hiệu ren (xem hình 242, 
246...). 

Để ghi ký hiệu ren, trước hêt cần kẻ 
đường gióng và đường kích thước. Ký 
hiệu ren được ghi trên kích thước, trừ ren 
ông và ren côn. 

Đường gióng được kẻ từ đầu mút đường 
kính ngoài của ren. Nên nhớ rằng đường 
kính ngoài là đường kính lớn của ren. Ký 


253. sư a chung về ký hiệu của ren 


Thú› fụ' sắp xấp các fhàn; phần của ký hiệu ren 


hiệu của ren ông và ren côn ghi ở trên đường 
dẫn có mũi tên ở đầu. Đường dẫn kẻ từ 
đường bao của ren. 

Tât cả những ren tiêu chuẩn được ký 
hiệu theo sơ đồ chung sau đây (hình 253). - 
Thứ tự sắp xêp các phần tử ký hiệu ghi 
trong sơ đồ đã được tiêu chuẩn quy định, 
và không nên vi phạm. 

Ví dụ ký hiệu quy ước ren thông dụng 
và một sô ren chuyên dùng được trình bày 
trong bảng 5. 

Từ các ví dụ ký hiệu ren trong bằng 5 
ta thây rõ trong ký hiệu của ren hệ mét 
bước lớn không ghi bước ren. Điều đó 
nói lên rằng với mỗi một đường kính ren 
bước lớn có một bước ren duy nhât. Nhưng 
đôi với ren bước nhỏ thì tiêu chuẩn quy 
định ứng với mỗi một đường kính có nhiều 
bước ren khác nhau, do đó trong ký hiệu 
cần ghi rõ bước ren nảo. 

Kích thước ren ông và ren côn ghi trong 
ký hiệu phần nhiều là kích thước lòng ông 
chứ không phải kích thước đường kính 
ngoài của ren. Chẳng hạn, trong ký hiệu 
ren ông hình trụ ghi kích thước là 2”(insơ) 
thì theo tiêu chuẩn kích thước đường kính 
ngoài của ren là 59,616 mm và đường kính 
lòng ông là 50 mm. 

Theo tiêu chuân GOST 16093——70 không 
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BẢNG 5 
Kỷ hiệu quy ước ren 


Loại ren và sô tiêu chuẩn Kýhiệu Kích thước ghi trên Ví dụ ký hiệu 
(GOST hay TC SEV) quyước bản vẽ ren 
loại ren 
Ren hệ mét bước lớn Đường kính ngoài, mm M32-6H 
TC SEV 181—75 
Ren hệ mét bước nhỏ Đường kính ngoài và bước 3⁄64 x 2-7H 
TC SEV I8I—75 ren, mm 
Ren hệ mét có đường kính 1M Đường kính ngoài, mm MO, 


bé hơn l mm (ren đồng hồ) 
GOST 9000— 73 
Ren hình thang một đầu môi Th 


Đường kính ngoài và bước 


Th 36 x 6 cấp 2 GOST 


GOST 94§4— 73 ren, mm và sô hiệu 94869— 73 
của GOST 
Ren răng cưa GOST RC Đường kính ngoài và RC 80 x 16 cấp 2 
10177—62 bước, mm 
Ren ông hình trụ l6) Ký hiệu quy ước Ổ 2” cấp A 
GOST 6357— 73 dường kính ren theo 
hệ Anh 
Ren ông hình côn s€ Ký hiệu quy ước ỐC 34” GOST 
GOST 6211—69 Đường kính ren theo 62171—69 
hệ Anh và sô hiệu 
của GOST 
Ren côn hệ Anh với prôfin & Ký hiệu đường kính C3J4ˆ”GŒGOST61I1I—52 
có góc 60°GOST 611152 ren theo hệ Anh và sô sở 
hiệu của GOST 
Ren tròn của khí cụ quang Tr Đường kính và bướcmm  7r ¡2 x 1,5 LH(P 1,5) 
học GOST 5359 77 và sô hiệu của GOST 5359-——77 
GOST 
Ren tròn của thiệt bị điện A Đường kính ngoài mm và 4475 GŒOST 8587— 71 


GOST §587— 7] 





ghi độ chính xác của ren hệ mét nhưng ghi 
miền dung sai với ký hiệu bằng sô chỉ câp 
chính xác và bằng chữ chỉ sai lệch cơ bản. 
Ví dụ, ren trên trục ghi: 4h, 6g, 8g; ren trong 
lỗ ghi 61, 7H. 

Đôi với ren trên trục, độ chính xác tương 
ứng với miền dung sai như sau: 


Cầp 1 (nh). . ., “ # W....s” .j 
Cầp 2 và 2a (trung HiHP1-. st* xốm ti cự. Ô `eÖ8) 
Cln 3 Bổ]... . . v.v... . Sơ 


Đôi với ren trong lỗ, độ chính xác tương 
ứng với miển dung sai như sau: 


ẤpP' 1... ¿ò 4H5H 
Câp 2 và 2a 6H 
Câp 3 71H 


146 


sô hiệu của GOST 


Các chi tiêt ghép với nhau bằng ren phải 
có cùng một câp chính xác, cùng ký hiệu 
ren ăn khớp: câp tinh có trục 4h, lỗ 4H5H; 
cầp trung bình có trục óg, lỗ 6H; câầp thô có 
trục 8g, lỗ 7H. Các ví dụ ký hiệu ren ăn khớp 
được trình bày trong hình 254. 

Trong ký hiệu ren không đưa vào các 
thông sô phổ biên nhât như hướng xoắn 
phải và ren một đầu môi. Ví dụ: 7 60 x 
10 cấp 2 đó là ren hình thang với đường 
kính danh nghĩa §0 mm, bước 10 mm, độ 
chính xác câp 2, một đầu môi, hướng xoắn 
phải. 

Để ký hiệu ren hình thang và ren răng 
cưa nhiều đầu môi trước hêt ghi ký hiệu 
prôfin ren, đường kính ngoài, sau đó ghi 
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€) 
2S ⁄Á. Biểu diễn và ký hiệu ren (các chỉ tiềt ăn 
khớp ren): 
a) ren hệ mét; b) ren hình thang; c) ren ông 


trong ngoặc đơn hai sô, sô thứ nhât là sô 
đầu môi, sô thứ hai là bước ren nghĩa là 
khoảng cách giữa hai prôñn ren kề nhau. 

Ví dụ: RC 100 x(3 x20) cáp 2, đó 
là ren răng cưa, đường kính ngoài 100 mm, 
ba đầu môi, bước ren 20 mm và bước xoắn 
(khoảng cách theo chiều trục của 2 điểm 
đầu và cuôi của một vòng ren) 3 x 20 = 60 
mm, độ chính xác câp 2. 

Trong ký hiệu ren nhiều đầu môi có 
prôfin khác thì trước hêt ghi ký hiệu prôfñn 
ren, đường kính ngoài, dâu nhân, bước 
xoắn bằng mm, sau đó ghi trong ngoặc đơn 
chữ P và bước ren bằng mm. Ví dụ: 7? 40 x 
6 (P1,5) GOST 5359—77 có ý nghĩa như 
sau: 7r—là prôfn ren tròn, 40 là đường 
kính danh nghĩa của ren; 6 là bước xoắn 
bằng mm; P là ký hiệu bước ren; 1,5 là độ 
đài bước ren bằng 1,5 mm, cuôi cùng là sô 
hiệu tiêu chuẩn của ren. 

Từ năm 1981 thay GOST 9484—75 và 
GOST 9562—60 về ren hình thang bằng 
TC TY 146—78; TC SEV 185—75; TC 


10“ 





SEV 639—77 và TC SEV 836—78. Ví dụ 


ký hiệu: 


Ren ngoài: 7r 20 x4 (P2)-8e là ký 
hiệu ren có: đường kính danh nghĩa 20 mm, 
bước xoắn 4 mm, bước ren 2 mm, miền 
dung sai 8e. 7r 20.x 4 (P2) LH-8e là ký hiệu 
ren như trên, nhưng có hướng xoắn trái. 

Ren trong: 7r 20 x 4 (P2)-8H hay Tr 
20 x 4(P2) LH-8H cho ren trái. 

Miền dung sai 8e và 8! được ứng dụng 
thích hợp nhât. Ký hiệu ren theo TC SEV 
18S—75 đôi với ren hình thang nhiều đầu 
môi cũng tương tự. Ví dụ: 7h 80 x 40 (P10) 
LH-&e. 

Nêu ren trái, thì bản vẽ ghi chữ Trái 
ở cuôi ký hiệu ren, ví dụ: 7h 150 x 24 cấp 
1 mái Theo GOST 9484—73 hay theo 
TC SEV ghi chữ la tỉnh LW như trong ví 
dụ đã nêu ở trên. 

Ký hiệu nhám bề mặt của ren ghi theo 
quy tắc chung trên hình biêu diễn của prôfin 
ren đó, nêu prôfin được thể hiện trên bản 
vẽ, hay ghi trên đường dẫn gần ký hiệu ren 
(hình 254). Ký hiệu nhám bề mặt của ren 
côn, ren ông ghi trên đường dẫn (hình 254.) 


BÀI TẬP 67. 

1. Chỉ rõ trong các cách ghi sau đây cách 
ghi nào đúng cho ren hệ mét bước lớn. Biêt 
đường kính ngoài 64 mm, bước 6 mm, là 
ren trục, miển dung sai 6g: 

a) M64 x 6-6g; 

b) M64-6g; 

c) @Ø 64; 

4) M64-6H; 

©e) Ø 64-6g. 


2. Chỉ rõ trong các cách ghi sau đây, 
cách ghi nào đúng cho ren hệ mét bước nhỏ 
của lỗ có đường kính ngoài 90 mm, bước 
1Š mm, miền dung sai 7H: 

a) M90-7H; 

b) M90 x 1,5—7H; 

c) M90 x 1,5; 

d) Ø 90 x1,5-7H; 

e) M90-7H x 1,5. 


3. Chỉ rõ trong các cách ghi sau, cách 
ghi nào dú¡g co ren ông hình trụ, ren trái, 
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có kích thước ren l 1⁄4”, câp 2: 


a)ô 11/4" cấp A trải; 
b)ô11/4” trái cập 4; 
c) ô 1,25” cập A trải; 
d) ô 1 1]4 cấp A trái. 


BÀI TẬP 68. 

1. Hãy vẽ trục hình trụ trơn chiều đài 
160 mm, hai đầu có mép vát 3 x 45, một 
đầu có ren hệ mét A⁄48 bước lớn, chiều 
dài ren 72 mm, miền dung sai 8g. Hãy ghi 
ký hiệu ren đó. 

2. Vẽ chi tiêt có mặt cắt là hình vuông 
70 x 70, chiều dài 110 mm. Ở tâm có lỗ 
ren, ren ăn khớp với ren trục ở trên (tưởng 
tượng). Hãy biểu diễn lỗ ren bằng mặt cắt 
và ký hiệu ren trên mặt cắt đó. 

3. Biểu diễn trục ren và lỗ ren ăn khớp. 
Trên phần trụ trơn của trục có phần vát 
phẳng (thay cho mép vát) để lắp clê vặn 
trục. 

BÀI TẬP 69. Sau khi đã học xong một phần 
của giáo trình vẽ kỹ thuật, hãy xem lại bản 
vẽ ở hình 4 và trả lời các câu hỏi sau đây: 

1. Tên gọi của chỉ tiêt là gì? 

2. Những hình biểu diễn trên bản vẽ có 
tên gọi như thê nào? 

3. Chi tiệt gồm những khôi hình học 
nào tạo thành? 

4. Trên phần nào của chỉ tiêt có ren? 


5. Chữ và sô trong ký hiệu ren có ý nghĩa 
như thê nào? 

6. Ren có mây đầu môi và hướng xoãn 
như thê nào? 

7. Trong khung ở phía trên bản vẽ ghi 
ký hiệu gì? 

8. Các hình biểu diễn 7 và 77 thể hiện 
phần gì? 

9, Những bề mặt nào của chi tiêt có 
nhám Rz40, Rz16? 


CÂU HỎI KIÊM TRA 

I. Thê nào là ký hiệu ren? 

2.Ký hiệu ren được ghi trên đường 
kích thước của đường kính nào (trừ ren 
ông và ren côn)? Kích thước đường kính đó 
theo đơn vị nào? 

3. Ký hiệu ren ông và ren côn được ghi 
như thê nào? 

4. Cách ghi ren hệ mét bước lớn khác 
với ren hệ mét bước nhỏ như thê nào? 

5. Trong những trường hợp nào trên 
bản vẽ có vẽ prôfin của ren? 

6. Cách ghi ren có nhiều đầu môi theo 
GOST và theo TC SEV như thê nào? 

7. Kích thước của ren tìm ở chỗ nào 
trong ký hiệu ren? 

8. Ý nghĩa của ký hiệu: RC 80 x (3 x 16) 
cấp 2 trái như thê nào? 

9. Nhám bề mặt ren của chi tiêt được 
phi ở chỗ nào trên bản vẽ? 


Chương VIH 


BẢN VẼ CHI TIÊT TIÊU CHUÂN, 


BÁNH RĂNG, BỘ TRUYỀN 


VÀ LÒ XO 


Các chỉ tiệt ở trong máy và cơ cầu được 
. chia thành ba nhóm: nhóm chi tiêt tiêu 
chuẩn, nhóm chỉ tiêt có các phần tử tiêu 
chuẩn và nhóm chỉ tiêt gồc. 

Nhóm chỉ tiêt tiêu chuẩn bao gồm các 
chi tiêt tạo thành các môi ghép khác nhau 
như: môi ghép bằng ren (môi ghép bằng 
bulông, môi ghép bằng vít cây, môi ghép 
bằng vít), môi ghép bằng đỉnh tán, môi ghép 
bằng chôt v.v.. Các thành phần của các môi 
phép bằng bulông, vít cây, vít, đỉnh tán, 
chôt v.v.. có đặc điểm là hình dạng và kích 
thước của chúng được chê tạo theo các 
tiêu chuẩn Nhà nước. Các tiêu chuẩn Nhà 
nước hạn chê việc lựa chọn hình dạng và 
kích thước của các chỉ tiêt tiêu chuẩn này. 
Điều đó có ý nghĩa rât quan trọng, bởi vì 
việc sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau 
cùng kiểu ở trong sản xuât sẽ gây khó khăn 
rầt lớn cho việc chê tạo và sử dụng chúng. 

Nhóm chỉ tiêt có các phần tử tiêu chuẩn 
là những chi tiết có hình dạng giông nhau, 
nhưng khác nhau về kích thước. Các thông 
sô kích thước của các loại chi tiêt này chưa 
được tiêu chuân hóa nhưng hình dạng của 
chúng được biểu diễn theo tiêu chuẩn. Những 
chi tiêt của loại này gồm có: lò xo, bánh 
răng v.v.. Ví dụ: Tiêu chuẩn Nhà nước 
GOST 2.401—68 (TC SEV 2§5—76) và 
GOST 2.402— 68 (TC SEV 286—75) quy 
định cách vẽ và cách ghi kích thước của 
các chị tiệt lò xo, bánh răng. 

Nhóm chi tiêt gôc gồm các chi tiêt có 
hình dạng và kích thước khác với hai nhóm 
trên. 

Mỗi một nhóm chỉ tiêt có cách lập bản 
vẽ riêng của mình. 


BẰNG RĂNG 


60. TÀI LIỆU THIẾT KÊ CƠ' BẢN 
VÀ THEO NHÓM 


Các tài liệu thiệt kê theo nhóm được 
lập theo tiêu chuân GOST 2.113— 75 dùng 
cho nhóm sản phẩm có đặc trưng kêt câu 
chung, trong đó có khác nhau chút ít, hoặc 
cùng kiểu song khác nhau về vật liệu, kích 
thước, câp chính xác, độ nhám bề mặt và 
các lớp phủ... Những tài liệu này lập cho các 
chi tiêt và các đơn vị lắp. 

Các tài liệu thiêt kê theo nhóm là các 
bản vẽ theo nhóm (bản vẽ bảng) và các bảng 
kê theo nhóm. 

Những đặc trưng kêt câu để hợp thành 
nhóm chi tiết thường là: 

—kêt cầu thông nhât, nhưng khác nhau 
về các thông sô. Có thể khác nhau về vật 
liệu, cầp chính xác..: Sự khác nhau đó không 
ảnh hưởng đên cách biểu diễn; 

— kêt cầu thông nhât, nhưng khác nhau 
về kích thước. Sự khác nhau này cũng 
không ảnh hưởng đên cách biểu diễn. 

Kêt cầu giông nhau, nhưng khác nhau 
về hình dạng của một sô phần tử. Trong 
trường hợp này, trên các bản vẽ bảng có 
kiểu cœ bản và trong các hình biểu diễn bổ 
sung có vẽ các phần tử thay đổi, như các 
lỗ của thân bulông v.v.. 

Có thể lây đai ôc sáu cạnh làm ví dụ 
về các sản phẩm có kêt câu không thay đổi, 
mà chỉ thay đổi về kích thước. Đầu búa là 
ví dụ cho các sản phẩm có hình dạng không 
thay đổi, nhưng thay đổi về kích thước và 
vật liệu. 

Những sô liệu chung cho tât cả các kiểu 
cầu tạo gọi là (hông sô cô định. Những sô 
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liệu đặc trưng cho một loại chi tiêt nào đó 
gọi là rhông sô thay di. 

Trên bản vẽ bảng ghi kích thước cô định 
và các thông sô cô định khác (như sai lệch 
giới hạn, độ nhám bề mặt v.v..). Những 
kích thước thay đổi được ký hiệu bằng chữ 
cái, còn trị sô của chúng và sai lệch giới 
hạn thì ghi trong bảng đặt ở trên khung tên. 

Ví dụ bản vẽ dụng cụ đột lỗ (hình 255). 
Bản vẽ ghi các kích thước góc không thay 
đổi chó mọi kiểu và các ký hiệu nhám bể 
mặt (đó là những thông sô cô định). 

Các kích thước đường kính và độ dài 
' thường thay đổi tùy theo kiểu được trình 

bày trong bảng (hình 255) (các kích thước 
W thay đổi được ghi bằng unàu cho đề thây). 

Cột Ký hiệu ờ bên trải-của bảng là cột 
thông sô cô định. Các cột khác ghi những 
thông sô của bản vẽ bảng yêu cầu. 

Những sản phẩm giông nhau về kêt 
cầu, nhưng khác nhau về một sô phần câu 
thành hay một sô phần tử thì được vẽ bằng 
một vài hình biểu diễn ở trên bản vẽ bảng. 
Phía trên kiểu cơ bản ghi Hinh 7, trên kiểu 


. Bản vẽ bảng của cái đột lỗ 





"thứ hai có kêt câu khác với kiểu cơ bản 


ghi Hừn 2 

Trong bảng của các bản vẽ này ghi thêm 
cột Hừuh để ghi sô thứ tự các hình có các 
kiêu khác nhau. 

Ký hiệu của kiểu cơ bản là ký hiệu chính 
(trên hình 255 ký hiệu chính là OKBM 
XXXXXX.03). Các ký hiệu của các kiểu 
tiêp theo được ghi theo ký hiệu chính bằng 
một gạch với con sô thứ tự của chúng (trên 


. hình 225 là các con sô—01;—02 v.v.) 


Trong bảng kê phải ghi đầy đủ ký hiệu 
cho mỗi kiểu. 


BÀI TẬP 70. Ghi vào vờ bài tập các trị 
sô của tât cả các kích thước thay đổi của 
dụng cụ đột lỗ (hình 255) kiểu OKBM 
XXXXXX.03—04. 


BẢN VẼ CỦA SẢN PHẨM TIÊU 
CHUẨN. Bản vẽ của chỉ tiêt có hình dạng 
và kích thước tiêu chuân hóa được vẽ theo 
những quy tắc riêng (xem ở dưới đây). 
Nêu các sản phẩm có một sô kiểu kêt câu 


 W) 


Hình cầu @=D 
g. C6... 


. Vậi. ‹¡ÐU: tháp 7A 05T /439-74. 


2 


. ĐỆ ..'0g phân tùm việc trên cñiêu dôi 
2Òn:m: /19G 52... 56; phân khúc: !ÐC30... 40. 
. Phủ 0xụ. 
. Đống dấu: ký hiệu và dẫu &ý hiệu của #hu›a*»n4 l nhầm. 


khX< 
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khác nhau thì trên các hình biểu diễn của 
chúng được ghi chú: Kiểu 1, Kiểu 2 v.v.. 
(hình 259). 

GOST 1759—70 quy định các yêu cầu 
kỹ thuật cho bulông, vít, vít cây và đai ôc, 
nhât là về tính chât cơ học, về hình dạng và 
các ký hiệu quy ước về lớp phủ của chúng, 
về sai lệch cho phép đôi với hình dạng hình 
học. 

Đôi với các tính chât cơ học của bulông, 


vít, vít cây bằng thép hoặc thép hợp kim' 


người ta quy định 12 câp độ bền. Mỗi ký 
hiệu độ bền có hai sô cách nhau bằng một 
châm, ví dụ: 3.6; 4.6; 4.§; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 
69; Š.§; 10,9; 12.9: 14,0%; 

Tích hai sô xác định giới hạn độ chảy 
của kim loại tính bằng kG/mm?. S6 thứ 
nhât nhân với 10 xác định lực chông đứt 
tạm thời bằng kG/mm? (nhỏ nhât). Ví 
dụ, cầp độ bền 4.8 có giới hạn chảy của thép 
là 4x§=32kG/mm? và lực chông đứt 
tạm thời nhỏ nhât là4 x 10 =40 kG/mm2. 
Sô thứ hai nhân với 10 xác dịnh tỷ lệ giữa 
giới hạn chảy và lực chông đứt tính thee 
phần trăm, trong ví dụ trên 8 x 10 chỉ ọ 
lệ 80%. 

Đôi với đai ôc chê tạo bằng thép thì chia 
ra bảy câp độ bền, mỗi câp được ký hiệu 
bằng một sô: 4; 5; 6; 8; 10; 12; và 14. 

Các chi tiệt ghép được phủ một lớp bảo 
vệ chông ăn mòn. 

Lớp phủ của các chi tiêt ghép tiêu chuaa 
được ký hiệu bằng sô 0l—mạ kẽm với 
cromat hóa; 02—mạ cađimi với cromat 
hóa; 03—mạ nhiều lớp đồng với niken; 
04—mạ nhiều lớp đồng với niken và crôn - 
05—ôxi hóa; 06—mạ fotfat với tắm dẩ»; 
Ø07—mạ thiêc; 0§—mạ đồng; 09 mạ kẽm; 
I0—oxi hóa ở anôt với crômat hóa; l1—- 
phủ thụ động chông gi; 12—mạ bạc. 

Ký hiệu 00 chỉ những chi tiêt không có 
lớp phủ. 

Theo GOST 1759—70 ký hiệu những 
sản phẩm ghép tiêu chuẩn có ren hệ z¿ét 


# Đôi với các ký hiệu quy ước câp độ bền 
của chỉ tiêt ghép thì giữa hai chữ sô không có dầu 
châm, ví dụ: 36 (thay cho 3.6), 46 (thay cho 4.6) 


Y.V.. 





như sau: ¡ trí thứ nhât là tên gọi sản phẩm; 
vị trí (hứ hai- -kiểu câu tạo: thứ ba— ký 
„iỆU zen *„ xšường kính ren; thứ tư— kích 
tLrzớc - rớc ren (nêu là ren bước-nhỏ); thứ 
năm ---,niền dung sai; thứ sáu —chiều dài 
(butong, vít), đôi với đai ôc không ghi chiều 
dài; thứ bảy —câp (hoặc nhóm) độ bền; 
tỉx¿z tắm — mác vật liệu hay là chỉ dẫn về 
sủ dụng thép lặng; thứ chín— loại và bê 
dày lớp phủ, và vị trí cuôi cùng là sô hiệu 
tiêu chuân kích thước. 

Trong ký hiệu không ghi các nông sô 
thông dụng sau đây: Kiếu 1, ren bước lớn, 
miền dung sai 8g hay 7H. 

*í dụ ký hiệu ghỉ trị sô lớn nhât của thông. 
¡Đai ôc 2M20 x 1, 5-6H. 8.028 GOST 
5»/5—70. Sô hiệu tiêu chuẩn kích thước 
đã cho nêu lên kêt câu của sản phẩm. Trong 
ví dụ trên là đai ôc sáu cạnh có độ chính 
xác trung bình. Kiếu 2 là kiểu đai öc có một 
mép vát. Ký hiệu A20 x 1, 5-6H có nghĩa 
là ren hệ mét, đường kính ngoài 20 mm, ren 
bước nhỏ 1,5 mm, miền dung sai 6H. Chữ 
s3 8 chỉ câp độ bền, nghĩa là chỉ tính chât 
cơ học của vật liệu dùng để chê tạo đai ôc; 
Cen sô 028 gồm có: con sô 02 chỉ loại lớp 
ohủ ở đây là lớp mạ cađimi cromat hóa và 
con sô 8 chỉ độ dày của lớp phủ tính bằng 
mic:ômét. : 

Hình dạng của đai ôc được +. a 
bằng ha tình biểu diễn (xea tạ 
256). ' 
Tương tự như trên, ký hiện u./¿Önơ 
2M20 x 156g. 60. 56.016 GOST` 7798- 
70 có ý nghĩa như sau: 

Bulông có mũ sáu cạnh, độ chín xúc 
trung bình (dựa theo sô liệu tiêu chuân:, 
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kiểu 2 là kiểu có lỗ ở thân bulông, đường 
kính ren 20 mm, ren bước nhỏ 1,5 mm, miền 
dung sai của ren 6ø, chiều dài thân bulông 
60 mm, câp độ bền 5.6, lớp phủ mạ kẽm 
cromat hóa (01), độ dày lớp mạ 6m, 
GOST 7798—70. Hình dạng của bulông 
được thể hiện bằng hai hình chiêu (hình 
257). 

Ví dụ ký hiệu quy ước của vít cây (theo 
GOST 175970) như sau: 

Wít cây Mló—ốg x 120.58.026 GOST 
22032—76 (hình 258). Căn cứ vào sô liệu 
tiêu chuẩn ta biêt được rằng đây là vít cây 
có phần ren l=d, độ chính xác trung 
bình, đường kính ren đZ=l6 mm; /= 
120 mm, ren bước lớn (trong ký hiệu không 
ghi), miền dung sai 6ø, lớp phủ cađimi crôm 
hóa (02), độ dày lớp phủ 6m, vít cây 


K iẩu /ƒ 
Đầu 





Mỹt† f} của đầu 





258. Vít cây 
IS 


làm bằng vật liệu có độ bền 5.8 (trong 
ký hiệu không có châm). 

Ví dụ ký hiệu quy ước của vít đầu hình 
trụ, độ chính xác trung bình, kiểu 2, đường 
kính ren 12 mm, ren bước nhỏ 1,5 mm, miền 
dung sai của ren 6g, chiều dài vít 40 mm, 
câp độ bền 8.8, thép 35 Cr, lớp phủ 01, độ 
dày lớp phủ 9 im, GOST 1491—72 như 
sau: Ví 2M12 x 1,25.6g x 40.88.35Cr. 019 
GOST' 149]— 72, 

Bản vẽ và ký hiệu của các sản phẩm tiêu 
chuẩn khác (như vòng đệm, chột, then, 
đỉnh tán...) có thể tìm thây trong số tay hoặc 
sách tham khảo. 

Ký hiệu các sản phẩm tiêu chuẩn ở trên 
được ghi đầy đủ trên các bản vẽ lắp của tài 
liệu thiệt kê. Các ký hiệu này ghi trong cột 
Tên gọi của bảng kê ở bản vẽ lắp. Trong 
giảng dạy chỉ dùng các ký hiệu quy ước 
rút gọn. 


61. KHÁI NIỆM CHUNG 
VỀ TRUYỀN ĐỘNG 


Để truyền chuyển động quay từ trục 
này đên trục kia, biên nó thành chuyển động 
tịnh tiên và thay đổi sô vòng quay, người 
ta sử dụng bộ truyền bằng răng (hình 259) 
với các chỉ tiêt cơ bản là các loại bánh răng 
khác nhau và các thanh răng. 

Truyền động bằng răng là dạng truyền 
động phổ biên nhât trong ngành chê tạo 
máy. Thuật ngữ «bánh răng» dùng chung 
cho các chi tiêt truyền động. Bánh răng lắp 
với trục truyền chuyên động quay gọi là 
bánh răng dẫn, còn bánh răng lắp với trục 
nhận chuyển động quay gọi là bánh răng 
bị dẫn. Trong cặp bánh răng ăn khớp với 
nhau có ðánh răng lớn và bánh răng nhỏ. 

Bộ truyền bánh răng được dùng như 
một bộ phận máy độc lập (hộp biên tôc) 
hoặc lắp vào các máy khác như một phần 
cầu thành của máy đó. 

Để truyền chuyển động quay giữa các 
trục song song, dùng bộ truyền hình trụ 
(hình 259,ø, ð, c), còn giữa các trục cắt nhau 
thì dùng bộ truyền hình côn (hình 259,e, g). 

Truyền động trục vít (hình 259, ? được 
dùng rộng rãi để đảm bảo tỷ sô truyền và 


/) 

259. Các dạng truyền động bằng răng: 
a) bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng; 
b) bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng; 
c) bộ truyền bánh răng trụ răng chữ V; 
đ) bộ truyền bánh răng trụ ăn khớp 
trong; e) bộ truyền bánh răng côn răng 
thẳng; ø) bộ truyền bánh răng côn răng 
cong; h) bộ truyền bánh răng trụ xoắn; 
¡) bộ truyền trục vít; k) bộ truyền thanh 
răng. 


mômen xoắn lớn. Để truyền chuyển động 
quay thành chuyên động tịnh tiên và ngược 
lại, thì dùng truyền động thanh răng tức 
là bộ truyền bánh răng hình trụ và thanh 
răng (hình 259,*). 

Truyền động bánh răng có trường hợp 
ăn khớp ngoài (hình 259, z—ec) và ăn khớp 
trong (hình 259,đ). Trường hợp ăn khớp 
ngoài, các bánh răng quay ngược chiều 
nhau, còn ăn khớp trong, các bánh răng 
quay cùng chiều. 

Căn cứ vào prôÏn, người ta chia bánh 
răng ra loại thân khai và loại không thân 
khai như bánh răng Nôvicôp có prôñn 
là cung tròn. 

Căn cứ vào hướng răng, bánh răng được 
chia ra loại răng thẳng (hình 259,2), loại 
răng nghiêng (hình 259,5), loại răng chữ 
V (hình 259,c), loại răng xoắn (hình 259,”). 

Để đọc các bản vẽ bộ truyền bánh răng, 
trước hêt cần biêt quy tắc biểu diễn các chỉ 
tiêt của bộ truyền như: bánh răng, trục vít, 
thanh răng, đĩa xích. 





62. BẢN VẼ BÁNH RĂNG TRỤ 


CÂU TẠO BÁNH RĂNG TRỤ. Bánh 
răng được chia làm hai phần: phần vành 
răng gồm tât cả các răng nằm giữa mặt đỉnh 
răng và mặt đáy răng và phần thân bánh răng 
được giới hạn bởi mặt đáy răng. 

Vòng chia* là vòng tròn tiêp xúc của 
cặp bánh răng ăn khớp. Những vòng tròn 
đó của cặp bánh răng ăn khớp (bộ truyền) 
gọi là vòng tròn đôi tiêp. Trên bản vẽ, vòng 
tròn chia được vẽ bằng nét châm gạch, 
đường kính của nó được ký hiệu bằng chữ đ 
(hình 260). 

Khoảng cách giữa hai prôñn cùng một 
phía của hai răng kể nhau đó trên vòng 
chia bằng milimét gọi là bước răng. Bước 
răng được ký hiệu bằng chữ P, (hình 260). 
Dễ dàng thây rằng bước răng bằng chu vi 
vòng chia chia cho sô răng. Trên bản vẽ sô 
răng được ký hiệu bằng chữ z. 

Chu vi vòng chia bằng bước răng nhân 
với sô răng bằng P,z Mặt khác chu vi 
của đường tròn bằng 2mR hay mở (ở 
đây œ=3,14; còn đ là đường kính của 
đường tròn). Do đó, chu vi của vòng chia 
bằng: mxđ= Pz. 

Từ đó ta xác định được đường kính 


* Trường hợp này vòng chia trùng với 
vòng lăn. 
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của vòng chia: 


Trị sô P,/m được ký hiệu bằng chữ 
m và gọi là môđun cặp bánh răng. Vì vậy 
đường kính vòng chia có thể viêt: đ =z. 

Từ đó suy ra: m= dđjz. 

Công thức trên nói lên rằng môđun là 
tỷ sô giữa đường kính vòng chia và sô răng. 

Môdun mm và sô răng là những thông sô 
cơ bản xác định sự ăn khớp răng. 

Trị sô của môđun của mọi bộ truyền 
là trị sô tiêu chuẩn hóa được tính bằng 
milimét theo công thức z= đ/z. Sau đây 
là những trị sô của môdun tiêu chuẩn dùng 
cho việc chê tạo bánh răng theo GOST 9563—_ 
60 (TC SEV 310—76): 

Dãy l, mm: 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,12; 
0 Lộ, Dây 0,53: B3; ỦA; 05; 0,6; 0,8; 1; 
DĐ: lụii 2à dại; 4; 4đ) 6: 8s lộ: 1ó: TẾ 
20; 25; 32; 40; 50; 60; 80; 100. 

Dãy 2, mm: 0,055; 0,07; 0,09; 0,11; 
0,14; 0,18; 0,22; 0,28; 0,35; 0,45; U35; 075 
QẢ D1á3i 1,375; lr78› 235. 3,03) 3,3; đấy 
35; 119;11;14: 18; 22; 28; 36; 45; 55; 70; 90, 

Ưu tiên chọn môđun theo dãy ]. 

Khi biêt môđun và sô răng, người công 
nhân có thể chọn được dao cắt thích hợp 


200. Bánh răng trụ: 


a) hình chiêu trục đo; b) hình biểu diễn 
tự nhiên; c) hình biểu diễn quy ước 


Chân răng 






Đỉnh răng 
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Mặt chia (vùng chia) 


để chê tạo bánh răng. Ngoài ra, cần biêt 
số răng để điểu chỉnh bộ phận chia độ của 
máy. 

Vì môdun xác định độ lớn của răng cho 
nên các bánh răng có cùng môdun có thể 
ăn khớp với nhau. 

Vòng chia chia răng ra làm hai phần: 
phần đỉnh răng và phần chân răng (hình 260). 

Phần răng nằm phía ngoài vòng chia 
gọi là đính răng. Chiều cao của đỉnh răng 
ký hiệu bằng chữ h„. Phần răng nằm phía 
trong vòng chia gọi là chân răng. Chiều 
cao của chân răng ký hiệu bằng chữ “T3 
Trên hình 260,b đường đỉnh răng và đường 
chân răng được vẽ bằng màu cho dễ thây. 
: Chiều cao của đỉnh răng lây bằng môđun: 

¬... : 

Chiều cao của chân răng (loại bánh răng 
có môdun lớn) thường lây bằng 1,25 môdun: 
hr = 1,25m. 

Chiều cao răng bằng tổng chiều cao đỉnh 
răng và chiều cao chân răng: 
h=h„+ hr=m + 1,25m = 2,25m. 

Chiều cao răng bằng độ sâu gia công 
phay. 

Đôi với loại bánh răng có môđun nhỏ 
(nhỏ hơn 1 mm) chiều cao của răng h = 2,3m. 
Như vậy chiều cao chân răng h„= 13m. 

VÌ chiều cao của đỉnh răng h„ = m, nên 


Mặt dnh (vòng dỉnh) 








h =hụ *Íhr 
Chiều can 
rững 


đường kính vòng đỉnh răng đ, lớn hơn 
vòng chia là 2m: d¿=d+ 2m, mà d= mz, 
nên đ„ = mz + 2m = m(z + 2). 


Ta có: d¿=m(z + 2). 

Vòng chân răng: d¿=d—2h;, mà 
hr= 1,25m nên đd¿=d—2-1/25m, hay 
d¿ự=d— 2,5m. 


Đôi với loại bánh răng trụ có môđun 
nhỏ, công thức trên có thay đổi, vì chiều cao 
chân răng của loại bánh răng này lớn (1,3m) 
ta có: dự = d— 2,6m. 

Những công thức trên có thể áp dụng 
trong thực tê. 

Sô răng và môđun là những thông sô cơ 
bản dùng để tính kích thước vành răng. 
Chúng ta hãy tính các kích thước cơ bản 
của vành răng của bánh răng trụ có môđun 
bằng 3 mm và sô răng là 24. 

Đường kính vòng chia tính theo công 
thức: đ = mz; trong ví dụ của chúng ta  = 3, 
z=24: 

đ= mz = 3.24 = 712mm. 

Đường kính vòng đỉnh răng được tính 
theo công thức: 


Đường kính vòng chân răng được: tính 
theo công thức: 


8đ¿=d—25n= T2=23,5-3= 64,5-aml 


Các thuật ngữ, cách xác định và ký hiệu 
các phần tử của bộ truyền bánh răng được 
quy định theo GOST 16530—70 và GOST 
16531——70. Các thuật ngữ, ký hiệu và công 
thức cơ bản dùng để xác định kích thước 
các phần tử của bộ truyền bằng răng được 
trình bày trong bảng 6. 

CÁCH VẼ BÁNH RĂNG TRỤ. Trên 
các bản vẽ, bánh răng được vẽ theo quy ước 
(hình 260,c) chứ không phải như ta nhìn 
thây trong thực tê (hình 260,2). Những hình 
biểu diễn quy ước của bánh răng vẽ theo 
GOST 2.402—68§ (TC SEV 286——76) như 
sau: 

Vành răng được biểu diễn bằng ba vòng 
tròn (hình 260,e): 

— vòng đỉnh răng (đường kính ký hiệu 
làđd,)vẽ bằng nét cơ bản. 

— vòng đáy răng (đường kính ký hiệu là 
d,) vẽ bằng nét mảnh. Cho phép không vẽ 
đường này. 

—Yỏng chỉa (đường kính ký hiệu là đ) 








d„= m(z + 2) = 3 (24 + 2) = 78 mm. 
BẰNG 6 
Các thông sô của bánh răng trụ 
Ký hiệu Tên gọi 
đ„) Đường kính vòng đỉnh răng 
dự Đường kính vòng chân răng 
h Chiều cao răng 
h„ Chiều cao đỉnh răng 
h„ Chiều cao chân răng 
m Môdun 
d Đường kính vòng chia 
Z Sô răng 
P, Bước răng 
$ Độ dày răng 
b Chiều dài răng (chiều dày vành răng) 
n Độ dày vành răng 
LÊN Đường kính moayơ 
hự Chiều dài moayơ 
LÒ Độ dày đĩa 
đlp Đường kính trục 





Liên hệ kích thước 





d,=m(z + 2) 
dẻư=d—2,5m 
h=h„+h„= 2,25m 
hạ, =m 

h„= 1,25m 

m= Pín hay d/z 
d=mz 

P,= d/z = rưn 
s=0,5P, 
b=(6—8)m 
n^(25—4)m 

dự„ = (1,62) dụ 

La % L,5dự 
c=(1/2—1/3) P, 
theo GOST 6836— 69 





vẽ bằng nét châm gạch. 

Phần lớn bánh răng được biểu diễn bằng 
hình cắt. Khi mặt phẳng cắt dọc theo trục 
của bánh răng thì răng được xem như không 
bị cắt và không kẻ gạch gạch (hình 261). 
Trên hình biểu diễn răng, nét châm gạch 
song song với trục bánh răng tương ứng 
với vòng chia. 

Trên các hình cắt vuông góc với trục 
bánh răng, không vẽ răng, nêu cần thì vẽ 
hình cắt riêng phần. 

Bản vẽ chê tạo bánh răng trụ răng nghiêng 
được trình bày ở hình 261. Trên các bản vẽ 
chê tạo bánh răng chỉ ghi những kích thước 
cần thiêt, dung sal, sai lệch hình dạng và vị 
trí bề mặt, ký hiệu độ nhám. Trong các yêu 
cầu kỹ thuật, ghi các sô liệu về gia công nhiệt, 
kích thước tham khảo, sai lệch giới hạn, 
những sô liệu này không ghi trên các hình 
biểu diễn (hình 261). 


261. Bàn vẽ chẽ tạo bánh răng trụ 
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Nêu bánh răng không có nan hoa, thì 
phần lớn không vẽ ở hình chiêu cạnh đầy 
đủ ba vòng tròn biểu diễn vành răng, mà 
chỉ vẽ lỗ trục (trên hình 261, đường kính của 
lỗ trục là 36 mm), rãnh then với các kích 
thước của nó (10—H8 và 39,3 * 9:15) và 
những sô liệu gia công khác. 

Trong ba thông sô tính toán là ba đường 
kính vòng tròn (đd,, 4, d;) chỉ ghỉ một 
thông sô: đó là đường kính vòng đỉnh 
(2 131 _ooscủa hình 261). Ngoài ra, còn 
ghi chiều rộng vành răng (20 trên hình 26]), 
kích thước mép vát và những kích thước 
khác của kêt câu bánh răng, chẳng hạn 
kích thước 40 và@Z 50 trên hình 261. 

Ký hiệu nhám bể mặt làm việc của răng 
(mặt bên) quy ước ghi trên đường của mặt 
chia ( s4 ở hình 26l1), còn ký hiệu nhám 


bề mặt đáy răng thì ghi trên đường vòng 
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chân răng c@ trên hình 26]). 


Các bản vẽ chê tạo của bánh răng kim 
loại được gia công cơ có răng thân 
khai (hình 259,z,) được vẽ theo GOST 
2.403—75. 

Ở' góc bên phải phía trên bản vẽ, cách 
khung vẽ 20 mm có bảng thông sô ghi các 
thông sô cần thiết cho việc chê tạo và kiểm 
tra vành răng. Chiều dài bảng thông sô là 
110 mm, chiều rộng cột ghi ký hiệu bằng chữ 
là 10 mm, chiều rộng cột ghi trị sô của các 
thông sô là 35 mm. 

Hai dòng đầu của bảng thông sô (hình 261) 
ghi môdun ø và sô răng z. Những thông sô 
này phải ghi ở mỗi bản vẽ bánh răng. Biêt 
hai thông sô đó, ta có thể tính được các kích 
thước khác của bánh răng và bộ truyền theo 
liên hệ kích thước trong bảng 6. 

GOST 9563—60 quy định: đôi với bánh 
răng răng thắng ghi môđun mm; đôi với bánh 
răng răng nghiêng và môđun pháp tuyên ghi 
môđun pháp tuyên m„(xem hình 26l1); đôi 
với bánh răng răng nghiêng và môđun mặt 
đầu —ghi môđun mặt đầu m,. 

Dòng thứ ba ghi góc nghiêng B của răng 
nghiêng và răng chữ V; trong ví dụ này B 
bằng 26°4ớ. Các dòng tiệp theo ghi hướng 
nghiêng trái (có thể là hướng nghiêng phải 
hay răng chữ V), sô liệu tiêu chuân của đường 
bao gôc (GOST 13755—68). Trong trường 
hợp này răng phải có prôfin thân khai và 
chiều cao tiêu chuẩn, nghĩa là dùng dao cắt 
răng tiêu chuân đề cắt vành răng. Sau đó ghi 
độ chính xác gia công răng. GOSTT 1643——72 
quy định độ chính xác gia công bánh răng trụ. 
Bánh răng này cần chê tạo theo câp chính 
xác có dung sai bậc 8. 

Dưới phần các sô liệu chê tạo có gạch 
đậm và ghi tiêp các sô liệu kiểm tra. Trong 
phần này ghi kích thước của khoảng pháp 
tuyên chung là sô liệu cần để kiểm tra độ 
chính xác của răng. Sơ đồ kiểm tra khoảng 
pháp tuyên chung của bánh răng xem ở 
hình 262. 

Ở' phần thứ ba của bảng thông sô có 
thể ghi đường kính của vòng chia và những 
sô liệu tham khảo khác (trên hình 261 không 
có phần này). 


262. Sơ đồ kiêm tra khoảng pháp tuyên chung 


CÁCH LẬP BẢN VẼ PHÁC BÁNH 
RẰNG. Chúng ta hãy nghiên cứu một vân 
đề thực tê là lập bản vẽ phác bánh răng không 
tiêu chuẩn. 

Trình tự lập bản vẽ phác các chi tiêt đã 
được trình bày ở mục 55, chương VI Ở 
đây ta chỉ bổ sung thêm những gì có liên 
quan đên bánh răng. 

Trình tự chung để lập bản vẽ phác bánh 
răng như sau: xác định môđun và sô răng, 
tính các thông sô cơ bản của bánh răng và 
vẽ bản vẽ phác. 

Xác định môdun và sô răng. Đề đềm sô 
răng, thường đánh dâu bằng phân vào một 
răng nào đó, rồi đêm từng cái theo vòng 
tròn. Giả sử đêm được 68 cái. 

Để xác định môđun, phải dùng công thức 
tính vòng đỉnh răng ở trên:  đ¿=m(z+2), 
từ đó rút ra: m=d /(z+2); sô răng đã 
biệt, còn đường kính vòng đỉnh được đo 
bằng thước cặp như hình 263. Giả sử đo 
được 203 mm. 

Thay vào công thức m=d,/(z+ 2), ta 
được 

203 203 


LINT TP BE. Ngư 


Lây trị sô của môđun tiêu chuẩn đã 
trình bày trong mục 60 theo GOST 9563——60 
(TC SEV 31076) ta chọn trị sô của môđun 
tiêu chuẩn gần với môđun tính toán là 3 mm. 

Sai sô 0,1 mm là do đo không chính xác 
và bánh răng bị mòn. Vậy trong ví dụ trên 
ta có sô răng z = 68 và môđun ? = 3. 

Tính toán các thông sô cơ bản của bảnh 
răng. Đề biểu diễn quy ước vành răng, cần 
xác định đường kính ba vòng tròn. 

Nêu khi tính môđun theo đường kính 
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ngoài, kêt quả môđun có sai khác ít nhiều 
so với môđun tiêu chuẩn do độ mòn của bể 
mặt vòng đỉnh răng thì cần phái xác định 
đường kính vòng đỉnh, tức là đường kính 
ngoài. Thay trị sô của môđun tiêu chuân và sô 
răng vào công thức d¿=m(z+2), ta có 
d,= 3 (68 + 2)= 210 mm. 

Đường kính vòng chia tính theo công 
thức: đ = m.z = 3.68 = 204 mm. 

Đường kính vòng chân răng tính theo 
công thức: đ=d— 2,5m= 204—2,5-3= 
= 196,5 mm. 

Trong ba đường kính đó, như đã nói 
ở trên, chỉ đường kính vòng đỉnh là thể hiện 
trên bản vẽ phác. 

Các kích thước còn lại được đo trực 
tiếp. Nêu bản vẽ bánh răng không lập theo 
vật thật thì những kích thước đó được tính 
theo sự liên hệ với các thông sô như ở bảng 6. 
Trong đó, đường kính của trục không phải 
lây bât kỳ mà lây theo tiêu chuẩn GOST 
6636—69, còn kích thước rãnh then phụ 
thuộc vào đường kính trục và theo tiêu chuẩn 
GOST 23360— 78. 

Vẽ bản vẽ phác. Bản vẽ phác vẽ theo các 
kích thước đã được xác định ở trên. Trước 
hêt vẽ hình chiêu từ trái, với ba vòng tròn 
đồng tâm (hình 264,2) đường kính 
dạ = 210 mm, đ= 204 mm, đ„= 196,5 mm, 
Tiêp đên, vẽ hình cắt đứng xác định giới 
hạn răng bằng các đường gióng. Sau đó vẽ 
trên hình chiêu từ trái và hình cắt đứng lỗ 
trục, rãnh then và các kêt câu khác của bánh 
răng. Cuôi cùng, tô đậm vòng đỉnh bằng 
nét cơ bản vòng chia bằng nét châm gạch 
và vòng chân bằng nét mảnh (hình 264,)). 
Kẻ gạch gạch ở trên hình cắt, không kẻ gạch 
gạch cho phần răng. Trên hình biểu diễn nét 
châm gạch thẻ hiện vòng chia. Kẻ các đường 
kích thước và ghi con sô kích thước, ghi 
ký hiệu nhám bề mặt, sai lệch hình dạng 
và vị trí bề mặt, ghi bảng thông sô, viêt các 
yêu cầu kỹ thuật và nội dung khung tên. 

Bản vẽ bánh răng cũng được lập tương 
tự như vậy. 

Khi lập bản vẽ bánh răng trụ hình quạt, 
tức là bánh răng có răng không phải trên 
toàn bộ vành răng, thì ở bản thông sô cần 
ghi các thông sô như của bánh răng trụ. Ghi 


số răng của toàn bộ vành răng, để thuận tiện 
cho việc chọn dụng cụ cắt răng, vì trên dụng 
cụ cắt răng có ghi môđun và sô răng. Sô răng 
thực tê của bánh răng trụ hình quạt được 
ghi trong phần thứ ba của bảng là phần sô 
liệu tham khảo. 

ĐẶC ĐIÊM CÁCH VẼ BÁNH RĂNG 
TRỤ RĂNG NGHIÊNG. Để truyền 
chuyển động quay được êm hơn, người ta 
dùng bánh răng nghiêng hay bánh răng chữ 
V thay cho bánh răng thẳng. Hình 259,; là 
bánh răng nghiêng. Bánh răng chữ V được 
xem như hợp thành của hai bánh răng 
nghiêng, một cái có hướng nghiêng phải, 
cái kia có hướng nghiêng trái (hỉnh 
259,c). 

Bánh răng nghiêng có môđun pháp tuyên 
(m„) và môđun mặt đầu (m,).Môdun pháp 
tuyên được xác định theo mặt cắt pháp 
tuyên của răng là mặt cắt vuông góc với 
hướng nghiêng của răng. Môđun mặt đầu 
xác định theo mặt đầu bánh răng là mặt 
vuông góc với trục bánh răng. 

Nêu góc nghiêng của răng bằng ÿ, thì 
môđun pháp tuyên được xác định theo 
môđun mặt đầu như sau: 

m„ = m, cOs j. 


Đường kính vòng chia của bánh răng trụ 
nghiêng được xác định theo công thức: 
d=z-m, 


hoặc theo công thức đ=(z-m„) /cos ÿ, nêu 
cho trước môđun pháp tuyên. 

Chiều cao đỉnh răng (ñ„) của bánh răng 
nghiêng bằng môđun pháp tuyên (h„= m,), 
chiều cao chân răng bằng 1,2m„ môđun pháp 
tuyên (h; = 1,2m,). 

Đường kính vòng đỉnh tính theo công 
thức: 

d,=d+2m,ạ, 


Đường kính vòng chân tính theo công 


thức: 
d¿=d— 24Am,. 


Hình 261 là bán vẽ bánh răng nghiêng. 
Trong bảng thông sô ghi môdun pháp tuyên 
ÿ, góc nghiêng của răngm,hướng nghiêng, 
độ dày răng theo cung trên mặt cát pháp 
tuyên s„„; bước răng P,. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


I. Thê nào là môđun của bánh răng? 
Đơn vị đo của nó? 

2. Chiều cao đỉnh răng, chiều cao chân 
răng thường được tính theo thông sô nào? 

3. Tên gọi ba vòng tròn biểu diễn quy 
ước vành răng là gì? Chúng được vẽ bằng 
nét gì ở trên hình chiều vuông góc với trục 
của bánh răng? 

4. Răng được biểu diễn như thê nào ở 
trên hình cắt? 

5. Kích thước đường kính nào trong ba 
kích thước đường kính của vòng tròn cần 
ghi trên bản vẽ chê tạo của bánh răng? 

6. Bảng thông sô cho biêt những nội 
dung cơ bản nào của bánh răng? 

7. Ký hiệu nhám bề mặt làm việc của bánh 
răng, bề mặt đỉnh răng và bề mặt đáy răng 
được ghi ở chỗ nào? 

8. Cách xác định môđun của bánh răng 
như thê nào? 

9, Vì sao khi xác định môđun của bánh 
răng phải đôi chiêu với trị sô của môdun 
tiêu chuẩn? 

10. Sự khác nhau giữa bản vẽ bánh răng 
trụ răng thắng và bánh răng trụ răng nghiêng 
như thê nào? 

BÀI TẬP 71. Tính các thông sô cơ bản 
của bánh răng trụ răng thẳng, biêt sô răng 
là 80, môđun bằng 2 (và sô răng là 90, môđun 
bằng 3). 

BÀI TẬP 72. Vẽ bản vẽ bánh răng trụ 
răng thắng theơ các sô liệu sau: môđun 2, 
sô răng 42, bánh răng lắp với trục không có 
rãnh then, mép vát răng 1 x 45°. Nhám bề 
mặt làm việc của răng ø 1,25, nhám bể 
mặt đỉnh răng và đáy răng Rz20. 

BÀI TẬP 73. Lập bản vẽ phác bánh răng 
trụ theo vật thật. 

BÀI TẬP 74. Hình 265 là một phần hình 
chiêu đứng của bánh răng trụ răng thẳng và 
hình chiêu riêng phần của lỗ. Bánh răng có 
môđun 7z = 4, sô răng z = 32. Hãy vẽ toàn 
bộ hình biểu diễn chính bằng hình cắt đứng. 
Tính toán và ghi đường kính vòng đỉnh đ,. 
Ghi ký hiệu nhám bề mặt với bề mặt làm việc 
của răng Rz 1,25, mặt đỉnh và mặt đáy răng 
Rz20. Mép vát có kích thước 2 x 45”. 
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265. Hìm bài tập 74 


MỹT côn chia phụ ngoâi 









Côn đừnh 


Gức côn chia 





N 


Côn day 





2Õ. Các bộ phận của bánh răng côn 


63. BẢN VẼ BÁNH RĂNG CÔN 
Bánh răng côn (xem hình 259,e,ø) cũng 
được vẽ theo quy ước như bánh răng trụ 
(hình 266). Các quy tắc về lập bản vẽ bánh 
ráng trụ trỉnh bày ở mục trước cũng dùng 
cho bánh răng côn răng thẳng. Kích thước 
các phần tử của bánh răng côn cũng được 
tính theo các công thức như bánh răng trụ. 
Nhưng các đường kính, môđun, chiều cao 
đỉnh răng và chân răng của bánh răng côn là 
thay đôi (hình 266), vì vậy đường kính vòng 
chia được lây với trị sô lớn nhât. Trị sô 


l0 


môđun để tính toán là trị sô lớn nhât (trên 
mặt côn phụ ngoài). 

GOST 19325—73 quy định zmặt côn chia 
là mặt cơ sở để tính toán các kích thước của 
bánh răng côn thẳng (trên hình 267,a mặt 
này được vẽ màu)*. 

Mặt qua đỉnh răng là zmặ/ côn đỉnh, mặt 
qua đáy răng là mi côn đáy. Ngoài ra còn 
có hai mặt côn chia phụ là mặt ngoài và mặt 
trong. Đường sinh của những mặt côn đó 
vuông góc với đường sinh của mặt côn chia. 

Đẻ lập bản vẽ bánh răng côn răng thẳng 
cần biêt môđun đáy lớn m„, sô răng z. Nêu 
có hai bánh răng côn ăn khớp thì sô răng 
được ký hiệu là Z¡ và z„. 

Trong ví dụ này m„=3 mm; z¡=20 
(bánh nhỏ);z; = 40(bánh lớn); đường kính 
của trục đ,, = 20 mm. 

Trước hệt cần tính toán các thông sô cơ 
bản của bánh răng. 

Đường kính vòng chia được tính theo 
công thức: dạ = m,z; ; d; = 3 x 40 = 120 mm. 
Chiều cao đỉnh răng” lây bằng môđun: 
h„= m„ = 3 mm.Chiều cao đáy răng h ; lây 
bằng 1,2 môđun: h„ = 1,2m, = 1,2-3 = 3,6 mm 

Đường kính vòng chia bánh nhỏ 
dị =m,-z¡= 3 x 20 =60 mm. Sau khi tính 
toán các thông sô cơ bản, vẽ hình cắt đứng 
của bánh răng và vẽ theo trình tự như 
sau (hình 267): 

Vẽ hai mặt côn chia với đường sinh 
chung (hình 267,ø). Đường kính của bánh 
côn lớn (3; = 120 mm), đường kính bánh 
côn nhỏ (d¡ =60 mm). Từ đấy mặt côn 
chia vẽ hai đường thẳng vuông góc với 
đường sinh mặt côn (mặt côn này và góc 
90° được vẽ màu trên hình 267,2). Như vậy 
ta được mặt côn phụ ngoài của bánh răng. 

Trên đường sinh của mặt côn phụ kể từ 
giao điểm của hai đường sinh của hai mặt 
côn lây chiều cao đỉnh răng h„ và chiều cao 
chân răng h;. Từ điểm mút xác định chiều 
cao đỉnh răng vẽ góc ð„(góc mặt côn đỉnh), 
ta được mặt côn đỉnh (hình 267,5). Từ điểm 
mút xác định chiều cao chân răng nôi với 
đỉnh mặt côn chia, ta được mặt côn đáy răng. 


*Ở đây và ở phần sau giả thiêt mặt côn 
lăn trùng với mặt côn chia. 


Côn rhín 





Côn chia giữa phụ 


d; 


27. Vẽ bánh răng côn 


Lây theo đường sinh của mặt côn chia 
chiều dài răng 2 với b = (6—8) m„như bảng 6. 
Trong ví dụ này lây hệ sô bằng 6 (đôi với bánh 
răng bằng thép) ta có: 

b = 6m, = 6-3 = 18 mm. 
Xác định độ dày vành răng n theo bảng 6: 
n (2,5—4)m,„. 


Đôi với bánh răng bằng thép lây hệ sô 
là 2,5, ta có n = 2,5m =2,5.3 = 7,5 mm. 
Đặt kích thước đó theo đường sinh của 
mặt côn phụ và vẽ đường vuông góc với 
trục (hinh 267,c). 

Tính đường kính moayơ đ„ và độ dài 
moayơ L„ theo bảng 6. Vẽ moayơ và vẽ lỗ 
trục với đường kính d¿=20mm (hình 
267.c). 

sau đó vẽ hình chiêu cạnh của bánh răng. 


11-993 


Theo GOST 2402—68 (TC SEV 
286——76) chỉ vẽ hai vòng tròn của vành răng 
là vòng đỉnh răng bằng nét cơ bản và vòng 
chia bằng nét châm gạch (hình 267,e). 

Theo GOST 2.405— 75, trên bản vẽ chê 
tạo bánh răng côn một phần kích thước được 
ghi trên hình biểu diễn, còn một phần được 
ghi trong bảng thông sô (hình 268). 

Trên hình biểu diễn ghi đường kính lớn 
của đáy mặt côn đỉnh (đường kính ngoài của 
đỉnh răng) 79,3 mm; kích thước từ mặt 
chuẩn (mặt ngoài moayơ) đên đáy lớn của 
mặt côn đỉnh (21,64 mm); góc mặt côn đỉnh 
(27222) và góc mặt côn phụ (65°46). Nêu 
bánh răng có mặt côn phụ bên trong thì ghi 
chiều rộng vành răng (26 mm). Bao giờ cũng 
ghi kích thước chỉ khoảng cách chuẩn, tức 
là kích thước từ đỉnh côn chia đên mặt chuẩn, 
đo theo trục hình học của bánh răng 
(100_o;; mm). Ngoài ra, ghi kích thước để 
tham khảo (đôi với đĩa xích): kích thước 
khoảng cách mặt côn ngoài (87,73 mm*), 
kích thước mép vát hay góc lượn mép 
răng. 

Trong bảng thông sô ghi: môđun, sô răng, 
dạng răng, góc mặt côn chia õ(24°13⁄40”) 
và góc mặt côn đáy ô„ (21°66). Dạng răng 
được ghi trong bảng lũ6tfg sô, vÌ ngoài răng 
thắng còn có răng nghiêng, răng cong, prôfñin 
thân khai hay các loại prôfin khác. 

Trong phần thứ hai của bảng thông sô ghi 
những sô liệu kiểm tra, và phần thứ ba ghi 
những sô liệu tham khảo (hình 268). 

Trên hình biểu diễn ghi ký hiệu nhám bề 
mặt làm việc của răng, mặt đỉnh và mặt đây 
răng. Ngoài ra, còn ghi sai lệch giới hạn của 
loại hình đạng và vị trí bề mặt. 

Trên hình 268, đỉnh mặt côn chia không 
trùng với đỉnh mặt côn đỉnh răng. Sự dịch 
chuyển đỉnh côn đảm bảo độ hở không đổi 
trên toàn bộ chiều dài răng đôi tiêp, làm cho 
ăn khớp êm hơn. Trên bản vẽ học tập cho 
phép không thê hiện độ hở đó. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


1. Dùng môđun nào để tính các thông sô 
cơ bản của bánh răng côn? 
^ .. cự = ^ ^ ` v h 
2. Tên gọi các mặt côn trên hình biểu diễn 
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268. Bản vẽ bánh răng côn 


bánh răng côn như thê nào? 

3. Khi biểu diễn bánh răng trụ và bánh 
răng côn có những cái gì chung? Trên hình 
cắt răng có kẻ gạch gạch không? 

4. Góc giữa mặt côn chia với mặt côn 
phụ ngoài và với mặt côn bên trong như thê 
nào? 

5. Trên hình biểu diễn và trong bảng 


thông sô cần ghi những kích thước cơ bản 
nào? 


BÀI TẬP 75. Tính các thông sô cơ bản 
của bánh răng côn răng thẳng biêt môđun 
mụ„= 2,5 và sồ răngz; =60; bánh răng nhỏ 
có sô răng z; =30. 

BÀI TẬP 76. Vẽ bánh răng côn răng thẳng 
và các kêt cầu của nó như hình 267, biết 
môđun 3, sô răng 32, và bánh răng đôi tiêp 
có sô răng 18, 
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64. BẢN VẼ BÁNH VÍT 
VÀ TRỤC VÍT 


Bộ truyền trục vít dùng để truyền chuyển 
động giữa hai trục chéo nhau:(thường là 
vuông góc với nhau) bằng trục vít và bánh 
vít (hình 259,). Chúng có tỷ sô truyền lớn, 
ăn khớp êm và khi làm việc không ồn. Trục 
vít thường là trục dẫn. 


VẼ TRỤC VÍT 


Trục vít là trục có ren được cắt trên mặt 
trục (hình 269,ø) hay mặt giôbôit (mặt 
xuyên, hình 269,;). 

Trục vít hình trụ được chia ra trục vít 
Cônvôliut (ZM), trục vít thân khai (Z2) và 
trục vít Acsimet (Z4). Hình dạng mặt xoắn 
xác định loại trục vít. Đôi với trục vít Cônvô- 
liut thì prôfin mặt đầu của vít là đường thân 
khai kéo dài hay rút ngắn. Đôi với trục vít 
thân khai là đường tròn thân khai. Còn đồi 
với trục vít Acsimet là đường Acsimet. Phổ 





209. Truyền động trục vít: 
a) với trục vít hình trụ; b) với trục vít 
glôbôit 


biên hơn cả là trục vít Acsimét, vì chê tạo 
đơn giản. 

Những phần tử của trục vít tương tự 
như những phần tử của ren. Trục vít được 
chia thành trục vít hướng xoắn phải và 
hướng xoắn trái (tùy vào hướng xoắn của 
đường xoắn ôc) và theo sô đầu môi. 

Hình 270 là bản vẽ trục vít Acsimét hình 
trụ. Trên hình biểu diễn chính thường cắt 
riêng phần đề thê hiện prôfin của ren. Đường 
sinh đáy ren vẽ bằng nét liền mảnh. Trên hình 
cắt dọc răng được kẻ gạch gạch, còn trên 
hình cắt ngang răng không được kẻ gạch gạch. 

Đường kính vòng chia của trục vít tính 
theo công thức: 

đì =đq", 


m là môđun, ø là hệ sô đường kính trục 
vít, nó phụ thuộc vào trị sô của môđun (trị 
sô tiêu chuẩn). 

Đường kính vòng đỉnh trục vít tính theo 
công thức: 


ả 


vị =đn + 2h„¡ = dị + 2m, 
h„;¡ là chiều cao đỉnh răng. 
Đường kính vòng chân trục vít tính theo 
công thức: 
đựị = đì = 24m, 


Như vậy chiểu cao đỉnh răng(h,,) 
bằng môđun ø, còn chiều cao đáy răng(h„.) 
bằng 1,2 môđun. 

Trên bản vẽ chê tạo trục vít thể hiện các 
kích thước tính toán: đường kính hình trụ 


l# 


(Z 72_o¿o4s mm trên hình 270), chiều dài 
phần ren (90_o s; mm), bán kính góc lượn 
của vít (R = 0,3 mm và ® = 1,2 mm). Những 
sô liệu khác ghi trong bảng thông sô. Trên 
hình 270, trục vít có môđun 6 mm, sô đầu 
môi 2, dạng răng Acsimét, hướng xoắn 
phải. — tạ 


VẼ BÁNH VÍT 

Tính toán các thông sô cơ bản và vẽ bánh 
ví phụ thuộc vào kích thước của trục 
vít. 

Các quy tắc chung về vẽ bản vẽ bánh vít 
tương tự như các quy tắc vẽ bản vẽ bánh 
răng trụ. Cách tính các thông sô cơ bản cũng 
như vậy. Chúng được xác định theo các công 
thức sau đây (tính theo môđun ?). 

Đường kính vòng chia của bánh vít: 

dạ =m2;, 


Z; là sô răng của bánh vít. 
Đường kính vòng đỉnh: 
d,; = d, + 2m. 


Đường kính vòng chân: 
đr; = đ; = 2,4m. 


Chiểu cao đỉnh răng »a = m. Chiều cao 
chân răng h„; = 1,2m. 

Tâm các cung tròn vẽ răng là tâm của trục 
vít đôi tiêp (hình 271,2). Tâm đó được xác 
định theo khoảng cách trục (bánh vít và trục 
vít) bằng nửa tông hai đường kính vòng 
chia: 

_ đị+d;, 
w 2 # 

Kích thước này cùng với sai lệch giới hạn 
của nó được ghi trong bảng thông sô và 
dùng cho việc cắt răng, gọi là khoảng cách 
trục khi chê tạo. 

Để vẽ hình cắt đứng, trước hêt vẽ trục 
nằm ngang và trục đôi xứng thắng đứng của 
bánh vít. Trên trục đôi xứng xác định tâm 
trục vít bằng kích thước khoảng cách trục 
a„(hình 271). Từ tâm đó vẽ đường tròn có 
đường kính bằng đường kính vòng chia của 
trục vít (dị =g-m). Sau đó, đặt theo trục 
đôi xứng chiều cao đỉnh răng (h¿=m và 
chân răng (h;¿= l/2m) và vẽ các cung tròn 
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270. Bản vẽ trục vít Aesimét hình trụ 
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2 TÌ. Vẽ bánh vít 


đồng tâm (trên hình 27l,z các cung đó 
được vẽ màu). Tương tự như vậy, vẽ các 
cung đôi xứng. Trên hình cắt này phần 
răng không kẻ gạch gạch cũng như trường 
hợp bánh răng trụ và bánh răng côr. 
Vòng chia vẽ bằng nét châm gạch (hình 
271,0). 

Ở' trên hình chiêu cạnh vẽ vành răng 
bằng hai vòng tròn: vòng tròn chia và vòng 
tròn lớn nhât của đỉnh răng (đường kính 
ngoài của bánh vít). Không vẽ vòng đáy răng 
(cũng như bánh răng côn). 

Đường kính vòng tròn của lỗ lây theo 
GOST 6636—69. Các kích thước còn lại 
của các phần tử khác của bánh vít thì tính 
theo môđun như bảng 6. 

Hình 272 là bản vẽ chê tạo bánh vít (ăn 
khớp với trục vít Acsimét). 

Theo GOST 2.406—76, trẻn bản vẽ chê 
tạo bánh vít có ghi đường kính vòng đỉnh 
nằm trên mặt phẳng đôi xứng của vành răng 
(Ø 272mm trên hình 272), đường kính 
lớn nhât của vành răng (Z 281 mm), chiều 
rộng vành răng (54 mm), khoảng cách từ mặt 
phẳng đôi xứng đên mặt chuẩn của vành 
răng (27 mm), các sô liệu xác định đường 
bao ngoài của vành răng, như bán kính 
mặt ngoài (R24), kích thước mé;: vát cạnh 
răng. 

Trong bảng thông sô, ngoài môđun và 
sô răng (6 và 44), còn phải ghi thêm các sô 
liệu về trục vít ăn khớp (dạng trục vít, sô 
đầu môi, hướng xoắn) khoảng cách trục 
a„ (160 mm), v.v.. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


1. Quy tắc biểu diễn bánh vít và bánh 
răng trục có gì giông nhau? 

2. Để biểu diễn vành răng cần vẽ những 
vòng tròn nào ở trên hình chiêu vuông góc 
với trục của bánh vít (trên hình chiêu từ 
trái)? 

3. Khoảng cách trục của bánh vít và trục 
vít được xác định như thê nào? 

5. Phần nào của bánh vít không kẻ gạch 
gạch ở trên hình cắt dọc theo trục bánh vít? 


BÀI TẬP 77. Đọc bản vẽ hình 272 và trả 
lời các câu hỏi sau đây: 

1. Bản vẽ biểu diễn bánh răng gì? 

2. Môdun của bánh răng bằng bao nhiêu? 

3. Bánh răng có bao nhiêu răng? 

_4. Trục vít ăn khớp với bánh răng có 

dạng gì? 

5. Khoảng cách trục khi chê tạo bằng 
bao nhiêu? 

6. Mặt làm việc của răng có độ nhám 
như thê nào? 

7. Mặt đỉnh và mặt đáy răng có độ nhám 
như thê nào? 


65. BẢN VẼ THANH RĂNG 


Bộ truyền bánh răng và thanh răng được 
biêu diễn trong hình 259,k. Thanh răng được 
xem như là hình khai triển của vành bánh 
răng trụ răng thẳng (hình 273), vì vậy các 
quy tắc cơ bản biểu diễn bánh răng cũng áp 
dụng cho thanh răng. Mặt đỉnh răng vẽ bằng 
nét cơ bản, mặt chia vẽ bằng nét châm gạch, 
mặt đáy vẽ bằng nét liền mảnh. Trên hình 
cắt, phần răng không kẻ gạch gạch, nhưng 
trên hình cắt riêng phần có kẻ gạch gạch 
(hình 273). 

Tât cả những kích thước tính toán của 
thanh răng bằng các kích thước tương ứng 
của bánh răng ăn khớp, nghĩa là môđun, 
chiều cao đỉnh răng và chiều cao chân răng 
của chúng bằng nhau. 

Theo GOST 2.404—75, trên bản vẽ 
chê tạo thanh răng (hình 274) có ghi chiều 
rộng thanh răng (30 mm), chiều cao răng 
(30 mm), chiều dài phần răng (180 mm) kẻ 
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273. Thanh răng 


từ các mặt giới hạn, hướng nghiêng và góc 
nghiêng của răng (đôi với thanh răng 
nghiêng). Hình 274 là bản vẽ thanh răng 
thẳng. Trên bản vẽ chê tạo thanh răng còn 
ghi nhám mặt bên của răng, mặt đỉnh và mặt 
đáy răng, kích thước mép vát hay bán kính 
góc lượn ở mặt rìa đỉnh răng. 

Khi cần, thể hiện cả prôñn làm việc 
của răng. 

Những sô liệu đặc trưng cho phần cắt 
răng được ghi trong bảng thông sô (hình 274). 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


I. Nều mặt phẳng cắt dọc theo thanh 
răng thì hình cắt được vẽ như thê nào? 

2. Trên hình chiêu từ trước mặt đỉnh 
và mặt đáy răng vẽ bằng nét gì? 

3. Nêu bánh răng đôi tiêp của thanh răng 
có chiều cao đỉnh răng là 3 mm và chiều cao 
đáy răng là 3,6 mm thì chiều cao đỉnh răng 
và chiều cao đáy răng của thanh răng bằng 
bao nhiêu? 


BÀI TẬP 79. Đọc bản vẽ hình 274 và trả 
lời các câu hỏi sau đây: 

1. Tên gọi chỉ tiêt được biểu diễn là gì? 

2. Môđun của nó bằng bao nhiêu? 

3. Thanh răng có bao nhiêu răng? 

4. Chiều dày răng và chiều cao răng như 
thê nào? 


5. Các kích thước choán chỗ của thanh 
răng bằng bao nhiêu? 

6. Độ sâu phay răng như thê nào? 

7. Nhám bề mặt làm việc của răng như 
thê nào? 


66. BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 


KHÁI NIỆM CHUNG. Chúng ta đã 
biêt cách biêu diễn bánh răng trục, bánh răng 
côn, bánh vít trục vít và thanh răng, bây 
giờ chúng ta hãy nghiên cứu cách đọc và 
vẽ bộ truyền của chúng. 

Bản vẽ bộ truyền là một phần của bản 
vẽ lắp. Trên bản vẽ lắp của sản phẩm, các 
chi tiêt tạo thành được vẽ dưới dạng lắp 
ghép với nhau. Bản vẽ lắp bao gồm những sô 
liệu cần thiêt để lắp ráp (gia công) và kiểm 
tra sản phẩm. 

Chúng ta hãy nghiên cứu các bản vẽ của 
bộ truyền bánh răng (hình 276, 277). Trên 
hình cắt của các chỉ tiêt kể nhau, đường gạch 
gạch của chúng được kẻ ngược chiều nhau. 
Những chi tiệt đặc không bị cắt dọc và 
không kẻ gạch gạch. Nêu cần thể hiện độ 
sâu của lỗ, rãnh trên các chi tiêt đó như rãnh 
then chẳng hạn, thì dùng hình cắt riêng phần 
(hình 280). 

Ở' các hình biểu diễn của các chỉ tiêt trên 
bản vẽ lắp có kẻ các đường dẫn và trên giá 
của các đường dẫn đó ghi con sô vị trí của 
chi tiêt (hình 280, 281). Những con sô này phù 
hợp với các chi tiêt ghi trong bảng kê, là 
bảng ghi các sô liệu cơ bản của các chỉ tiêt 
có trong sản phẩm. 

GOST 2.402—68 (TC SEV 286—76) 
ân định các quy ước về biểu điễn bộ truyền 
bánh răng, bánh vít và trục vít ở trên bản vẽ 
lắp nhữ sau: 

l. Răng của bánh răng và ren của trục 
vít được thể hiện ở trên hình cắt hay mặt 
cắt dọc theo trục, còn răng của thanh răng 
thì thể hiện trên hình cắt và mặt cắt ngang 
mặt phẳng cắt đi qua trục của bánh răng). 

' các trường hợp khác, răng và ren của trục 
vít không vẽ. Trên hình chiêu, mặt đỉnh răng 
vẽ bằng nét cơ bản kể cả phần ăn khớp 
(hình 275). 

2. Nét châm gạch mảnh thế hiện vòng chia 
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274. Bản vẽ chề tạo thanh răng thẳng 
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2717. Hình cắt của bộ truyền thanh răng 





278. cách vẽ hướng nghiêng của bánh răng: 
a) nghiêng; b) chữ V 


(vòng lăn) đường chia, đường sinh của mặt 
lăn và vòng tròn đáy lớn của mặt côn lăn ăn 
khớp của truyền động hình côn (hình 275 
V.V..). 

3. Trên hình cắt và mặt cắt của bộ truyền, 
nêu mặt phẳng cắt đi qua trục bánh răng hay 
cắt ngang thanh răng hoặc trục vít, thì răng 
hoặc ren được quy ước vẽ trùng với mặt 
phẳng bản vẽ, được xem như không bị cắt 
và không liên quan đền góc nghiêng của răng. 
Do đó trong miền ăn khớp, răng của bánh 
răng này (bánh răng dẫn) được vẽ ở trước 
bánh răng kia (hình 276). 

4. Nều mặt phẳng cắt đi qua trục bánh 
răng ăn khớp với thanh răng, thì răng của 
bánh răng được vẽ trước răng của thanh 
răng (hình 277). 

5. Khi cần thê hiện hướng răng của bánh 
răng và thanh răng, thì vẽ ba gạch nghiêng 
bằng nét liền mảnh ở gần đường trục của 
một trong các bánh răng ăn khớp (trên hình 
biểu diễn mặt răng), độ nghiêng của gạch chỉ 
hướng nghiêng của răng (hình 275, 277 và 
278). Trên hình 278 các nét này vẽ bằng màu 
cho dễ thây. 

6. Nêu mặt phẳng cắt vuông góc với trục 
bánh răng hay cắt dọc theo chiều đài thanh 
răng, thì chúng được xem như không bị cắt. 
Khi cần thiêt, hãy dùng hình cắt riêng phần, 
kẻ đường gạch gạch đên mặt đáy răng (trên 
hình 279, hình cắt riêng phần vẽ bằng màu). 
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279. Hình cắt riêng phần của bộ truyền 


BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ. 
Hình 280 là bộ truyền bánh răng trụ. Nó 
gồm có bánh nhỏ 7, bánh lớn 4, hai trục 3 
và 6, hai then 2 và 5. Trên giá các đường dẫn 
có ghi sô thứ tự (sô vị trí) của các chỉ tiêt đó. 
Hình biểu diễn chính là hình cắt đứng. Trục 
và then 5 không bị cắt, tuy mặt phẳng cắt 
cắt dọc qua chúng. Dùng hình cắt riêng phần 
đẻ thể hiện then 5 lắp với trục 6. Trên hình 
cắt các bánh răng khác nhau được kẻ gạch 
gạch theo hướng ngược nhau. Phải ghi chữ 
ký hiệu mặt cắt. 


280. Bộ truyền bánh răng trụ: 
a) hình chiều trục đo; b) hình chiêu vuông 
góc 
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Trong các chữ ký hiệu các đại lượng, nêu 
là bánh răng dẫn thì thêm chỉ sô I1, ví dụ 
Z¡; đ„;, dự; nêu là bánh răng bị dẫn thì 
thêm chỉ sô 2, ví dụ z;, đ,;, đ; 

Các vòng chia của bộ truyền vẽ bằng nét 
châm gạch và tiêp xúc nhau. Trên hình biểu 
diễn bánh răng thì cơ sở là mặt chia và vòng 
chia, còn trên hình biểu diễn của bộ truyền 
thì cơ sở là mặt lăn và vòng lăn. Trong nhiều 
bộ truyền, đường kính vòng lăn và vòng chia 
trùng nhau. Do đó, ở mục 61 đã có nói đền 
trường hợp này. 

Các kích thước của bộ truyền được xác 
định theo các công thức sau: 


Bánh răng dẫn 


Đường kính vòng đỉnh . dạy =m(2¡ +2) 


Đường kính vòng chia . dì =mZ; 
Đường kính vòng chân. đựi =dị — 2,5m 
Bánh răng bị dẫn 

Đường kính vòng đỉnh. . . đ,;„= m{z; + 2) 
Đường kính vòng chia . d; =mZ¿ 
Đường kính vòng chân . đr; = đ; — 2,5m 


Biêt môđun (z), sô răng bánh dẫn(z, ) 
và sô răng bánh bị dẫn (z„) sẽ tính được 
các thông sô cơ bản của bộ truyền. 





Khoảng cách trục được xác định theo 
công thức: 
wW Bj * 


Các kích thước còn lại của bánh răng thì 
tính theo môđun như bảng 6. 

Kích thước của then và rãnh then quy 
định theo GOST 23360—7§. Những kích 
thước đó (tính và chọn theo bảng tiêu chuẩn) 
dùng để vẽ bộ truyền, song không ghi trên 
bản vẽ. 

Khi vẽ, đầu tiên vẽ các vòng chia bằng 
nét châm gạch mảnh tiêp xúc nhau. Tiêp đó 
vẽ vòng đỉnh bằng nét cơ bản (kê cả phần ăn 
khớp) và vẽ vòng chân bằng nét mảnh. Giữa 
vòng đỉnh của bánh răng dẫn và vòng chân 
bánh răng bị dẫn (và ngược lại) có khoảng 
hở bằng 0,25 môđun. Vẽ rãnh then và then, 
vẽ các đường khác xác định đường bao của 
bánh răng và trục, vẽ trục (hình 280). 

Khi vẽ hình cắt đứng, răng ở phần ăn 
khớp của bánh dẫn được vẽ bằng các đường 
bao thây, xem như răng này ở trước. Bánh 
răng bị dẫn vẽ bằng nét cơ bản, phần ăn khớp 
của bánh răng này vẽ bằng nét đứt. Nêu mặt 
phẳng cắt dọc theo trục và then thì chúng 
được xem như không bị cắt và không kẻ 
gạch gạch (hình 280). 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


I. Khoảng cách giữa các trục của bộ 
truyền bánh răng được gọi là gì? 

2. VỊ trí tương đôi của các vòng chia của 
bộ truyền bánh răng như thê nào? Các vòng 
chia đó được vẽ bằng nét gì? 

3. Các nét mảnh thẻ hiện hướng nghiêng 
của răng được vẽ ở chỗ nào trên hình biểu 
diễn của bánh răng? 


BÀI TẬP 79. Đọc bản vẽ hình 280 và 
trả lời các câu hỏi sau đây: 

1. Bản vẽ thê hiện bộ truyền gì? 

2. Bộ truyền đó có bao nhiêu chỉ tiêt? 

3. Tên gọi mỗi một chỉ tiêt của bộ truyền 
như thê nào? 

4. Tại sao không kẻ gạch gạch cho các 
chi tiêt 2, 3, 5, 6 


5. Vòng chia và vòng đỉnh răng được vẽ 
bằng nét gì? ` 

6. Then dùng để làm gì? 

7. Phần ăn khớp răng của bánh răng dẫn 
và bánh răng bị dẫn được vẽ như thê nào? 
BÀI TẬP 80. Hãy xác định các kích thước 
cơ bản của bộ truyền bánh răng trụ ở hình 
280 với m = 3,5;z¡ = 12; z¿ == 24 như trên 
bản vẽ. Trục lắp với bánh răng bằng then 
bằng. Sau khi tính toán các kích thước cơ 
bản, hãy vẽ lại bộ truyền đó theo mẫu đã cho 
ở hình 280 với tỷ lệ 2 : I. Không cần ghi các 
ký hiệu bằng chữ. 


BỘ TRUYỂN BÁNH RĂNG CÔN. 
Hình 281 thê hiện bộ truyền bánh răng côn. 
Nó bao gồm bánh dẫn 7, bánh bị dẫn 4, hai 
trục 3 và ố, hai then 2 và 5. Trên giá của 
đường dẫn ghi sô thứ tự (sô vị trí). Hình 
biểu diễn chính là hình cắt đứng, nó được vẽ 
theo các quy tắc như bản vẽ bộ truyền bánh 
răng trụ (hình 280). 

Cơ sở của bộ truyền bánh răng côn là các 
mặt côn chia với đường kính mặt đáy là 
dị =z¡mđôi với bánh răng dẫn vàđ; = z¿m 
đôi với bánh răng bị dẫn. Chiều dài đường 
sinh mặt côn chia được tính theo công thức: 


R =0,j5m]/z?+z?. 


Chiều dài răng ở lây từ 0,25L đên 0,357, 
nhưng không nhỏ hơn 4z. Các kích thước 
kêt cầu được tính theo môđun như bảng 6. 

Bản vẽ bộ truyền bánh răng côn được 
vẽ theo trình tự sau: 

Dùng nét châm gạch mảnh vẽ các trục 
hình học: đường trục nằm ngang và đường 
trục thẳng đứng. Trên các trục đó vẽ các 
mặt côn chia có đường kính đáy bằng đường 
kính vòng chia của bánh răng dẫn và bánh 
răng bị dẫn. 

Từ mặt đáy của mặt côn chia vẽ các 
đường sinh của mặt côn phụ và trên đó đặt 
kích thước chiều cao đỉnh răng và chân răng, 
vẽ các đường sinh của mặt đỉnh và mặt đáy. 
Dùng cách tính các kích thước kêt cầu của 
các phần tử của bánh răng đã trình bày ở 
mục trước để vẽ hình biểu diễn. 

Trên cơ sở mặt côn chia của bánh dẫn vẽ 
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g) 
281. Bộ truyền bánh răng côn: 
a) hình chiêu trục đo; b) hình chiêu vuông 
góc 


hình biểu diễn của bánh răng dẫn. Phần ăn 
khớp ở hình cắt được vẽ như bộ truyền 
bánh răng trụ (răng bánh dẫn ở trước răng 
bánh bị dẫn). Kẻ các đường gạch gạch trên 
hình cắt. Tẩy bỏ các đường dựng hình như 
đường sinh của mặt côn đỉnh và mặt côn 
đáy, đáy của mặt côn chia ở trên hình cắt. 


BÀI TẬP 61. Đọc bản vẽ 281 và trả lời 
các câu hỏi sau: 

1. Bản vẽ biểu diễn bộ truyền gì? 

2. Bộ truyền gồm có những chỉ tiêt nào? 

3. Chi tiệt 7 và 4 có tên gọi là gì? 

4. Chi tiêt 3 và ố có tên gọi là gì? 

5. Trên hình cắt và trên hình chiêu cạnh, 
răng của phần ăn khớp được vẽ như thê nào? 
BÀI TẬP 82. Xác định các kích thước cơ 
bản của bộ truyền bánh răng côn cho ở hình 
281 với m=S5; z¡=24; z;¿=40 như bản 
vẽ đã nêu. 

Sau khi tính toán các kích thước cơ bản, 
hãy vẽ bộ truyền đó theo mẫu đã cho ở 
hình 281, không cần ghi các chữ ký hiệu. 


BỘ TRUYỂN BÁNH VÍT. Cũng như 
ở bộ truyền bánh răng trụ, vòng chia của bánh 
răng nhỏ và bánh răng lớn tiêp xúc với 
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nhau, ở bộ truyền trục vít, đường sinh mặt 
trụ chia của trục vít tiêp xúc với vòng chia 
của bánh vít (hình 280). 

Khi vẽ, trước hêt vẽ các đường tâm của 
bánh vít và đường trục của trục vít (hình 
282,ø). Đường trục của trục vít cách tâm 


bánh vít bằng khoảng cách giữa hai trục. 

Phần lớn các trục của bánh vít và trục vít 
chéo nhau, làm với nhau một góc 909, và 
vòng lăn trùng với vòng chia. 

Tiêp đên, vẽ các vòng chia của bánh vít 
bằng nét châm gạch; vẽ trục đôi xứng thẳng 
đứng của bánh vít ở hình cắt đứng và xác 
định tâm vòng chia của trục vít; vẽ đường 
sinh của mặt trụ chia của trục vít ở hình chiêu 
cạnh; đường sinh ở trên tiêp xúc với đường 
tròn chia của bánh vít (hình 282,2). 

Sau đó vẽ các vòng đỉnh và vòng chân của 
trục vít, vẽ đường sinh mặt đỉnh của nó ở 
hình chiêu cạnh và vẽ vòng tròn lớn của 
bánh vít bằng nét cơ bản; vòng tròn này cắt 
đường sinh mặt đỉnh của trục vít tại hai 
điểm. Hai điểm đó xác định gần đúng chiều 
dài phần ren của trục vít (hình 282,0). 

Trên hình cắt đứng, vẽ các đường thẳng 
đứng biểu diễn mặt đầu trục vít và vẽ các 
cung biểu diễn răng của bánh vít (hình 
282,5). Cách thực hiện đã nói ở mục 62 (xem 
hình 271). Hình 2§2,c là hình trích với tỉ lệ 
phóng to hơn của phần ăn khớp và các bán 
kính của các cung tròn biêu diễn răng bánh 
vít. Cần chú ý, khi vẽ phần ăn khớp ở trên 
hình cắt đứng này, ren của trục vít là đường 
bao thây, nó ở trước răng của bánh vít 
(như trường hợp răng của bánh dẫn và bánh 
bị dẫn của bộ truyền bánh răng trụ, xem 
hình 260). Còn ở phần ăn khớp trên hình 
chiêu cạnh, vòng tròn lớn nhât của đỉnh bánh 
vit và đường sinh của mặt trụ đỉnh trục vít 
là đường bao thây trên toàn bộ (hình 282,0). 

Để vẽ bộ truyền trục vít thường cho các 
thông sô sau: khoảng cách trục z„, môdun 
m, sô răng của bánh vít z;¿ và sô đầu môi 
của trục vít Z¡. 

Các kích thước tính toán của trục vít 
có chỉ sô 1, còn của bánh vít có chỉ sô 2. Trục 
vít được xem như bánh dẫn của bộ truyền 
CÓ ren. 

Các thông sô cơ bản của bộ truyền trục 
vít bánh vít được tính theo các công thức 
sau đây: 


Đường kính vòng đỉnh 


của trục vít. . tà =dị + 2m 
Đường kính vòng chân 
của trục vít. đựi =dị — 24m 


Đường kính vòng chia 
của trục vít. cân 
Đường kính vòng đỉnh 
của bánh vít. : 
Đường kính vòng chia 


đ, = 2a T— d; 


đ.; =m(z; + 2) 


của bánh vít. ủ; =mZ; 
Đường kính vòng chân 
của bánh vít. dự; =d; — 2,4m 


Kích thước đường kính ngoài của bánh 
vít tùy thuộc sô đầu môi của ren trục vít: 


Với trục vít có 
một đầu môi . 
Với trục vít có 
hai đầu môi... .. . . . -đ„;=d;+ 1,5m 
Với trục vít có 
bôn đầu môi . 


“ đạm2 = đà; + 2m 


$ đạm2 = đạ; +m 


Chiều rộng vành răng của bánh vít b; 
cũng tùy thuộc vào sô đầu môi của trục vít: 


Với trục vít có 


một đầu môi -b„ =0,75d.¡ 
Với trục vít có 
bôn đầu môi . .b; =0,674,„, 


Ví dụ về cách tính các kích thước cơ bản 
và một sô kích thước kêt cầu của bộ truyền 
trục vít. 

Môđun 
Sô răng đe d 
Khoảng cách trục . 


. n= 4mm 
. 2=45 
. đ„ = 120 mm 


Trục vít có hai đầu môi: 
l. Đường kính vòng chia của bánh vít 


d; = mz; = 4-45 = 180 mm. 

2. Đường kính vòng chia của trục vít 
đị = 2a„ — d; = 2- 120 — 180 = 60 mm. 
3. Đường kính vòng đỉnh của trục vít 

d„i = dị + 2m = 60+ 2-4 = 68 mm. 
4. Đường kính vòng chân của trục vít 

đry = dị — 24m = 60 — 2,4-4 = 50,4 mm. 

5. Đường kính trục của trục vít 

d, = 0,9đ;; = 0,9- 50,4 = 45,36 mm; 
lầy tròn sô là 45 mm. 
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6. Đường kính vòng đỉnh của bánh vít 
d„„ = d; + 2m = 180 + 2-4 = 188 mm. 


7. Đường kính ngoài của bánh vít đôi 
với trục vít có hai đầu môi: 
đưma = đạ¿ + 1,5m = 188 + 1,5-4 = 194 mm. 


§. Chiểu rộng vành răng của bánh vít 
đôi với trục vít có hai đầu môi: 
b2 =Ũ 735đ, =Ú,75 -68 = 51 mm; 


Kích thước của môi ghép then theo 
GOST 23360—78. 

BÀI TẬP 83. Đọc bàn vẽ 282,b và trả lời 
các câu hỏi sau đây: 

1. Bản vẽ biểu diễn bộ truyền gì? 

2. Bộ truyền này có bao nhiêu chi tiêt? 

3. Chi tiết 7 và 2 có tên gọi là gì? 

4. Trên hình cắt và trên hình chiêu cạnh, 

phần ăn khớp của răng và ren được vẽ như 
thê nào? 
BÀI TẬP 84. Xác định các kích thước cơ 
bản và kêt câu của bộ truyền trục vít theo các 
sô liệu sau đây: a„= 120mm, m= 3 mm, 
Z¿=63, sô đầu môi của trục vít z¡ =2, 
bánh vít lắp với trục bằng then bằng. 

Sau khi tính toán các kích thước, hãy vẽ 
bộ truyền đó theo mẫu đã cho ở hình 2§2,ö. 


ĂN KHỚP THANH RĂNG. Vẽ hình 
biểu diễn bộ truyền bánh răng thanh răng 
bất đầu từ hình chiêu từ trái (hình 283), 
Trước hệt vẽ các trục rồi vẽ bánh răng. Sau 
đó vẽ thanh răng, sao cho vòng chia của bánh 
răng tiêp xúc với đường chia của thanh răng. 
Cách vẽ bánh răng và thanh răng xem hình 
260 và hình 273 cùng với phần giải thích. 
Không vẽ vòng đáy bánh răng và đường đáy 
thanh răng. 

Trên hình cắt biêu diễn bánh răng lắp với 
trục bằng then. Trong phần ăn khớp, răng 
của bánh răng ở trước răng của thanh răng. 


BÀI TẬP 85. Đọc hình 2§3 và trả lời các 
câu hỏi sau đây: 

1. Bản vẽ biểu diễn bộ truyền gì? 

2. Bản vẽ có bao nhiêu chỉ tiêt? 

3. Chi tiệt 7 và 4 có tên gọi là gì? 

4. Chỉ tiêt 2 và 3 có tên gọi là gì? 
174 





283. Bộ truyền thanh răng: 
a) hình chiêu trục đo; b) hình chiêu vuông 
ĐÓC 





Chiều quay 
284. Cơ' câu bánh cóc: 


l—con cóc; 2—bánh cóc; 3—then; 
4—trục 


5. Trên hình cắt và hình chiêu cạnh, phần 
ăn khớp được vẽ như thê nào? 


CƠ CÂU BÁNH CÓC. Cơ câu bánh 
cóc dùng để tạo thành chuyển động quay 
gián đoạn một chiều, đồng thời giữ cho tang 
trông của tời không quay theo chiều ngược 
lại. Nó dùng trong thiêt bị nâng và một sô 
dụng cụ khác. Nêu trục hay tang trông quay 
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ngược chiều, thì con cóc 7 ăn khớp với rãnh Prôfin răng của bánh cóc khác với prôñn 
của bánh cóc 2 sẽ làm cho trục không răng của bánh răng. Một bên răng của bánh 
quay được, bánh cóc này lắp chặt với cóc có dạng cung tròn, còn bên kia là đường 
trục. thẳng (hình 284). 





285. Bản vẽ bộ truyền đĩa xích 
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Phần phẳng của mặt răng tỳ vào mặt vát 
của con cóc, mặt vát này không trùng với bán 
kính của bánh cóc mà tạo với nó một góc 
bằng 12°— 159. Nhờ trọng lượng riêng của 
con cóc hay nhờ tác dụng của lò xo, con cóc 
dễ dàng gạt vào trong rãnh của bánh cóc mà 
không bị hãm do lực ma sát giữa răng bánh 
cóc với mặt tỳ của con cóc và không tự nhảy 
ra khỏi rãnh. 

Cũng như bộ truyền bánh răng, thông 
sẽ cơ bản dùng để tính toán của bánh cóc là 
môđun. Ký hiệu các thông sô của bánh cóc 
cũng giông như ký hiệu của bộ truyền bánh 
răng trụ. 

Cơ câu bánh cóc được vẽ như sau: 

Vòng ngoài vẽ bằng nét cơ bản. Ơ” trên 
hình chiêu khi chiêu lên mặt phẳng vuông 
góc với trục của bánh cóc, vòng chân vẽ 
bằng nét mảnh, ở trên hình cắt vòng chân vẽ 
bằng nét cơ bản. 

Trên hình cắt, trong phần ăn khớp, răng 
con cóc ở trước răng bánh cóc. 

Trên bản vẽ lắp vẽ một vài prôÏin răng 
(hình 284); trên bản vẽ chê tạo bánh cóc vẽ 
prôñn kèm theo kích thước của nó. 

BỘ TRUYỀN ĐĨA XÍCH. Bộ truyền 
đĩa xích thường dùng cho các trục song song 
và có khoảng cách lớn. 

Prôfin răng đĩa xích là cung tròn. Đĩa 
xích vẽ tương tự như bánh răng trụ. Hình 
285 là bản vẽ chê tạo của đĩa xích. 

Theo GOST 2.402—68 (TC SEV 
286— 76) trên hình biểu diễn bộ truyền xích 
thì xích được vẽ bằng nét châm gạch mảnh 
(hình 289). 





286. Bộ truyền đĩa xích 
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BÀI TẬP 8ó. Hãy trả lời các câu hỏi sau 
đây đôi với một trong các bộ truyền cho 
trên hình 287,a—đ: 

1. Bản vẽ biểu diễn bộ truyền gì? 

2. Vòng đỉnh vẽ bằng nét gì? 

3. Vòng chia và đường chia vẽ bằng 
nét gì? 

4. Theo công thức nào để xác định được 
kích thước đường kính của các bộ truyền 
biểu thị trên hình vẽ? Vẽ bánh răng của bộ 
truyền theo môđun, sô răng và những thông 
sẽ cần thiệt khác do giáo viên chỉ định 
(hình 287). 


67. BẢN VẼ LÒ XO 


Trong các máy và cơ câu, lò xo làm việc 
dựa vào tính đàn hồi của nó. Căn cứ theo 
kêt câu, lò xo được chia ra lò xo xoắn ôc 
(hình trụ, hình côn và hình trông), lò xo 
phẳng, lò xo lá, lò xo đĩa và lò xo xoáy ôc. 
Căn cứ theo dạng chịu tải trọng, lò xo được 
chia ra: lò xo kéo, lò xo nén, lò xo xoắn, 
lò xo uôn (hình 288). 

Trên bản vẽ, lò xo được vẽ quy ước theo 
GOST 2401 — 68 (TC SEV 28576). 

Đôi với lò xo xoắn hình trụ và hình côn, 
đường bao của lò xo được vẽ thành đường 
thắng. Trên hình cắt nôi, các mặt cắt của 
dây là các đường thẳng. Nêu đường kính 
của dây lò xo bé hơn 2 mm thì mặt cắt dây 
được tô đen. 

Đôi với lò xo xoắn ôc trụ có sô vòng xoắn 
lớn hơn 4 thì mỗi đầu lò xo chỉ vẽ một vài 
vòng xoắn, trừ vòng tỳ. Các vòng xoắn còn 
lại không vẽ, mà chỉ kẻ bằng nét chầm gạch 
đi qua tâm các mặt cắt của dây và chạy suôt 
chiều đài lò xo. 

Trên bản vẽ, chỉ biểu diễn lò xo theo 
hướng xoắn phải. Còn hướng xoắn thật 
sự của nó thì ghi trong yêu cầu kỹ thuật. 

Trên bản vẽ chê tạo, lò xo luôn luôn được 
vẽ ở trạng thái tự do đặt nằm ngang 
(hình 289). 

Đôi với bó lò xo đĩa có sô đĩa ít hơn 4 thì 
vẽ toàn bộ. Nêu sô đĩa lớn hơn 4 thì vẽ vài 
ba đĩa ở mỗi đầu. Nêu bề dày mặt cắt của 
đĩa trên bản vẽ nhỏ hơn 2 mm thì vẽ mặt 
cắt bằng một nét đậm từ 0,5 đền 1,4 mm. 
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288. Các loại lò xo: 
a) lò xo kéo; b—e) lò xo nén; g) lò xo 
xoắn; h) lò xo đĩa; ï) lò xo xoáy phẳng 


Ngoài các hình biểu diễn ra, trên bản vẽ 
lò xo còn có sơ đồ thử nghiệm nêu lên sự 
liên quan giữa tải trọng và biên dạng của 
lò xo (hình 289). 

Trên sơ đồ ghi chiều dài lò xo ở trạng thái 
tự do và chiều dài khi có tải trọng làm việc 
ban đầu P, và tải trọng lớn nhât P;. Trên 
hình 289, chiều dài lò xo ở trạng thái tự do 
là 41,6 mm. Dưới tác dụng của tải trọng ban 
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đầu P¡= 1/07 kG chiều đài lò xo là 30,1 
mm. Nêu P;=2kG thì chiều dài lò xo 
giảm xuông còn 14,1 mm. Đó là chiều dài 
lớn nhât khi lò xo làm việc. Nêu tải trọng 
lớn nhât P¿ = 2,4 kG, thì chiều dài giảm 
xuông còn 7,7 mm, khi đỏ các vòng lò xo 
sát vào nhau. 

Nêu trên bản vẽ không có sơ đồ thử 
nghiệm hay chỉ ghi một tải trọng thì kích 
thước chiều dài lò xo ghi kèm với sai lệch 
giới hạn. 
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289. Bản vẽ chê tạo lò xo 


BÀI TẬP 87. Đọc bản vẽ 289 và trả lời 
các câu hỏi sau đây: 

I. Lò xo thuộc loại nào (nén hay kéo)? 

2. Vật liệu dùng để chê tạo lò xo là gì? 

3. Bề mặt sợi dây quân làm lò xo có gia 
công hay không? 

4. Lò xo có sô vòng làm việc là bao nhiêu? 

5. Sô vòng toàn bộ là bao nhiêu? 

6. Bước lò xo như thê nào? 

7. Hướng xoắn thật của lò xo là như 
thê nào? 

§. Khi lắp lò xo, chiều đài của nó như 
thê nào? Ở” trạng thái tự do bằng bao nhiêu? 

9. Nhám bề mặt của vòng tỳ như thê nào? 


l. SỐ vàng làm việc-4. 
2.Số vòng fuàn bộ = 
J. !u›ứng xoấn — phửi. 
+*ch thu*óc tham &hữo. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


1. Đường bao của lò xo hình trụ và hình 
côn được vẽ như thê nào? (đường thẳng 
hay đường hình sin)? 

2. Trên bản vẽ, lò xo vẽ theo hướng xoắn 
nào? Hướng xoắn thực sự của lò xo ghi 
ở đâu? 

3. Lò xo được vẽ ở trạng thái tự do hay 
ở trạng thái bị biên dạng? 

4. VỊ trí của lò xo trên bản vẽ như thê 
nào— nằm ngang hay thằng đứng? 

5. Đôi với lò xo có sô vòng lớn hơn 4 thì 
biểu diễn theo quy ước như thê nào? 

6. Sơ đồ của bản vẽ lò xo như thê nào? 
Nội dung của sơ đổ đó ra sao? 


Chương IX 


BẢN VẾ LẮP 


68. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ LẮP 


Trong các chương trước đã đề cập đền 
những vần đề cơ bản của bản vẽ chi tiết. 
Trên bản vẽ chỉ tiêt chỉ biểu diễn một chỉ 
tiêt máy, bằng một hay một sô hình biểu diễn 
(hình chiêu, hình cắt, mặt cắt). Trong chương 
này chúng ta nghiên cứu bản vẽ của sản 
phẩm, bao gồm không phải một mà một 
sô phần câu thành đưới dạng lắp ghép nghĩa 
là bản vẽ chung và bản vẽ lắp. 

Bản vẽ chưng là tài liệu xác định kêt câu 
sản phẩm, sự tác động lẫn nhau giữa các 
phần cầu thành chính và trình bảy nguyên 
lý làm việc của sản phẩm. 

Bản vẽ chung cùng với các tài liệu thiệt 
kê kỹ thuật khác là cơ sở để lập tài liệu chê 
tạo. Căn cứ vào bản vẽ chung mà lập các 
bản vẽ chỉ tiệt, các bản vẽ lắp của sản phẩm 
(hay các phần câu thành của chúng) và những 
tài liệu khác cung câp cho quá trình chê 
tạo sản phẩm. 

Bản vẽ lắp là tài liệu bao gồm các hình 
biểu diễn của sản phẩm và các sô liệu khác 
cần thiêt cho việc lắp ráp (thi công) và kiểm 
tra. 

Đôi với những sản phẩm có câu trúc đơn 
giản thì chỉ lập tài liệu chê tạo. Bản vẽ chê 
tạo chi tiêt được lập theo bản vẽ lắp. Trong 
học tập cũng dùng bản vẽ lắp mà không 
dùng bản vẽ chung. 

Các bản vẽ lắp thủy lực, khí nén, điện .. 
cũng thuộc löại bản vẽ lắp. Bản vẽ lắp dùng 
để sửa chữa sản phẩm gọi là bản vẽ sửa chữa. 
Trong các bản vẽ nảy có nêu phần sửa chữa. 

Những bản vẽ lắp theo nhóm cho phép 
từ một bản vẽ chê tạo được một sô đơn vị 
lắp (sắn phẩm) khác nhau, chủ yêu là về 
kích thước. Bản vẽ này lập theo kiểu bản vẽ 


12* 


bảng (xem mục 59). 

Bản vẽ lắp được lập theo các quy tắc của 
bản vẽ chi tiệt như cách bô trí các hình biểu 
diễn, cách sử dụng các loại hình biểu diễn, 
hình chiêu, hình cắt, mặt cắt để thể hiện hình 
dạng của sản phẩm, cách vẽ các loại đường 
nét, cũng như cách ghi kích thước (hình 
290). Ngoài các quy tắc chung đó, còn có 
các quy tắc riêng về lập và đọc bản vẽ lắp. 

Nội dung bản vẽ lắp được xác định theo 
GOST 2.109—73 Những yêu cầu cơ bản 
đôi với bản vẽ», gồm có: 

—hình biểu diễn của đơn vị lắp, những 
số liệu nêu lên vị trí và môi quan hệ giữa các 
phần câu thành, quan hệ lắp ghép theo bản 
vẽ lắp này; 

— các kích thước vận hành, khuôn khổ, 
lắp đặt, ghép nôi, cũng như các kích thước 
tham khảo và các kích thước khác; các 
thông sô và yêu cầu phải thực hiện và kiểm 
tra theo bản vẽ lắp này; 

—chỉ dẫn về đặc điểm và phương pháp 
lắp ráp chỉ tiêt, kể cả các môi ghép không 
tháo được (hàn, tán, đán ...); 

—Sô thứ tự chỉ vị trí I— 78 của các phần 
cầu thành của đơn vị lắp ghi trên các giá của 
đường gióng; 

—các đặc tính cơ bản của sản phẩm 
(khi cần thiêt). 

Ví dụ, bản vẽ lắp van (hình 290) gồm có 
sáu hình biểu diễn: hình cắt đứng kêt hợp 
với một phần hình chiêu từ trước, nửa 
hình cắt kêt hợp với nửa hình chiêu từ trái, 
nửa hình cắt kêt hợp với nửa hình chiêu từ 
trên, hình cắt C—C (riêng phần), hình chiêu 
Ö (hình chiêu riêng phần) và hình chiêu ?Ð. 
Các hình biểu diễn đó thể hiện hình dạng 
hình học, vị trí tương quan và đặc tính lắp 
ghép của các chi tiêt. 
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69. BẢNG KÊ 


Trên bản vẽ chỉ tiêt, tên gọi sản phẩm 
được ghi trong khung tên. Trên bản vẽ lắp, 
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nội dung và kích thước của khung tên được 
quy định theo GOST 2.104—68 (TC SEV 
365—76 và TC SEV I40—74). Khung tên 
được trình bày trên hình 13, chương L. 
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Bảng kê là tài liệu bằng chữ trình bày nội 
dung của các chỉ tiêt trên bản vẽ lắp. Hình 
dạng bảng kê như hình 291 (GOST 
2.108§—68), chúng được lập trên một hay 
một sô khổ 11 (hình 292). 

Bảng kê xác định cắc phần câu thành của 
đơn vị lắp. Nó là tài liệu cần thiêt trong bộ 
tài liệu thiêt kê của sản phẩm. Bảng kê làm 





giảm nhẹ việc đọc bản vẽ lắp. Nó cho ta biêt 
các phần câu thành của sản phẩm, các chỉ 
tiêt như: nắp, thanh, van ... (hình 290); 
các đơn vị lắp trong sản phẩm như: thân và 
các tài liệu thiêt kê liên quan đên sản phẩm 
(xem các chữ nhỏ (Bản vẽ lắp» trong 
hình 291). 

Trong cột thứ nhât của bảng kê ghi ký 
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292. Hinh dạng và kích thước bảng kê của bản 
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hiệu khổ bản vẽ, cột thứ hai ghi ký hiệu miền 
của các phần câu thành (nêu bản vẽ được 
chia ra nhiều miền), cột thứ ba ghi sô thứ 
tự của vị trí viêt từ trên xuông. Trong cột 
Ký hiệu ghi ký hiệu bản vẽ, tiêp theo là cột 
Tên gọi các phần câu thành của sản phẩm, 
cột sô lượng của mỗi phần câu thành có 
trong một sản phẩm; cuôi cùng là cột ghi chú. 

Trong trường hợp chung bảng kê gồm 
các phần sau: tài liệu, tổ hợp, đơn vị lắp, 
chi tiệt, sản phẩm tiêu chuẩn, vật liệu, bộ, 
viêt theo thứ tự đã định. 

Tùy theo các phần cầu thành của sản phẩm 
mà ghi hay không ghi các phần kể trên. 
Bảng kê của hình 291 gồm năm phần. Tên 
gọi các phần được ghi ở trong cột Tên gọi 
và có gạch dưới bằng nét mảnh, dưới một 
tiêu đề cần chừa một dòng và cứ sau mỗi 
phần cần chừa một sô dòng đề tiện bổ sung 
(hình 291). 

Trong phần C?ñ¿ ¡2t chỉ ghi những chỉ 
tiêt gôc. 

Những sản phẩm tiêu chuẩn được ghi 
bằng ký hiệu và sô hiệu tiêu chuẩn theo thứ 
tự vần chữ cái tên gọi chúng. Ví dụ: 

Pulông M24 x 200.56.026GO.ST 781170 

Ví MIOx59.58027 GOST” 1491—70 

Đai óc M24.6.025 GOST 2524——70 

Nêu sản phẩm có cùng một tên gọi thì 
ghi theo thứ tự tăng dần của sô hiệu tiêu 
chuẩn. 

Đứi ôc M12.5.019 GOST 5918— 73 

Đứi ốc M8.5.028 GOST' 5927—— 70 

Đai ôc Mf10.5.019 GŒOST' 5931—70 

Đôi với những sản phẩm cùng một tên 
gọi, cùng một tiêu chuẩn và chỉ khác nhau về 
kích thước, thì cho phép ghi tên gọi, sô tài 
liệu đưới dạng tiêu đề chung. Sau đó ghi kích 
thước của các sản phẩm theo thứ tự tăng 
dần của các kích thước. Ví dụ: 

Đại ôc GŒOST 5915—70 

2M 12.5 

2M 6.5 

2M 18.5 

MỊ24.5 

Trong cột Ký hiệu, đôi với các sản phẩm 
tiêu chuẩn thì để trông. Trong bảng kê, mỗi 
một phần câu thành của sản phẩm đều ghi 
sô thứ tự vị trí, tương ứng với sô vị trí ghi 


trên giá đường gióng của hình biểu diễn 
(hình 290). 

Giá và đường gióng vẽ bằng nét liền 
mảnh. Đường gióng có thể gâp khúc một 
lần (xem hình 293, vị trí 3). Sô thứ tự vị trí 
lớn gâp hai ba lần con sô kích thước của 
bản vẽ. 

Một đầu đường gióng có giá ngang ghi 
sô thứ tự vị trí, còn đầu kia có một châm 
đặt ở hình biểu diễn của chỉ tiêt. 

Trong trường hợp hình biểu diễn phần 
câu thành quá nhỏ (như đệm lót 77 trong 
hình 290) hoặc biếu diễn bằng một nét (như 
lò xo với đường kính bé) thì thay dâu châm 
đầu đường gióng bằng mũi tên. 

Sô vị trí ghi theo đường cạnh dài của 
khung tên và viêt thành hảng (nằm ngang) 
hay thành có: (thằng đứng). Hình 293 là 
ví dụ về cách ghi sô vị trí theo hàng và cột. 

Trước khi ghi sô vị trí, cần vạch đường 
ngang làm hàng và đường đứng làm cột 
bằng nét liền mảnh. 

Đôi với nhóm chỉ tiêt có liên quan với 
nhau và nhóm chi tiêt ghép cùng một môi 
ghép, cho phép dùng một đường gióng và có 
nhiều giá đặt thành cột. Ví dụ vị trí 70, 13 
nhóm chi tiệt ghép cùng một môi ghép 
(hình 290). 

Đôi chiêu giữa sô thứ tự vị trí ghi trong 
bảng kê và ghi trên hình vẽ để tìm hình biểu 
diễn của chỉ tiệt và xác định hình dạng của nó. 

Khung tên của bảng kê khác với khung 
tên của bản vẽ. Khung tên của bảng kê làm 
theo mẫu 2 và 2a của GOST 2.104—48 


n\ 


/0 bị ổ 9 


⁄ 


\ 


293. Cách phi sô vị trí trên bản vẽ lắp 


18S 











294. Hinh dạng và kích thước của khung tên 
trên bảng kê: 
a) tờ thứ nhât; b) các tờ sau đó 


(TC SEV 36ó5—76 và TC SEV 140—74). 
Hình dạng và kích thước của khung tên này 
được trình bày trong hình 294,zj. Nêu 
bảng kê thực hiện trên một sô tờ thì khung 
tên các tờ sau khác với tờ thứ nhât (hình 
294,0). 

Nêu bản vẽ lắp thực hiện trên khổ 11 thì 
làm bảng kê cùng tờ với bản vẽ lắp đó. Như 
bản vẽ lắp trên hình 295, chẳng hạn. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 

1. Thê nào là bản vẽ lắp? Nội dung của 
nó như thê nào? 

2. Thê nào là bảng kê? Bảng kê gồm 
những phần gì? 

3. Bảng kê vẽ trên khổ giây nào? 

4. Phân biệt khung tên của bản vẽ và 
khung tên của bảng kê. 

5. Trường hợp nảo thì lập bảng kê trên 
bản vẽ lắp? 

6. Thứ tự các phần ghi trên bảng kê như 
thê nào? 

7. Tiêu đề của các sản phẩm tiêu chuẩn 
ghi như thê nào? 

§. Tiêu đề của các chi tiêt gôc ghi như 
thê nào? 
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ñ) 














9. Những ký hiệu của các chỉ tiêt gôc và 
các sản phẩm ghi ở chỗ nào trong bảng kê? 

10. Trong các trường hợp sau đây các 
sản phẩm tiêu chuẩn được ghi trong bảng 
kê theo thứ tự nào? 

— khác nhau về tên gọi. 

— cùng một tên gọi nhưng khác nhau về 
kích thước tiêu chuẩn. 

— cùng một tên gọi, cùng một tiêu chuân, 
nhưng chỉ khác nhau về kích thước. 

11. Sô thứ tự vị trí trong bảng kê và trên 
bản vẽ có liên quan với nhau như thê nào? 

12. Cách ghi sô thứ tự vị trí trên bản vẽ 
như thê nào? Nó liên quan như thê nào đôi 
với vị trí của giá đường gióng. 

13. Đôi với nhóm chỉ tiêt có liên quan 
mật thiêt với nhau thì vẽ bao nhiêu đường 
gióng, khi đánh sô thứ tự vị trí? 


70. HÌNH CẮT TRÊN BẢN VẼ LẮP 


Hình dạng của sản phẩm được thể hiện 
trên bản vẽ lắp bằng các hình biểu diễn, 
thông thường là dùng các mặt cắt và các 
loại hình cắt như: hình cắt đứng, bằng, 
cạnh, đơn giản và phức tạp, hoàn toàn và 
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295. Bản vẽ lắp lập trên khô giây II 


1Ñ7 


riêng phần, kêt hợp hình chiêu với hình 
cắt v.v.. 

Các ký hiệu trên mặt cắt của các vật 
liệu khác nhau trình bày trong hình 163. Các 
ký hiệu này cũng dùng trên bản vẽ lắp. Căn 
cứ vào các ký hiệu đó có thể sơ bộ xác định 
được vật liệu của chỉ tiệt. Chẳng hạn, trên 
hình 290 đệm vòng chắn dầu (vị trí 78) bằng 
phớt được kẻ ô chéo (vật liệu không kim 
loại), còn các chỉ tiêt khác thì kẻ nghiêng vì 
chúng làm bằng vật liệu kim loại. 

Căn cứ vào hướng gạch gạch (trên hình 
290 và các hình khác) có thể biêt được các 
chi tiêt khác nhau. Vì rằng các chỉ tiêt kể 
nhau được gạch gạch theo hướng trái nhau, 
chỉ tiệt này gạch theo chiều nghiêng sang 
phải, chi tiêt kia gạch theo chiều nghiêng 
sang trái (chi tiêt 3 và 6 trên hình 290). 

Nêu trên mặt cắt có ba hay nhiều chỉ tiêt 
kề nhau, thì các chỉ tiêt khác nhau được kẻ 
các đường gạch gạch có khoảng cách khác 
nhau (hình 296,đ) hay kẻ so le nhau (hình 
296,b). Chi tiêt nào có diện tích gạch gạch lớn 
sẽ được kẻ thưa hơn. 

Cần chú ý rằng các đường gạch gạch của 
tât cả các mặt cắt của cùng một chi tiềt phải 
kẻ cùng một chiều và cùng một khoảng cách 
như nhau (xem chỉ tiêt 7,2,3,7 và những chỉ 
tiệt khác ở hình 290). 

Đôi với những mặt cắt hẹp có chiều rộng 
ở trên hình vẽ bằng 2 mm hay nhỏ hơn thì 
được tô đen (xem chỉ tiêt 77 trên hình 290 
và 296,c). 

Trên bản vẽ lắp cũng ứng dụng quy tắc 
sau đây của hình cắt: đôi với những chỉ tiêt 
đặc (không có lỗ) như thanh, trục, chôt, 
đinh, tay nắm, then, vít, đinh tán v.v.. quy 
ước không bị cắt dọc và không kẻ sạch gạch, 
nhưng nêu cắt ngang thì mặt cắt của chúng 
được kẻ gạch gạch. Các viên bi, các chi tiêt 
ghép như bulông, đai ôc theo quy ước cũng 
không bị cắt dọc. 

Ví dụ, trên hình 290: trục (6), trụ (8), 
bulông đặc biệt (70), bulông (72) không bị 
cất và không kẻ gạch gạch trên hình cắt 
đứng và hình cắt cạnh, vì chúng là những chỉ 
tiê đặc không bị cất dọc (mặt phẳng cắt 
chạy đọc theo chúng). Trên hình cắt 4—— 4 
trục (6) được kẻ gạch gạch vì nó bị cắt ngang 
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296. Đường gạch gạch trên các chỉ tiêt kề nhau: 
a) khoảng cách khác nhau giữa các 
đường kẻ gạch gạch; b) gạch so le nhau; 
c) mặt hẹp được tô đen 


—=== 


207. tu bài tập 88 


(mặt phẳng cắt chạy ngang qua nó) (đường 
4A——4). Đai ôc và vòng đệm (74 và 77) cũng 
không kẻ gạch gạch, vì các chỉ tiêt này thường 
sử dụng và không trình bày ở dạng cắt trên 
các bản vẽ lắp. 

Nêu những chỉ tiệt đặc có lỗ không sâu 
lắm thì dùng hình cắt riêng phần. Để thể 
hiện prôfin của ren cũng dùng hình cắt riêng 
phần (xem hình cắt riêng phần của trục (6) 
ở trên hình chiêu đứng, hình 290). 


BÀI TẬP 88. Trên hình 297 thể hiện các chỉ 
tiệt kề nhau và chúng bị cắt. Hãy vẽ lại và kẻ 
gạch gạch cho đúng. Trên hình 297,ø có ba 
chi tiết, hình 297,” có hai chỉ tiết và trên 
hình 297, có ba chỉ tiêt, trong đó có một 
chỉ tiêt có diện tích hẹp, chiều rộng nhỏ 
hơn 2 mm. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


I. Cách kẻ đưởng gạch gạch của hai chỉ 
tiêt kề nhau ở trên bản vẽ lắp như thê nào? 

2. Các đường gạch gạch trên các hình 
cắt của cùng một chỉ tiêt ở trong bẩn vẽ lắp 
được kẻ như thê nào? 

3. Quy tắc kẻ các dường gạch gạch 
trên bản vẽ lắp đôi với nhiều chỉ tiêt kề nhau 
(lớn hơn han) như thê nào? 

4. Khi nào thì mặt cắt của chi tiêt được 
tô đen? 


5. Những chi tiêt nào biểu diễn trên 
bản vẽ lắp quy ước không bị cắt dọc? 


7I. KÍCH THƯỚC TRÊN BẢN VẼ 
LẤP 

Trên bản vẽ lắp không ghi kích thước 
của các chỉ tiệt của sản phẩm. Thứ nhât là 
vì các chi tiêt đó đã được gia công xong, 
thứ hai là các đường của kích thước làm 
cho bản vẽ khó đọc. 

Trên bản vẽ lắp chỉ ghi các loại kích 
thước sau đây: kích thước sử dụng, kích 
thước này được thực hiện theo bản vẽ 
(kích thước sử dụng); kích thước định vị và 
kích thước lắp đặt; kích thước khuôn khô. 

Kích thước sử dụng thể hiện đặc tính 
của sản phẩm theo góc độ sản xuât, chúng 
là những thông sô của sản phẩm. Ví dụ: 
kích thước lòng ông (Z2 70) của van góc 
(hình 290) xác định khả năng thông qua 
của van. 

Kích thước định vị và kích thước lắp đặt 
cần phải đầy đủ để đảm bảo việc gá đặt 
sản phẩm ở nơi làm việc. Ví dụ: các kích 
thước các bích ở dưới và bên cạnh 
(ŒØ 150; 4 lỗ Z 18; @Z 185; 6 lỗ 2 18) 
của van góc (hình 290). Đó là những 
kích thước để lắp bích van với đường ông. 
Kích thước định vị xác định vị trí mặt 
bích bên cạnh theo chiều cao (130), vì nó 
xác định vị trí đường ông bên cạnh lắp 
đặt với van. 

Kích thước khuôn khổ xác định ba chiều 
chung: chiều dài, chiều rộng và chiều cao 
của sản phẩm. Nêu các kích thước đó có trị 
sô thay đổi thì trên bản vẽ ghi hai trị sô. 
Chẳng hạn, kích thước 505 là chiều cao bé 
nhât khi van đóng và kích thước 540 là 
chiều cao lớn nhât khi van mở (hình 290). 

Đôi với bản vẽ lắp các kích thước định 
vị, lắp đặt và khuôn khổ dùng để /hm khảo, 
nghĩa là không bắt buộc thực hiện theo bản 
vẽ đó (xem mục 50 về kích thước tham khảo). 
Ở' phía trên khung tên của bản vẽ lắp phải 
ghi rõ kích thước tham khảo. 

KÍCH THƯỚC PHẢI THỰC HIỆN 
THEO BẢN VẼ. Các kích thước và các 
sai lệch giới hạn phải thực hiện theo bản vẽ 


được ghi trong trường hợp bản vẽ có các 
chi tiêt cùng khoan và doa các lỗ chôt, đồng 
thời khoan và cắt ren để lắp bulông, vít cây 
hay các chi tiêt ghép khác, đồng thời khoét 
lỗ, mài, mài nghiền v.v.. khi tiên hành lắp 
hay sau khi lắp. 

Ví dụ: thanh kéo 7 tay nắm 2 được cô 
định bằng chôt ở và 4 (hình 298,ø). Khi lắp, 
khoan đồng thời lỗ chôt trụ ở thanh kéo 
và tay nắm, sau đó doa lỗ chôt côn để lắp 
chôt. Như vậy phải ghi kích thước xác định 
vị trí các lỗ chôt và ký hiệu nhám bề mặt các 
lỗ đó. Trong trường hợp dùng chôt côn thì 
ghi sô lượng lỗ cùng với sô thứ tự vị trí. 

Trên bản vẽ chỉ tiêt, các lỗ chôt không 
vẽ (hình 298,). 

Trên bản vẽ lắp có thể ghi kích thước 
và sai lệch giới hạn cho gia công lần cuôi 
trong quá trình lắp hay sau khi lắp. Việc 
gia công này được dự tính trước trên bản 
vẽ như hình 298,c. Ông lót sau khi ép vào 
cần gia công theo kích thước, sai lệch và độ 
nhẫn ghi trên bản vẽ lắp. 

Các kích thước xác định đặc tính lắp 
ghép được ghi theo kích thước danh nghĩa 
và ký hiệu dung sai và lắp ghép dưới dạng 
H 


TIẾN 
sô ghi trị sô hay ký hiệu bằng chữ sai lệch 
của lỗ, còn mẫu sô ghi trị sô hay ký hiệu 
bằng chữ sai lệch của trục. Trong ví dụ 
trên, Z2 30 là đường kính danh nghĩa 
của trục và lỗ 30 mm, M7 là ký hiệu sai lệch 
của lỗ có cầp chính xác 7, 7 là ký hiệu sai 
lệch của trục có cầp chính xác 7. 


phân sô, ví dụ Ø 30 Tử sô của phân 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


I. Có cần ghi kích thước của các chỉ 
tiêt ở trên bản vẽ lắp hay không? 

2. Các loại kích thước nào được ghi 
trên bản vẽ lắp? 

3. Trong trường hợp nào, trên bản vẽ 
lắp ghi các kích thước sử dụng và ký hiệu 
nhám bề mặt. 

4. Các ký hiệu sau đây ghi trên bản vẽ 
lắp có ý nghĩa như thê nảo? 

H9 HT 
t 30 h9 ` KẠN h7 
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29. Ghi kích thước sử: dụng trên bản vẽ lấp: 
a) thanh kéo; b) các chi tiêt của thanh 
kéo; c) ông lót 


72. TRÌNH TỰ ĐỌC BẢN VẼ LẮP 


Khi đọc bản vẽ lắp cần theo một trình 
tự xác định. Có thể theo các bước như sau: 

1. Xác định tên gọi sản phẩm. 

Biệt được tên gọi của sản phẩm (ghi trong 
khung tên), việc đọc bản vẽ sẽ dễ dàng hơn. 
Ví dụ, tên gọi Van hay Êtô để bàn không 
những chỉ cho biêt tên mà còn cho biêt mức 
độ và sự bô trí của sản phẩm. 

2. Tìm hiểu thuyêt minh của sản phẩm 
(ý lịch). 

3. Xác định các hình biểu diễn (hình 
chiêu, hình cắt, mặt cắt) ở trên bản vẽ. 
So sánh với hình dạng và câu tạo của sản 
phẩm. 

4. Nghiên cứu bảng kê và các hình biểu 
diễn của mỗi chi tiêt. Căn cứ vào bảng kệ, 
hiểu rõ tên gọi từng chỉ tiêt: từ chi tiêt thứ 
nhât đên chi tiêt cuôi cùng, theo con sô vị 
trí xác định phạm vi hình biểu diễn của chi 
tiệt. Hình dung hình dạng chỉ tiêt bằng cách 
đôi chiêu tât cả các hình biểu diễn của nó 
ở trên bản vẽ. Các chỉ tiêt khác cũng làm theo 
trinh tự như vậy. 
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Theo tên gọi của chi tiêt có thể nhanh 

chóng tách các hình biểu diễn của nó trên 
bản vẽ. Ví dụ: theo tên gọi Bưiông, Chỗi, 
Ống lót, Đai ôc, chúng ta hình dung được 
hình dạng của chúng. 
—. Xác định môi ghép giữa các chi tiết 
(bằng ren, then, chôt hàn, tán v.v..). Hiểu 
rõ sự đi chuyền của các bộ phận động của 
sản phẩm khi làm việc. 

6. Hiểu rõ các sô liệu khác được ghi 
trên bản vẽ (kích thước, yêu cầu kỹ thuật 
V.V..). 

7. Xác định phương pháp và trình tự 
lắp ráp và những gia công cần thiêt khi 
lắp. 

Lầy bản vẽ lắp hình 299 làm ví dụ. Đọc 
theo trình tự đã nêu ở trên và trả lời các 
câu hỏi sau: 


Các câu hỏi về bản vẽ lắp (hình 299) 


I. Tên gọi sản phẩm là gì? 

2. Chức năng của van như thê nào? 
3. Bản vẽ có các hình biểu diễn nào? 
4. Có bao nhiêu phần cầu thành trong 


sản phẩm? Các chỉ tiêt 2,4,5 có tên gọi như 
thê nào? 

5. Có bao nhiêu chi tiêt tiêu chuẩn ở 
trong van? 

6. Hình dạng của các chỉ tiêt như thê 
nào? 


Trả lời các câu hỏi về bản vẽ lắp (hình 299) 


1. Bản vẽ lắp biểu diễn van góc, tên gọi 
đó được ghi trong khung tên. 

2. Van dùng để mở cho chât lỏng chảy 
qua hay đóng không chảy qua. 

3. Bản vẽ gồm sáu hình biểu diễn: hình 
cắt đứng kêt hợp với một phần hình chiêu 
đứng, nửa hình cắt cạnh kêt hợp với nửa 
hình chiêu từ trái, nửa hình cắt bằng kêt 
hợp với nửa hình chiêu từ trên, hình cắt 
C—C (riêng phần), hình chiêu Ö (riêng 
phần) và hình chiêu 2Ð. 

Hình cắt đứng, cạnh và bằng kêt hợp 
với hình chiêu có liên quan để thể hiện cầu 
tạo bên trong của sản phẩm và của các chỉ 
tiết cầu thành. Hình cắt C——C thê hiện vị 
trí các lỗ ở bích dưới của van. Hình chiêu Ð 
thể hiện hình dạng chi tiêt (nút van). 
Hình chiêu Z thể hiện một phần chi tiêt 7 
(tay vặn), sô lượng và hình dạng các nan 
hoa (xem ghi chú 5 man hoa và mặt cắt 
chập). 

4. Sản phẩm có 18 tên gọi của các phần 
câu thành (J—7). 

Một sô chi tiêt (cột, bulông, đai ôc) 
có sô lượng nhiều hơn một. Vì vậy sô phần 
câu thành đầy đủ của sản phẩm là 32 (xem 
cột Số ñượng của bảng kê hình 292). 

Chỉ tiêt 2 gọi là Nép, chỉ tiêt 3 là Cẩn nôi, 
chỉ tiệt 4 là NWú¿ van, chỉ tiêt 5 là Nắp chèn, 
chi tiêt ố là Trực. 

5. Van dùng sáu loại sản phâm tiêu 
chuẩn, sáu bulông MI8, hai đai ôc MI2, 
một đai ôc MIó, sáu đai ôc MI8, hai đai 
ôc M24, một vòng đệm. 

6. Chỉ tiêt 7c có sô vị trí 6 ở trong 
bảng kê. Tìm sô ố tương ứng ở cạnh hình 
chiêu chính và lần theo đường gióng. Xác 
định vị trí của chỉ tiêt ở trong sản phâm.Trên 
bản vẽ (hình 299) trục được thẻ hiện trên hình 
biểu diễn chính: trên hình chiêu cạnh, trên 


nửa hình cắt bằng kêt hợp với nửa hình 
chiêu từ trên. So sánh tât cả các hình biểu 
diễn của trục đã cho ở trên bản vẽ (trên hình 
299 được vẽ bằng màu, thật ra trên bản vẽ 
một phần của trục bị che khuât), chúng ta 
hình dung được trục có hình dạng hình trụ 
nhiều bậc. Đầu trục có phần ren lắp với 
đai öc MI6 (xem bảng kê) và phần lăng trụ 
vuông. Tiêp đó là phần ren dẫn (ren vuông 
không tiêu chuẩn). Phần cuôi trục là chỏm 
cầu, giữa phần chỏm cầu và phần hình côn 
là rãnh tiện tròn. 

Trục quay làm chuyển động nút van (2). 

Chỉ tiệt Cẩn nói (3) được thể hiện trên 
hình chiêu chính, hình chiêu cạnh và hình 
chiêu bằng. Trên hình 300 cần nôi được 
vẽ bằng màu (thật ra trên bản vẽ lắp một 
phần cầu nôi bị che khuât). Kêt hợp cả ba 
hình biểu diễn ta hình dung được hình dạng 
của cầu nôi là hình ovan, phần giữa là hình 
côn có lỗ ren ăn khớp với trục và hai lỗ 
trơn ở hai bên để lắp bulông. 

Theo trình tự như trên mà phân tích các 
chi tiêt khác. Khi xác định đặc điểm câu 
trúc, phải dựa vào sơ đồ công nghệ và quy 
tắc lắp ráp sản phẩm. 


BÀI TẬP 89. Đọc bản vẽ lắp của hình 301, 
sau đó trả lời bằng bài viêt các câu hỏi sau 
đây: 

I. Tên gọi sản phẩm là gì? 

2. Trên bản vẽ có những hình biểu diễn 
nào? 

3. Sản phẩm gồm bao nhiêu chỉ tiêt? 

4. Các chi tiệt 7,2,,4,5 có tên gọi là gì? 

3. Thân, vòng đệm, mũ kích có hình 
dạng như thê nào? 

6. Ví kích có ren như thê nào? 

7. Chi tiệt 3 có ren không? 

§. Chi tiêt 3 và ổ ghép với nhau như thê 
nào? 

9. Vít (6) có tác dụng gì? Kích thước 
của nó như thê nào? 

10. Vòng đệm ghép với vít kích bằng gì? 
Vòng đệm có công dụng gì? 

I1. Tại sao không kẻ gạch gạch chi tiềt 
6 và 8? 

12. Các kích thước khuôn khổ của sản 
phẩm như thê nào? 
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299, Bản vẽ van, chỉ tiết, trục van được vẽ bằng 
màu (cũng trình bảy cả những phần của 
trục bị che khuât ở trên bản vẽ lắp) 
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301. Đọc bản vẽ lắp kích 
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V/† Möx14/5 60§71478-75 
M3/.000000.000 


Tên gọi 
7är tiệu 
Bửn vẽ tắp 
Chỉ: tiết 
Thân 
V/† dữ 
ng ren 
Vòng đệm 
Đầu mỡ 
Sản phẩm tiêu chuẩn 
VI† M 8x?5005T17475-72 
Ví M10x22,56057/478-75 








Mù3W.000000000 
M13H. 000000.004 
MH3H. 000000.005 





CÂU HỎI KIÊM TRA 


I. Trình tự đọc bản vẽ lắp như thê nào? 

2. Từ tài liệu nào có thể biêt được các 
kích thước cơ bản của những chỉ tiêt tiêu 
chuẩn ở trên bản vẽ lắp? 

3. Lý lịch sản phẩm bao gồm những 
nội dung như thê nào? 


73. CÁC QUY ƯỚC 
VÀ ĐƠN GIẢN HÓA 
TRÊN BẢN VẼ LẮP 


Đẻ hợp lý hóa công việc lập bản vẽ lắp, 
cho phép dùng một sô quy ước và đơn giản 
hóa. 

Cho phép không cần thê hiện các hình 
chiêu, hình cắt của bản vẽ lắp một sô phần 
tử của các chi tiêt như mép vát, góc lượn, 
rãnh lùi dao, chỗ lõm, chỗ lồi, vân khía, 
vỏ bọc và những phần tử nhỏ khác (hình 302). 

Đai ôc sáu cạnh và bôn cạnh và đầu 
bulông được biểu diễn đơn giản không có 
mép vát và các đường cong (hình 302). 


Nêu cần thiêt không thẻ hiện một sö phần . 


câu thành của sản phẩm như nắp đậy, tâm 
chắn, vỏ, màng ngăn v.v.. thì không vẽ mà 


chỉ ghi: Mắp không vẽ hoặc Nắp 4 không vẽ 


(xem ghi chú ở hình 290). 

Cho phép không biểu diễn: những phần 
thây của sản phẩm, hoặc những phần tử nằm 
sau lò xo hay những phần che khuât các 
chi tiêt cần thể hiện. Những chỉ tiêt ở sau 
hình cắt của lò xo được biểu diễn khuât 
kê từ đường trục của mặt cắt dây lò xo 
(hình 303). | 

Những chỉ tiêt làm bằng vật liệu trong 
suốt thì biểu diễn như những chỉ tiêt không 
trong suôi. 

Rãnh đầu vít kim loại, vít gỗ và những 
chi tiêt tương tự được vẽ một nét (hình 304). 

Tiêu chuẩn GOST 2.420—69 cho phép 
biểu diễn hình cắt và hình chiêu của ổ lăn 
theo quy ước như hình 302,ø,b. Trên hình 
chiêu, ô lăn được vẽ đường bao và gạch 
chéo. GOST cho phép biểu diễn ổ lăn kết 
hợp nửa hình cắt và nửa hình chiêu theo 
cách vẽ đơn giản. 
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302. vs dơn giản trên bản vẽ lắp: 
a) vẽ đầy đủ; b) vẽ đơn giản 
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30. v¿ don giản rãnh vít, vít gỗ 


Nêu hình chiều, hình cắt hay mặt cắt là 
hình đôi xứng thì cho phép vẽ một nửa hình 
biểu diễn (xem hình 290) hay lớn hơn một 
nửa với đường giới hạn là nét lượn 
sóng. 

Nêu trên bản vẽ lắp có nhiều phần tử của 
một chi tiêt giông nhau và phân bô đều thì 
vẽ một vài phần tử đó, còn các phần tử khác 
vẽ đơn giản hay quy ước. Chẳng hạn, để 
biểu diễn các lỗ trên mặt bích cho phép chỉ 
vẽ một lỗ, còn các lỗ khác thì vẽ bằng các 
đường tâm (xem hình 290). 

Đôi với những bộ phận như bảng, biển 
hiệu, thang chia độ v.v.. thì vẽ đường bao 
ngoài mà không đề các ghi chú ở bên trong. 
Những bộ phận như: thang chia độ, mặt 






NI. 









đồng hồ đo, kim báo ở các khí cụ, nằm sau NN 
X".. “ước h 2 

các vật liệu trong suôt, và các phần tử ở trong ¬S#⁄ 

bóng đèn được biểu diễn thây, R\yyyyyyyyyy 


Trên bản vẽ lắp dùng cách vẽ đơn giản 
các thành phần của sản phẩm như sau: 

a) các thành phần không vẽ cắt ở trên 
hình cắt, nêu bản thân chúng vẽ dưới dạng 
bản vẽ lắp; 

b) các chỉ tiêt tiêu chuẩn, chỉ tiêt mua, 
và các chi tiêt thông dụng khác, không vẽ 
mà chỉ vẽ đường bao của chúng. 

Nều trên bản vẽ lắp có một sô phần tử 
giông nhau (bánh răng, con lăn đỡ ...) thì 
vẽ một phần tử, còn những phần tử khác 
được vẽ đơn giản. 

Những chi tiệt chê tạo cùng một loại 
vật liệu và ghép với nhau bằng cách hàn, 
hàn thiêc, dán thì trên bản vẽ lắp, chỗ ghép ) 
được vẽ đường bao giới hạn bằng nét cơ NHÀ. 
bản, các đường gạch gạch trên mặt cắt của ——D 
chúng được kẻ giông nhau xem như mặt cắt †— <⁄⁄ —:Z 
của một chỉ tiêt liền khôi (hình 305,z,Ù). 


g) 





RÑyšyyyyyy 













Trên bản vẽ lắp, đôi khi vẽ những chỉ Nề 
tiết không có trong đơn vị lắp. Những chi 2 : 
tiêt này nêu lên sự liên quan giữa đơn vị Ñ\\yyyyy 





lắp của bản vẽ lắp với những chỉ tiêt và cơ 
cầu khác. 


0) 


Để phân biệt những chỉ tiêt liên quan với 3Š. Biảu diễn sản phẩm hàn: : 
những chỉ tiết của sản phẩm, những chỉ tiêt a) không có chỉ tiệt khác; b) lắp với các 


lên quan vẽ bằng nét mảnh. Ví dụ trên chỉ tiêt khác 
hình 306, chi tiêt vẽ bằng nét mảnh là chỉ 

tit liên quan không có trong sản phẩm 

đường bảo của chỉ tiêt đặt trong gá). 
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306. Bản vẽ bộ gá khoan lỗ 


BÀI TẬP 90. Đọc bản vẽ hình 306 và ghi 
vào vở bài tập, những chỗ vẽ theo quy ước 
và đơn giản hóa (sản phẩm gồm có tâm 
trên, tâm dưới và hai vít M14 x 20). 


CÂU HỎI KIÊM TRA 

l. Tại sao bản vẽ lắp dùng cách vẽ quy 
ước và đơn giản hóa? 

2. Những phần tử nào của chi tiệt có 
thể không thể hiện trên bản vẽ lắp? 

3. Trên bản vẽ lắp, rãnh mũ vít và rãnh 
những chi tiêt tương tự được vẽ đơn giản 
như thê nào? 

4. Cách vẽ đơn giản ô lăn trên bản vẽ 
lắp như thê nào? 

5. Cách vẽ các phần tử giông nhau được 
phân bô đều trên mặt chi tiêt như thê nào? 

6. Trên bán vẽ lắp dùng đường nét gì 
để vẽ những chỉ tiêt liên quan với sản phẩm 
được biểu diễn, 
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74. BIÊU DIỄN CÁC MÔI 
GHÉP BÁNG REN 


Bulông, đai ôc, vít cây và vít thường 
được chê tạo ở những nhà máy chuyên 
trách: những nhà máy này cung câp các 
loại chi tiêt trên cho tât cả các xí nghiệp. 
Vì vậy, chúng ta gặp các chi tiêt ghép đó 
cơ bản là dưới hình thức chúng lắp ghép 
với nhau ở trên các bản vẽ lắp. 

Trên các bản vẽ lắp, môi ghép bằng ren 
thường được vẽ theo kích thước liên quan. 
Kích thước các phần tử của môi ghép được 
xác định theo đường kính ngoài của ren. 

Kích thước của các chỉ tiêt ghép không 
ghi trên bản vẽ lắp; các thông sô cần thiêt 
thì ghi bằng ký hiệu riêng trong bảng kê. 

MỖI GHÉP BĂNG BULÔNG. Bản 
vẽ môi ghép bằng bulông được vẽ theo quy 
ước như hình 307,đ. Không thể hiện các 
phần vát ở đầu bulông và đai ôc sấu cạnh 
hay bôn cạnh, cũng như ở trên thân, nghĩa 
là bỏ đi các đường biểu diễn mép vát. Trên 
hình 308, các đường này vẽ bằng màu cho 
dễ thây. Cho phép không thể hiện kẻ hở 
giữa thân bulông và lỗ trong các chi tiệt 
1—5 (ở 308, kẽ hở này được tô màu). 

Hình 307 trình bày các bước lắp của môi 
ghép bằng bulông. Hình 307,z thể hiện 
bulông Ở và hai chi tiêt được ghép 7 và 2; 
hình 307,b thể hiện bulông lắp vào lỗ của 
hai chỉ tiêt trên; hình 307,c thể hiện vòng 
đệm 4 lồng vào bulông; hình 307,đ thể hiện 
đai ôc 5 lắp với bulông, đồng thời thể hiện 
môi ghép bằng bulông. 

Không biểu diễn các phần khuât của 
môi ghép. Hình sáu cạnh đều của đầu bulông 
và của đai ôc có cạnh bằng đường kính 
ngoài của ren, vì vậy ở hình chiêu đứng, 
hai cạnh giữa của đầu bulông và đai öc được 
vẽ trùng với hai đường của thân bulông. 

Ví dụ về ký hiệu quy ước của bulông, 
đai ôc và các chi tiêt phép khác đã trình bày 
ở chương 7 (mục 59). 

Kích thước các phần tử của môi ghép 
bằng bulông được tính theo đường kính 
ngoài của ren bulông như hình 307. Các 
kích thước đó gọi là kích thước liên quan. 

Sau đây là ví dụ về cách tính các kích 





3Ñ. Trên bản vẽ những phần tử: cho phép không 
thể hiện được vẽ bằng mảu 


thước liên quan của môi ghép bằng bulông 
có ren M30 (Z = 30 mm). 

Đường kính đường tròn ngoại tiêp hình 
sáu cạnh đều D= 2= 2 x 30=60 mm; 
chiều cao đầu bulông  = 0,7 = 0,7 x 30= 
= 21 mm; chiều dài phẩn ren lạ = 2+ 6= 
2x30+ 6= 66 mm; chiều cao đai ôc H = 
0,82 = 0,8 x 30=24 mm; đường kính lỗ 


14-93 


ha b [th |< 


0) 


lấp bulông đẹ = l,lđ= l,i x 30=33 mm; 
đường kính vòng đệmD, = 2,24 = 2,2 x 30 = 
= 66 mm; chiều dày vòng đệm Š = 0,15 = 
= 0,15 x 30 = 4,5 mm. 

MÔI GHÉP BẰNG VÍT CÂY. Hình 
309 trình bày các bước lắp của môi ghép 
bằng vít cây: hình 309,z thể hiện chỉ tiêt có 
lỗ khoan; hình 309,b thể hiện lỗ được làm 
ren; hình 309,c thể hiện lỗ ren và vít cây 3; 
hình 309,Z thể hiện vít cây được cây vào 
chỉ tiêt / và chỉ tiêt 2 có lỗ trơn; hình 309,e 
thể hiện chỉ tiêt 2 lồng vào đầu vít cây và 
vòng đệm 4; hình 309,g thể hiện vòng đệm 
lồng vào đầu vít cây và đai ôc 5; hình 309,h 
thể hiện đai ôc siêt vào đầu vít cây, đồng 
thời thể hiện toàn bộ môi ghép bằng vít cầy. 

Đai ôc 5 và vòng đệm 4 được vẽ đơn giản 
giông như trong môi ghép bằng bulông, 
nghĩa là không vẽ các mép vát. Đường 
giới hạn ren phần dưới vít cầy luôn luôn 
được vẽ trùng với mặt trên của chỉ tiềt có 
lễ ren ¡ vặn với vít cây. Khác với trường 
hợp trục ren ăn khớp với lỗ ren như đã 
trình bày trong chương 7 hình 242. Chỉ 
có phần ren của lỗ không bị trục che khuât 
mới được thể hiện (xem hình 242,b và hình 
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309. ai ghép bằng vít cây 


309,j—ø). Phần cuôi lỗ cụt này không ăn 
khớp với trục ren như hình 242,b và hình 
309,g đã vẽ. 

Nét cơ bản của đường kính ngoài của 
ren trục nôi với nét mảnh của đường kính 
ngoài của ren lỗ và ngược lại, nét mảnh 
của đường kính trong của ren trục nôi với 
nét cơ bản của ren lỗ. 

Các kích thước liên quan của môi ghép 
bằng vít cây được tính theo đường kính 
ngoài của ren như hình 309 trình bày. Ví 
dụ về ký hiệu quy ước của vít cây, xem ở 
chương 8, mục 60.. 

MỖI GHÉP BẰNG VÍT. Trong môi 
ghép bằng vít không có dai ôc. Phần dưới 
của lỗ ren và phần ren của vít được vẽ như 
môi ghép bằng vít cây. Đường giới hạn ren 
của vít nằm cao hơn đường phân cách của 
hai bề mặt các chi tiêt ghép. Hình 310 trình 
bày môi ghép bằng vít. Rãnh vít vẽ theo quy 
ước bằng một nét cơ bản. Trên hình chiều 
vuông góc với trục vít rãnh được vẽ nghiêng 
45° (hình 310). 

Ví dụ về ký hiệu quy ước của vít, xem ở 
chương 8, mục 60. 

Trên các bản vẽ lắp, cho phép dùng cách 
vẽ quy ước và đơn gián hóa các môi ghép 
bằng ren (hình 3I11,z—c). Tùy theo tỷ lệ 
của bản vẽ mà chọn cách vẽ thích hợp. 


BÀI TẬP 91. Trà lời các câu hỏi về các bản 
VỀ Sau: 
Câu hỏi về hình 307 
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31. Môi ghép bằng vít 


1. Trong hình 307 có bao nhiêu chỉ tiết. 
Tên gọi môi ghép và các chi tiêt 7,4,5 là gì? 

2. Trong hình chiêu từ trên, đường 
tròn lớn biểu diễn cái gì? 

3. Ở hình chiêu từ trên, hình sáu cạnh 
đều biểu diễn chi tiệt nào? 

4. Vì sao không kẻ gạch gạch các chỉ 
tiệt 3,4,5? 

5. Có thể không vẽ kẽ hở giữa bulông 
và lỗ trong môi ghép của hình 307,đ được 
không? 
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311. vz quy ước và đơn giản các chỉ tiềt ghép 


6. Chiều cao của đầu bulông và chiều 
cao của đai ôc khi vẽ được tính như thê nào? 


Câu hỏi về hình 309 


1. Tên gọi của môi ghép trong hình 309 
là gì? 

2. Môi ghép có bao nhiêu chi tiêt? 

3. Vì sao trên hình cắt các đường gạch 
gạch được kẻ theo các chiều khác nhau? 

4. Tên gọi của chỉ tiêt 3 là gì? 

5, Tên gọi chỉ tiệt 2 là gì? 


14* 


Biểu diễn mối ghếp 








Vẽ gưi u›ức 


Trên mỹt cốt Trên hình chiếu 


° © 


6. Các đường gạch gạch trên mặt cắt 
của lỗ ren kẻ đên đường nào? 

7. Phần hình côn cuôi lỗ ren có góc bằng 
bao nhiêu độ? 

§. Đường kính nào của ren bằng đường 
kính đáy phần hình côn của lỗ ren? 


Câu hỏi về hình 310 


I. Tên gọi của môi ghép trên hình 310 
là gì? 
2. Nét tô đậm ở trong hình chiều từ 
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trên thẻ hiện cái gì? Nét đó được kẻ nghiêng 
một góc bằng bao nhiêu độ? 

3. Lỗ của chỉ tiêt lắp với đầu vít có làm 
ren hay không? 


BÀI TẬP 92. 

l. Vẽ trong vở bài tập môi ghép bằng 
bulông với kích thước liên quan được 
tính toán. 

2. Vẽ môi ghép bằng vít cây như câu I1. 


75. BIÊU DIỄN MỐI GHÉP 
BĂNG THEN VÀ BẰNG RĂNG 
(THEN HOA) 


MỖI GHÉP BẰNG THEN. Hình 312 
là hình không gian và hình 313 là bản vẽ 
của môi ghép then bằng (hình lăng trụ). 

Trong hình cắt của bản vẽ lắp, nêu mặt 
phẳng cắt dọc theo chiểu của then thì quy 
ước vẽ then không bị cắt (không kẻ đường 
gạch gạch). 

Trên bản vẽ của môi ghép then bằng 3 
có vẽ khe hở nhỏ giữa mặt trên 2 của then 
và đáy rãnh then trong ông lót 1. 

Đôi với then vát, khe hở nằm ở hai bên; 
còn với then bán nguyệt thì khe hở ở mặt 
trên của then. Rãnh then này cũng có dạng 
hình bán nguyệt. 

Ký hiệu quy ước của then ghi như sau: 

Then 18 x 11 x 100 GOST 23360 — 78. 
Ký hiệu này có ý nghĩa như sau: then bằng 
kiểu 7 (đầu tròn) có kích thước: chiều rộng 
b= l§ mm, chiểu cao = ll mm, chiều 
dài / = 100 mm (kiểu 1 trong ký hiệu không 
shì). 

Cũng ký hiệu đó của then kiểu 2 (đầu 
vuông): Then 2— l8 x I1] x 100 GOST 
23360 — 78. 

Ký hiệu then vát kiểu 1 (đầu tròn) có 
kích thước: chiều rộng b= I8mm, chiều 
cao h = I1 mm, chiều dài j¡= 100 mm như 
sau: 7Öen 18 x 11 x 100 GOST 8792— 68. 

Ký hiệu then bán nguyệt có kích thước: 
chiều rộng Ð = 6 mm, chiểu cao (viên phần) 
h= 100 mm như sau: Then bán Hguyệt 
6x 10 GOST' 879568. 

Kích thước then được tiêu chuẩn hóa. 
Tiêu chuẩn hóa cả về hình đạng và kích thước 
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31 3. Bản vẽ môi ghép bằng then 


của rãnh then trên trục và trong ông lót. 
Kích thước của chúng được xác định theo 
đường kính của trục trong môi ghép. 

Trong các bảng tiêu chuẩn của then có 
phi rõ đường kính trục Ð, tương ứng với 
đường kính của trục D là các kích thước 
của then (chiều rộng ở, chiều cao ở) và chiều 
sâu của rãnh then (— đồi với trục, :; — đôi 
với ông lót). Chiểu dài then / chọn ở giới 
hạn cần thiêt trong bảng tiêu chuẩn. 


BÀI TẬP 93. Dùng bảng trong số tay vẽ 
kỹ thuật để ghỉ các kích thước của then bằng 
và rãnh với đường kính của trục là 30 mm. 


MỖI GHÉP THEN HOA. Trục răng 
là chi tiêt hình trụ, ở mặt ngoài phân bồ 
đều các rãnh (rãnh then). Giữa các rãnh là 
răng. Răng ăn khớp với rãnh của chỉ tiêt 
lồng vào, tạo thành môi ghép bằng răng 
(then hoa). 

Prôfin của răng và rãnh thường là hình 
chữ nhật, thân khai (cạnh bên của prôfin 


răng có dạng đường thân khai) và tam giác. 

Theo GOST 2.409— 74 răng của trục và 
lỗ được vẽ đơn giản. 

Hình 314,¿ biểu diễn quy ước trục ở 
phần có răng. Hình trụ tạo thành rãnh phải 
cắt đường giới hạn mép vát và đi theo đường 
biểu diễn của nó. 

Trên hình cắt dọc theo trục, hình trụ 
của rãnh trên trục răng được vẽ bằng nét 
cơ bản, còn răng thì quy ước vẽ trùng với mặt 
phẳng bản vẽ và không bị cắt (hình 314,3). 

Trên hình biểu diễn mặt đầu phần có 
răng của trục, chỉ vẽ prôfin một răng ở giữa 
hai rãnh răng. Vòng tròn qua đỉnh răng vẽ 
bằng nét cơ bản, vòng đáy răng vẽ bằng nét 
liền mảnh (hình 314,0), không vẽ phần mép 
vát. Khi cần thiêt cho phép vẽ nhiều prôfin 
răng hơn. Trong mặt cắt vuông góc với 
trục (hình 314,c) vẽ một răng và hai rãnh 
răng của trục răng. Vòng đáy răng cũng 
vẽ bằng nét liền mảnh. 

Đôi với chi tiêt có răng ở mật trong 
của lỗ, thì cắt dọc và quy ước vẽ rãnh răng 


314. Mặt then hoa: 
a,b) trên trục; c) trong mặt cắt; d,e) trong 
lỗ; g,h) thân khai 

6iớ/ hạn mặt rững 
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thuớf rũ 






trùng với mặt phẳng bản vẽ (hình 314,2). 
Trên hình biểu diễn vuông góc với trục, biểu 
diễn một prôfñn của răng và hai rãnh. Vòng 
đáy răng vẽ bằng nét liền mảnh. 

Những quy tắc nói trên cũng dùng cho các 
chi tiêt ghép bằng răng có prôfn thân khai 
và tam giác. Ngoài ra, còn thể hiện đường 
sinh và vòng chia của mặt trụ chia bằng nét 
châm gạch mảnh (hình 314,g,). 

Trong môi ghép bằng răng có prôfin 
hình chữ nhật dùng ba cách định tâm cho 
trục và lỗ như sau: định tâm theo đường 
kính trong, định tâm theo đường kính ngoài 
và định tâm theo mặt bên của răng. 

Môi ghép bằng răng được thể hiện như 
môi ghép nhiều then. Hình 315 là môi ghép 
then hoa của hai chỉ tiêt. 

Ký hiệu môi ghép then hoa ở trên bản 
vẽ lắp như sau (theo TC SEV 187—79): 


Ví dụ về ký hiệu quy tước 


Môi ghép với sô răng z=8, đường 
kính trong Z= 36 mm, đường kính ngoài 








\ 
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315. Môi ghép then hoa 
D= 40 mm, chiều rộng của răng b = 7 mm, 
định tâm theo đường kính trong, dung sai 


theo đường kính định tâm Hr và theo 


e8 
kích thước b ng 
ƒ8 
H7 12 D 
d—8 J36 2x, gu P2 vu 
e8 all ƒ5 
cũng kích thước như trên, nhưng định 
tâm theo đường kính ngoài với dung sai 


theo đường kính định tâm kGUÃ và theo 
: 


Fi0 
kích thước b———: 
ÍC ước PP 
3 .gi0ng vao Anh g 
h7 h9 


cũng kích thước như trên, nhưng định 
tâm theo mặt bên của răng: 


TT. na ưiẾnT ai 
all ƒ8 


76. MÔI GHÉP ĐINH TÁN 


Phần tử cơ bản của môi ghép đinh tán là 
định tán. Dùng các loại môi ghép đỉnh tán 
sau đây: ghép chập (hình 316,ø)— các phần 
tử ghép được chồng cái này trên cái kia và 
ghép đôi đỉnh (hình 316,)—-các phần tử 
ghép đặt nôi tiêp và có một hay hai tâm đệm. 
Định tán có một, hai hay nhiều dãy. 

Nêu mặt phẳng cắt dọc theo trục của 
đỉnh tán thì trên hình cắt thể hiện đỉnh tán 
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316. Môi ghép bằng đỉnh tán: 
a) ghép chập; b) ghép đôi đỉnh có một 
tâm đệm 
không bị cắt (hình 316,2). Nêu cần nêu rõ 
sự bồ trí của đính tán thì ở hình chiêu vuông 
góc với trục dùng đường tâm để xác định 
(hình 316,)). 

Trong ký hiệu định tán phải ghỉ đường 
kính, chiều dài và sô liệu tiêu chuẩn xác định 
hình dạng và kích thước của đỉnh tán. 
Ví dụ, ký hiệu Đ”h tán 8 x 20 GOST 10299—— 
68, là đinh tán đầu chỏm cầu, đường kính 
=8 mm, chiều đài 7= 20 mm. 

Ký hiệu Đmnh rán 8x 2036 GOST 
10300—68 là đỉnh tán đầu chìm, đường 
kính đ= 8 mm, chiều dài 7= 20 mm, bằng 
hợp kim nhôm phủ oxi hóa dương cực. 
Trong ví dụ ở trên không chỉ rõ vật liệu 
và lớp phủ. 


77. BIÊU DIỄN LÒ XỌ 
TRÊN BẢN VẼ LẮP 


Ngoài quy tắc biểu diễn lò xo ở trên bản 
vẽ chỉ tiêt, GOST 2.401— 68 (TC SEV 2§5— 
76) quy định cách vẽ lò xo trên bản vẽ lắp 
và bản vẽ hình dạng ngoài như hình 317,a 
hay vẽ cắt (hình 317,). 

Nêu đường kính dây hay mặt cắt vật liệu 
vẽ trên bản vẽ bằng hay nhỏ hơn 2 mm thì lò 
xo vẽ bằng nét có bề rộng từ 0.5 đên 1,4 mm 
(hình 317,e). 

GOST 2.109——73 quy định đôi với lò 
xo xoắn phần giới hạn giữa hai đường trục 
của mặt cắt dây lò xo là không trong suôt, 


q) 5) 3) 


317. Biểu diễn lò xo: 


a) trên hình chiêu; b) trên hình cắt; 
€) vẽ quy ước 
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419. Các ví dụ về biểu diễn lò xo trên - vẽ lắp 


khi vẽ các hình cắt ở trên bản vẽ lắp, những 
chi tiết ở sau phần đó được thê hiện bằng 
nét đứt (hình 318). 

Hình 319,¿——e là các ví dụ biểu diễn lò 
xo trên bản vẽ lắp. 


78. VẼ TÁCH CHI TIÊT 


Để tiên hành lắp ráp sản phẩm theo 
bản vẽ lắp, trước hêt cần phải gia công các 
chi tiệt. Song để gia công các chi tiệt, phải 
có các bản vẽ chê tạo chi tiêt. 

Các bản vẽ chê tạo chỉ tiệt được lập trên 
cơ sở bản vẽ chung của thiêt kê kỹ thuật, 
nó xác định kêt câu của sản phẩm và sự 
liên quan giữa các bộ phận chủ yêu. Lập bản 
vẽ chi tiêt từ bản vẽ chung gọi là vẽ rách chỉ 
tiêt. 

Vẽ tách chi tiêt thường được thực hiện 
trên cơ sở các bản vẽ lắp nêu hình dạng của 
các chi tiêt đã thể hiện rõ ràng trên các bản 
vẽ lắp đó. 

Để việc vẽ tách được dễ dàng, cần tiên 
hành theo một trình tự xác định sau đây: 

1. Đọc bản vẽ lắp theo trình tự như đã 
trình bày trong mục 71, cần chú trọng phân 
tích kỹ hình dạng chỉ tiêt, công dụng và sự 
tác động lẫn nhau của các chi tiêt. 

2. Hình dung tách sản phẩm thành từng 
chi tiết. 

3. Loại ra các chi tiêt tiêu chuẩn và các 
chi tiêt khác không cần lập bản vẽ chê tạo. 

4. Xác định sô lượng hình biểu diễn cho 
mỗi chỉ tiệt. Không nên chép lại một cách 
máy móc các hình biểu diễn của chỉ tiêt có ở 
trên bản vẽ chung (hay bản vẽ lắp). 

Cần chọn với sô lượng hình biểu diễn 
ít nhât, nhưng thể hiện một cách đầy đủ 
hình dạng và kích thước của chỉ tiêt. Ví dụ, 
vít trên bản vẽ chung (hay bản vẽ lắp) có 
thể có ba hình chiêu. Nhưng trên bản vẽ 
chi tiệt chỉ cẩn một hình chiêu là đủ. Trái 
lại, nút van (xem hình 290) trên bản vẽ lắp 
có ba hình chiêu, trên bản vẽ chê tạo lại phải 
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320. Biểu diễn chôt chẻ 
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321: Bản vẽ lắp và bảng kê van góc 
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có không dưới năm hình biểu diễn. Cần 
phải hiểu rằng, bản vẽ lắp không đòi hỏi 
thể hiện đẩy đủ hình dạng của tât cả các chỉ 
tiệt. 

Khi chọn hình chiêu chính của chỉ tiệt, 
không nên máy móc sao chép lại hình chiêu 
chính của bản vẽ chung hay bản vẽ lắp. 

5. Xác định rõ các bề mặt lắp ghép của 
các chỉ tiêt, ví dụ mặt chôt và lỗ chôt, mặt 
then và rãnh then ... Các bề mặt lắp ghép 
với nhau (đôi tiêp) có kích thước như nhau 
nghĩa là chúng có cùng một kích thước 
danh nghĩa. Chẳng hạn, kích thước của trục 
và kích thước lỗ moayơ của bánh răng cùng 
một kích thước danh nghĩa. Các bề mặt 
lắp ghép với nhau có độ chính xác và độ 
nhẫn bể mặt cao. 

6. Chọn tỷ lệ biểu diễn cho mỗi chỉ tiết. 
Trước hêt vạch đường bao đơn giản theo 
hình dạng ngoài của chỉ tiết. Tôt nhât nên 
bắt đầu vẽ bản vẽ từ những chỉ tiêt có hình 
đạng đơn giản. Sau đó cần tập trung chú ý vào 
các chi tiêt có hình dạng phức tạp hơn. 

Để vẽ tách chi tiêt, đặc biệt dễ ghi kích 
thước, phải dùng số tay hướng dẫn. Ví dụ, 
kích thước của rãnh then cần chọn và ghi 
theo mục 73 đã trình bày. Kích thước của 
chi tiêt có ren cũng cần chọn và ghi theo số 
tay. Ngoài ra, số tay giúp ta tiện tra cứu 
những cái mới gặp lần đầu hay đã quên. 
Chẳng hạn, trong bảng kê của bản vẽ lắp 
có ký hiệu Chới chẻ 1,5 x 15 GŒOST 397— 
66 chúng ta không biêt hình dạng của chỉ 
tiệt như thê nào và ý nghĩa của các ký hiệu 


ra sao. Tra số tay, chúng ta sẽ biêt được 
hình dạng của nó như hình 320, và biêt đường 
kính lỗ chôt bằng 1,5 mm, chiều dài chốt 
bằng 15 mm. 

Từ ví dụ trên ta thây vân đề học cách 
sử dụng các số tay trong đó có trích dẫn 
của tiêu chuẩn là quan trọng như thê nào. 

Các bản vẽ tách chi tiêt được lập trên 
các khô giây khác nhau, tùy theo tỷ lệ hình vẽ. 

Trên góc phải phía dưới bản vẽ kẻ khung 
tên, ghi tên gọi chi tiêt, ký hiệu, vật liệu, tỷ 
lệ... Những sô liệu này lây từ bảng kê của 
bản vẽ lắp. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


1. Thê nào gọi là vẽ tách chi tiêt? 

2. Dùng loại bản vẽ nào làm cơ sở cho 
vẽ tách chi tiêt? 

3. Quá trình vẽ tách chi tiệt như thê nào? 

4. Trình bày các bước vẽ tách chi tiết. 

5. Khi lập bản vẽ chi tiêt có được sao 
chép lại các hình biểu điễn chính và các 
hình biểu diễn khác của bản vẽ lắp hay 
bản vẽ chung không? 

6. Kích thước lắp là kích thước như thê 
nào? 


BÀI TẬP 94. Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách các 
chi tiêt sau đây: 
Hình 290: các chi tiệt 2,3,5,6,ỡ; hình 301: 
các chỉ tiêt 7,2,3,4,5; hình 321 : các chi tiệt 7,2, 
3,4,5. 


Chương X 


SƠ ĐỒ 


Khi bản vẽ không yêu cầu thẻ hiện kêt câu 
của sản phẩm và của một sô chỉ tiêt, mà chỉ 
yêu cầu thẻ hiện nguyên lý làm việc của sản 
phẩm hoặc sự truyền động (động học máy 
hay cơ câu) thì dùng sơ đồ. 

Sơ đô là tài liệu thiêt kê biểu diễn các 
phần câu thành của sản phẩm, vị trí tương 
quan và môi liên hệ giữa chúng bằng các ký 
hiệu quy ước. 

Cũng như bản vẽ, sơ đồ gồm những hình 
biểu diễn bằng hình vẽ ... Chúng khác nhau 
ở chỗ là trên sơ đồ các chi tiêt được biểu 
diễn bằng các ký hiệu dưới dạng hình vẽ 
quy ước. Những hình vẽ này rât đơn giản, 
nó cho ta biêt một cách khái quát hình dạng 
của chỉ tiêt. Ngoài ra, sơ đồ không thê hiện 
tât cả mọi chỉ tiêt của sản phẩm mà chỉ thê 
hiện những phần tử tham gia vào quá trình 
chuyển động của chât lỏng hoặc chât 
khí v.v.. 


79. SƠ  ĐỔ ĐỘNG 


Các ký hiệu quy ước dùng trong các sơ 
đồ động được quy định theo GOST 
2770—68. Bảng 7 trình bày một sô ký hiệu 
thường SặP. 

Trục chính, trục, cần, thanh truyền được 
vẽ bằng nét cơ bản (sô tt 1). Trục vít truyền 
động vẽ bằng nét lượn sóng (sô tt 12). Bánh 
răng được ký hiệu bằng đường tròn vẽ bằng 
nét châm gạch trên một hình chiêu, còn hình 
chiêu kia vẽ thành hình chữ nhật bằng nét 
cơ bản (sô tt 9). Một sô trường hợp khác 
cũng vẽ tương tự (truyền động bằng xích, 
bằng thanh răng, khớp ma sát v.v..) bằng ký 
hiêu chung (không phân biệt loại) hay ký 
hiệu riêng (có ghi rõ loại). Ví dụ, đôi với bánh 


răng trong ký hiệu chung không thể hiện. 
răng (sô tt 9,2), nhưng trong ký hiệu riêng 

dùng các nét liên mảnh để biểu diễn răng 

(số tt 9,b,e). Lò xo nén và kéo được vẽ bằng 

nét dích đắc (sô tt $). 

Để biểu diễn môi ghép chỉ tiêt với trục, 
người ta dùng những ký hiệu quy ước nhât 
định. Môi ghép quay tự do ở sô tt 3,ø, môi 
ghép trượt không quay ở sô tt 3,, môi ghép 
cứng (dâu x) ở sô tt 3,c; 7,8 v.v.. 

Những ký hiệu quy ước trong sơ đổ 
không cần vẽ theo tỷ lệ, song tỷ lệ kích thước 
của các hình vẽ quy ước của các phần tử 
liên quan phải tương ứng với tỷ lệ kích thước 
thực tê. 

Những hình vẽ quy ước của một loại 
phần tử phải có kích thước như nhau. 

Để biểu diễn trục chính, trục, cần, thanh 
truyền và những chỉ tiêt khác hãy dùng nét 
cơ bản có bề rộng s. Các ô trục, bánh răng, 
puli, khớp nôi, động cơ vẽ bằng nét mảnh hơn 
hai đền ba lần các đường trục. Đường tròn 
bánh răng, then, xích vẽ bằng nét mảnh. 

Khi biểu diễn sơ đồ động phải có ghi chú. 
Đôi với bánh răng ghi môđun và sô răng, 
đôi với puli ghi đường kính và chiều rộng. 
Công suât của động cơ điện và sô vòng quay 
ghi theo kiểu W = 3,7 kW, n = 1440 vgjph. 

Mỗi một phần tử của sơ đồ động được 
đánh sõ thứ tự bắt đầu từ động cơ. Các 
trục ghi bằng chữ sö La mã, còn các phần 
tử khác ghi bằng chữ sô À rập. 

Sô thứ tự của mỗi phần tử viêt trên giá 
của đường dẫn. Dưới giá ghi các đặc tính 
cơ bản và thông sô của phần tử. 

Nêu sơ đồ phức tạp, thì ghi sô vị trí cho 
các bánh răng và trong sơ đồ cẩn lập bảng 
kê cho chúng. 
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BẰNG 7 


Ký hiệu bằng hình vẽ quy ước trong sơ đồ động 


Sô 


thứ Tên gọi 
tự 


Hình không gian 


Ký hiệu quy ước 





l_ Các loại trục, cần, thanh truyền 


2 Ô trượt, ổ lăn của trục (không chỉ 
rõ loại): 
4a) ỗ đỡ 
b) ô chặn một chiều 


3. Lắp ghép chỉ tiêt với trục: 
4) tự do khi quay 
b) trượt không quay 
c) ghép cứng 


4 Nôi trục: 
4) nôi cứng 
b) nôi bản lề 


5_ Bộ ly hợp: 
a) khớp cam một phía 
b) khớp cam hai phía : 
c) khớp ma sát hai phía (không 
chỉ rõ loại) 
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Bảng 7 (tiềp) 








Sô 


thứ Tên gọi Hình không gian | Ký hiệu quy ước 
tự 














6 Bánh đai bậc, ghép chặt trên trục 


7_ Truyền động hở bằng đai dẹt 


8 Truyền động bằng xích (không chỉ rõ 
loại xích) 





9_ Truyền động bánh răng (trụ): 
a) ký hiệu chung (không chỉ r 
loại răng) 
b) răng thẳng 
c) răng nghiêng 





10 Truyền động bánh răng côn có hai trục 
cắt nhau: 
a) ký hiệu chung (không chỉ rõ 
loại rắng) 
b) răng thẳng 
c) răng xoắn 
đ) răng cong 





0) c) d) 


S4) 


Bảng 7 (tiềp) 








Sô 
thứ Tên gọi Hình không gian 
tự 





I1 Truyền động bằng thanh răng (không 
chí rõ loại răng) 


12 Viít truyền động 


13 Đai ôc lắp với vít để truyền động: = 


a) đai ôc liền 
b) đai ôc ghép 


14 Động cơ điện 


15 Lò xo: 
4) nén 
b) kéo 
c) côn 
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L/ 


Ký hiệu quy ước 








mem 





3223. Sơ đồ không khai triển và khai triển của 
bánh răng 


Khi đọc và lập sơ đồ của các sản phẩm 
có truyền động bằng răng cần chú ý biểu 
diễn dạng truyền động. Khi biểu diễn các 
bánh răng bằng đường tròn, người ta quy 
ước rằng chúng trong suôt, như vậy chúng 
không che khuât các bộ phận ở phía sau. 
Chẳng hạn, hình 322 là sơ đồ hai cặp bánh 
răng ăn khớp. Hình chiêu đứng được vẽ 
bằng các đường tròn thể hiện chúng ăn khớp 
với nhau. Căn cứ theo hình chiêu đó, chúng 
ta không xác định được bánh răng nào ở 
trước, bánh răng nào ở sau. Chỉ hình chiêu 
cạnh mới cho ta biêt cặp bánh răng /— 2 ở 
trước và cặp bánh răng ?— 4 ở sau. 

Đặc diễm khác của sơ đồ bánh răng là 
biểu diễn theo dạng khai triển. Hình 323 biểu 





324. Sơ đồ truyền động bánh răng 


diễn hai dạng sơ đồ bánh răng ăn khớp. Ở 
dạng thứ nhât (hình 323,z) bánh răng 2 che 
khuât một phần bánh răng 1. Ở' dạng thứ hai 
(hình 323,0) chúng được vẽ theo dạng khai 
triển, nên bánh răng 2 không che khuât 
bánh răng 7. Khoảng cách trục của hai bánh 
răng bằng tổng hai bán kính của hai bánh 
răng. 

Hình 324,0 là sơ đổ hộp tôc độ của máy 
tiện, hình 324,z là hình chiêu trục đo của nó. 

Khi đọc sơ đồ động, trước hêt cần nghiên 
cứu lý lịch máy để hiểu rõ cơ câu. Sau đó 
đọc sơ đồ, tìm các chỉ tiêt cơ bản. Các ký 
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hiệu quy ước của một sô chi tiêt đó được 
trình bày trong bảng 7. Bắt đầu đọc từ động 
cơ rồi đi dần đên các chỉ tiêt theo trình tự 
truyền động. 


80. ĐỌC SƠ ĐỔ ĐỘNG 


Hãy phân tích sơ đồ động của hộp sô máy 
tiện (xem hình 324,b). Hộp sô dùng đẻ biên 
đổi vận tôc trục chính của máy tiện. Qua 
sơ đồ và hình chiêu trục đo (hình 324,2), 
chúng ta có thể thây được hộp sô có ba trục 
được ký hiệu bằng chữ sô La mã 7, 7ï và 11. 
Khôi bánh răng Z, ó và 7 có thể di chuyển 
dọc theo trục 7 bằng tay gạt 5. Các bánh răng 
3, 8, 9, J0 lắp cứng với trục JJ. Các bánh 
răng 71, 1 quay tự do trên trục 7/7 là trục 
chính của máy tiện. 

Bộ ly hợp có khớp hai phía ở giữa bánh 
răng /7 và 14 được điều khiến bằng cần gạt 13. 
Các cơ câu đó đảm bảo cho trục chính có 
nhiều vận tôc khác nhau. Chuyên động của 
hộp sô được truyền từ động cơ điện 7 qua 
khớp nôi 2 lắp trên trục 7. Trục 7 nhận được 
một vận tôc quay vì puli không có bậc. Khôi 
bánh răng 4, ố, 7 cùng quay với trục ï và 
trong khi trượt theo then dẫn hướng (nhờ 
tay gạt 5) ăn khớp với các bánh răng 4, ở, 9 
lắp chặt trên trục 77, tạo thành ba cặp bánh 
răng ăn khớp 3—4, ố—đ, và 7—9. Như 
vậy, trục !ƒ có ba vận tôc quay khác nhau. 
Cặp bánh răng 6đ cho vận tôc lớn nhât, 
còn cặp bánh răng 7—9 cho vận tôc nhỏ 
nhât. Hai bánh răng 3 và 70 lắp trên trục 77 
luôn luôn ăn khớp với bánh răng 14 và II 
quay tự do trên trục //!. Nêu khớp 12 ở vị 
trí trung gian thì trục 777 (trục chính máy 
tiện) không quay, nhưng nêu cần gạt /3 đẩy 
sang trái hay sang phải để gài khớp thì trục 
chính quay cùng với bánh răng 74 hay ¡!. 
Như vậy trục chính có thể nhận sáu vận tôc 
quay khác nhau. 


BÀI TẬP 94. Vẽ các ký hiệu quy ước 
truyền động bằng bánh răng biểu diễn trong 
hình 325,a,bồ. 

BÀI TẬP 95. Vẽ các ký hiệu quy ước 
truyền động bằng xích biểu diễn trong 
hình 325,c. 
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325. Hình bài tập 94 và 95: vẽ ký hiệu quy ước 
truyền động 





326. Hình bài tập 97: sơ đồ động của hộp sô 


BÀI TẬP 9%. Vẽ các ký hiệu quy ước của 
puli ba câp lắp cứng với trục. 

BÀI TẬP 97. Lập bằng kê các chỉ tiêt của 
hộp sô (hình 326). 

Ghi các tên gọi chi tiết tương ứng với 
các sô. Nêu rõ tính chât lắp nôi của các bánh 
răng với trục. Xác định hộp sô này có mây 
tôc độ. 


81. SƠ ĐỒ THỦY LỰC 

VÀ KHÍ NÊN 

Trong công nghiệp hiện đại và trong các 
tài liệu kỹ thuật ngày nay sử dụng rộng rãi 
các sơ đồ thủy lực và khí nén. Vì vậy, cẩn 
phải nắm vững các quy tắc đọc và lập các 
sơ đồ đó. 

Hay gặp nhât là các sơ đổ nguyên lý 


(toàn bộ) và các sơ đồ lắp ráp. 

Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ xác định một 
cách đầy đủ các phần tử tạo thành và sự 
liên hệ giữa chúng trong sản phẩm. Nó thể 
hiện nguyên lý làm việc của sản phẩm (thiêt 
bị).. Sơ đổ nguyên lý dùng khi nghiên cứu 
nguyên lý làm việc của sản phẩm cũng như 
khi sửa chữa, điều chỉnh, kiểm tra, lắp đặt 
sản phẩm. 

Sơ đồ lắp ráp (lắp đặt) là sơ đồ trình bày 
các thành phần nôi ghép của sản phẩm (thiêt 
bị và xác định hệ thông đường ông được 
lắp ghép và chỗ lắp ghép. 

Sơ đồ lắp ráp được lập trên cơ sở sơ 
đổ nguyên lý. 

SƠ ĐỔ NGUYÊN LÝ. Các thành 
phần và cơ câu trên sơ đồ này phải vẽ ở 
dạng ký hiệu bằng hình vẽ quy ước, quy định 
trong các tiêu chuẩn sau đây: dòng chảy của 
dung dịch làm việc và ký hiệu điều chỉnh— 
theo GOST 2.721——74; thùng chứa, bộ tích 
và các phần tử khác của hệ thông— theo 
GOST 2.780—68; thiêt bị điều khiển— 
theo GOST 2.7§1—68; bơm và động cơ— 
GOST 2.782— 68. 

Bảng 8 trình bày ngắn gọn một phần của 
các tiêu chuẩn trên. 

Các phần tử của sơ đồ được đánh sô thứ 
tự theo hướng dòng chảy của chât lỏng hay 
chât khí như hình 327,a. Các phần tử giông 
nhau có cùng một sô thứ tự chung, còn sô 
thứ tự riêng của từng phần tử thì viêt trong 
ngoặc đơn ở sau sô thứ tự chung (hình 
327,5). Sô thứ tự được viÊt trên giá của đường 
gióng. 

Các ông dẫn cũng đánh sô như những 
phần tử của sơ đổ và cũng đánh sô theo 
hướng dòng chảy (hình 328). Nêu đường 
ông là lỗ khoan hay rãnh ở trong thiêt bị, 
thì trước con sô thứ tự của ông dẫn ghi sô 
thứ tự của thiêt bị đó (ví dụ sô 4.10 hình 328). 
Ký hiệu của đường ông ghi cạnh đường 

- gióng không có giá (xem hình 328). 

Hình 239 là sơ đồ thủy lực về nguyên lý. 
Trên các sơ đồ nguyên lý, các ký hiệu bằng 
hình vẽ quy ước của các phần tử và thiêt 
bị được phép vẽ dưới dạng hình cắt. Sơ 
đồ trong hình 329 có áp dụng hình cắt như 
vậy. . 


_b-993 








U) 
l2 7z Sô thứ: tự' các phần tử trong sơ đồ nguyên lý 


J 





328. sô thứ tự các ông dẫn 


Những phần tử của sơ đồ và ông dẫn có 
đánh sô phải ghi trong danh mục các phần tử. 
Danh mục các phần tử là bằng được điền 
từ trên xuông dưới, và gồm có các cột sô 
thứ tự, ký hiệu, tên gọi, sô lượng, ghi chú. 
Những phần tử giông nhau có sô thứ tự 
chung thì viêt ở một hàng. Trong hàng đó ghi 
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BẰNG 8 
Ký hiệu bằng hình vẽ quy ước trong sơ đồ thủy lực và khí nén 





SöTT Tên gọi Ký hiệu quy ước 


1 Ông dẫn: ——~ 
a) hút vào, có áp, xả ra 
b) điều khiển 





2 Thùng chứa (đổ đựng) 
3 Bơm một chiều theo dòng chảy 


4 Bơm bánh răng 


s 
ga) 
Ù) $ 
5 Bơm trục vít ta 
6 Bơm cánh quạt @ 
7 Bộ lọc chât lỏng hay không khí ẻ | ` 


8 Động cơ thủy lực (ký hiệu chung) 


9 Bộ điều chỉnh: 


a) thường mở r1 
b) thường đóng 
/) 


đ) 
10 Xilanhlàm việc hai phía: II 
` 4) với cần một phía 
b) với cần hai phía g) 
b) 
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Bảng 8 (tiêp) 


SôTT 


14 


17 


15* 





Tên gọi 





Ký hiệu quy ước 





Van tiêt lưu 


Van một chiều 


Khớp nôi các ông dẫn 


Các ông dẫn cắt nhau 


Cung câp chât lỏng dưới áp suât 


Xả chât lỏng ra khỏi hệ thông 


Cung cầp không khí (khí) dưới áp suât 


Bộ phân phôi 4/2 có điều khiển: 
4) bằng tay gạt có chôt định vị 
b) bằng nam châm điện có lò xo hồi phục 


Bộ phân phôi 4/3 có điều khiển bằng hai nam 
châm điện 


š$š||I†† t9 







(s}) 
j8 
l1.47 
1144 1] 


3209. Sơ đồ nguyên lý 


sô thứ tự của phần tử đầu và sô thứ tự của 
phần tử cuôi. Chẳng hạn, có ba phần tử 
giông nhau có sô thứ tự chung là 7 được viêt 
như sau: 7(1)—7(3). Bảng 9 là danh mục 
các phần tử của sơ đồ nguyên lý (hình 
320). 

Danh mục các phần tử ghi trên tờ thứ 
nhât của sơ đồ hay ghi vào tờ riêng đặt ở 
cuôi. Trên sơ đổ, nêu sô lượng các phần tử 
không nhiều thì tên gọi, ký hiệu và các thông 
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sô kỹ thuật được ghi trên giá của đường 
gióng. - 

SƠ ĐỒ LẮP RÁP. Khác với sơ đồ 
nguyên lý, các phần tử cơ câu và môi ghép 
trên sơ đồ lắp ráp không vẽ dưới dạng ký hiệu 
bằng hình vẽ quy ước. Trên sơ đồ lắp ráp, 
các phần tử, cơ cầu và khớp nôi được biểu 
diễn hình dạng ngoài rât đơn giản. Các ông 
dẫn phải vẽ bằng nét cơ bản (hình 329), 

Sô thứ tự các phần tử và cơ cầu cũng như 


BẢNG 9 
Danh mục các phần tử: (của hình 329) 











Vị trí Ký hiệu Tên gọi Sẽ Ghi chú 
lượng 
] ABCDXXXXXX. Thùng chứa | Vƒ=85 Ì 
003 
2 Bơm cánh kép 5F12-12A | p= 63 kG/cm? 
O =5/12ljph 
3 Bộ lọc nhiều phiên 0,2 l p= 20 kG/cm? 
T41-12 Ó = I8l/ph 
4...6 Van trượt có áp [54-12 3 p= 50 kG/cm? 
Ø = I8l/ph 
71)... 7(3) Van một chiều FS1-22 3 p= 20 kG/cm? 
Ø =18l/ph 
§ Van tiêt lưu 77-11 l p= 63 kG/cm? 
@ =8l/ph 
9 Van trượt điều khiển bằng 1 p= 200 kG/cm? 
điện I'68-12 @ = I18l/ph 
10 ABCD.XXXXXX. Xilanh thủy lực l D =65mm,đ = 45mm 
011 Hành trình lớn nhât 
TL= 200mm 
II Van trượt có áp 54-12 l p= 50 kG/cm? 
O = 18l/ph 
12 Bộ lọc dạng lưới C41-I1 | @Ø = l8l/ph 
Mức lọc 0,65 mm 
13...17 Ông dẫn: 
20;27; 28. hút vào, có áp, xả ra 21 
33...39 
42;43 
46...49 
18; 19 điều khiến l6 
21...26 
29:22 
40;4I 
44;45 
50;5I tiêu nước 2 





các ông dẫn trên sơ đồ lắp ráp, phải phù 
hợp với sơ đồ nguyên lý mà sơ đồ lắp ráp 
được lập trên cơ sở sơ đồ nguyên lý 
này. 
Khớp nôi ông trên sơ đồ lắp ráp được 
đánh sô thứ tự sau sô thứ tự của ông dẫn. 
Danh mục các phần tử của sơ đồ lắp ráp 
tương tự như sơ đồ nguyên lý. 

Hình 330 là sơ đồ lắp ráp sản phẩm mà 
sơ đổ nguyên lý của nó được trình bày trong 
hinh 329. 





TRÌNH TỰ ĐỌC SƠ ĐỒ THỦY 
LỰC: VÀ KHÍ NÉN. Trình tự đọc sơ 
đồ thủy lực và khí nén tương tự như trình 
tự đọc sơ đổ động. 

Đầu tiên hãy nghiên cứu lý lịch kỹ thuật 
để hiểu sản phẩm. Sau đó, tìm hiểu các phần 
tử biểu diễn trên sơ đồ. Khi đọc sơ đồ nguyên 
lý, cần dựa vào các ký hiệu bằng hình vẽ quy 
ước ở bảng 8 hay trong các tiêu chuẩn phù 
hợp, sô thứ tự của chúng đã được ghi trên 
sơ đồ. 
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— 330. sơ a lắp ráp sản phẩm 


V900) 


Bắt đầu đọc từ phần tử có sô thứ tự 1. 
Trên hình 330 đó là thùng chứa, rồi theo 
hướng dòng chảy để phân tích các phần 
tử, thiêt bị đã được đánh sô thứ tự. Nên 
nhớ rằng sô thứ tự của các ông dẫn được ghi 
sau sô thứ tự của các phần tử và thiêt bị. 

Đồng thời với việc đọc sơ đồ là xem 
bảng danh mục các phần tử. Điều đó có lợi 
cho việc đọc sơ đồ. Ví dụ, khi đọc sơ đồ ở 
hình 330, cần đọc danh mục các phần tử ở 
bảng 9. Chúng ta biêt được dòng chảy (dầu) 
đi từ chi tiêt 7; theo ký hiệu bằng hình vẽ 
quy ước và theo bảng danh mục ta biêt đó là 
thùng chứa có dung tích 150 lít và có ký 
hiệu ABCD.XXXXXX.003. Chât lỏng được 
hút vào bơm cánh kép 2; trên bảng danh mục 
có ghi rõ công suât của bơm. 

Tuần tự như vậy đọc các phần tử khác. 
Cần chú ý rằng các ông dẫn dầu 23, 24, 25, 26 
vẽ bằng nét có bể rộng bằng một nửa bề 


rộng nét của các ông dẫn 13, 1, 75 ...Sô ttl 
ở bảng 8 cho biêt ông 2? là ông dẫn điều 
khiên. 


CÂU HỎI KIÊM TRA 


1. Dùng sơ đồ trong những trường hợp 
nào? 

2. Những ký hiệu quy ước vẽ trên sơ 
đồ có cần vẽ theo tỷ lệ không? 

3. Trên sơ đồ động có những ghi chú gì? 

4. Trên sơ đồ thủy lực có những ghi 
chú gì? 

5. Sơ đồ nguyên lý dùng với mục đích gì? 

6. Sự khác nhau giữa sơ đồ nguyên lý 
và sơ đồ lắp ráp như thê nào? 

7. Cách đánh sô các phần tử và các ông 
dẫn trên sơ đồ nguyên lý như thê nào? 

Š. Trình tự đọc sơ đồ như thê nào? 


MỘT SỐ TIÊU CHUÂN VIỆT NAM 
LIÊN QUAN ĐỀN BẢN VẼ KỸ THUẬT 


TCVN 2—”4 Tài liệu thiêt kề. Khổ giây 

TCVN 3—74 Tài liệu thiềt kê. Tỷ lệ 

TCVN 4—74 Tài liệu thiềt kề. Ký hiệu bằng chữ 

TCVN 5—74 Tài liệu thiềt kê. Hình biểu diễn, hình chiêu, hình cắt, mặt cắt. 

TCVN 6—24 Tài liệu thiềt kề. Chữ, chữ sô và dầu 

TCVN 7—74 Tài liệu thiềt kề. Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt 

TCVN 8——74 Tài liệu thiềt kề. Đường nét 

TCVN 9——”4 Tài liệu thiềt kê. Ghi kích thước và sai lệch giới hạn kích thước 

TCVN 10—74 Tài liệu thiêt kê. Ghi sai lệch giới hạn về hình dạng và vị trí bề mặt 

TCVN 11—74 Tài liệu thiêt kê. Hình chiêu trục đo 

TCVN 12—74 Tài liệu thiêt kê. Vẽ quy ước ren 

TCVN 13—74 Tài liệu thiêt kê. Vẽ quy ước và vẽ đơn giản truyền động bánh răng; xích 

TCVN 14—74 Tài liệu thiệt kê. Vẽ quy ước lò xo : 

TCVN 15—74 Tài liệu thiềt kề. Ký hiệu quy ước trong sơ đồ động 

TCVN 16——74 Tài liệu thiêt kê. Vẽ đơn giản các môi ghép bulông và đỉnh tán 

TCVN 17—?4 Tài liệu thiêt kê. Các quy ước của bản vẽ lắp 

TCVN I18—74 Tài liệu thiêt kê. Ghi ký hiệu độ nhẫn bề mặt, các lớp phủ, gia công nhiệt 

và các loại gia công khác. 

TCVN 19—74 Tài liệu thiêt kê. Vẽ quy ước môi ghép bằng răng (then hoa) 

TCVN 219—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Sản phẩm và các phần cầu thành của sản 
phẩm. 

TCVN 220—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Các loại bản vẽ và tài liệu kỹ thuật. 

TCVN 221—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Yêu cầu chung đồi với bản vẽ chê tạo 

TCYN 222—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài 
liệu kỹ thuật. 

TCVN 223—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Ký hiệu các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật của 
sản phẩm sản xuât chính. 

TCVN 225—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Quy tắc ghi sửa đổi trên bản vẽ và tài liệu 
kỹ thuật của sản phẩm sản xuât chính. 

TCVN 226—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Bản vẽ sửa chữa của sản phẩm sản xuât chính. 

TCVN 22766 Hệ thông quản lý bản vẽ. Cách gầp các bản in của bản vẽ. 

TCVN 44— 64. Ren hệ mét có đường kính từ l đền 600 mm. Đường kính và bước ren. 

TCVN 45—63 Ren hệ mét có đường kính từ I đền 600 mm. Kích thước cơ bản 

TCVN 192—66 Kích thước ưu tiên 

TCVN 20466 Cách ký hiệu các loại ren 

TCVN 205—-66 Ren ông hình trụ. Kích thước cơ bản 

TCVN 20766 Ren ông hình côn, Kích thước cơ bản 

TCVN 209—66 Ren hinh thang có đường kính I0 -- 640 mm 

TCVN 210 —66 Ren hình thang có đường kính 10-- 300 mm 

TCVN 2l1—-66 Ren đính vít dùng cho gỗ 


224 


MỘT SỐ TIÊU CHUẢN VIỆT NAM 
LIÊN QUAN ĐỀN BẢN VẼ KỸ THUẬT 


TCVN 2—74 Tài liệu thiêt kê. Khổ giây 

TCVN 3—74 Tài liệu thiết kề. Tỷ lệ 

TCVN 4—74 Tài liệu thiềt kề. Ký hiệu bằng chữ 

TCVN 5—”4 Tài liệu thiêt kê. Hình biểu diễn, hình chiêu, hình cắt, mặt cắt. 

TCVN 6—74 Tài liệu thiềt kê. Chữ, chữ sô và dâu 

TCVN 7—74 Tài liệu thiềt kê. Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt 

TCVN 8§—74 Tài liệu thiềt kề. Đường nét 

TCVN 9—”4 Tài liệu thiêt kê. Ghi kích thước và sai lệch giới hạn kích thước 

TCVN 10—74 Tài liệu thiêt kê. Ghi sai lệch giới hạn về hình dạng và vị trí bề mặt 

TCVN 11—24 Tài liệu thiềt kê. Hình chiêu trục đo 

TCVN 12—74 Tài liệu thiết kê. Vẽ quy ước ren 

TCVN 13—”4 Tài liệu thiêt kê. Vẽ quy ước và vẽ đơn giản truyền động bánh răng; xích 

TCVN 14—74 Tài liệu thiêt kê. Vẽ quy ước lò xo ' 

TCVN 1574 Tài liệu thiêt kê. Ký hiệu quy ước trong sơ đồ động 

TCVN 16—74 Tài liệu thiêt kê. Vẽ đơn giản các môi ghép bulông và đỉnh tán 

TCVN 17—?4 Tài liệu thiêt kê. Các quy ước của bản vẽ lắp 

TCVN 18——74 Tài liệu thiêt kê. Ghi ký hiệu độ nhẫn bề mặt, các lớp phủ, gia công nhiệt 

và các loại gia công khác. 

TCVN 19—”4 Tài liệu thiêt kê. Vẽ quy ước môi ghép bằng răng (then hoa) 

TCVN 219—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Sản phẩm và các phần câu thành của sản 
phẩm. 

TCVN 220—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Các loại bản vẽ và tài liệu kỹ thuật. 

TCVN 22l—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Yêu cầu chung đôi với bản vẽ chê tạo 

TCVN 222—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài 
liệu kỹ thuật. 

TCVN 223 —66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Ký hiệu các bản vẽ và tải liệu kỹ thuật của 
sản phẩm sản xuât chính. 

TCVN 225—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Quy tắc ghi sửa đổi trên bản vẽ và tài liệu 
kỹ thuật của sản phẩm sản xuât chính. 

TCVN 226—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Bản vẽ sửa chữa của sản phẩm sản xuât chính. 

TCVN 227—66 Hệ thông quản lý bản vẽ. Cách gâp các bản in của bản vẽ. 

TCVN 44— 64. Ren hệ mét có đường kính từ 1 đên 600 mm. Đường kính và bước ren. 

TCVN 45—63 Ren hệ mét có đường kính từ 1 đên 600 mm. Kích thước cơ bản 

TCVN 192—66 Kích thước ưu tiên 

TCVN 204—66 Cách ký hiệu các loại ren 

TCVN 205—66 Ren ông hình trụ. Kích thước cơ bản 

TCVN 207—66 Ren ông hình côn. Kích thước cơ bản 

TCVN 209—66 Ren hình thang có đường kính 10— 640 mm 

TCVN 210 —66 Ren hình thang có đường kính 10300 mm 

TCVN 2l11——66 Ren đỉnh vít dùng cho gỗ 
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TCVN 21266 Cách đánh dầu các chi tiệt có ren trái 

TCVN 72—63—TCVN 101—63 Bulông 

TCVN 102—63—TCVN 127—63 Đai ôc 

TCVN 129—63 Chôt chẻ 

TCVN 130——63—TCVN 134—63 Vòng đệm 

TCVN 347—70—TCVN 354—70 Vòng đệm hãm 

TCVN 1080—71 —TCVN 1083--71 Vit siềt, vít cây 

TCVN 49—64—TCVN 55—63 Vịt 

TCVN 56—63——TCVN 70—63 Vít định vị 

TCVN 128—72—TCVN 1435—72 Phụ tùng đường ông 

TCVN 144—64—TCVN 146— 64 Then vát 

TCVN 149—64—TCVN 151 —64 Then bằng 

TCVN 152— 64 Then bán nguyệt 

TCVN 154—64—TCVN 155— 64 Chôt trụ 

TCVN 156—64—TCVN 157—64 Chôt côn 

TCVN 281 —68— TCVN 209—68 Đinh tán 

TCVN 1064—71— Bánh răng. Môdun 

TCVN 321 —69—TCVN 325— 69 Ký hiệu các đại lượng kỹ thuật thông dụng 

TCVN 135—63 Côn. Độ côn thông dụng 

TCVN 2244——77 Dung sai và lắp ghép các bể mặt trên. Khái niệm chung, dãy dung sai 
và sai lệch cơ bản 

TCVN 2245—77 Dung sai và lắp ghép các bể mặt trơn. Miền dung sai và lắp ghép. 

TCVN 1063——71 Nhám bề mặt 

TCVN 384—70 Sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt. Định nghĩa và sai lệch giới hạn 

TCVN 2220—77 Quy tắc biểu diễn đơn giản ô lăn trên bản vẽ lắp 

TCVN 1479—74—TCVN 1487—74 ô lăn 

TCVN 1488—74—TCVN 1501—74 ô bi 

TCVN 1502—74—TCVN 1504—74 ô trụ 

TCVN 1505—74—1507—74 ö kim 

TCVN 1507—74—TCVN 1514—74 ô côn 

TCVN 1515—74—TCVN 15l6—74 ỗ giũa 

TCVN 1582— 74—TCVN 1590— 74 Bộ truyền xích 

TCVN 185—74 Ký hiệu điện trên mặt bằng 

TCVN 1806—74 Hệ thủy lực thê tích và khí nén. Ký hiệu 
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Lời người địch 


Chươn 
Mở đầ 
| 


9, 


gl 
u về giáo trình vẽ kỹ thuật 


. Phép chiều 

. Bồ trí các hình chiêu trên hình vẽ 
. Đường nét 

. Tỷ lệ 


Khổ giây 
Khung tên 


. Kiền thức cơ bản về ghi kích thước 
. Ký hiệu nhám bề mặt 


Trình tự đọc bản vẽ 


Chương II 
Ứng dụng vẽ hình học 


10. Vẽ hỉnh học như thê nào? 

11. Chia và dựng đoạn thẳng và góc 
12. Chia đường tròn thành nhiều phần 

bằng nhau 

13. Vẽ nôi tiêp 

14. Đường cong vẽ bằng thước cong 
15. Ứng dụng thực tê của vẽ hình học 

Chương III 


Hình chiều trục đo 


16. Khái niệm chung 

17. Hình chiều trục đo đứng cân 

18. Biểu diễn hình tròn trong hình 
chiêu trục đo đứng cân 

12. Hình chiêu trục đo vuông góc đều 

20. Dựng hình chiêu trục đo đều của 
hình tròn 

21. Dựng hình chiêu trục đo đều của 
chi tiêt 

22. Khái niệm về hình chiêu trục đo 
vuông góc cân 

23. Ký họa kỹ thuật 

Chương IV 


Hình chiều vuông góc 
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Trang 


10 


14 
16 
17 
18 
22 
27 


30 
30 
31 


34 
38 


4ó 


46 
47 


50 
52 


53 


54 


35 


59 


24. Phép chiều vuông góc 
25. Các mặt phẳng hình chiêu 
26. Bản vẽ chiêu của vật thể 
27. Hình chiêu của vật thể hình học 
28. Đường phụ trợ của bản vẽ chiêu 
29. Hình chiêu của điểm nằm trên bề 
mặt của vật thể 
30. Vẽ hình chiêu của rãnh xẻ trên vật 
thể hình học 
31. Trình tự vẽ các hình chiêu vuông 
góc của chi tiêt 
32. Vẽ hình chiêu thứ ba từ hai hình 
chiêu đã cho 
33. Các phương pháp xác định độ lớn 
thật của đoạn thẳng và hình phẳng 
34. Vẽ hình khai triển của bề mặt vật 
thể hình học 
35. Giao tuyên của các mặt của vật 
thể hình học 
Chương V 
Mặt cắt và hình cắt 
36. Mặt cắt 
37. Hình cắt 
38. Phân loại hình cắt 
39. Vị trí và ký hiệu của hình cắt 
40. Ký hiệu bằng hình vẽ các vật liệu 
trên mặt cắt và quy tắc vẽ chúng 
trên bản vẽ 
41. Hình cắt riêng phần 
42. Kêt hợp phần hình chiêu và phần 
hình cắt 
43. Các trường hợp đặc biệt của hình 
cắt 
44. Hình cắt phức tạp 
Chương VỊ 


Bản vẽ chề tạo cơ khí và bản vẽ phác chỉ tiềt 


45. 


Các dạng sản phẩm và tài liệu 
thiết kê 


Trang 


59 
60 
6l 
4 
67 
68 
72 
73 
74 
78 
§I1 


82 


90 


90 
%6 
98 


101 
102 


103 


104 
106 


II 
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46. VỊ trí các hình chiêu cơ bản ở 


trên bản vẽ 


47. Hinh chiêu phụ và hình chiêu 
riêng phần 

48. Hinh trích 

49. Bồ trí bản vẽ 


50. Vẽ quy ước và đơn giản hóa trên 


bản vẽ 


51. Ghi và đọc các kích thước trên 
bản vẽ chỉ tiết 

52. Độ côn và độ dôc 

53. Ký hiệu dung sai và lắp ghép trên 
bản vẽ 

34. Ghi ký hiệu các lớp phủ, gia công 
nhiệt và các dạng gia công khác 

55. Ghi dung sai hình dạng và vị trí 
các bề mặt ở trên bản vẽ 

56. Bản vẽ phác 

Chương VII 


Biểu diễn và ký hiệu ren và các môi ghép ren 
57. Phân loại ren 


58. Biểu diễn ren 
39. Ký hiệu ren 


Chương VIỊI 
Bản vẽ chỉ tiềt tiêu chuẩn, bánh răng, bộ 
truyền bằng răng và lò xo 
60. Tài liệu thiết kê cơ bản và theo 
nhóm 
61. Khái niệm chung về truyền động 
62. Bản vẽ bánh răng trụ 


Trang 
115 


116 
117 
117 


119 


122 
126 


128 
129 
131 
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140 
140 
141 
145 


149 


149 
152 
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63. Bản vẽ bánh răng côn 

64. Bản vẽ bánh vít và trục vít 
65. Bản vẽ thanh răng 

66. Bộ truyền bằng răng 

67. Bản vẽ lò xo 


Chương IX 
Bản vẽ lắp 

68. Nội dung của bản vẽ lắp 

69. Bảng kê 

70. Hình cắt trên bản vẽ lắp 

71. Kích thước trên bản vẽ lắp 

72. Trình tự đọc bản vẽ lắp 

73: Các quy ước và đơn giản hóa 
trên bản vẽ lắp 
Biểu diễn các môi ghép bằng ren 
Biểu diễn các môi ghép bằng then 
và bằng răng (then hoa) 
Môi ghép đỉnh tán 
Biểu diễn lò xo trên bản vẽ lắp 
Vẽ tách chi tiêt 


74. 
75. 


76. 
T1. 
78. 


Chương X 
Sơ đồ 


79. Sơ đồ động 
80. Đọc sơ đồ động 
81. Sơ đồ thủy lực và khí nén 


Một sô tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đền 
bản vẽ kỹ thuật 


Phụ lục 
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